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MỞ ĐẦU 

 

              đ      

Trên bản đồ chính trị thế giới, Trung Quốc và Liên bang Nga đều là những 

nước lớn, có ảnh hư ng quan trọng đối với trật thế giới,  hu vực, cũng như với Việt 

Nam. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện ngày càng c  nhiều  iến động  h  

 ường,  uan hệ Trung - Nga cũng đang có nhiều thay đổi. Quan hệ Trung - Nga hiện 

nay được c i  à “mối quan hệ đặc biệt   hi hai nước tr ng tuyên  ố chung tr ng 

chuyến thăm Trung Quốc năm 2024 của Tổng thống  utin về một mối  uan hệ hợp 

tác “ hông giới hạn    u hướng mối  uan hệ này c   hả năng s  tác động đến  uá 

tr nh h nh thành một trật tự thế giới mới. Vì vậy, mối quan hệ đối tác chiến  ược 

Trung - Nga hiện đang tr  thành tâm điểm chú ý của các nhà nghiên cứu trên thế 

giới và  iệt Nam   

Năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền và sự tr  lại ch nh trường 

của Tổng thống Putin đã đánh dấu một sự kh i đầu cho quan hệ hai nước trong thập 

niên thứ hai của thế kỷ XXI. Hai vị lãnh đạo được ch   à c  tương đồng về phong 

cách lãnh đạo với những chính sách quyết đoán trong cách thức triển khai mục tiêu 

chiến  ược quốc gia đã mang lại một luồng gió mới trong quan hệ s ng phương 

Trung - Nga, khiến cho mối quan hệ này ngày càng tr  lên nồng ấm, gắn kết hơn  

Tính chất của mối quan hệ này không những được các nhà nghiên cứu, giới học giả 

đánh giá là giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, mà còn được chính các lãnh đạo cấp cao 

hai nước đưa ra như tuyên  ố của Tổng thống Putin trong cuộc gặp Chủ tịch Tập 

Cận Bình ngày 30/12/2022 đã nêu rõ: “Mối quan hệ Nga - Trung Quốc là hình mẫu 

cho sự hợp tác chân thành trong thế kỷ XXI. Mối quan hệ hai nước đang ở m c tốt 

nh t trong l ch sử” [Кремль,  0  ]  H ặc như tr ng Tuyên  ố chung giữa hai nước 

ngày 04/2/2022 về "Tình h u ngh  gi a hai nhà nước là không giới hạn, không có 

lĩnh vực hợp tác 'b  c m'” [中国外交部, 2022].  

Tính chất mối quan hệ gắn kết này càng được thể hiện rõ nét khi cả hai 

nước hiện nay đều có chung sức ép từ phía Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. 

Dường như sức ép từ phía Mỹ và các nước đồng minh là chất xúc tác giúp cho sự 

ngày càng gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Nga, nhất là sau các sự kiện cả Trung 
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Quốc và Nga có xung đột lợi ích với Mỹ và các đồng minh như vấn đề bán đảo 

Crimea (2014), xung đột thương mại Mỹ - Trung (2018) và xung đột quân sự Nga 

- Ukraina (2022). Đặc biệt, mối quan hệ Trung - Nga được thể hiện một cách rõ 

nét qua cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống 

Liên bang Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào ngày 16/5/2025, trong đó hai bên 

tái khẳng định cam kết chiến  ược nhằm m  rộng và làm sâu sắc hơn  uan hệ song 

phương trên các  ĩnh vực chủ chốt. Việc kim ngạch thương mại s ng phương tăng 

gần 25%, đạt 227 tỷ USD, không chỉ phản ánh hiệu quả hợp tác kinh tế thực chất 

mà còn khẳng định vai trò trung tâm của Trung Quốc trong chiến  ược hướng 

Đông của Liên bang Nga [Quân đội Nhân dân, 2024]. Mặc dù quan hệ Trung - 

Nga thể hiện sự gắn kết và nồng ấm bên ngoài, thực chất đây vẫn là quan hệ giữa 

hai cường quốc láng giềng - vừa chia sẻ nhiều lợi ích chung, vừa tồn tại không ít 

mâu thuẫn lịch sử. Cho đến nay, giữa hai nước vẫn còn nhiều vấn đề chưa được 

giải quyết và tiếp tục cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, những tồn tại và 

cạnh tranh giữa hai nước hiện chưa được đặt là mục tiêu mang tính cấp bách và 

mang t nh ưu tiên cần phải giải quyết ngay. Do mối quan hệ Trung - Nga luôn ẩn 

chứa, tồn tại đan xen sự hợp tác và cạnh tranh nên Luận án s  thông qua việc sử 

dụng lăng kính của ngành khu vực học, đất nước học, Trung Quốc học, kết hợp 

với lý thuyết của chuyên ngành quan hệ quốc tế như: chủ nghĩa Hiện thực, chủ 

nghĩa Tự do, chủ nghĩa Kiến tạo và chủ nghĩa Marx, đồng thời tiến hành làm rõ 

những khái niệm liên quan đến mối quan hệ hai nước Trung - Nga như:  ợi ích 

quốc gia, quyền lực, hệ thống cấu trúc quốc tế,  uan hệ đối tác chiến  ược toàn 

diện, cạnh tranh địa chính trị… để làm rõ hai mặt vừa hợp tác, vừa cạnh tranh của 

mối quan hệ Trung - Nga hiện nay. 

Việt Nam đã từng trải qua và quan sát một cách sâu sắc những biến động 

trong quan hệ giữa Trung Quốc với  iên  ô trước đây, cũng như với Liên bang 

Nga hiện nay, trong đó những chuyển biến này có ảnh hư ng trực tiếp đến an ninh 

quốc gia của Việt Nam  Trên cơ s  đó, có thể khẳng định rằng quan hệ Trung - 

Nga luôn tạo ra những tác động đáng kể, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đối với môi 

trường an ninh - đối ngoại của Việt Nam. Ngày nay, cả Trung Quốc và Nga đều là 
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những đối tác chiến  ược toàn diện của  iệt Nam, v  vậy việc nghiên cứu quan hệ 

Trung - Nga luôn được đặt ra như một nhu cầu cấp thiết đối với các nhà nghiên 

cứu Việt Nam b i nó có ý nghĩa     uận và thực tiễn sâu sắc   iệc nghiên cứu 

 uan hệ Trung - Nga s  gi p  iệt Nam    giải được bản chất của mối quan hệ này, 

qua đ   ự  á  những ảnh hư ng từ sự hợp tác h ặc cạnh tranh giữa các cường 

 uốc, nhất  à  uan hệ tam giác Mỹ - Trung - Nga, từ đ  đưa ra được các chủ 

trương, ch nh sách,  iện pháp ph  hợp, phục vụ hiệu  uả nhiệm vụ đảm  ả  an 

ninh  uốc gia,  ợi  ch  ân tộc  Ng ài ra, việc nghiên cứu mối  uan hệ Trung - Nga 

s  gi p  iệt Nam c  được  ài học  inh nghiệm thực tế tr ng việc cân  ằng quan 

hệ Nga và Trung  uốc  hi  uan hệ hai nước trước những  iễn  iến mới của t nh 

h nh thế giới hiện nay  uôn c  những sự thay đổi từ cạnh tranh, đối đầu sang hợp 

tác sâu rộng và ngược  ại      D  đó, việc triển khai những nghiên cứu vừa cơ  ản, 

vừa hệ thống, chuyên sâu về quan hệ Trung - Nga, nhằm cung cấp cơ s  khoa học 

và thực tiễn để phục vụ ch  công tác tham mưu, tư vấn chính sách đối ngoại với 

hai quốc gia hiện  à đối tác đặt  iệt  uan trọng của  iệt Nam càng tr  thành một 

nhiệm vụ cấp thiết hơn  a  giờ hết  

Xuất phát từ những lý do nêu trên, nên tác giả chọn đề tài “   n h     ng 

   c - Liên bang Nga (2012 - 2024)” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Trung 

Quốc học. 

2  M              ệ             ứ  

2      c t    ngh  n c   

Trên cơ s  lý luận, nhân tố tác động, Luận án làm rõ thực trạng mối quan hệ 

Trung Quốc - Liên bang Nga từ năm 2012 đến năm 2024 trên các lĩnh vực: chính trị 

- ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh và văn hoá - xã hội - du lịch, từ đó rút ra 

nhận xét, dự báo triển vọng và khuyến nghị cho Việt Nam. 

2 2   h       ngh  n c   

Để đạt được các mục tiêu trên, Luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Th  nh t, Luận án hệ thống hoá cơ s      uận và khung phân tích quan hệ 

quốc tế s ng phương và đánh giá các nhân tố tác động đối với quan hệ Trung  uốc 

- Liên bang Nga giai đoạn 2012 - 2024. 
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- Th  hai, Luận án làm rõ sự vận động của  uan hệ Trung  uốc - Liên bang 

Nga trên các lĩnh vực ch nh trị - ng ại gia ,  inh tế,  uốc ph ng - an ninh và văn 

hoá - giáo dục - du lịch giai đoạn 2012 - 2024. 

- Th  ba, Luận án đưa ra nhận xét về  uan hệ Trung  uốc - Liên bang Nga 

bao gồm: thành tựu, hạn chế, đặc điểm, đánh giá những tác động của mối quan hệ 

này đến hai nước, thế giới,  hu vực và  iệt Nam giai đoạn 2012 - 2024. Đồng thời 

dự báo quan hệ giữa hai nước đến năm 2030 và khuyến nghị cho Việt Nam. 

3. Đ                            ứ  

3.1. Đ   tư ng ngh  n c    

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là Quan hệ Trung  uốc - Liên bang Nga 

giai đoạn 2012 - 2024. 

3 2   h      ngh  n c   

- Phạm vi thời gian nghiên c u: Đề tài tập trung phân tích quan hệ Trung 

 uốc - Liên bang Nga giai đoạn 2012 - 2024 (năm  0    à năm  iễn ra Đại hội  ần 

thứ XVIII của Đảng  ộng sản Trung  uốc  hi  hủ tịch Tập Cận Bình lên nắm 

quyền và việc Tổng thống Putin tr  lại ch nh trường làm tổng thống, thời gian năm 

 0    à năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 

và cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Putin). Đồng thời, Luận án 

tham khảo một số mốc tiền đề trước đ  (như thời kỳ 1991 - 2011) để làm rõ sự 

chuyển đổi chiến  ược. 

-  hạm  i  h ng gian nghi n      Đề tài tập trung phân tích mối quan hệ 

s ng phương giữa Trung  uốc và  iên  ang Nga   

- Phạm vi nội dung nghiên c u: Đề tài tập trung phân tích quan hệ song 

phương Trung  uốc - Liên bang Nga giai đoạn 2012 - 2024 trên một số lĩnh vực 

chủ yếu như: ch nh trị - ngoại giao (Nhà nước),  inh tế,  uốc phòng - an ninh, và 

văn hoá - giáo dục - du lịch. 

4. Cách tiếp cậ                         ứ  

4      ch t ế  c n 

Đề tài sử dụng    thuyết của ngành khu vực học, đất nước học, Trung Quốc 

học, lịch sử học, địa chính trị, địa chiến  ược và không gian chiến  ược, và  uan hệ 
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 uốc tế (chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa kiến tạo, chủ nghĩa Marx - 

Lênin và các khái niệm  iên  uan như:  ợi ích quốc gia, quyền lực, hệ thống cấu trúc 

quốc tế,  uan hệ đối tác chiến  ược, cạnh tranh địa chiến  ược...) làm lăng kính để 

đánh giá, nhận diện thực trạng quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga trong giai đoạn 

2012 - 2024.  

4 2   hương  h   ngh  n c   

Luận án s  sử dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu của các ngành khu 

vực học, đất nước học (Trung Quốc học), quốc tế học, sử học, chính trị học, kinh tế 

học… để làm rõ bản chất quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga giai đoạn từ năm 

2012 - 2024, cụ thể là: 

-  hương pháp phân t ch định tính: nghiên cứu tài liệu, chính sách, tuyên bố 

ngoại giao giữa Trung Quốc và Liên bang Nga và các số liệu thứ cấp khác. 

-  hương pháp phân tích so sánh: so sánh chính sách đối ngoại của Trung 

Quốc và Liên bang Nga trong từng giai đoạn. 

-  hương pháp phân t ch tài  iệu: sử dụng các báo cáo chính phủ, bài viết học 

thuật, báo chí chính thống và tài liệu quốc tế để phân tích về quan hệ Trung Quốc - 

Liên bang Nga. 

-  hương pháp phân t ch  iễn ngôn (discourse analysis): nghiên cứu tuyên bố 

chính trị, báo cáo của lãnh đạ  hai nước và truyền thông để phân tích chính sách đối 

ngoại của hai nước. 

-  hương pháp phân t ch  ữ liệu định lượng phụ trợ: thống kê về thương mại, 

quốc phòng, đầu tư, năng  ượng giữa hai nước phục vụ làm căn cứ phân tích thực 

trạng quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. 

-  hương pháp tổng hợp, phương pháp  ịch sử (đồng đại và lịch đại) nhằm 

phân tích mối quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga tại các thời điểm lịch sử, sự 

kiện và trên các lĩnh vực khác nhau. 

-  hương pháp  ự báo: phục vụ dự báo quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga 

đến năm 2030. 

Những phương pháp nghiên cứu kể trên s  được kết hợp và vận dụng đan 

xen, linh hoạt trong Luận án.  
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5. Đ              ậ      

5.1. Đ ng g       h   h c 

(1) Luận án nghiên cứu các nhân tố tác động đến quan hệ Trung Quốc - Liên 

bang Nga trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, giáo 

dục, du lịch, đồng thời, đánh giá thành tựu, hạn chế, tác động của cặp quan hệ này 

đối với mỗi quốc gia, thế giới, khu vực và Việt Nam.  

(2) Nghiên cứu trường hợp quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga cũng góp 

phần làm rõ đặc điểm quan hệ giữa hai nước lớn đối với nhau. 

(3) Luận án góp phần làm rõ đặc điểm chính sách đối ngoại của Trung Quốc 

với các nước láng giềng trong tổng thể chiến  ược gia tăng ảnh hư ng của Trung 

Quốc tại khu vực và trên thế giới. Luận án góp phần nhận diện rõ hơn  uá tr nh 

tương tác cũng như  ối tư  uy và cách thức Trung Quốc gia tăng quan hệ với các 

nước láng giềng, trong đó có Liên bang Nga. Từ đó, Luận án góp phần hiểu rõ hơn 

về đất nước Trung Quốc, tư  uy và truyền thống đối ngoại của người Trung Quốc. 

(4) Luận án góp phần làm rõ thực trạng đối ngoại của Trung Quốc với các 

nước láng giềng   khu vực, trong đ  c   iên  ang Nga  Trên cơ s  đó, ta có thể rút 

ra được những bài học lịch sử nhằm thích ứng tốt hơn với những chuyển biến trong 

quan hệ giữa các nước lớn có tác động trực tiếp đối với Việt Nam, như trường hợp 

quan hệ Trung Quốc và Liên bang Nga. 

5.2. Đ ng g      th c t  n 

Quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với 

thế giới, khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, b i đây  à hai cường quốc đều 

có quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện và có tác động lớn đối với Việt Nam trên 

nhiều lĩnh vực, nhất là đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia nói chung và 

toàn vẹn lãnh hải tại khu vực Biển Đông nói riêng. 

(1) Nghiên cứu này s  cung cấp những luận chứng khoa học tham khảo cho 

quá trình hoạch định chính sách ngoại giao của Việt Nam - một nước tầm trung 

luôn chịu ảnh hư ng trước những tác động của cặp quan hệ Trung Quốc - Liên 

 ang Nga  hi hai nước này trong chiều dài lịch sử luôn tồn tại sự hợp tác và cạnh 

tranh với nhau. 
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(2) Nghiên cứu s  là nguồn tư  iệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên 

cứu và giảng dạy tr ng nước liên quan đến chuyên ngành Trung Quốc học nói 

chung và mối quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga nói riêng. Ngoài ra, Luận án 

góp phần hệ thống hoá và cập nhật tư  iệu về quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga 

từ năm 2012 đến năm 2024 trên các lĩnh vực, cung cấp tư  iệu trong lĩnh vực nghiên 

cứu về quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga   nước ta trong thời gian tới.  

6. Nguồn tài liệu tham khảo  

Nguồn tài liệu phục vụ cho nghiên cứu của Luận án bao gồm: 

Nhóm th  nh t: Nguồn tư liệu gốc bao gồm các văn kiện của Chính phủ hai 

nước Trung Quốc và Liên bang Nga: các hiệp định, hiệp ước, tuyên bố chung, phát 

biểu của lãnh đạ  hai Nhà nước, hai Chính phủ, hoặc các báo cáo tổng hợp, tài liệu 

đánh giá của các bộ ngành,... được đăng tài chính thức trên website của Bộ Ngoại 

giao, Chính phủ hai nước, hoặc we site cơ  uan phát ngôn của Nhà nước, Chính 

phủ hai nước, báo cáo tổng hợp, tài liệu đánh giá của các bộ ngành Trung Quốc và 

Liên bang Nga. 

Nhóm th  hai: Tài liệu th  c p (các công trình nghiên c u đã công bố) bao 

gồm các các công trình nghiên cứu, bài viết nghiên cứu của các học giả tr ng nước 

và ng ài nước liên quan tới chính sách và quan hệ Trung Quốc và Liên bang Nga 

đối với nhau được viết hoặc dịch ra bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, 

tiếng Nga đã được công bố. 

                ậ     

Ngoài phần M  đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung chính 

của Luận án được chia thành   chương,  a  gồm: 

          Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Tác giả hệ thống hóa lại các công trình nghiên cứu tr ng và ng ài nước có 

liên quan đến những nội dung của Luận án. Từ đó, chỉ ra những khoảng trống để 

cập nhật, bổ sung vấn đề Luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

       2   ơ s  lí luận và các nhân tố tác động đến quan hệ Trung Quốc - 

Liên bang Nga (2012 - 2024) 
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Xuất phát từ góc nhìn của ngành khu vực học, đất nước học, Trung Quốc học 

và một số lý thuyết về quan hệ quốc tế, chính trị học, Luận án phân t ch cơ s  lý 

luận và các nhân tố tác động đến mối quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga giai 

đoạn 2012 - 2024 để thấy rõ hơn cơ s  hình thành và bản chất mối quan hệ Trung 

Quốc - Liên bang Nga giai đoạn 2012 - 2024. 

          Thực trạng quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga (2012 - 2024) 

 hương này tập trung phân tích sự vận động của quan hệ Trung Quốc - Liên 

bang Nga trên một số lĩnh vực chủ yếu như: ch nh trị - ngoại giao, kinh tế,  uốc 

phòng - an ninh và văn hoá - giáo dục - du lịch giai đoạn 2012 - 2024.   

       4  Nhận xét, Triển vọng quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga đến 

năm 2030 và khuyến nghị cho Việt Nam  

 hương này  uận án tập trung nhận xét, đánh giá tác động của quan hệ 

Trung Quốc - Liên bang Nga giai đoạn 2012 - 2024. Đồng thời, Luận án dự báo 

quan hệ hai nước đến năm 2030 và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam. 
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        .   N     N   N    N  N    N     

 

1.1. Nhữ                      ứ            đế    ận án 

        h ng c ng t  nh ngh  n c      chính sách đ i ngo i của Trung Qu c 

Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã 

trải qua những chuyển biến sâu rộng và phức tạp, phản ánh sự thích ứng linh hoạt 

trước bối cảnh quốc tế biến động, đồng thời thể hiện tham vọng xác lập vị thế 

cường quốc toàn cầu với tầm ảnh hư ng ngày càng m  rộng. Hàng loạt công trình 

nghiên cứu của các học giả   nhiều quốc gia khác nhau đã cố gắng giải mã nội hàm, 

động lực, mục tiêu, cùng những tác động và hệ quả của quá trình chuyển dịch này. 

Mặc dù xuất phát từ các bối cảnh, hệ quy chiếu học thuật và lợi ích quốc gia riêng, 

song những nghiên cứu này có thể được hệ thống hóa theo một số chủ đề chính, cho 

phép rút ra một bức tranh tương đối toàn diện về chính sách đối ngoại Trung Quốc 

trong giai đoạn nắm quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình. 

 ư d y ngoại giao của Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình đến thời T p C n 

Bình có sự kế thừa và đ i mới. Một trong những nội dung cốt lõi được nhiều học giả 

nhắc đến là sự chuyển dịch quan trọng tr ng tư  uy đối ngoại của Trung Quốc kể từ 

thời Đặng Tiểu Bình đến thời Tập Cận Bình. Chính sách đối ngoại Trung Quốc chịu 

ảnh hư ng từ giá trị truyền thống, chẳng hạn như triết    “H a hợp  (和合) xuất 

phát từ Nho giáo. Tác giả Tăng Khánh Đông (2013) nhấn mạnh rằng triết lý này 

thấm nhuần trong chiến  ược “trỗi dậy h a   nh   hi Trung  uốc khuyến khích sử 

dụng đối thoại, thương  ượng và hợp tác để giảm thiểu xung đột. Tuy vậy, khi 

chuyển sang giai đoạn “ng ại gia  nước lớn đặc sắc Trung Quốc ,  h a cạnh “h a 

hợp  được Trung Quốc diễn giải linh hoạt, kết hợp với những động lực hiện đại như 

phát huy sức mạnh kinh tế, công nghệ và thể chế để tạo vị thế dẫn dắt trong hệ 

thống quốc tế [曾庆栋, 2013, tr.61-63]. 

Trong giai đoạn Đặng Tiểu   nh, tư tư ng “giấu mình chờ thời  nhấn mạnh 

việc hạn chế đối đầu, tập trung phát triển sức mạnh nội tại. Tuy nhiên, đến giai đoạn 

Tập Cận Bình, các học giả như Sørensen ( 0 5) và  er  fs y (2016) nhận thấy sự 

chuyển biến sang chiến  ược “phấn đấu vươn  ên , thể hiện sự chủ động hơn nhiều 
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trong xác lập vai trò toàn cầu [Sørensen, 2015, tr.53-69 và Berkofsky, 2016, tr.109-

128]. Trong khi đó, tác giả Lê Văn Mỹ tại Việt Nam cũng hệ thống hóa các giai 

đoạn phát triển chính sách đối ngoại Trung Quốc, từ “giấu mình chờ thời  sang 

“ng ại gia  nước lớn  và sau đ   à “trỗi dậy h a   nh , trước khi định hình thành 

“ng ại gia  nước lớn đặc sắc Trung Quốc   ưới thời Tập Cận Bình [Lê Văn Mỹ, 

2018, tr.26-34]. Trong quá trình này, các tác giả như: Sørensen ( 0 5), Nguyễn 

Nhâm (2018) và Hoàng Huệ Anh (2022) đã cho rằng “Giấc mộng Trung H a     

Tập Cận Bình đề xuất tr  thành trung tâm tư tư ng,  à cơ s  để định hình tầm nhìn 

chiến  ược dài hạn  “Giấc mộng Trung H a  thể hiện khát vọng phục hưng của 

Trung Quốc, giành lại hào quang từ quá khứ, tr  nên hùng mạnh, thịnh vượng và 

được tôn trọng, vươn m nh từ cường quốc khu vực tr  thành siêu cường toàn cầu 

không chỉ về kinh tế và quân sự, mà còn về vị thế chính trị, văn hóa và giá trị. 

Ngoài ra, các tác giả này cũng đề cập nhiều đến khái niệm “ ộng đồng chung vận 

mệnh   Khái niệm này thể hiện mong muốn của Trung Quốc xây dựng một hệ 

thống quan hệ quốc tế dựa trên hợp tác cùng có lợi, chia sẻ lợi ích phát triển, đồng 

thời giảm thiểu ảnh hư ng của các cường quốc ngoài khu vực, đặc biệt là Mỹ, trong 

việc chi phối các vấn đề khu vực [Sørensen, 2015, tr.53-69; Nguyễn Nhâm, 2018, 

tr.67-72; Hoàng Huệ Anh, 2022]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trên cho thấy tư  uy đối ngoại của Trung Quốc 

đã thoát khỏi trạng thái bị động, thận trọng, để chuyển sang tự tin, chủ động, với 

tầm nhìn dài hạn về việc định h nh môi trường quốc tế. Sự kết hợp hài hòa giữa tư 

tư ng truyền thống (hòa hợp, hài hòa) và các khái niệm hiện đại (Giấc mộng Trung 

Hoa, Cộng đồng chung vận mệnh) làm nổi bật tinh thần “ ế thừa và đổi mới  tr ng 

tư  uy chiến  ược đối ngoại của Trung Quốc. 

Các Sáng kiến của Trung Quốc đã trở thành công cụ trong ngoại giao kinh tế. 

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của chính sách đối ngoại chủ động  ưới thời 

Tập Cận Bình là việc Trung Quốc chủ động đề xuất, triển khai hàng loạt sáng kiến 

chiến  ược với quy mô và tầm ảnh hư ng lớn. Tiêu biểu và thường được nhắc đến 

nhất là Sáng kiến “ ành đai, Con đường  ( RI)  The  tác giả Mikhalev (2016), BRI 

không chỉ là dự án kết nối hạ tầng xuyên lục địa, mà còn là chiến  ược ngoại giao, 
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kinh tế nhằm thiết lập không gian kinh tế và chính trị rộng lớn, gắn kết chặt ch  nhiều 

khu vực, tạo ra không gian chung về vận mệnh giữa các quốc gia [МИХАЛЁВ,  0 6, 

tr.88-103]. 

Nhiều học giả xem  RI  à  ước đi nhằm tái cấu trúc trật tự quốc tế, giảm 

thiểu sự phụ thuộc vào các thể chế    phương Tây  iểm soát. Tác giả Portyakov 

(2019) tập trung phân tích ý nghĩa kinh tế - chính trị của BRI và nhận định rằng 

Trung Quốc không chỉ tìm kiếm lợi ích kinh tế, mà còn muốn khẳng định vai trò 

trung tâm trong quản trị kinh tế toàn cầu. Các thể chế tài chính mới do Trung Quốc 

dẫn dắt, như Ngân hàng Đầu tư  ơ s  hạ tầng châu Á (AIIB) hay Ngân hàng Phát 

triển Mới BRICS, được coi là công cụ để thay đổi cán cân quyền lực kinh tế, tài 

chính quốc tế, giảm bớt vị thế độc tôn của phương Tây [ПОРТЯКОВ,  0 9, tr   -

68]. Song song với BRI, Trung Quốc còn m  rộng việc sử dụng “ng ại giao kinh tế  

thông qua đầu tư, viện trợ phát triển, xây dựng các khu vực thương mại tự do thí 

điểm. Điều này ch  phép nước này gây ảnh hư ng  ên các nước đang phát triển, tạo 

dựng “v ng tr n  ạn  è  rộng khắp thế giới. Tác giả Dương Sấm (2015) nhấn mạnh 

rằng kinh tế và thương mại tr  thành “cầu nối  để Trung Quốc tiếp cận, thiết lập 

quan hệ lâu dài, cân bằng chiến  ược [杨闯, 2015, tr.82-86]. Tuy nhiên, một số học 

giả cũng cảnh báo về nguy cơ “ng ại giao bẫy nợ  ( e t-trap diplomacy), trong đó 

Trung Quốc có thể lợi dụng sự phụ thuộc kinh tế để giành ảnh hư ng chính trị, định 

hướng chính sách đối nội và đối ngoại của phía đối tác [Trần Thị Hải Yến, Đặng 

Thị Thúy Hà, 2020, tr.3-12].  

Bằng các sáng kiến này, Trung Quốc chủ trương đ ng vai tr  như một bên 

cung ứng hàng hóa công toàn cầu, từ tài chính, hạ tầng, đến an ninh phi truyền 

thống, nhằm tăng cường tính chính danh của m nh như một cường quốc có trách 

nhiệm. Sự linh hoạt trong triển khai các sáng kiến chiến  ược giúp Trung Quốc điều 

chỉnh trọng tâm, phạm vi hoạt động tùy theo bối cảnh và khi cần thiết có thể phối 

hợp kinh tế với ngoại giao chính trị, an ninh, văn hóa để đạt mục tiêu dài hạn. 

Chính sách ngoại giao của Trung Quốc là sự kết hợp gi a hợp tác kinh tế 

mềm dẻo với mục tiêu bảo vệ chủ quyền mang tính c ng rắn. Dù nhấn mạnh sự hợp 

tác và phát triển, Trung Quốc vẫn coi việc bảo vệ lợi ích cốt lõi và chủ quyền quốc 
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gia là nguyên tắc bất di bất dịch. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Trung Quốc thể hiện 

lập trường cứng rắn trong các tranh chấp lãnh thổ, nhất là tại Biển Đông và Biển 

Hoa Đông, cũng như vấn đề Đài Loan, Tây Tạng. Tác giả Đỗ Tiến Sâm (2013) phân 

tích sự kết hợp giữa cứng rắn trong bảo vệ chủ quyền (như xây  ựng hạ tầng quân 

sự, điều tàu tuần tra tại Biển Đông) và mềm dẻo trong kinh tế, đầu tư, đối thoại. 

Cách tiếp cận này tạo nên một dạng “ng ại giao hai mặt , tr ng đó hợp tác không 

loại trừ răn đe. Trong khi đó, các tác giả Sørensen (2015) và Denisov (2017) nêu bật 

xu hướng “xác  ập giới hạn đỏ  nhằm ngăn chặn sự can thiệp của bên ngoài, khẳng 

định chủ quyền và kiểm soát trên thực địa [Sørensen, 2015, tr.53-69 và ДЕНИСОВ, 

2017, tr.83-98]. Theo đó, chính sách đối ngoại của Trung Quốc vừa mang tính 

“mềm dẻ   tr ng hợp tác kinh tế, vừa hàm chứa nguy cơ xung đột khi lợi ích cốt lõi 

bị đe dọa.  

 h nh sách “Ng ại giao láng giềng   ưới thời Tập Cận Bình được tác giả 

Dương  ăn Lợi (2018) phân tích kỹ  ưỡng, nhấn mạnh ba đặc điểm: nâng cao vị thế 

ngoại giao với láng giềng, thúc đẩy “giá trị châu Á  và chuyển từ “ uy tr  ổn định  

sang “ uy tr   uyền lực   Mặc dù nâng cao hợp tác kinh tế, văn hóa, thúc đẩy 

phương châm “thân, thành, huệ,  ung , nhưng Trung  uốc vẫn không ngừng khẳng 

định yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, gây mâu thuẫn với mục tiêu xây dựng 

lòng tin với các đối tác. Hệ quả là, dù kinh tế có thể thắt chặt quan hệ, tranh chấp 

lãnh thổ và tuyến đường hàng hải chiến  ược vẫn cản tr  tiến trình hợp tác toàn diện, 

làm dấy lên nghi ngại về tính chất h a   nh tr ng “trỗi dậy h a   nh  của Trung 

Quốc [Dương  ăn Lợi, 2018, tr.64-69]. Trong bối cảnh này, tác giả Nguyễn Nhâm 

(2018) đặt vấn đề về mâu thuẫn giữa lời nói và hành động  Dưới khái niệm “ uan 

hệ quốc tế kiểu mới , Trung  uốc đề cao phát triển hòa bình, an ninh tổng thể, trách 

nhiệm toàn cầu. Tuy nhiên, việc liên tục gia tăng ngân sách quốc phòng, tiến hành 

bồi đắp đảo nhân tạo, quân sự hóa Biển Đông lại làm dấy lên lo ngại khu vực. Điều 

này cho thấy, tuy Trung Quốc muốn đ ng vai tr  cường quốc có trách nhiệm, nhưng 

họ vẫn sẵn sàng dùng sức mạnh cứng khi lợi ích cốt lõi bị đe dọa, phản ánh tính hai 

mặt trong chính sách đối ngoại [Nguyễn Nhâm, 2018, tr.67-72]. 



 

18 

Trung Quốc sử dụng t ng hợp các dạng th c quyền lực nhằm mở rộng ảnh 

hưởng trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh chính trị và an ninh, quan hệ kinh tế đối 

ngoại tr  thành trung tâm trong chính sách đối ngoại Trung Quốc. Sáng kiến BRI, 

AIIB và các hình thức hợp tác kinh tế khác là công cụ chiến  ược để Trung Quốc 

m  rộng ảnh hư ng, tạo ra một hệ thống kinh tế liên kết chặt ch  với Trung Quốc   

vị trí trung tâm [Portyakov, 2019, tr.44-68]. Thông qua việc thúc đẩy thương mại, 

đầu tư, viện trợ phát triển, xây dựng hạ tầng, Trung Quốc không chỉ mưu cầu lợi ích 

kinh tế mà còn muốn giành thế thượng phong về chính trị, làm suy yếu thế độc tôn 

của Mỹ, giảm thiểu khoảng cách với các cường quốc kinh tế truyền thống. Tuy 

nhiên, “ng ại giao kinh tế   hông tồn tại độc lập mà gắn chặt với các dạng thức 

quyền lực  hác  Trước bối cảnh quốc tế đa cực, phức tạp, Trung Quốc không chỉ sử 

dụng quyền lực cứng (quân sự) hay quyền lực mềm (văn hóa, truyền thông), mà còn 

 hai thác “ uyền lực sắc  én  (sharp p wer) để tác động và   ư  uận và thể chế 

chính trị của các nước khác. Tác giả DeLisle (2020) chỉ ra rằng khi quyền lực cứng 

và quyền lực mềm đều có giới hạn, Trung Quốc chuyển sang “chiến tranh chính trị , 

lợi dụng thông tin, đầu tư chiến  ược, mạng xã hội và cộng đồng người Hoa hải 

ngoại để gây ảnh hư ng kín đá   ên môi trường chính trị nước ngoài [DeLisle, 2020, 

tr.174-194]. 

Việc kết hợp các loại hình quyền lực từ kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, 

đến thông tin đã tạo nên sự linh hoạt, uyển chuyển của chính sách đối ngoại Trung 

Quốc. Ghiselli (2018) còn đề cập đến lĩnh vực an ninh phi truyền thống như chống 

khủng bố, cướp biển, thiên tai, nơi Trung  uốc cũng gia tăng vai trò, sử dụng lực 

 ượng quân sự và bán quân sự để bảo vệ công dân và lợi ích kinh tế   nước ngoài. 

Đây là sự m  rộng phạm vi can thiệp của Trung Quốc ra ngoài khu vực truyền 

thống, phản ánh tham vọng toàn cầu của Trung Quốc [Ghiselli, 2018, tr.611-625]. 

Nhờ vậy, Trung Quốc có thể vừa quảng bá hình ảnh cường quốc trách nhiệm khi 

cung cấp hàng h a công như phát triển hạ tầng, hỗ trợ kinh tế vừa sử dụng thủ đoạn 

tinh vi để giành ảnh hư ng chính trị, giảm thiểu khả năng các nước khác liên kết với 

đối thủ và từng  ước xây dựng trật tự quốc tế có lợi cho Trung Quốc. 
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Sự chủ động và quyết đoán trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã tạo 

ra nh ng tác động ph c tạp, thu hút sự quan tâm và phản  ng từ cộng đồng quốc tế. 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ m  ra cơ hội hợp tác về kinh tế, hạ tầng và 

thương mại cho nhiều quốc gia, đặc biệt  à các nước đang phát triển, mà còn gây ra 

những nghi ngại về ý định dài hạn của Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc 

có cố gắng “viết lại luật chơi   uốc tế the  hướng có lợi cho mình, ép buộc các quốc 

gia yếu hơn và thách thức vị thế của Mỹ c ng các nước phương Tây hay  hông  Hai 

tác giả Trần Thị Hải Yến và Đặng Thị Thúy Hà (2020) đã chỉ ra rằng: chiến  ược “Ấn 

Độ Dương - Thái   nh Dương tự do và rộng m   của Mỹ có thể được xem như một 

phản ứng trực tiếp nhằm cân bằng ảnh hư ng của Trung Quốc. Mỹ cùng các đồng 

minh và đối tác  hác như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và EU đều tìm cách ngăn chặn những 

tác động tiêu cực từ Sáng kiến BRI, hạn chế “ uyền lực sắc  én  của Trung Quốc và 

xây dựng các sáng kiến cạnh tranh nhằm duy trì cân bằng quyền lực toàn cầu [Trần 

Thị Hải Yến và Đặng Thị Thúy Hà, 2020, tr.3-12]. 

Đối với các nước láng giềng như  iệt Nam, thách thức tr  nên phức tạp hơn  

Về mặt kinh tế, hợp tác với Trung Quốc mang lại nhiều lợi  ch, nhưng về an ninh, 

đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam phải thể hiện sự cứng rắn và thận 

trọng. Nghiên cứu của các tác giả Đỗ Tiến Sâm (2013), Lê Văn Mỹ (2018) và 

Hoàng Huệ Anh (2021) cùng nhiều học giả khác tại Việt Nam đều nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc hiểu rõ chiến  ược của Trung Quốc để từ đó xây dựng các chính 

sách đối ngoại, quốc phòng và kinh tế phù hợp. Việt Nam cần tận dụng cơ hội hợp 

tác đồng thời duy trì cảnh giác, đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhằm tránh sự phụ 

thuộc và bảo đảm độc lập trong các quyết định chiến  ược. Đối với các nước đang 

phát triển khác cũng phải đối mặt với tình huống tương tự khi chào đón đầu tư và 

viện trợ từ Trung Quốc nhưng đồng thời lo ngại về sự phụ thuộc và mất cân bằng 

quyền lực. Trong khi đ , các nước Mỹ, Nhật Bản và EU đang nỗ lực đa dạng hóa 

chuỗi cung ứng,  uy tr  ưu thế công nghệ và cải thiện quan hệ với các đối tác khu 

vực nhằm đối phó với sự ảnh hư ng của Trung Quốc. Điều này cho thấy, dù Trung 

Quốc có ý đồ tạo dựng một trật tự quốc tế mới, nhưng trật tự đó đang bị thử thách 

b i các động thái kiềm chế và cạnh tranh từ các cường quốc khác. 
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Hệ quả của các chiến  ược ngoại giao của Trung Quốc đã khiến quan hệ quốc 

tế đang diễn ra   một cục diện phức tạp và đa tầng. Trung Quốc không chỉ nổi lên 

như một cường quốc kinh tế mà còn là một chủ thể tích cực trong việc hoạch định 

luật chơi mới, triển khai chiến tranh chính trị, sử dụng quyền lực sắc bén và can thiệp 

vào các lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Điều này đã thay đổi nhận thức của nhiều 

quốc gia về vai trò và mục đích của Trung Quốc. Mâu thuẫn giữa việc Trung Quốc tự 

quảng bá hình ảnh “h a   nh, hợp tác  và thực tế hành động cứng rắn trong các tranh 

chấp, cùng với việc can thiệp tinh vi và  môi trường chính trị của các quốc gia khác, 

đã tạo ra sự nghi ngờ và làm tăng khả năng cạnh tranh chiến  ược, đặc biệt là với Mỹ.  

Tổng thể, các nghiên cứu về chính sách đối ngoại Trung Quốc  ưới thời Tập 

Cận Bình cho thấy một hiện tượng chuyển dịch lớn, từ thận trọng sang chủ động, từ 

né tránh va chạm sang khẳng định vị thế, từ hợp tác có giới hạn sang tham vọng tái 

định hình trật tự quốc tế  Tư tư ng và chiến  ược được định hướng b i khát vọng 

“Giấc mộng Trung H a ,  hái niệm “ ộng đồng chung vận mệnh  và triết    “h a 

hợp  cải biên, kết hợp cùng việc sử dụng các công cụ sáng kiến chiến  ược như  RI, 

AIIB để thiết lập môi trường quốc tế có lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, sự kết hợp 

giữa kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa, thông tin, cùng việc Trung Quốc sẵn sàng 

sử dụng cả “ uyền lực cứng   ẫn “ uyền lực sắc  én  ch  thấy chính sách đối ngoại 

Trung Quốc là rất linh hoạt và thực dụng. Các tranh chấp chủ quyền, xung đột lợi 

ích cốt lõi và toan tính địa chính trị làm giảm t nh “h a   nh  được tuyên bố, dẫn 

đến tình trạng nhiều quốc gia nghi ngờ tính chân thực của khẩu hiệu “trỗi dậy hòa 

  nh    iệc Mỹ và các đồng minh đề ra chiến  ược “Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương  tự do và rộng m  để đối trọng với BRI, hay các phản ứng cảnh giác, phòng 

ngừa từ các nước nhận đầu tư của Trung Quốc, cho thấy hệ quả đối ngoại của Trung 

Quốc không phải luôn được thuận lợi. 

    2   h ng c ng t  nh ngh  n c      chính sách đ i ngo i của Liên bang Nga 

Dưới thời Liên bang Nga hậu Xô viết, chính sách đối ngoại của Nga đã trải 

qua nhiều giai đoạn chuyển dịch, phản ánh sự linh hoạt và khả năng thích ứng trước 

môi trường quốc tế ngày càng phức tạp. Kể từ sau khủng hoảng Ukraine năm 2014, 

những thay đổi trong định hướng chiến  ược của Nga càng tr  nên rõ nét, nhất là khi 
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Nga đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và EU, buộc nước này phải tìm 

kiếm các đối trọng và không gian chiến  ược mới. Các nghiên cứu của nhiều học giả 

đã đề cập toàn diện đến quá trình này. Việc nghiên cứu tài liệu từ các học giả s  cho 

phép có một cái nhìn xuyên suốt, hệ thống hơn về cách thức Nga tái định hình vai 

trò của mình trong trật tự quốc tế, từ quan điểm tư tư ng - chiến  ược, đến các công 

cụ kinh tế - an ninh và cuối cùng là những tính toán địa chính trị nhằm xử lý thách 

thức từ phương Tây và tận dụng cơ hội tại khu vực châu Á - Thái   nh Dương cũng 

như  hông gian Á-Âu rộng lớn. 

Chiến lược Á-Â   à x  hướng “Hướng Đ ng”  Một trong những điểm nhấn 

trong chính sách đối ngoại Nga  à xu hướng “Hướng Đông  sau  hủng hoảng 

Ukraine 2014. Tác giả Mankoff (2015) từ g c nh n phương Tây phân t ch “Nga 

xoay trục sang châu Á  như một phần của chiến  ược phát triển kinh tế và giảm sự 

phụ thuộc vào thị trường, công nghệ phương Tây  Tr ng đó, quan hệ Nga-Trung là 

tâm điểm, nhất là về hợp tác năng  ượng. Tuy nhiên, Nga cũng cố gắng cân bằng 

ảnh hư ng Trung Quốc bằng quan hệ với Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản. Chiến  ược 

này thể hiện tham vọng của Nga trong việc duy trì vị thế cường quốc toàn cầu, định 

hình trật tự khu vực the  hướng có lợi cho mình [Mankoff, 2015, tr.65-87]. 

Góc nhìn từ Trung Quốc, tác giả Mã Bác (2017) nhận định chiến  ược 

"Chuyển hướng sang phương Đông" của Nga nổi lên rõ sau khủng hoảng Ukraine. 

Bốn mục tiêu chính của chiến  ược bao gồm: phát triển kinh tế thông qua xuất khẩu 

năng  ượng, thu hút đầu tư và   hu vực Viễn Đông; đa dạng hóa quan hệ ngoại giao 

giảm phụ thuộc phương Tây; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa phía Tây và Đông 

nước Nga; và khẳng định Nga như một quốc gia châu Á - Thái   nh Dương tr ng 

trật tự quốc tế mới. Tuy nhiên, tác giả Mã Bác cũng chỉ rõ các thách thức: nguồn 

lực tài chính hạn chế, mâu thuẫn lợi ích với các nước trong khu vực và căng thẳng 

nội bộ trong việc triển khai chiến  ược [马博, 2017, tr.49-75]. 

Sau một thời gian tương tác  hông hiệu quả, Nga nhận thức được việc trông 

cậy và  phương Tây  hông c n  ền vững, nhất là khi phải chịu các biện pháp trừng 

phạt kinh tế. Thay vào đó, Nga chọn chuyển hướng sang châu Á - Thái   nh Dương, 

coi đây  à “trụ cột quan trọng  tr ng chiến  ược toàn cầu   h nh sách “Hướng Đông  
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này nhằm tìm kiếm đối trọng với phương Tây, tận dụng cơ hội kinh tế và chính trị 

do khu vực châu Á đang trỗi dậy [ ưu Thị Thúy Hồng, 2018]. Tác giả Nguyễn An 

Hà (2018) nhấn mạnh rằng ba trụ cột của ch nh sách Hướng Đông của Nga bao gồm: 

(1) thúc đẩy quan hệ đối tác chiến  ược với các quốc gia Châu Á - Thái   nh Dương 

(đặc biệt Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản); (2) đa dạng hóa quan hệ kinh 

tế, thương mại, đầu tư; ( ) tăng cường vai trò của Nga trong các thể chế khu vực. 

Chính sách này được xem như một công cụ giúp Nga giảm sự phụ thuộc vào 

phương Tây, đồng thời m  rộng không gian chiến  ược sang vùng Viễn Đông - khu 

vực giàu tiềm năng phát triển [Nguyễn An Hà, 2018, tr.4-12].  

Như vậy, chiến  ược Á-Âu và “Hướng Đông  của Nga không đơn thuần là 

xoay chuyển địa kinh tế mà còn hàm ý sâu xa về địa chính trị. Nga muốn xây dựng 

thế cân bằng mới, khẳng định vị thế cường quốc Á-Âu, đóng vai trò trung tâm trong 

không gian m  rộng từ châu Âu sang châu Á. Bằng cách này, Nga đề phòng bị cô 

lập b i phương Tây, tận dụng tiềm năng phát triển từ châu Á, đồng thời củng cố vai 

trò trong trật tự đa cực. 

Sự chuyển đ i trong chiến lượ   à tư tưởng chính sách đối ngoại của Nga. 

Các phân tích từ nhiều nguồn đều ghi nhận sự chuyển hóa quan trọng tr ng tư  uy 

chiến  ược của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Giai đoạn đầu những năm 1990, Nga 

tìm cách hội nhập vào hệ thống quốc tế    phương Tây  ẫn dắt, thể hiện qua nỗ lực 

xây dựng quan hệ hợp tác với Mỹ, EU và tổ chức quốc tế phương Tây  Tuy nhiên, 

theo thời gian, khi nhận ra sự khác biệt về lợi ích và gặp phải nhiều tr  ngại, Nga 

dần chuyển sang con đường cân bằng đa cực, khôi phục vị thế cường quốc toàn cầu 

the  hướng riêng [Kumar, 2018, tr.210-226]. 

Tác giả Phan Anh Dũng (2018), cho rằng:  ưới thời Tổng thống Vladimir 

Putin, Nga tìm cách củng cố vị thế trung tâm trong hệ thống quốc tế đa cực, vừa kế 

thừa di sản Liên Xô, vừa tái định nghĩa bản sắc chiến  ược thông  ua mô h nh “Nhà 

nước Á-Âu    uan niệm này kết hợp các giá trị truyền thống và hiện đại, phản ánh 

mong muốn của Nga trong việc khôi phục tầm ảnh hư ng không chỉ   không gian 

hậu Xô viết mà c n vươn ra t àn cầu. Việc hình thành Liên minh Kinh tế Á-Âu 

(EAEU) và các quan hệ đối tác với Trung Á, Trung Quốc, Ấn Độ cũng nằm trong ý 
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đồ này [Phan Anh Dũng, 2018, tr.17- 6]  Tư tư ng Á-Âu và quan niệm đa cực tr  

thành động lực chính để Nga thoát khỏi tư  uy “thân phương Tây  của thập niên 

1990. Giai đoạn sau năm 2007, đặc biệt sau khủng hoảng Ukraine 2014, đánh dấu sự 

chuyển biến từ hợp tác sang đối đầu với phương Tây  Nga  hẳng định chủ quyền, tìm 

kiếm vị thế cường quốc qua việc đối phó trực tiếp với các sức ép chính trị, kinh tế bên 

ngoài. Từ đây, tư tư ng ngoại giao của Nga mang sắc thái quyết đ án hơn,  ựa vào 

chủ nghĩa dân tộc, tinh thần Á-Âu, nhấn mạnh tính đa trung tâm và bác bỏ sự độc tôn 

quyền lực của Mỹ và NATO [Kumar, 2018, tr.210-226 và Herd, 2018, tr.20-28]. 

Ở góc độ tư tư ng, các học giả Trung Quốc như: Âu Dương Hướng Anh 

(2020) phân tích bối cảnh triết học và văn hóa ảnh hư ng đến chính sách đối ngoại 

Nga. Theo tác giả, bốn tư tư ng cốt lõi: chủ nghĩa thần bí, chủ nghĩa dân tộc, chủ 

nghĩa Mác và tinh thần  hông tư ng ( à xu hướng    tư ng hóa vai trò và sứ mệnh 

toàn cầu của quốc gia này, thể hiện qua việc the  đuổi các mục tiêu vượt  uá năng 

lực thực tế, đặt nặng yếu tố lịch sử và bản sắc dân tộc, trong khi xem nhẹ những giới 

hạn về kinh tế, quân sự và ngoại giao) đã tạo nên nền tảng triết học cho ngoại giao 

Nga. Nga không chỉ xem đối ngoại là công cụ địa chính trị mà c n  à “nghĩa vụ đạo 

đức  nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, bản sắc dân tộc và sứ mệnh toàn cầu [欧阳向英, 

2020, tr.100-126]. Trong bối cảnh này, sự thay đổi chiến  ược không chỉ phản ánh 

điều chỉnh ngoại giao thuần túy mà còn có nghĩa là tái tạo bản sắc quốc gia. Nga 

khẳng định vai trò kế thừa  iên  ô, c i m nh  à cường quốc lịch sử với “ uốc gia kế 

thừa đế quốc    ị thế kế thừa này vừa đem lại di sản hạ tầng quân sự, tầm ảnh hư ng 

quốc tế, vừa tạo áp lực duy trì ảnh hư ng hậu Xô viết. Tất cả hòa quyện vào quá trình 

chuyển đổi chiến  ược của Nga, từ “giấu m nh  h a nhập với phương Tây đến khẳng 

định một “c n đường Nga  riêng, hiện thực h a tư tư ng đa cực và tinh thần Á-Âu 

[雷建锋, 2019, tr.3-35]. 

Quan hệ kinh tế và thể chế đa  hương t ong  hính sá h đối ngoại Nga. 

Chính sách đối ngoại Nga  ưới thời Tổng thống Putin không chỉ dừng lại   địa 

chính trị, mà còn gắn bó chặt ch  với công cụ kinh tế và hợp tác thể chế đa phương  

Qua đây, Nga cố gắng phát huy “ng ại giao kinh tế  để củng cố vị thế quyền lực 

toàn cầu. Việc tham gia tích cực vào APEC, thúc đẩy quan hệ kinh tế chặt ch  với 
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ASEAN, cũng như tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong BRI là những minh 

chứng điển hình nhất [Nguyễn An Hà, 2018, tr.4-12]. Trong bối cảnh bị trừng phạt, 

Nga coi việc đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm đối tác mới là giải pháp quan trọng 

để giảm thiểu thiệt hại, bù đắp cho sự suy giảm hợp tác với phương Tây   h nh sách 

kinh tế đối ngoại này gắn liền với tư tư ng Á-Âu, qua đó Nga xây dựng Liên minh 

Kinh tế Á-Âu (EAEU) để tạo dựng khối liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy hội nhập 

trong không gian hậu Xô viết [Phan Anh Dũng, 2018, tr.17-26]. 

Tác giả Trung Quốc Phùng Thiệu Lôi (2021) phân tích cấu trúc và chu kỳ 

chính sách ngoại giao Nga, nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế và thể chế đa phương 

phản ánh sự chuyển dịch từ thế giới đơn cực sang đa cực  Nga tham gia các cơ chế 

như  RI S, S O nhằm xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu mới, công bằng hơn, 

giảm ảnh hư ng của phương Tây [冯绍雷, 2021, tr.33-41]. Qua hợp tác với Trung 

Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển, Nga cố gắng định vị m nh như một nhân tố 

quan trọng trong các thị trường năng  ượng, vũ khí, hạ tầng, tài chính toàn cầu. Nỗ 

lực này cũng hướng đến việc nâng cao vai trò của Nga trong các thị trường quốc tế, 

tận dụng “ uyền lực mềm   ua văn hóa, giáo dục, truyền thông và “ uyền lực cứng  

qua vũ khí, năng  ượng, để định hình quan hệ kinh tế - ngoại giao. Bằng việc đa dạng 

hóa quan hệ thể chế đa phương, Nga muốn vượt qua sự cô lập, tạo ra không gian linh 

hoạt khi quan hệ với phương Tây tr  nên căng thẳng [Kortunov, 2021, tr.1-3]. 

Tác giả Mankoff (2015) cũng nhắc đến việc Nga m  rộng quan hệ thương 

mại, đầu tư với châu Á như một biện pháp kinh tế quan trọng. Xuất khẩu năng 

 ượng sang Trung Quốc, xây dựng hạ tầng   Viễn Đông, phát triển tuyến đường vận 

tải Á-Âu tạo ra kết nối kinh tế, qua đó Nga vừa thúc đẩy phát triển nội địa, vừa gia 

tăng ảnh hư ng đối ngoại. Nhờ các thể chế đa phương, Nga tạo lập được “mạng 

 ưới bạn  è , giảm bớt sự phụ thuộc một chiều, nâng cao sức mặc cả trên bàn cờ 

quốc tế [Mankoff, 2015, tr.65-87]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của kinh tế 

và thể chế đa phương tr ng ch nh sách đối ngoại Nga. Kinh tế không chỉ là công cụ 

mưu cầu lợi ích vật chất, mà c n  à phương tiện xây dựng vị thế và ảnh hư ng chiến 

 ược, từng  ước hiện thực hóa tầm nhìn đa cực, với Nga đóng vai trò quan trọng 

trong quản trị toàn cầu. 
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Vai trò của không gian truyền thống h u Xô viết và v n đề chủ quyền quốc 

gia. Một chủ đề quan trọng trong các nghiên cứu về chính sách đối ngoại Nga là 

sự tương tác với không gian hậu Xô viết và mối quan hệ cạnh tranh với phương 

Tây. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga xem không gian hậu Xô viết là vùng ảnh hư ng 

tự nhiên, “sân sau  chiến  ược. Tuy nhiên, việc NATO và EU m  rộng sang Đông 

Âu đã tạo ra xung đột lợi ích, dẫn đến khủng hoảng Ukraine năm 2014, đánh dấu 

 ước ngoặt trong quan hệ Nga - phương Tây [Kumar,  0 8, tr   0-226 và Herd, 

2018, tr.20-28]. Sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 làm bùng nổ căng 

thẳng, trừng phạt kinh tế, cô lập chính trị từ phía Mỹ và EU  Trước tình hình đó, 

Nga điều chỉnh chiến  ược, nhấn mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, duy trì tầm ảnh 

hư ng trong không gian hậu Xô viết. Nga coi đây  à “giới hạn đỏ   hông thể nhân 

nhượng, việc NATO tiến gần biên giới Nga bị xem là đe dọa an ninh quốc gia 

[Lavrov, 2022]. 

Theo tác giả Lôi Kiến Phong (2019), với tư cách “ uốc gia kế thừa đế quốc  

buộc Nga phải nỗ lực duy trì ảnh hư ng tại không gian hậu Xô viết. Đây không chỉ 

là vấn đề quyền lực mà còn liên quan đến bản sắc lịch sử, ý thức hệ và tinh thần dân 

tộc. Chính sách đối ngoại của Nga   khu vực này mang tính linh hoạt: vừa răn đe 

cứng rắn (tr ng trường hợp Ukraine), vừa hợp tác hòa dịu với một số nước Trung Á 

thông qua EAEU [雷建锋, 2019, tr.3-35]. Tác giả Herd (2018) phân tích rằng: sự 

kết hợp giữa yếu tố nội tại và đối ngoại đã hình thành chiến  ược “gây  ất ổn  nhằm 

bảo vệ chế độ, khẳng định vị thế cường quốc   ác  ước đi như can thiệp quân sự 

vào Syria, đối đầu với phương Tây   Đông Âu, tuy gây căng thẳng, nhưng  ại củng 

cố hình ảnh một nước Nga không chấp nhận bị áp đặt “ uật chơi  từ bên ngoài, 

quyết tâm giữ vững chủ quyền và lợi ích quốc gia [Herd, 2018, tr.20-28]. Nga cũng 

nỗ lực định hình trật tự khu vực  hác như EAEU nhằm tạo ra không gian hội nhập 

kinh tế nội khối, giảm bớt sự cám dỗ của EU với các nước hậu Xô viết [Phan Anh 

Dũng, 2018, tr.17-26]. Đồng thời, Nga tìm đối tác xa hơn (châu Á, Trung Đông, 

châu Phi, Mỹ Latinh) để cân bằng đối phó với phương Tây, thể hiện rõ trong phát 

biểu của Ngoại trư ng Nga Lavrov (2022) về việc thúc đẩy trật tự đa cực, chủ 

quyền và độc lập chiến  ược cho các quốc gia. 
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  Các yếu tố nội tại, văn hóa - tư tưởng và công cụ triển khai chính sách đối 

ngoại Nga. Ngoài các động lực địa chính trị và kinh tế, nhiều nghiên cứu nhấn 

mạnh các yếu tố nội tại, văn hóa - tư tư ng và công cụ triển khai chính sách đối 

ngoại của Nga  The  Âu Dương Hướng Anh (2020), tư tư ng ngoại giao Nga chịu 

ảnh hư ng từ nhiều nguồn: chủ nghĩa thần bí, chủ nghĩa dân tộc, tinh thần không 

tư ng, chủ nghĩa Mác đã tạo ra một triết lý ngoại giao phức tạp. Nga coi chính sách 

đối ngoại không chỉ là thủ thuật chính trị mà còn là nhiệm vụ đạo đức, trách nhiệm 

lịch sử, sứ mệnh văn minh. Điều này giải thích việc Nga sẵn sàng chấp nhận chi phí 

kinh tế, đối đầu với phương Tây, để bảo vệ bản sắc, lợi ích cốt lõi [欧阳向英, 2020, 

tr.100-126]. 

Hệ thống chính trị nội tại của Nga được mô tả như một “nhà nước phức hợp  

trong đó quyền lực tập trung vào tay lãnh đạo tối cao, linh hoạt sử dụng các thực thể 

phi chính thức. Chiến  ược “gây  ất ổn  đối thủ hay triển khai công cụ an ninh - 

kinh tế linh hoạt giúp Nga duy trì chế độ, đối phó trừng phạt, gây sức ép địa chính 

trị [Herd, 2018, tr.20-28]. Chủ nghĩa dân tộc, kiểm soát truyền thông và khai thác 

cộng đồng người Nga   nước ngoài cũng là công cụ tạ  nên “ uyền lực mềm  độc 

đá ,    chưa được khai thác tối ưu [K rtun v,  0  , tr  -3]. Thêm vào đó, Nga chú 

trọng kết hợp “ng ại giao kinh tế  và “ng ại gia  an ninh   Kinh tế được sử dụng 

như công cụ phục vụ mục tiêu chiến  ược: hợp tác năng  ượng với Trung Quốc, bán 

vũ khí cho nhiều nước, xuất khẩu công nghệ quân sự và thúc đẩy đầu tư hạ tầng. 

Song song với đ , “ng ại gia  an ninh  được thể hiện qua hợp tác quân sự, tham gia 

diễn đàn an ninh khu vực, triển khai lực  ượng   Trung Đông, nhằm củng cố hình 

ảnh cường quốc quân sự và làm đòn bẩy trong đàm phán quốc tế [Nguyễn An Hà, 

2018, tr.4-12]. 

Phân tích từ phía học giả Nga như Dr  inin ( 0  ) và Ng ại trư ng Nga 

Lavrov (2022) cũng khẳng định vai trò của lịch sử, truyền thống, cũng như tầm 

quan trọng của việc dựa vào quá khứ để định h nh tương  ai  Nga r t ra  ài học từ 

lịch sử, sử dụng chúng làm kim chỉ nam xây dựng chiến  ược, thích ứng với trật tự 

đa cực, củng cố mối quan hệ đối tác đa dạng nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia lâu dài 

[Drobinin, 2022, tr.1-6 và Lavrov, 2022]. 
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Như vậy, các nghiên cứu trên đã nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại Nga 

không phải là loạt phản ứng ngẫu nhiên mà dựa trên nền tảng tư tư ng, văn hóa, 

lịch sử, hệ thống chính trị nội tại. Công cụ triển khai linh hoạt, kết hợp giữa quyền 

lực cứng (quân sự, năng  ượng), quyền lực mềm (văn hóa, truyền thông) và quyền 

lực kinh tế (thương mại, đầu tư) gi p Nga th ch ứng trước biến động, dù đối mặt 

không ít hạn chế và thách thức. 

1.1.3. Nh ng công trình nghiên c u v  quan h  Trung Qu c - Liên bang Nga 

Quan hệ Trung - Nga đã trải qua nhiều biến động, phản ánh sự điều chỉnh 

chiến  ược của hai cường quốc trong bối cảnh trật tự quốc tế biến đổi không ngừng. 

Từ hợp tác kinh tế, năng  ượng, an ninh đến cạnh tranh ảnh hư ng tại Trung Á và 

Viễn Đông, mối quan hệ này được định hình b i các động lực chiến  ược, áp lực từ 

phương Tây và những toan tính chính trị thực dụng. Việc nâng cấp quan hệ  ên “Đối 

tác Chiến  ược Toàn diện trong Thời đại Mới  ch  thấy nỗ lực của cả hai nước 

trong việc định hình trật tự quốc tế đa cực, đồng thời bộc lộ những mâu thuẫn tiềm 

ẩn về lợi ích và quyền lực. Có thể nói quan hệ Trung - Nga luôn nhận được sự quan 

tâm rất lớn của các học giả trên thế giới,  ưới đây tác giả s  khái quát các nghiên 

cứu chính đánh giá về tổng thể quan hệ Trung - Nga. 

Động lực chiến lược và tiến trình l ch sử trong quan hệ Trung - Nga. Các 

nghiên cứu đều thống nhất rằng quan hệ Trung - Nga có nguồn gốc lịch sử sâu xa, 

trải qua nhiều biến động từ thời kỳ Xô viết cho đến giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh. 

Việc thiết lập “ uan hệ Đối tác Chiến  ược Toàn diện  và nâng cấp  ên thành “Đối 

tác Chiến  ược Toàn diện trong Thời đại Mới   à  ết quả của quá trình tái định hình 

quan hệ giữa hai cường quốc, trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động và áp lực từ 

phương Tây  Tác giả Đặng Minh Đức (2016) phân tích rằng: sau khủng hoảng 

Ukraine năm 2014, Nga chuyển mạnh sang phía Đông, tăng cường hợp tác kinh tế, 

an ninh với Trung Quốc nhằm giảm phụ thuộc và  phương Tây   uan hệ Trung - 

Nga mang tính chất “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh , phản ánh lợi ích quốc gia riêng 

biệt của hai bên trong một cấu trúc quyền lực khu vực và toàn cầu đang chuyển dịch. 

Tính chất vừa chiến  ược, vừa linh hoạt, không phải liên minh bền chặt mà là đối tác 

hữu ích, cũng được nhiều nghiên cứu đồng thuận [Đặng Minh Đức, 2016, tr.4-14]. 
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Trong khi đó, các tác giả Vũ Thụy Trang và Trần Hải Yến (2017) cũng nhận định 

rằng: khủng hoảng Ukraine là chất xúc tác quan trọng, thúc đẩy Nga xích lại gần 

Trung Quốc. Mối quan hệ này phát triển qua nhiều giai đoạn, từ hợp tác bình 

thường, đến “Đối tác Hợp tác Chiến  ược  năm 2011, rồi “Đối tác Chiến  ược Toàn 

diện  năm 2014 và hiện nay  à “Đối tác Chiến  ược Toàn diện trong Thời đại Mới  

năm 2024 [Vũ Thụy Trang, Trần Hải Yến, 2017, tr.16-25]. Quá trình nâng cấp quan 

hệ thể hiện sự m  rộng về phạm vi hợp tác, đi từ s ng phương đến tương tác trên 

trường quốc tế, củng cố vai trò của Trung - Nga như hai  ực  ượng quan trọng trong 

việc đối phó sức ép từ Mỹ và phương Tây [赵鸣文, 2023, tr.22-39]. 

Ở góc độ lịch sử và tư tư ng, học giả Trung Quốc như  ôi Kiến Phong 

( 0 9) và Âu Dương Hướng Anh (2020) phân tích rằng quan hệ Trung - Nga chịu 

ảnh hư ng từ bối cảnh quốc tế nhiều biến động, di sản lịch sử Xô - Trung và định 

hướng chiến  ược lâu dài. Trung Quốc và Nga cùng chia sẻ lợi ích trong việc hạn 

chế bá quyền phương Tây, phản đối sự đơn cực do Mỹ dẫn dắt [雷建锋, 2019, tr.3-

35; 欧阳向英, 2020, tr.100-126). Nhìn chung, các nghiên cứu này cho thấy quan 

hệ Trung - Nga không phải là một liên minh chính thức, mà thiên về đối tác chiến 

 ược thực dụng, linh hoạt, dựa trên sự hội tụ lợi ích trong việc đối phó với trật tự 

quốc tế    phương Tây chi phối  Hai nước liên tục điều chỉnh chính sách, nâng 

cấp quan hệ, phản ánh mong muốn thích ứng với các thách thức địa chính trị và 

kinh tế toàn cầu. 

Hợp tác kinh tế, năng lượng - sự b t cân x ng trong quan hệ Trung - Nga. 

Một trong những khía cạnh được nghiên cứu nhiều nhất là hợp tác kinh tế và năng 

 ượng trong quan hệ Trung - Nga. Sau năm 2014, khi Nga chịu lệnh trừng phạt từ 

phương Tây, Trung  uốc nổi  ên như đối tác kinh tế quan trọng, giúp Nga đa dạng 

hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào châu Âu. Tác giả Nguyễn Thị Ánh Thuận 

(2018) cho rằng, quan hệ kinh tế Nga - Trung từ sau 2014 đã có sự phát triển vượt 

bậc tr ng thương mại, đầu tư, hạ tầng. Quan hệ được nâng cấp lên Quan hệ đối tác 

hợp tác chiến  ược toàn diện với các dự án kết nối như  iên  ết giữa Sáng kiến BRI 

của Trung Quốc với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) của Nga. Tuy nhiên, tác giả 

cũng  ưu   sự bất cân xứng kinh tế: Trung Quốc tr  thành nền kinh tế lớn mạnh, 
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trong khi Nga   thế yếu hơn, phụ thuộc vào việc xuất khẩu năng  ượng và nguyên 

liệu. Về năng  ượng, tác giả Nguyễn Thị Ánh Thuận tiếp tục cho rằng, trong hợp tác 

năng  ượng Trung - Nga, hai bên đều đạt được mục tiêu của riêng mình khi Trung 

Quốc cần nguồn cung năng  ượng ổn định, còn Nga cần thị trường và đầu tư  Dự án 

đường ống dẫn dầu ESPO, các thỏa thuận khí đốt khổng lồ, hợp tác về dầu mỏ, khí 

hóa lỏng… đánh dấu quan hệ năng  ượng sâu sắc. Tuy nhiên, bất đồng về giá cả, 

điều kiện thanh toán và cạnh tranh ngầm về ảnh hư ng tại Trung Á tạo ra mặt trái 

của quan hệ này [Nguyễn Thị Ánh Thuận, 2018, tr.33-44]. 

Dưới góc nhìn của các học giả Trung Quốc, tác giả Quách Hiểu Quỳnh trong 

cuốn sách "Hợp tác kinh tế  à thương mại Trung - Nga trong kỷ nguyên mới: Xu 

hướng mới và v n đề mới" (2021) cho thấy hợp tác kinh tế thương mại Trung - Nga 

c  xu hướng cơ chế hóa, tối ưu h a cấu tr c thương mại, m  rộng đầu tư và  ịch vụ. 

Tuy vậy, sự mất cân đối tr ng cơ cấu thương mại, chậm phát triển thương mại dịch 

vụ và ảnh hư ng COVID-19 là những thách thức cần giải quyết [郭晓琼, 2021]. 

Nhìn chung, hợp tác kinh tế và năng  ượng là điểm sáng trong quan hệ Trung - Nga, 

mang t nh tương hỗ và động lực phát triển. Tuy nhiên, sự bất cân xứng về quy mô 

kinh tế, khả năng công nghệ và sự phụ thuộc ngày càng lớn của Nga vào Trung 

Quốc cũng như việc Trung Quốc tận dụng vị thế để m  rộng ảnh hư ng là những 

thách thức dài hạn. Quan hệ kinh tế này vừa  à cơ hội vừa là nguồn tiềm tàng bất 

đồng, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách nhằm duy trì cân bằng. 

Hợp tác và cạnh tranh ảnh hưởng khu vực Trung Á và Viễn Đông. Bên cạnh 

kinh tế, hợp tác an ninh, quân sự, khoa học kỹ thuật và ảnh hư ng khu vực là trọng 

tâm của nhiều nghiên cứu. Sau năm 2014, quan hệ Trung - Nga được thúc đẩy qua 

các cuộc tập trận chung, trao đổi công nghệ quân sự, điều mà trước đây Nga còn 

thận trọng. Tính chất hợp tác an ninh thể hiện qua việc hai nước ủng hộ nhau tại Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc, phối hợp lập trường trong Tổ chức Hợp tác Thượng 

Hải (SCO) và đối phó với áp lực quân sự từ Mỹ và đồng minh. Hai bên gia tăng tần 

suất tập trận chung, trao đổi công nghệ quốc ph ng, thương vụ bán vũ khí là biểu 

hiện rõ nét của quan hệ an ninh sâu sắc [Vũ Thụy Trang & Trần Hải Yến (2017, 

tr.42-  ]  Tương tự, tác giả Đặng Hoàng Hà & Trần Quỳnh Trang (2017) phân tích 
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chính sách của Trung Quốc đối với Nga, nhấn mạnh vai trò phối hợp trong lĩnh vực 

quốc phòng và an ninh nhằm thách thức trật tự phương Tây  Tuy vậy, hai nước vẫn 

giữ thái độ thận trọng: Nga lo ngại ảnh hư ng ngày càng lớn của Trung Quốc   

Viễn Đông, Trung Á và việc Trung Quốc không hoàn toàn dựa vào Nga trong chiến 

 ược đối ngoại toàn cầu [Đặng Hoàng Hà, Trần Quỳnh Trang, 2017, tr.43-48]. 

Ngoài khía cạnh hai nước tăng cường hợp tác, quan hệ Trung - Nga luôn tồn 

tại sự cạnh tranh ngầm. Tác giả Thái Văn Long (2015) đã phân tích quan điểm và 

phản ứng của Nga với sáng kiến BRI của Trung Quốc. Việc Trung Quốc m  rộng 

ảnh hư ng kinh tế và cơ s  hạ tầng qua BRI, đặc biệt tại Trung Á, tạo ra cạnh tranh 

với Nga. Nga đã thành lập EAEU để duy trì vai trò lãnh đạo trong không gian hậu 

Xô viết nhằm đối trọng với BRI. Quan hệ Trung - Nga trong khu vực Trung Á vừa 

mang tính hợp tác (phối hợp tại SCO), vừa có yếu tố cạnh tranh ngầm, khi mỗi nước 

đều muốn định hình trật tự khu vực phù hợp với lợi ích của mình [Thái Văn Long, 

2015, tr.4-10]. Tác giả Trung Quốc Dương  ệ (2019) cũng đã phân tích sự hợp nhất 

giữa Sáng kiến BRI của Trung Quốc và Chiến  ược phát triển Viễn Đông của Nga, 

cho thấy khu vực Viễn Đông là không gian hợp tác kinh tế và kết nối giao thông, 

năng  ượng giữa hai nước. Tuy nhiên, vấn đề “Thuyết mối đe dọa Trung Quốc  

tr ng  ư  uận Nga và lo ngại về  i cư người Hoa tại Viễn Đông cho thấy tồn tại sự 

căng thẳng và nghi kỵ [杨 莉, 2019, tr.76-81]. 

Quan hệ Trung – Nga ch u sự tác động từ bối cảnh quốc tế và khủng hoảng 

Ukraine. Một loạt nghiên cứu nhấn mạnh tác động từ khủng hoảng Ukraine năm 

2014, các lệnh trừng phạt của phương Tây và  ối cảnh quốc tế biến động đến quan 

hệ Trung - Nga. Sự kiện này được c i  à  ước ngoặt quan trọng, thúc đẩy Nga 

“chuyển hướng sang châu Á  và tăng cường quan hệ với Trung Quốc, tạo điều kiện 

cho Trung Quốc tận dụng cơ hội m  rộng ảnh hư ng. Cuộc khủng hoảng Ukraine 

(2014) đã  àm rõ hơn chiến  ược của Nga khi xích lại gần Trung Quốc. Việc bị cô 

lập về kinh tế và chính trị buộc Nga tìm kiếm thị trường, vốn và đối tác thay thế   

phương Đông. Trung Quốc, với tiềm lực kinh tế, tr  thành lựa chọn hấp dẫn. Đổi lại, 

Trung Quốc có thể khẳng định vị thế trong các dự án hợp tác, tăng cường vai trò tại 

Trung Á và Viễn Đông Nga [Đặng Minh Đức, 2016, tr.4-14]. 
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Ở góc độ học giả phương Tây, Maria Ra ue  Freire ( 0  ) phân t ch  uan hệ 

Trung - Nga hợp tác nhằm đối phó với “trật tự do Mỹ dẫn dắt , nhưng mối quan hệ 

mang tính đối tác linh hoạt, không phải liên minh chặt ch . Khủng hoảng Ukraine 

khiến Nga tìm đến Trung Quốc như đối trọng trước áp lực phương Tây, nhưng sự 

bất cân xứng, khác biệt mục tiêu khiến liên minh dài hạn khó hình thành [Maria 

Raquel Freire, 2021, tr.53-65]. Ngoài ra, sau khủng hoảng Crimea, Nga đã chuyển 

trọng tâm đối ngoại, trọng điểm sang châu Á, coi Trung Quốc là đối tác chiến  ược. 

Quan hệ này dựa trên nhu cầu cân bằng quyền lực, giảm thiểu sức ép đơn cực của 

Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố ngờ vực chiến  ược, bất cân xứng, thiếu niềm tin tuyệt 

đối vẫn luôn tồn tại trong quan hệ Trung - Nga [Chandra Rekha, 2016, tr.145-177]. 

Bên cạnh đó, tác giả Samuel Charap, John Drennan và Pierre Noël (2017) phân tích 

quan hệ Trung - Nga như một mô hình quan hệ các cường quốc mới. Sau xung đột 

Ukraine, Nga đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc, nhưng vẫn giữ khoảng cách, tránh 

lệ thuộc hoàn toàn. Trung Quốc cũng không coi Nga là trung tâm chiến  ược, mà 

xem Nga như một đối tác thuận lợi trong lúc định hình trật tự đa cực [Samuel 

Charap, John Drennan và Pierre Noël, 2017, tr.25-42]. 

Như vậy, các nghiên cứu trên chỉ ra rằng khủng hoảng Ukraine và áp lực 

phương Tây  à chất xúc tác lớn cho quan hệ Trung - Nga. Trong bối cảnh này, hai 

nước tăng cường hợp tác, chia sẻ lợi ích trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, các yếu tố 

ngăn cản hình thành một liên minh bền vững vẫn tồn tại: bất cân xứng kinh tế, nghi 

kỵ chiến  ược, khác biệt ưu tiên đối ngoại. Quan hệ Trung - Nga trong bối cảnh hiện 

tại chủ yếu dựa trên tính toán chiến  ược linh hoạt, lợi ích song trùng trong đối phó 

với phương Tây, hơn  à  ựa trên niềm tin chiến  ược lâu dài. 

Triển vọng quan hệ Trung - Nga trong việc đ nh hình tr t tự thế giới mới. 

Với tất cả các yếu tố về lịch sử, động lực chiến  ược, hợp tác kinh tế - an ninh và tác 

động từ khủng hoảng Ukraine, câu hỏi đặt ra là triển vọng tương  ai của quan hệ 

Trung - Nga s  ra sao và nó s  ảnh hư ng thế nào đến trật tự thế giới? Về phía Nga, 

hai tác giả M.L. Titarenko và V.E. Petrovsky (2016) trong cuốn sách “Nga, Trung 

Quốc và Tr t tự thế giới mới: Lý thuyết và thực tiễn  đã có sự nghiên cứu toàn diện 

về Trung Quốc mang tính thông sử. Cuốn sách này đã đưa ra những dự báo chiến 
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 ược về sự phát triển của Trung Quốc tr ng tương  ai, đồng thời đánh giá xu thế 

phát triển của quan hệ Trung - Nga tới năm 2050. Những phân tích này cho thấy 

Trung Quốc đang ngày càng tr  thành một đối tác quan trọng của Nga trong việc 

định hình trật tự thế giới mới, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với 

phương Tây   ũng theo tác giả M.L. Titarenko (2006) trong cuốn “Trung Quốc - 

Nga 2050: Chiến lược cùng phát triển" đã trình bày tiến trình lịch sử quan hệ Trung 

- Nga dựa trên các cơ s  lý thuyết và thực tiễn quan hệ hai nước trên tất cả các mặt, 

các lĩnh vực. Tác giả đã đưa ra những nhận định khoa học về triển vọng hợp tác của 

Nga với Trung Quốc, đặc biệt là thông qua việc triển khai Khuôn khổ hợp tác kinh 

tế Á - Âu và ch nh sách "hướng Đông". Cuốn sách này không chỉ phân tích các yếu 

tố lịch sử và lý thuyết, mà còn đánh giá các động lực và thách thức trong quan hệ 

s ng phương, gi p độc giả hiểu rõ hơn về cơ s  và tiềm năng hợp tác giữa hai quốc 

gia. Mặt khác, chính giới Nga vẫn quan ngại về sự thống trị của Trung Quốc trong 

khu vực, sợ rằng kinh tế Nga s  tr  thành “nhà cung cấp nguyên liệu  ch  Trung 

Quốc, đặt ra vấn đề cân bằng lợi ích. 

Các tác giả Hình Quảng Thành và Sơ Đông Mai trong cuốn sách "Quan hệ 

Trung - Nga: phát triển toàn diện và phối hợp chiến lược" (2023) nhấn mạnh rằng 

Trung Quốc và Nga đều kỳ vọng vào một trật tự đa cực, giảm thiểu sự áp đặt từ bên 

ngoài, thúc đẩy đa phương h a, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và hợp tác. 

Hai nước coi nhau là đối tác trong việc thúc đẩy quản trị toàn cầu, cải cách thể chế 

kinh tế, tài chính quốc tế và hợp tác trong các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, nghiên 

cứu cũng chỉ ra rằng mâu thuẫn lợi ích chiến  ược, bất cân bằng kinh tế và tác động 

từ biến động quốc tế luôn có thể cản tr  quan hệ [邢广程, 初冬梅, 2023]. Tác giả 

Dương  ệ (2019) cho rằng việc khai thác tiềm năng hợp nhất giữa BRI và Chiến 

 ược phát triển Viễn Đông của Nga có thể m  ra một vành đai kinh tế xuyên biên 

giới Đông Bắc Á, làm sâu sắc thêm quan hệ chiến  ược Trung - Nga. Song, để đạt 

được điều đó, hai bên cần vượt qua rào cản định kiến, quản lý tốt sự bất đối xứng và 

nghi kỵ. Các giải pháp như tăng cường lòng tin chính trị, tối ưu h a cơ cấu thương 

mại, thúc đẩy hợp tác lâu dài trong các dự án chiến  ược được đề xuất [杨 莉, 2019, 

tr.76-81]. 
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Các học giả phương Tây như Maria Ra ue  Freire ( 0  ) và J  Inge 

Bekkevold, Bobo Lo (2018) nhận định rằng sự hội tụ Trung - Nga có thể thúc đẩy 

trật tự đa cực, tạo điều kiện cho cả hai nước đóng vai trò quan trọng hơn tr ng ch nh 

trị thế giới. Tuy nhiên, triển vọng liên minh chặt ch  khó thành hiện thực do khác 

biệt căn bản về ưu tiên ch nh sách, tầm nhìn toàn cầu. Thay vào đó, một quan hệ đối 

tác linh hoạt, không ràng buộc, có thể tồn tại lâu dài, để hai bên luôn có lựa chọn 

điều chỉnh theo hoàn cảnh [Maria Raquel Freire, 2021, tr.53-65 và Jo Inge 

Bekkevold, Bobo Lo, 2018]. 

Nhìn chung, có thể thấy từ góc độ Nga, hợp tác với Trung Quốc  à cơ hội, 

nhưng Nga vẫn cố gắng giữ thế “cân  ằng   hông để tr  thành vệ tinh kinh tế của 

Trung Quốc. Từ phía Trung Quốc, quan hệ với Nga là một phần trong bức tranh đối 

ngoại đa dạng. Trung Quốc không chỉ quan hệ với Nga, mà còn tìm cách giữ kênh 

giao tiếp với Mỹ, EU, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác, để tối đa hóa lợi ích. 

Tổng hợp lại, triển vọng tương  ai ch  thấy quan hệ Trung - Nga tiếp tục là một đối 

tác chiến  ược quan trọng, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh trật tự thế giới đang phân 

mảng  Hai nước cùng phản đối độc quyền bá quyền, thúc đẩy đa cực, linh hoạt phối 

hợp trong các diễn đàn quốc tế  Nhưng mối quan hệ này không phải không có rào 

cản: bất cân xứng kinh tế, nghi kỵ về ảnh hư ng khu vực, cạnh tranh tiềm tàng 

trong việc định hình chính sách đối ngoại dài hạn. 

1.2. Khái quát tình hình nghiên cứu và nhữ       đ    ậ      ần tiếp t c 

nghiên cứu 

1.2.1. Khái quát tình hình nghiên c u 

Th  nh t, các nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã sử dụng 

các sáng kiến và ch nh sách như “Ng ại gia  nước lớn , “Ng ại giao láng giềng  và 

“ ành đai, Con đường … để làm rõ những quan điểm, chủ trương và  uá tr nh thay 

đổi về đường lối đối ngoại của Trung Quốc tr ng hơn  0 năm  ua  ưới sự lãnh đạo 

của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Tập Cận 

Bình (2017 - 2022), các chiến  ược này nhằm hiện thực h a “Giấc mộng Trung H a  

và đưa Trung  uốc lên ngôi vị số một thế giới. Các nghiên cứu đã luận giải sự ngày 

càng quyết đoán của Trung Quốc trong chính sách đối ngoại. Với sự phát triển nhanh 

chóng và mạnh m , Trung Quốc c  xu hướng cạnh tranh với Mỹ trên phạm vi toàn 
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cầu, nhằm thay thế Mỹ tr  thành lãnh đạo thế giới tr ng tương  ai  Sự quyết đoán này 

phản ánh không chỉ tham vọng m  rộng ảnh hư ng quốc tế của Trung Quốc mà còn 

là phản ứng trước áp lực và thách thức từ phía Mỹ và các quốc gia phương Tây  Nh n 

chung, các nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về sự chuyển 

đổi và mục tiêu chiến  ược trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Qua đó, 

chúng ta thấy rõ sự kết hợp giữa việc duy trì quan hệ ngoại giao hòa bình với các 

nước láng giềng và nỗ lực m  rộng ảnh hư ng kinh tế và chính trị trên toàn cầu thông 

qua Sáng kiến “ ành đai, Con đường   Điều này cho thấy một Trung Quốc ngày 

càng tự tin và chủ động trong việc định hình trật tự thế giới mới. 

Th  hai, các nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Nga đã tổng kết quá 

trình biến đổi trong chính sách ngoại giao của Nga tr ng hơn  0 năm qua kể từ khi 

Liên Xô sụp đổ. Các nghiên cứu này cho thấy chính sách đối ngoại của Nga đã trải 

qua một sự chuyển hướng triệt để, từ việc lấy phương Tây  àm trung tâm đến việc 

đoạn tuyệt hoàn toàn với phương Tây  Tiếp theo là giai đoạn Nga chuyển hướng 

sang Châu Á với “ h nh sách hướng Đông , ch nh sách này đã làm rõ những thay 

đổi và điều chỉnh trong chiến  ược ngoại giao của Nga trong những năm gần đây. 

Chính sách này thể hiện nỗ lực của Nga trong việc tìm kiếm đối tác mới và giảm sự 

phụ thuộc và  phương Tây. Hiện nay, Nga đã phát triển một quan hệ đối tác chiến 

 ược chặt ch  với Trung Quốc, đặc biệt sau các lệnh trừng phạt từ Mỹ và các nước 

phương Tây sau những xung đột với Ukraine. Các nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự 

hợp tác Nga - Trung Quốc không chỉ là một biện pháp đối phó với áp lực từ phương 

Tây mà còn là một chiến  ược dài hạn nhằm củng cố vị thế của cả hai quốc gia trên 

trường quốc tế. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã làm rõ quá trình chuyển biến và 

điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Nga, từ việc tìm kiếm sự cân bằng chiến 

 ược giữa phương Tây và châu Á, đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác chiến  ược 

với Trung Quốc. Sự thay đổi này phản ánh nỗ lực của Nga trong việc định hình lại 

vị thế quốc tế của mình và đối phó với những thách thức toàn cầu hiện nay.  

Th  ba, các nghiên cứu về quan hệ Trung - Nga đã tập trung đánh giá về 

quan hệ hợp tác lẫn cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nga trên các lĩnh vực chính trị, 

ngoại giao, an ninh, kinh tế, giáo dục, năng  ượng,... Các nghiên cứu chỉ ra rằng, 

mặc    hai nước vẫn đang trong trạng thái cạnh tranh với nhau trên nhiều lĩnh vực, 
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nhưng trước sức ép chung từ Mỹ, cả hai đã cam kết tạo dựng quan hệ đối tác chiến 

 ược nhằm kiềm chế quyền bá chủ của Mỹ và tạo ra một trật tự thế giới mới. Trong 

hai thập kỷ qua, sự gắn kết lẫn cạnh tranh giữa Chiến  ược “ ành đai, Con đường  

của Trung Quốc và  h nh sách “Hướng Đông  của Nga đã thúc đẩy hợp tác ngày 

càng sâu rộng giữa hai quốc gia. Đặc biệt, trong lĩnh vực quân sự, Trung Quốc và 

Nga đã tăng cường hợp tác để đối phó với áp lực từ Mỹ và các nước phương Tây  

Sự hợp tác này không chỉ giúp hai quốc gia củng cố an ninh quốc gia mà còn tạo ra 

một “ iên minh  mạnh m  đối phó với các thách thức quốc tế. Các nghiên cứu nhấn 

mạnh rằng, mặc dù có sự cạnh tranh, nhưng  ợi ích chung trong việc chống lại sức 

ép từ phương Tây đã thúc đẩy Trung Quốc và Nga xây dựng mối quan hệ đối tác 

chiến  ược bền vững và hiệu quả hơn  T m  ại, các nghiên cứu về quan hệ Trung - 

Nga đã làm rõ cả mặt hợp tác và cạnh tranh trong mối quan hệ song phương   ua 

đó, chúng ta thấy được cách hai quốc gia này tận dụng mối quan hệ đối tác chiến 

 ược để củng cố vị thế quốc tế của mình và đối phó với những thách thức chung từ 

phía Mỹ và các quốc gia phương Tây  

Th  tư, giới học giả Việt Nam nhìn nhận quan hệ Trung - Nga  ưới góc độ là 

đối tác chiến  ược toàn diện, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Sau khủng hoảng Ukraine 

2014, mối quan hệ này được thúc đẩy b i nhu cầu chung trong việc đối phó với 

phương Tây, gia tăng hợp tác kinh tế, năng  ượng và an ninh. Các học giả nhấn 

mạnh sự bất cân xứng về kinh tế, lo ngại về  i cư và cạnh tranh ảnh hư ng tại Trung 

Á. Trung Quốc được ch   à  ên hư ng lợi nhiều hơn, tr ng  hi Nga đối mặt nguy 

cơ phụ thuộc. Quan hệ này phản ánh nỗ lực định hình trật tự quốc tế mới của hai 

cường quốc. Mặt khác, nếu như các nghiên cứu của học giả Trung Quốc và Nga chủ 

yếu trình bày khái quát và diễn tiến của mối quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, 

thì các học giả phương Tây  ại tập trung luận giải sâu hơn về sự gắn kết giữa Chiến 

 ược “ ành đai, Con đường  của Trung Quốc và  h nh sách “Hướng Đông  của 

Nga. Các nghiên cứu phương Tây đã nhấn mạnh sự ngày càng gắn kết giữa Trung 

Quốc và Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, nhằm chống lại 

áp lực chung từ Mỹ và các nước phương Tây  Họ luận giải rằng, sự hợp tác chiến 

 ược này không chỉ nhằm đối phó với các thách thức hiện tại mà còn nhằm thay đổi 



 

36 

trật tự thế giới the  hướng có lợi cho cả hai quốc gia tr ng tương  ai   ác học giả 

phương Tây phân t ch rằng, thông qua sự kết hợp giữa Chiến  ược “ ành đai, Con 

đường  và  h nh sách “Hướng Đông , Trung  uốc và Nga đã xây dựng một mối 

quan hệ đối tác chiến  ược mạnh m , hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực như  inh 

tế, chính trị, an ninh và quốc phòng. Sự hợp tác quân sự giữa hai nước được xem là 

một yếu tố quan trọng, thể hiện qua các cuộc tập trận chung, trao đổi công nghệ 

quốc phòng và phối hợp chiến  ược. Nhìn chung, các nghiên cứu của học giả 

phương Tây đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách mà Trung Quốc và Nga sử 

dụng sự gắn kết chiến  ược này để đối phó với sự bá quyền của Mỹ và các nước 

phương Tây   ua đó, họ cũng làm rõ cách mà hai quốc gia này cố gắng định hình 

lại trật tự thế giới tr ng tương  ai the  hướng có lợi cho mình, tạo ra một “ iên minh  

mạnh m  và bền vững đối phó với những thách thức toàn cầu. 

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu tr ng và ng ài nước đề cập đến 

quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga, song cho đến nay vẫn chưa c  một nghiên 

cứu nào thực sự toàn diện, có tính hệ thống và chiều sâu, tập trung phân tích giai 

đoạn từ năm 2012 đến năm 2024 - thời kỳ chứng kiến nhiều chuyển biến quan trọng 

trong quan hệ s ng phương Trung Quốc - Liên bang Nga. Cụ thể: 

Th  nh t, nh ng nghiên c u toàn diện và hệ thống về bản ch t quan hệ 

Trung - Nga còn khá khiêm tốn so với nhu cầu nh n th c hiện nay. Mối quan hệ 

giữa Trung Quốc và Nga có sức ảnh hư ng lớn và có nhiều tác động chi phối đến 

trật tự an ninh, chính trị thế giới nói chung, đồng thời ảnh hư ng đến quan hệ giữa 

Việt Nam với Nga và Trung Quốc nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc 

đang có tranh chấp với Việt Nam về vấn đề Biển Đông, việc nghiên cứu kỹ  ưỡng 

và toàn diện về quan hệ Trung - Nga tr  nên vô cùng cấp thiết. Tính cấp thiết này 

càng tr  nên rõ ràng hơn  hi xem xét các sự kiện gần đây: Chủ tịch Tập Cận Bình 

lên nắm quyền và Tổng thống Putin tr  lại ch nh trường vào năm 2012, việc Nga 

sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt 

đầu từ năm 2018 và xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine năm 2022. Những sự 

kiện này không chỉ có tiềm năng thay đổi trật tự thế giới mà còn tác động trực tiếp 

đến quan hệ s ng phương giữa Trung Quốc và Nga. 
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Hiện tại, việc nghiên cứu về quan hệ Trung - Nga cần phải được thực hiện 

một cách hệ thống và toàn diện, đặc biệt là sau các sự kiện nổi bật nêu trên. Các 

nghiên cứu cần phải đi sâu vào phân tích các yếu tố ảnh hư ng đến quan hệ giữa hai 

quốc gia, từ chính trị, kinh tế, an ninh, đến văn hóa và xã hội. Ngoài ra, việc đánh 

giá tác động của quan hệ Trung - Nga đối với các quốc gia khác, đặc biệt là Việt 

Nam, cũng cần được chú trọng. Nhìn chung, nhu cầu về những nghiên cứu toàn 

diện và hệ thống về quan hệ Trung - Nga là rất lớn và cấp thiết. Chúng ta cần có 

những nghiên cứu sâu rộng để hiểu rõ hơn về sự ảnh hư ng của mối quan hệ này 

đối với trật tự thế giới và các quốc gia liên quan, đồng thời xây dựng chiến  ược phù 

hợp để đối phó với các thách thức và cơ hội mà mối quan hệ này mang lại. 

Th  hai, hiện nay  hưa  ó nhiều nghiên c u đánh giá cụ thể về tác động của 

mối quan hệ Trung - Nga đối với hai nước, thế giới, khu vực và Việt Nam. Đặc biệt, 

từ sau khi Trung Quốc điều chỉnh chiến  ược ngoại giao, chú trọng hơn và  các đối 

tác láng giềng, đặc biệt là Nga, nhằm cân bằng trước sức ép từ Mỹ và các nước 

phương Tây,    đó nhu cầu về các nghiên cứu này thật sự tr  nên cấp thiết. Do vậy, 

đề tài nghiên cứu này có nhiệm vụ nhận diện và đánh giá những tác động (cả tích 

cực và tiêu cực) của mối quan hệ Trung - Nga đối với các yếu tố hiện nay. Điều này 

bao gồm việc phân tích cách mối quan hệ này ảnh hư ng đến cả hai quốc gia, khu 

vực và thế giới, cũng như tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Từ những 

đánh giá này, nghiên cứu s  đưa ra các gợi m  chính sách cho Việt Nam trong việc 

xây dựng và phát triển mối quan hệ với Trung Quốc và Nga trong thời gian tới. Việc 

nghiên cứu tác động của mối quan hệ Trung - Nga không chỉ giúp hiểu rõ hơn về 

các động lực và chiến  ược của hai quốc gia này mà còn giúp Việt Nam xác định 

được các cơ hội và thách thức tiềm năng tr ng tương  ai   ua đó, Việt Nam có thể 

xây dựng các chính sách đối ngoại hiệu quả hơn, đồng thời củng cố vị thế và lợi ích 

của mình trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp. 

Th  ba, mặ  dù  á   ơ q an  à nhà nghi n   u Việt Nam đã có nhiều công 

trình nghiên c u về quan hệ Trung - Nga từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, nhưng 

phần lớn mới chỉ dừng lại ở các bài viết đăng trên các tạp chí, với phạm vi nghiên 

c u t p trung vào các lĩnh vực riêng rẽ và ở nh ng giai đoạn nh t đ nh. Trong các 
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nghiên cứu của Việt Nam, tác giả chưa thấy có một công trình nào tập trung đi sâu 

nghiên cứu toàn diện về quan hệ Trung - Nga từ năm 2012 đến 2024, cũng như phân 

tích và đánh giá mối quan hệ này  ưới góc độ lý thuyết quan hệ quốc tế, khu vực 

học, đất nước học, Trung Quốc học… Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện 

nay có nhiều biến động và thay đổi lớn, việc nghiên cứu toàn diện và hệ thống về 

quan hệ Trung - Nga là vô cùng cần thiết. Từ năm 2012, khi Chủ tịch Tập Cận Bình 

và Tổng thống Putin đều nắm quyền, mối quan hệ giữa hai quốc gia này đã có 

những chuyển biến quan trọng. Sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 

2014, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu từ năm 2018 và cuộc xung đột 

quân sự của Nga tại Ukraine vào năm 2022 đã làm thay đổi cục diện thế giới và ảnh 

hư ng mạnh m  đến quan hệ Trung - Nga. Do đó, một nghiên cứu toàn diện về 

quan hệ Trung - Nga từ năm 2012 đến 2024, với sự phân t ch  ưới các góc độ lý 

thuyết quan hệ quốc tế, khu vực học và đất nước học, Trung Quốc học s  cung cấp 

cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về mối quan hệ này. Điều này không chỉ giúp hiểu 

rõ hơn về động lực và xu hướng phát triển của quan hệ Trung - Nga mà còn cung 

cấp cơ s  cho việc xây dựng các chính sách phù hợp, đáp ứng những thách thức và 

cơ hội trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. Xuất phát từ thực tế trên, tôi chọn 

đề tài nghiên cứu "Quan h     ng    c - Liên Bang Nga (2012 – 2024)" với 

mong muốn lấp khoảng trống đó và đ ng g p thêm một số gợi m  ch nh sách ch  

 iệt Nam tr ng  uan hệ với Trung  uốc và  iên  ang Nga tr ng thời gian tới   

  2 2   h ng   n đ     n  n cần tiếp t c nghiên c u 

Trên cơ s  đa dạng về các lĩnh vực nghiên cứu, các cách tiếp cận cũng như 

cách luận giải vấn đề, những kết quả nghiên cứu từ những công tr nh trước đây tr  

thành nguồn tham khảo quý giá cho quá trình khảo cứu tư  iệu để thực hiện Luận án. 

Do đó, từ góc nhìn của chuyên ngành Trung Quốc học và lăng kính của lý thuyết 

quan hệ quốc tế, Luận án s  giải quyết một số vấn đề cụ thể như sau: 

Thứ nhất, quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga giai đoạn 2012 - 2024 phát 

triển như thế nào về cả chiều rộng và chiều sâu? 

Thứ hai, những nhân tố quốc tế, khu vực và quốc gia nào tác động đến mối 

quan hệ này? 
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Thứ ba, mối quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga có phải là một liên minh 

thực sự hay chỉ là hợp tác chiến  ược tạm thời? 

Thứ tư, đặc điểm nổi bật và giới hạn của quan hệ Trung Quốc - Liên bang 

Nga là gì? 

Thứ năm, quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga  tác động ra sao đến cục diện 

quốc tế, khu vực, hai nước và lợi ích của Việt Nam? 

Thứ sáu, quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga từ nay cho đến năm 2030 s  

vận động the  xu hướng nào? 

Thứ bảy, Việt Nam nên định hình chính sách đối ngoại như thế nào trong bối 

cảnh quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga hiện nay? 
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       2   Ơ SỞ LÍ LUẬN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN                

   N       N    Ố  - LIÊN BANG NGA (2012 - 2024) 

 

2               ậ  

2.1.1. Một s   h   n     

2.1.1.1. Khái niệm về Lợi ích quốc gia 

Lợi ích quốc gia là một trong những khái niệm trung tâm của khoa học chính 

trị và quan hệ quốc tế, gắn liền với quá trình ra quyết định đối ngoại của các quốc 

gia. Mặc dù khái niệm này đã xuất hiện trong nhiều trước tác tư tư ng từ rất sớm, 

nội hàm và phạm vi của nó luôn được nhận thức khác nhau, tùy thuộc vào cách tiếp 

cận lý thuyết. Từ chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa kiến tạo cho đến 

các trường phái phê phán như chủ nghĩa Marx-Lenin, mỗi  huynh hướng học thuật 

đều nhấn mạnh những khía cạnh riêng biệt của lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh 

quan hệ Trung - Nga (2012 - 2024), việc tìm hiểu về lợi ích quốc gia không chỉ 

dừng   các yếu tố vật chất (như  inh tế, an ninh), mà còn liên quan đến yếu tố phi 

vật chất (như  ản sắc, giá trị). Chính sự đa chiều của khái niệm lợi ích quốc gia đã 

giúp giải th ch v  sa  hai cường quốc này lại đi đến hợp tác chiến  ược trong nhiều 

lĩnh vực và đối phó với sức ép từ bên ngoài. 

* Chủ nghĩa hiện thực cho rằng, lợi ích quốc gia gắn liền với an ninh và 

quyền lực. Theo đó, các quốc gia tham gia vào hệ thống quốc tế như những chủ thể 

cạnh tranh trong một môi trường vô chính phủ, nơi  hông c  thực thể nào đứng trên 

tất cả để đảm bảo an ninh chung. Trong trạng thái tự nhiên, c n người (và suy rộng 

ra là quốc gia) luôn phải đối diện với nguy cơ xung đột để sinh tồn [Hobbes, 1651]. 

Không có một chính quyền trung ương đủ mạnh, các cá nhân hoặc cộng đồng buộc 

phải tự chủ để bảo đảm an ninh, dẫn đến tình trạng “chiến tranh của mọi người 

chống lại mọi người   Tác giả Kenne Waltz trong Theory of International Politics 

(1979) khẳng định: “cấu trúc vô chính phủ của hệ thống quốc tế khiến các quốc gia 

không thể tin tư ng hoàn toàn lẫn nhau, buộc họ phải hành động vì lợi ích an ninh 

trước tiên  [Wa tz,  9 9]  Tác giả Henry Kissinger, trong Diplomacy (1994), cũng 

nhấn mạnh rằng: không có quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể trông cậy hoàn toàn 
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vào sự bảo đảm từ bên ngoài, khiến họ phải tự nắm lấy vận mệnh và lợi ích sinh tồn 

của mình và tuân theo nguyên tắc tự cứu [Kissinger, 1994]. 

Theo đó, các quốc gia s  chủ yếu tập trung vào việc xây dựng năng lực quân 

sự, củng cố liên minh dựa trên sức mạnh. Đối với Trung Quốc và Nga trong giai 

đoạn 2012 - 2024, việc theo đuổi lợi ích an ninh và quyền lực thể hiện qua các 

chính sách quân sự - quốc phòng được đẩy mạnh. Theo đó, cả hai quốc gia đều tăng 

chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa vũ khí trang bị, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận 

hợp tác quân sự s ng phương  Những hoạt động này giúp Trung Quốc và Nga củng 

cố khả năng “răn đe  trước sức ép từ phương Tây,  hẳng định “ uyền can thiệp  tại 

các khu vực có lợi ích chiến  ược quan trọng [Thayer,  0  ]  Dưới lăng kính hiện 

thực, các hành động này phản ánh nhu cầu tự cường, gia tăng sức mạnh để bảo đảm 

lợi ích quốc gia khỏi những đe dọa tiềm tàng từ phía Mỹ và các đồng minh. Đây 

cũng là cách để hai cường quốc này nâng cao vị thế trong trật tự quốc tế, vốn mang 

tính cạnh tranh cao giữa các trung tâm quyền lực. 

* Chủ nghĩa tự do cho rằng, lợi ích quốc gia được thông qua sự hợp tác và 

phụ thuộc lẫn nhau. Trái với quan điểm bi quan của chủ nghĩa hiện thực về một hệ 

thống quốc tế vô chính phủ, chủ nghĩa tự do khẳng định rằng: các quốc gia có thể 

theo đuổi và đạt được lợi ích quốc gia một cách hiệu quả hơn thông  ua hợp tác, đặc 

biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Việc tôn trọng luật pháp quốc tế và xây dựng các thể 

chế chung có thể gi p c n người vượt  ua “t nh trạng tự nhiên  mang t nh xung đột, 

hướng tới một nền hòa bình bền vững [Kant, 1795]. Tác giả Michael Doyle nhấn 

mạnh vai trò của “cộng đồng các nước có quan hệ kinh tế sâu rộng  – những quốc gia 

này  t c  xu hướng sử dụng vũ lực chống lại nhau, b i tính liên kết về thương mại và 

đầu tư  hiến chi phí xung đột tr  nên  uá ca  [D y e,  98 ]  Hơn nữa, những thiết 

chế quốc tế minh bạch, có quy tắc rõ ràng s  thúc đẩy lòng tin giữa các nước thành 

viên, tạo ra nền tảng ổn định và giảm bớt động cơ xung đột [Ikenberry, 2011]. 

Trong quan hệ Trung - Nga, có thể thấy nhiều minh chứng thể hiện tầm quan 

trọng của hợp tác kinh tế theo tinh thần tự     Trước hết, Trung Quốc gia tăng đầu 

tư và  ngành năng  ượng và cơ s  hạ tầng tại Nga, nhằm tìm kiếm một nguồn cung 

dầu khí lâu dài và ổn định  Ngược lại, Nga coi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ 
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chiến  ược, giúp m  rộng đầu ra cho dầu mỏ và khí đốt, đặc biệt trong bối cảnh chịu 

sức ép cạnh tranh từ phương Tây   ên cạnh đ , hai nước tích cực phối hợp triển 

khai các dự án liên vùng, đáng chú ý là sự kết nối giữa Liên minh Kinh tế EAEU và 

Sáng kiến BRI, tạo thuận lợi ch  thương mại xuyên biên giới và đầu tư s ng 

phương   ua các hợp tác này, Trung Quốc và Nga không chỉ gia tăng lợi ích kinh tế 

riêng lẻ, mà còn thiết lập cơ chế phụ thuộc lẫn nhau, nâng cao chi phí của bất kỳ 

hành động xung đột nào, từ đó duy trì sự ổn định trong quan hệ s ng phương  Tư 

 uy “c ng thắng  (win-win) - một đặc trưng  uan trọng của chủ nghĩa tự do được 

thể hiện rõ nét, cho thấy lợi ích quốc gia có thể được hiện thực hóa và bền vững hơn 

nhờ vào hợp tác, chia sẻ lợi ích thay vì chỉ dựa trên sức mạnh ép buộc. 

* Chủ nghĩa kiến tạo nh n mạnh đến vai trò của bản sắc và diễn ngôn 

trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia. Khác với chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tự 

do - hai cách tiếp cận thường ưu tiên phân t ch yếu tố vật chất như  uyền lực hoặc 

kinh tế, chủ nghĩa kiến tạo khẳng định rằng: lợi ích quốc gia không phải một thực 

thể cố định, mà được kiến tạ  thông  ua các tương tác xã hội, quy tắc,   tư ng, 

diễn ngôn và bản sắc [Onuf, 1989]. Fredrik Kratochwil, trong Rules, Norms, and 

Decisions (1989), cũng cho rằng: các chuẩn mực, quy tắc và diễn giải tập thể có 

thể biến đổi cách một quốc gia nhìn nhận lợi ích của mình, khiến lợi ích không 

còn là dữ kiện bất biến, mà là một quá trình xác lập phụ thuộc vào bối cảnh xã hội 

[Kratochwil, 1989].  

Áp dụng quan điểm kiến tạo vào giai đoạn 2012 - 2024, dễ nhận thấy Trung 

Quốc và Nga thường xuyên tái khẳng định những giá trị và mục tiêu chung, qua đó 

hình thành một bản sắc s ng phương đặc thù. Các tuyên bố ngoại giao của hai nước 

thường đề cập đến tinh thần tôn trọng chủ quyền và xây dựng thế giới đa cực. Các 

diễn ngôn này xuất hiện liên tục trong các bài phát biểu của lãnh đạo cấp cao, các 

Tuyên bố chung Nga – Trung và được lặp lại trong nhiều hội nghị khu vực, như 

Diễn đàn Kinh tế  hương Đông hay Diễn đàn BRI. Thông qua việc lặp đi lặp lại và 

nhất quán về nội dung diễn ngôn, Trung Quốc và Nga dần tự nhìn nhận m nh như 

những đối tác “c ng ch  hướng,  c i việc bảo vệ chủ quyền và đa dạng hóa trật tự 

quốc tế là mục tiêu chung  Tương tự, Trung Quốc và Nga, thông qua bản sắc “phản 
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đối bá quyền phương Tây,  c  xu hướng c i nhau  à “người bạn  c ng chia sẻ lợi 

ích cốt lõi và viễn cảnh an ninh. Kết quả là sự m  rộng hợp tác về kinh tế, đầu tư hạ 

tầng, an ninh - quốc phòng và điều phối lập trường chung trên các diễn đàn quốc tế 

như S O,  iên hợp Quốc.  

* Chủ nghĩa Marx-Lenin nhìn nh n lợi ích quốc gia từ khía cạnh cạnh tranh 

kinh tế và đ u tranh giai c p. Chủ nghĩa Marx- enin, trái ngược với ba cách tiếp 

cận truyền thống nêu trên, giải thích lợi ích quốc gia chủ yếu  ua tương  uan  inh 

tế và đấu tranh giai cấp. Karl Marx, trong Das Kapital (1867), phân tích cách chủ 

nghĩa tư  ản vận hành thông qua việc tích lũy tư  ản và bóc lột lao động, làm gia 

tăng mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản [Marx, 1867]. Tiếp nối quan điểm 

này, Vladimir Lenin, trong tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ 

nghĩa tư bản (1917), nhấn mạnh rằng: “các cường quốc tư  ản, nhằm tìm kiếm lợi 

nhuận ngày càng lớn, không ngừng  ành trướng ra thị trường nước ngoài, dẫn đến 

xung đột lợi ích với những quốc gia có định hướng xã hội chủ nghĩa hoặc đang phát 

triển  [ enin,  9  ]  The   enin, sự chi phối của các tập đoàn độc quyền 

(monopoly capital) không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia, mà c n vươn tầm 

ảnh hư ng toàn cầu, tạo ra các hình thức “ ệ thuộc  mới trong quan hệ quốc tế. 

Từ góc nhìn này, quan hệ Trung – Nga có thể được hiểu như một liên minh 

nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các định chế tài ch nh phương Tây - nơi các tập 

đ àn tư  ản chiếm ưu thế. Việc Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư cơ s  hạ tầng, mua lại 

các công ty công nghệ và phát triển các dự án lớn như  RI, AII   hông chỉ thể hiện 

tham vọng vươn  ên về kinh tế, mà còn nhằm khai thông các  ênh gia  thương độc 

lập hơn s  với hệ thống tài chính - ngân hàng do Mỹ và châu Âu chi phối. Về phía 

Nga, chính sách bán năng  ượng dài hạn cho Trung Quốc với giá ưu đãi, hay cố 

gắng tìm kiếm thị trường mới   châu Á - Thái   nh Dương, thể hiện mong muốn 

thoát ly dần khỏi các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây  Đồng thời, qua 

việc tham gia vào các tổ chức như  RI S và S O, cả Trung Quốc và Nga mong 

muốn xây dựng những quy tắc kinh tế - thương mại riêng, ít chịu sự áp đặt từ các 

thể chế “tư  ản  như  uỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoặc Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO) - nơi phương Tây giữ vai trò chi phối.  
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* Khác với cách nhìn thực dụng ph  biến trong các học thuyết  hương  ây, 

khoa học chính tr  Trung Quốc tiếp c n khái niệm “lợi ích quố  gia” từ một hệ giá 

tr  mang tính tích hợp - nơi q yền lực, bản sắc, đạo lý và vai trò toàn cầu cùng hiện 

diện. Theo đó, lợi ích quốc gia không chỉ được xem là công cụ đảm bảo sinh tồn 

hay sức mạnh quốc gia, mà còn là biểu hiện của sự ổn định chính trị nội bộ, phục 

hưng  ân tộc và kiến tạo trật tự quốc tế mới phù hợp với đặc điểm văn hóa - lịch sử 

của Trung Quốc.  

Tr ng tư tư ng chính trị Trung Quốc, lợi ích quốc gia không thuần túy 

được xác định trên cơ s  quyền lực hay kinh tế, mà là một hệ giá trị tích hợp giữa 

đạo lý, trật tự và ổn định  âu  ài  Tư tư ng Nho giáo đóng vai trò nền tảng cho 

quan niệm này, với trọng tâm đặt và  “Đạ   - tức những nguyên tắc luân lý và trật 

tự xã hội vượt lên trên nhu cầu cá nhân hay lợi ích vật chất. Khổng Tử từng nhấn 

mạnh: “君子谋道不谋食。耕也，馁在其中矣；学也，禄在其中矣。君子忧道不忧

贫。  (Người quân tử lo đạo chứ không lo ăn; làm ruộng có thể đói, học đạo ắt có 

lộc; người quân tử ưu tư về đạo lý, không bận tâm nghèo đói) [《论语·卫灵公篇》, 

中华书局, 1999]. Quan điểm này vẫn được tiếp nối trong thời hiện đại, khi Trung 

Quốc khẳng định mình là quốc gia có trách nhiệm toàn cầu “中国将始终做世界和平

的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护 (Trung  uốc  uôn  à người kiến 

tạo hòa bình thế giới, người đóng góp cho phát triển toàn cầu và người bảo vệ trật tự 

quốc tế) [央广网, 2024]. 

Khác với phương Tây  uôn ưu tiên vai tr   inh tế thị trường hoặc cạnh tranh 

quyền lực, thì Trung Quốc coi việc duy trì an ninh chính trị và tư tư ng là trụ cột 

sống còn của lợi ích quốc gia. Tr ng tư  uy ch nh trị Trung Quốc đương đại, lợi ích 

quốc gia được đồng nhất với sự ổn định chế độ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh 

“要建设更高水平平安中国，把捍卫国家政治安全摆在首位，维护国家政权安全、制

度安全、意识形态安全。  (Chúng ta phải xây dựng một Trung Quốc an t àn hơn   

cấp độ ca  hơn, đặt việc bảo vệ an ninh chính trị quốc gia lên hàng đầu và bảo vệ an 

ninh của chế độ, hệ thống và hệ tư tư ng nhà nước.) [联合早报，2025]. Điều này lý 

giải tại sao trong quan hệ Trung - Nga, việc duy trì ổn định chính trị đóng vai trò 

như nền tảng cho sự tin cậy và phối hợp chiến  ược. 
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Tư tư ng “共赢  (  ng thắng) phản ánh cách Trung Quốc xác định lợi ích 

quốc gia thông qua hợp tác thay vì đối đầu. Được kế thừa từ triết    “和而不同  (Sự 

hòa hợp trong sự khác biệt), tư tư ng này đề cao sự khác biệt trong hòa hợp và phát 

triển cùng có lợi. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

2022 rằng hòa bình, hợp tác và cùng có lợi là con đường chính đáng cho nhân loại. 

Ông kêu gọi các quốc gia phát triển trên cơ s  tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong 

khác biệt. Trung Quốc cam kết bảo vệ trật tự quốc tế, phản đối chủ nghĩa đơn 

phương,  á  uyền và thúc đẩy Cộng đồng chung vận mệnh [中华人民共和国中央人

民政府, 2022]. Quan hệ Trung - Nga vì thế không đơn thuần là đối sách địa chính trị 

mà còn là mô hình thể hiện cách Trung Quốc hiện thực hóa lợi ích quốc gia thông 

qua quan hệ s ng phương ổn định, tôn trọng chủ quyền và đối thoại bình đẳng. 

Lợi ích quốc gia được định hình b i khái niệm “核心利益  (Lợi ích cốt lõi) - 

tập hợp các yếu tố mà Trung Quốc coi là bất khả xâm phạm. Bao gồm chủ quyền, an 

ninh, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, những yếu tố 

này được xác lập rõ ràng trong văn kiện chính thức “新时代的中国国家安全   (An 

ninh Quốc gia của Trung Quốc trong thời đại mới) [中华人民共和国中央人民政府, 

2025]. Theo đó, đối với Trung Quốc, quan hệ với Nga  à cơ chế giúp bảo vệ và m  

rộng không gian các lợi ích cốt lõi này, thông qua củng cố môi trường chính trị - kinh 

tế ổn định, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến  ược với phương Tây gia tăng. 

Ngoài ra, lợi ích quốc gia còn được xác định trong quá trình Trung Quốc tái 

định vị vai trò quốc tế và thúc đẩy trật tự đa cực  Dưới định hướng “Phục hưng  ân 

tộc Trung H a , Trung Quốc đặt mục tiêu vừa bảo vệ lợi ích hiện hữu, vừa chủ 

động định hình lại cán cân toàn cầu. Báo cáo Đại hội XIX nhấn mạnh: “Trung Quốc 

tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, thực hành khái 

niệm quản trị toàn cầu về tham vấn, cùng xây dựng và chia sẻ, kiên trì chủ nghĩa đa 

phương thực sự, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và thúc đẩy quản trị toàn cầu 

the  hướng công bằng và hợp    hơn   [中华人民共和国中央人民政府, 2022]. Trong 

mối quan hệ với Nga, Trung Quốc có được một đối tác chiến  ược c ng ch  hướng - 

từ đó giảm thiểu áp lực đối đầu trực tiếp với phương Tây và từng  ước m  rộng ảnh 

hư ng trên bình diện toàn cầu. 
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Dưới góc nhìn từ Trung Quốc, khái niệm lợi ích quốc gia phản ánh sự giao 

thoa giữa đạ     phương Đông và chiến  ược hiện đại, giữa bảo tồn bản sắc và kiến 

tạo sức mạnh mềm và sức mạnh cứng. Trong quan hệ Trung - Nga, lợi ích quốc gia 

không chỉ được bảo vệ mà còn được nâng tầm thông qua các chiến  ược hợp tác sâu 

rộng, phản ánh rõ định hướng vươn  ên của Trung Quốc trong cấu trúc quyền lực 

toàn cầu đang tái định hình. 

* Dưới góc nhìn của Nga, lợi ích quốc gia được hiểu là sự t ng hòa gi a 

việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh th , thúc đẩy phát triển kinh tế trên nền tảng 

tự chủ, gi  gìn bản sắc văn hóa – văn minh dân tộc, đồng thời chủ động đ nh hình 

và thúc đẩy một tr t tự quốc tế đa cực. Trong diễn ngôn chính thức, Nga xác định 

lợi ích quốc gia là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh của nhà nước và xã 

hội, nâng cao đời sống nhân dân, gìn giữ giá trị tinh thần - văn hoá truyền thống và 

khẳng định vị thế cường quốc độc lập trong một trật tự thế giới đa trung tâm. Các 

trụ cột này được nêu rõ trong Chiến  ược An ninh Quốc gia 2021 - văn kiện chiến 

 ược cơ  ản của Nga về lợi  ch và ưu tiên  uốc gia, do Tổng thống ban hành theo 

Sắc lệnh số 400 ngày 02/7/2021. Văn kiện nhấn mạnh mối liên hệ hữu cơ giữa an 

ninh quốc gia và phát triển bền vững, đặt nhiệm vụ bảo vệ “các giá trị tinh thần và 

đạo đức truyền thống của Nga , củng cố đoàn kết xã hội và khả năng chống chịu 

trước sức ép từ  ên ng ài như các ưu tiên chiến  ược dài hạn  Dưới góc nhìn an ninh 

- quyền lực, lợi ích quốc gia của Nga xoay quanh yêu cầu duy trì năng lực răn đe 

quân sự đáng tin cậy, chiều sâu phòng thủ chiến  ược và tính tự chủ trong hoạch 

định chính sách. Sau khi phê chuẩn Chiến  ược An ninh 2021, Nga khẳng định đây 

là khung định hướng tối cao cho mọi chính sách nhằm vô hiệu hóa đe doạ và tạo lập 

điều kiện đạt các mục tiêu phát triển quốc gia, qua đó giữ vai tr  “ ản hiến chương  

thực thi lợi ích sống còn của nhà nước Nga trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày 

càng gay gắt. [Kremlin, 2021]. 

Ở bình diện đối ngoại, Khái niệm Chính sách Đối ngoại Nga năm 2023 xác 

quyết lợi ích quốc gia của Nga gắn với việc định h nh “trật tự thế giới công bằng, đa 

cực , đề cao bình đẳng chủ quyền, không can thiệp và tôn trọng đa dạng văn minh. 

Đồng thời khẳng định bản sắc “ uốc gia - nền văn minh  với quyền tự chọn mô 
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hình phát triển và hệ giá trị riêng. Văn kiện nhấn mạnh ưu tiên phát triển “Đại 

 hông gian  Á-Âu, làm sâu sắc liên kết kinh tế - hạ tầng và sử dụng các cơ chế đa 

phương như  RI S để giảm lệ thuộc vào các định chế    phương Tây  ẫn dắt. 

Những hướng đi này, được Nga xem là thiết yếu để bảo vệ lợi ích chiến  ược lâu dài 

[Lê Thế Mẫu, 2023].  

Trong Thông điệp Liên bang 2024, Tổng thống Putin tiếp tục cụ thể hoá lợi 

ích quốc gia qua các mục tiêu: bảo đảm chủ quyền kinh tế - công nghệ, nội địa hóa 

năng lực sản xuất then chốt, nâng cao phúc lợi người dân và phát triển vùng lãnh 

thổ. Đồng thời củng cố trạng thái sẵn sàng quốc ph ng trước sức ép quân sự - trừng 

phạt. Thông điệp nhấn mạnh “sự phát triển có chủ quyền  như điều kiện tiên quyết 

để Nga giữ vị thế bình đẳng trong trật tự quốc tế đang biến đổi. [Thông điệp Liên 

bang Nga, 2024] 

Theo đó, quan niệm của Nga về lợi ích quốc gia kết hợp bốn nội dung: (i) an 

ninh - chủ quyền (răn đe, phòng thủ, ổn định nội trị); (ii) phát triển kinh tế - công 

nghệ có chủ quyền (giảm phụ thuộc, nâng sức chống chịu); (iii) bản sắc văn minh 

và giá trị truyền thống (củng cố đoàn kết xã hội, tính chính danh); và (iv) đa cực - 

liên kết Á-Âu (m  rộng không gian chiến  ược qua hợp tác song/đa phương ng ài 

phương Tây)   ấu trúc này không chỉ phản ánh ưu tiên vật chất (an ninh, kinh tế), 

mà còn kết tinh yếu tố phi vật chất (giá trị, bản sắc), tạo nên một khung lợi ích quốc 

gia mang tính tích hợp - định chế hóa trong Chiến  ược An ninh 2021, cụ thể hóa 

qua Khái niệm Chính sách Đối ngoại 2023 và được cập nhật hàng năm trong các 

Thông điệp Liên bang 2023 và 2024. 

Từ quan niệm của Nga về lợi ích quốc gia, có thể thấy trong giai đoạn 2012 - 

2024, quan hệ Trung - Nga được Nga định vị như một cấu phần chiến  ược nhằm 

hiện thực hóa đồng thời các ưu tiên an ninh, phát triển, giá trị và vị thế quốc tế. 

Trước hết,   bình diện an ninh - chủ quyền, hợp tác quốc phòng và điều phối lập 

trường trong các vấn đề khu vực giúp Nga củng cố năng lực răn đe, m  rộng chiều 

sâu phòng thủ chiến  ược, nhất  à trước sức ép từ phương Tây   ề kinh tế - công 

nghệ, các dự án như đường ống khí đốt “Sức mạnh Si eria  hay  ết nối EAEU - 

BRI được xem là hạ tầng chiến  ược, tạo điều kiện giảm phụ thuộc vào thị trường và 
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công nghệ    phương Tây chi phối, qua đó hiện thực hóa mục tiêu “phát triển có 

chủ quyền  nêu tr ng Thông điệp Liên bang 2024. Ở khía cạnh giá trị - bản sắc, 

Nga coi Trung Quốc là đối tác cùng chia sẻ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không 

áp đặt mô hình phát triển, qua đó củng cố tính chính danh của mô hình chính trị - 

văn minh Nga. Cuối cùng, trong định hướng đa cực và liên kết Á-Âu, hợp tác với 

Trung Quốc được nhìn nhận như trụ cột để m  rộng “Đại  hông gian  Á-Âu, thúc 

đẩy cải cách thể chế quốc tế và khẳng định Nga là một trung tâm quyền lực độc lập 

trong trật tự toàn cầu đang tái định hình. 

Tóm lại, lợi ích quốc gia là một khái niệm có chiều sâu, được tiếp cận qua 

nhiều góc độ lý thuyết khác nhau. Từ chủ nghĩa hiện thực với việc tập trung vào an 

ninh và quyền lực, đến chủ nghĩa tự do với niềm tin vào hợp tác và thể chế, từ chủ 

nghĩa kiến tạo với bản sắc và diễn ngôn, cho đến chủ nghĩa Marx-Lenin với việc 

nhấn mạnh quan hệ kinh tế và đấu tranh giai cấp.  

Đến góc nhìn từ Trung Quốc, chúng ta thấy lợi ích quốc gia là sự kết hợp 

giữa đạo lý, bản sắc và chiến  ược vươn  ên tr ng trật tự toàn cầu mới. Mỗi trường 

phái đều đem lại những ánh nhìn riêng để giải thích động cơ hành động của các 

quốc gia. Trong bối cảnh quan hệ Trung - Nga (2012 - 2024), các góc nhìn trên đều 

có thể kết hợp, làm nổi bật cách thức hai quốc gia này theo đuổi lợi ích. Một mặt, 

họ không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng chống lại sức ép từ bên 

ngoài. Mặt khác, họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, tạo dựng 

liên kết thương mại và đầu tư để c ng hư ng lợi. Họ cũng liên tục tái khẳng định 

bản sắc chung, “ ập trường  chung thông  ua các  iễn ngôn về thế giới đa cực và đề 

cao sự tôn trọng chủ quyền. Cuối cùng, cả hai cố gắng thoát khỏi vòng kìm tỏa của 

các trung tâm tư  ản chủ nghĩa truyền thống, nhằm xây dựng một trật tự kinh tế ít 

chịu chi phối hơn  

 à đến góc nhìn từ Nga, lợi ích quốc gia được xác định là sự kết hợp giữa 

bảo vệ an ninh - chủ quyền, phát triển kinh tế có chủ quyền, duy trì bản sắc văn 

minh và th c đẩy trật tự đa cực. Trong bối cảnh quan hệ Trung - Nga (2012 - 2024), 

Nga coi hợp tác với Trung Quốc  à phương tiện vừa củng cố năng  ực răn đe chiến 

 ược, vừa m  rộng không gian kinh tế - công nghệ ngoài quỹ đạ  phương Tây  Mặt 
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khác, Nga nhấn mạnh sự tương đồng về nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và quyền 

lựa chọn mô hình phát triển,  ua đ  củng cố t nh ch nh  anh tr ng môi trường quốc 

tế cạnh tranh. Cuối cùng, Nga xem liên kết Á-Âu và các cơ chế như  RI S, S O  à 

công cụ m  rộng ảnh hư ng, giảm phụ thuộc vào các thể chế tài chính - thương mại 

truyền thống, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và nâng tầm lợi ích quốc gia. 

2.1.1.2. Khái niệm về Quyền lực 

Khái niệm quyền lực là một khái niệm cơ  ản nhưng đầy thách thức đối với 

các học giả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học chính trị nói chung và chính trị 

quốc tế nói riêng. Cùng với sự phát triển của các lý thuyết quan hệ quốc tế, khái 

niệm quyền lực cũng không ngừng được phát triển với những nội hàm và ngoại diên 

đa dạng.  

* Chủ nghĩa hiện thực nh n mạnh vai trò của quyền lực c ng và cho rằng: 

quyền lực là yếu tố cốt lõi xác đ nh hành vi của các quốc gia. Quyền lực bao gồm 

sức mạnh quân sự, tài nguyên kinh tế và công nghệ. Những yếu tố này  à phương 

tiện chính để các quốc gia đạt được và duy trì an ninh cũng như  ợi ích quốc gia. 

Hans Morgenthau cho rằng: trong một hệ thống vô chính phủ, các quốc gia phải dựa 

vào sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh quân sự, để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình, 

và chính trị quốc tế là một cuộc đấu tranh không ngừng vì quyền lực [Morgenthau, 

1948]. Trong tác phẩm "History of the Peloponnesian War" tác gia Thucydides chỉ 

ra rằng: các quốc gia hành động dựa trên lợi ích quốc gia hơn  à đạo đức hay lý 

tư ng [Thucydides, 1954]. Trong khi đó, John Mearsheimer lập luận rằng: trong 

một hệ thống vô chính phủ, các quốc gia s  luôn nỗ lực để tăng cường quyền lực 

của mình nhằm đảm bảo an ninh [Mearsheimer, 2001]. Ngoài ra, E. H. Carr, trong 

"The Twenty Years' Crisis" chỉ ra rằng: chính trị quốc tế bị chi phối b i cuộc đấu 

tranh không ngừng giữa các quốc gia để đạt được quyền lực và ảnh hư ng, và rằng: 

   tư ng chủ nghĩa chỉ là những ả  tư ng trong bối cảnh thực tế [Carr, 1939]. Các 

quan điểm này cho thấy rằng: quyền lực là yếu tố cốt lõi quyết định hành vi của các 

quốc gia trong hệ thống quốc tế, và việc duy trì quyền lực là một ưu tiên hàng đầu 

trong chiến  ược đối ngoại của các quốc gia. Theo quan điểm trên có thể th y, trong 

giai đoạn 2012 - 2024, Trung Quốc và Nga đã đầ  tư mạnh mẽ vào việc củng cố 
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s c mạnh quân sự và phát triển kinh tế. Trước áp lực từ phương Tây, Nga đã tăng 

cường hợp tác quân sự với Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đã sử dụng quan 

hệ với Nga như một đối tác chiến  ược nhằm cân bằng sức mạnh với Mỹ và các 

nước phương Tây  

* Chủ nghĩa tự do nh n mạnh vai trò của quyền lực mềm, hợp tác quốc tế và 

sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ đ nh hình hành vi của các quốc gia. Joseph Nye đã phát 

triển khái niệm quyền lực mềm, được định nghĩa là "khả năng thu hút và thuyết 

phục thay vì ép buộc" [Nye, 2004]. Điều này bao gồm việc sử dụng văn hóa, giá trị 

chính trị và chính sách ngoại giao để ảnh hư ng các quốc gia khác. Quyền lực mềm 

giúp các quốc gia xây dựng mối quan hệ bền vững và tạo dựng sự ảnh hư ng mà 

không cần dùng đến sức mạnh quân sự. Robert Keohane và Joseph Nye phát triển 

khái niệm "liên kết phức hợp," nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia 

trong các lĩnh vực như  inh tế, môi trường và an ninh khi cho rằng: các quốc gia có 

thể tăng cường quyền lực thông qua hợp tác quốc tế và sự tham gia vào các tổ chức 

quốc tế [Keohane & Nye, 1977]. Theo đó, mối quan hệ gi a Trung Quốc và Nga có 

thể đượ  xem như một ví dụ điển hình của việc sử dụng quyền lực mềm, hợp tác 

quốc tế và sự phụ thuộc lẫn nhau để duy trì  n đ nh và thúc đẩy lợi ích chung. 

Trung Quốc đã tận dụng quyền lực mềm thông qua Sáng kiến BRI để thúc đẩy hợp 

tác kinh tế và ngoại giao với Nga và các quốc gia khác, trong khi Nga gia tăng ảnh 

hư ng thông qua các sự kiện quốc tế như W r    up  0 8  Trung  uốc và Nga đã 

tăng cường hợp tác qua các tổ chức như Tổ chức các nền kinh tế mới nổi lớn 

(BRICS) và Tổ chức SCO để đối phó với sức ép từ phương Tây và củng cố ổn định 

khu vực. Trung Quốc và Nga đã thực hiện điều này thông qua các dự án đầu tư và 

thỏa thuận thương mại, giảm sự phụ thuộc vào thị trường phương Tây  

* Chủ nghĩa kiến tạo t p trung vào vai trò của quyền lực xã hội, diễn ngôn 

và bản sắc trong việc đ nh hình hành vi của các quốc gia. Alexander Wendt cho 

rằng: các cấu trúc xã hội như  ản sắc và chuẩn mực ảnh hư ng lớn đến cách các 

quốc gia hiểu và hành xử với nhau. Ông cho rằng: quyền lực không chỉ là khả năng 

vật chất mà còn bao gồm khả năng định h nh   tư ng và niềm tin chung [Wendt, 

1999]. Michel Foucault, cho rằng: quyền lực được thực hiện thông qua diễn ngôn, 
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không chỉ là ép buộc mà còn là khả năng định hình nhận thức c n người [Foucault, 

 9 5]  Như vậy, chủ nghĩa kiến tạo cung cấp cái nhìn mới về quyền lực, nhấn mạnh 

tầm quan trọng của các yếu tố phi vật chất như  ản sắc, chuẩn mực và diễn ngôn 

trong quan hệ quốc tế. Theo đó, quan hệ gi a Trung Quốc và Nga giai đoạn 2012 - 

2024 có thể được xem xét qua các yếu tố phi v t ch t như q yền lực xã hội, diễn 

ngôn và bản sắc. Trung Quốc và Nga xây dựng bản sắc chung, phản đối bá quyền 

phương Tây và tôn trọng chủ quyền, tạo một “ iên minh  chống lại ảnh hư ng của 

Mỹ. Quyền lực diễn ngôn, giúp Trung Quốc và Nga định hình khái niệm về trật tự 

thế giới đa cực qua diễn ngôn về "an ninh" và "chủ quyền". Qua đó, quan hệ Trung 

Quốc - Nga giai đoạn này thể hiện sự hợp tác chiến  ược dựa trên quyền lực xã hội 

và chuẩn mực quốc tế, tạo đối trọng với phương Tây  

* Chủ nghĩa Marx-Lenin phân tích quyền lực quốc tế qua lăng kính kinh tế, 

đ u tranh giai c p và chủ nghĩa đế quốc. Karl Marx trong tác phẩm “Das Ka ital” 

đã nhấn mạnh quyền lực kinh tế là yếu tố quyết định cấu trúc xã hội và quan hệ quốc 

tế, dựa trên sự bóc lột và tích lũy tư  ản, tạo ra bất bình đẳng quyền lực giữa giai cấp 

tư sản và vô sản. Do đó, đấu tranh giai cấp là động lực lịch sử chính, diễn ra không 

chỉ trong một quốc gia mà còn   cấp độ toàn cầu giữa các nước tư  ản và xã hội chủ 

nghĩa [Marx, 1867]. Theo đó, quan hệ kinh tế gi a Trung Quốc và Nga phát triển 

mạnh mẽ, với hợp tác năng lượng  à thương mại giúp giảm phụ thuộ   ào  hương 

Tây, củng cố v  thế quốc tế của họ. Hai nước xã hội chủ nghĩa hợp tác chống lại sự 

thống trị của các quốc gia tư  ản của Mỹ và các nước  hương Tây  Trung  uốc và 

Nga đã sử dụng các dự án như  RI và EAEU nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và 

giảm thiểu sự bóc lột từ phương Tây  Ng ài ra, Trung  uốc và Nga xây dựng đối tác 

chiến  ược  ua cơ chế BRICS và SCO, tạo mặt trận chống lại áp đặt của phương Tây  

Quan hệ này nhằm xây dựng hệ thống quốc tế công bằng, giảm phụ thuộc phương 

Tây và tăng cường lợi ích chung, tạo đối trọng với các nước tư  ản chủ nghĩa. 

*   ong tư d y  hính t   truyền thống Trung Quốc, khái niệm quyền lực được 

đặt trong mối quan hệ hài hòa gi a đạo lý, tr t tự và tính chính đáng, kết hợp gi a 

s c mạnh c ng (quân sự, kinh tế) và s c mạnh mềm (giá tr , ảnh hưởng tư tưởng). 

Trong bối cảnh hiện đại, Trung Quốc tiếp tục kế thừa và điều chỉnh khái niệm này, 
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phản ánh qua sự vận dụng linh hoạt giữa quyền lực truyền thống, chủ nghĩa xã hội 

đặc sắc Trung Quốc và mục tiêu Phục hưng  ân tộc Trung Hoa. 

Quyền lực tr ng tư tư ng truyền thống Trung Quốc luôn gắn với khái niệm 

“道  - Đạo và “正名  - Chính danh. Khổng Tử nhấn mạnh rằng người cầm quyền 

phải dùng đạo lý để dẫn dắt  ân ch ng, thay v  cưỡng chế: “道之以德，齐之以礼，

有耻且格  (D ng đức mà dẫn dắt, dùng lễ mà điều chỉnh, dân s  biết hổ thẹn và tự 

sửa mình) [《论语·为政》, 中华书局, 1999]  Như vậy, quyền lực không chỉ là quyền 

uy, mà phải dựa trên tính chính danh và sự chấp nhận của xã hội. Quan điểm này 

tiếp tục ảnh hư ng sâu rộng đến cách Trung Quốc định hình vai trò lãnh đạo trong 

nội trị và đối ngoại. Tr ng tư  uy đương đại, Trung Quốc không tách biệt quyền lực 

cứng và quyền lực mềm, mà kết hợp cả hai để tối ưu h a ảnh hư ng chiến  ược. 

Chủ tịch Tập Cận Bình từng khẳng định: “Việc xây dựng hình ảnh là nhằm thúc đẩy 

năng lực truyền thông quốc tế, kể tốt câu chuyện Trung Quốc, truyền tải tốt tiếng 

nói Trung Quốc, thể hiện với thế giới một Trung Quốc chân thực, đa chiều và toàn 

diện, qua đó nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia và ảnh hư ng của văn hóa 

Trung Hoa  [新华网, 2023]. Như vậy, quyền lực không chỉ được đo bằng khả năng 

quân sự hay kinh tế, mà còn bằng sức thuyết phục, khả năng kiến tạo chuẩn mực và 

ảnh hư ng về nhận thức. 

Ngoài ra, Trung Quốc đặc biệt chú trọng đến “ uyền lực thể chế , tức khả 

năng thiết lập, vận hành và cải cách các quy tắc quốc tế the  hướng có lợi cho trật 

tự do Trung Quốc dẫn dắt. Trong Báo cáo Đại hội XIX, Trung Quốc nhấn mạnh 

mục tiêu: “以中国特色大国外交推动构建新型国际关系  (Lấy ngoại gia  nước lớn 

mang đặc sắc Trung Quốc làm động lực thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu 

mới.) [新华社，2025]. Điều này cho thấy quyền lực, trong cách hiểu của Trung 

Quốc, không chỉ là khả năng “áp đặt  mà c n  à năng lực “thiết lập , “ ẫn dắt  và 

“định h nh  tương  ai t àn cầu. 

Khái niệm “ uyền lực  tr ng tư  uy Trung  uốc là sự tổng hòa giữa truyền 

thống và hiện đại, giữa đạo lý và thực dụng, giữa sức mạnh cứng và mềm. Trung 

Quốc không theo đuổi bá quyền theo nghĩa phương Tây, mà hướng đến quyền lực 

kiến tạo - vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa thúc đẩy một trật tự quốc tế “ổn định, 
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công bằng và đa cực , trong đó vai trò của Trung Quốc  à trung tâm nhưng  hông 

đối đầu. Theo đó, trong quan hệ Trung - Nga giai đoạn 2012 - 2024, quyền lực được 

thể hiện không qua việc tranh giành vị thế lãnh đạo tuyệt đối, mà qua sự phối hợp 

chiến  ược mềm dẻo. Trung Quốc nhận thức rõ rằng trong bối cảnh cạnh tranh với 

phương Tây, một trục liên kết cân bằng với Nga giúp tăng cường vị thế, phân tán áp 

lực và m  rộng ảnh hư ng mà không làm tổn hại đến nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. 

Điều này cho thấy cách vận dụng quyền lực của Trung Quốc mang tính phòng thủ 

chiến  ược nhưng đồng thời hướng tới tái cấu trúc không gian quyền lực toàn cầu. 

* Quan niệm của Nga về quyền lực mang tính toàn diện, kết hợp s c mạnh 

quân sự - quốc phòng với năng lực kinh tế, công nghệ và tài chính tự chủ, đồng thời 

t n dụng quyền lực mềm và khả năng đ nh hình tr t tự quốc tế đa cực để bảo vệ và 

mở rộng lợi ích quố  gia t ong m i t ường cạnh tranh toàn cầu. Trong văn kiện 

Chiến  ược An ninh Quốc gia 2021, quyền lực được hiểu là tổng hòa các yếu tố: 

năng lực quân sự - quốc phòng, độc lập kinh tế - công nghệ và chủ quyền tài chính, 

để bảo vệ an ninh quốc gia trước can thiệp bên ngoài. Tài liệu quy định rõ việc nâng 

cấp năng lực công nghiệp quốc phòng, phát triển hạ tầng công nghệ lõi, m  rộng hệ 

thống thanh toán hợp pháp và nội tệ là nền tảng bảo đảm sức mạnh quốc gia toàn 

diện [Kremlin, 2021]. 

Từ góc độ ngoại giao chiến  ược, Khái niệm Chính sách Đối ngoại 2023 của 

Nga xác định quyền lực không chỉ là răn đe quân sự mà còn là khả năng “định h nh  

trật tự quốc tế thông qua xây dựng các liên minh đa cực như  RI S và S O, đồng 

thời thiết lập “Đại  hông gian  Á‑Âu để tăng ảnh hư ng toàn cầu, thách thức trật tự 

phương Tây dẫn dắt [United States Institute of Peace, 2023]. Về quyền lực mềm, 

Nga từ khi bổ sung vào văn kiện đối ngoại năm 2013 đã chính thức tích hợp các 

công cụ như ngoại giao văn hóa, truyền thông và sinh viên quốc tế vào khái niệm 

quyền lực mềm nhằm nâng cao ảnh hư ng  hông cưỡng ép mà thuyết phục được 

các nước khác [Vietnamplus, 2012]. 

Ngoài ra, Học thuyết Primakov đặt quyền lực chiến  ược của Nga trên nền 

tảng địa chính trị: Nga như một “ uốc gia ‑ nền văn minh  độc lập, không để trật tự 

đơn cực do Mỹ thống trị và thúc đẩy thế giới đa trung tâm thông qua hợp tác chiến 

 ược với Trung Quốc và Ấn Độ [New Eastern Outlook, 2024]. 
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Đối với Nga, quyền lực không chỉ là sức mạnh quân sự truyền thống mà còn 

bao gồm năng lực công nghệ - kinh tế - tài chính độc lập, khả năng định hình cấu 

trúc quốc tế và xây dựng ảnh hư ng mềm qua văn hoá và thông tin. Quan niệm này 

phản ánh một cách tiếp cận toàn diện, nhằm đảm bảo và m  rộng lợi ích quốc gia 

trong hệ thống quốc tế đầy cạnh tranh. 

Theo đó, giai đoạn 2012 - 2024, Nga nhìn nhận quan hệ với Trung Quốc như 

một trụ cột chiến  ược để củng cố quyền lực quốc gia trên cả bốn phương  iện. Về 

quyền lực cứng, hợp tác quân sự - quốc phòng giúp tăng năng lực răn đe và bảo vệ 

chiều sâu phòng thủ trước sức ép từ phương Tây   ề kinh tế - công nghệ, các dự án 

như “Sức mạnh Si eria  và  ết nối EAEU – BRI giảm phụ thuộc vào thị trường 

phương Tây, th c đẩy phát triển “c  chủ quyền   Ở khía cạnh quyền lực mềm, hợp 

tác văn hóa, giáo dục và truyền thông củng cố hình ảnh “đối tác c ng ch  hướng  và 

tăng ảnh hư ng trong các diễn đàn như  RI S, S O  Từ góc độ địa chính trị, liên 

kết với Trung Quốc  à  ước đi then chốt trong mục tiêu thúc đẩy “Đại không gian 

Á-Âu  và xây  ựng trật tự đa cực, nơi Nga giữ vai trò một cực quyền lực độc lập.  

Tóm lại, khái niệm quyền lực là một yếu tố trung tâm trong quan hệ quốc tế, 

với nhiều hướng phát triển dựa trên các lý thuyết chính trị và kinh tế khác nhau. Các 

trường phái tư tư ng ch nh như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa 

kiến tạo, chủ nghĩa Marx-Lenin hay cách nhìn của Trung Quốc đã cung cấp những 

cách tiếp cận đa dạng để hiểu và phân tích quyền lực trong bối cảnh quốc tế. Chủ 

nghĩa hiện thực tập trung vào quyền lực cứng, như sức mạnh quân sự và tài nguyên 

kinh tế, coi đ   à phương tiện chính để bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì an ninh 

trong hệ thống quốc tế vô chính phủ. Trung Quốc và Nga đã sử dụng quyền lực 

cứng để củng cố vị thế, tạo nên một đối trọng chiến  ược với sự thống trị của 

phương Tây, đặc biệt trong giai đoạn 2012 - 2024, khi cả hai quốc gia hợp tác để tối 

đa hóa quyền lực và đảm bả  an ninh  Ngược lại, chủ nghĩa tự do nhấn mạnh quyền 

lực mềm, hợp tác quốc tế và sự phụ thuộc lẫn nhau. Quyền lực mềm thông qua văn 

hóa, giá trị và chính sách ngoại giao được dùng để thu hút và thuyết phục, tạo ra 

mối quan hệ bền vững mà không cần dùng đến vũ lực. Trung Quốc và Nga đã xây 

dựng quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung và hợp tác trong các tổ chức quốc tế 
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như  RI S và S O, th c đẩy một trật tự quốc tế hòa bình và ổn định hơn  Chủ 

nghĩa kiến tạo tập trung vào các yếu tố phi vật chất như  ản sắc, chuẩn mực và diễn 

ngôn. Quyền lực được xây dựng và  uy tr  thông  ua   tư ng và niềm tin xã hội. 

Trung Quốc và Nga sử dụng diễn ngôn về một trật tự thế giới đa cực và chủ quyền 

quốc gia để củng cố quan hệ đối tác và tăng cường vị thế quốc tế, trong đó bản sắc 

và chuẩn mực đóng vai trò quan trọng trong định hình cách hiểu và hành xử của họ. 

Chủ nghĩa Marx-Lenin nhìn nhận quyền lực thông qua quyền lực kinh tế, đấu tranh 

giai cấp và chủ nghĩa đế quốc. Hai quốc gia này hợp tác để chống lại sự thống trị 

kinh tế và chính trị của phương Tây, th c đẩy một hệ thống công bằng hơn  Hợp tác 

Trung Quốc và Nga không chỉ nhằm tăng cường lợi ích kinh tế mà còn đối phó với 

các hình thức bóc lột của chủ nghĩa đế quốc phương Tây  Đến cách nhìn của Trung 

Quốc nhìn nhận quyền lực là sự tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đạo lý 

và thực dụng, giữa sức mạnh cứng và mềm. Cuối cùng góc nhìn của Nga về quyền 

lực là tổng hòa sức mạnh cứng, năng lực kinh tế - công nghệ độc lập, ảnh hư ng 

mềm về văn hóa - thông tin và vị thế địa chính trị, nhằm bảo vệ chủ quyền, m  rộng 

không gian chiến  ược và định hình trật tự quốc tế đa cực có lợi cho mình. 

2.1.1.3. Khái niệm về Hệ thống c u trúc quốc tế 

* Chủ nghĩa hiện thực nhìn nh n hệ thống c u trúc quốc tế là một môi 

t ường vô chính phủ, nơi  h ng  ó thẩm quyền tối cao để điều tiết hành vi của các 

quốc gia. Trong bối cảnh này, các quốc gia phải tự bảo vệ mình và theo đuổi lợi ích 

quốc gia một cách độc lập. Đặc điểm vô chính phủ này dẫn đến sự cạnh tranh giữa 

các quốc gia do thiếu vắng một quyền lực trung ương để điều tiết các xung đột 

[Waltz, 1979]. Trong một hệ thống vô chính phủ, các quốc gia luôn tìm cách gia 

tăng quyền lực để bảo đảm an ninh của mình. Theo đó, các quốc gia hành động dựa 

trên lợi ích quốc gia, cụ thể là duy trì và m  rộng quyền lực của m nh, hơn nữa khả 

năng kiểm soát hành vi của quốc gia khác s  là động lực chính cho chính sách quốc 

gia [Morgenthau, 1948]. Theo đó, cả Trung Quốc và Nga đã sử dụng quyền lực và 

chiến lược để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một m i t ường cạnh tranh. Cả hai quốc 

gia đã tìm cách gia tăng sức mạnh quân sự và kinh tế để tự bảo vệ và đảm bảo an ninh 

quốc gia. Đối diện với áp lực từ NATO và các cường quốc phương Tây, Nga đã hợp 
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tác với Trung Quốc để tăng cường vị thế của mình trong hệ thống quốc tế. Trong khi 

đó, Trung Quốc coi mối quan hệ với Nga là một phần của chiến  ược quốc gia nhằm 

đối phó với sự hiện diện quân sự của Mỹ   châu Á - Thái   nh Dương   

* Chủ nghĩa tự do có cách tiếp c n khác biệt so với chủ nghĩa hiện thực khi 

nh n mạnh vai trò của hợp tác quốc tế, các thể chế quốc tế trong việc duy trì hòa 

bình và  n đ nh toàn cầu. Chủ nghĩa tự do cho rằng: hợp tác quốc tế là nền tảng để 

duy trì hòa bình và ổn định. Các quốc gia có thể hợp tác để giải quyết các vấn đề 

chung, từ đó giảm thiểu xung đột và xây dựng mối quan hệ hòa bình. Robert Keohane 

và Joseph Nye đã phát triển khái niệm "liên kết phức hợp" (Complex interdependence) 

nhằm nhấn mạnh rằng: các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong các lĩnh vực 

kinh tế, môi trường và an ninh [Keohane & Nye, 1977]. Hợp tác quốc tế qua các thể 

chế như  iên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp ước 

khu vực giúp các quốc gia giải quyết xung đột một cách hòa bình và đạt được lợi ích 

chung. Theo đó, quan hệ gi a Trung Quốc và Nga trong giai đoạn từ 2012 đến 2024 

là một ví dụ điển hình về hợp tác quốc tế để đạt được các mục tiêu chung. Hai nước 

đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các tổ chức quốc tế như 

BRICS và SCO. Những tổ chức này không chỉ gi p hai nước thúc đẩy thương mại và 

đầu tư mà c n tạ  ra các cơ chế đối thoại để giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế 

một cách hòa bình. Từ đó, hai quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong các lĩnh 

vực kinh tế và an ninh. Theo đó, Nga cung cấp năng  ượng cho Trung Quốc, trong 

khi Trung Quốc đầu tư và  cơ s  hạ tầng và công nghệ tại Nga. Sự hợp tác này đã 

giảm thiểu nguy cơ xung đột và thúc đẩy sự ổn định khu vực. 

* Chủ nghĩa kiến tạo coi hệ thống quốc tế là một c u trúc xã hội, nơi  á  

quan hệ  à tương tá  gi a các quốc gia được hình thành dựa trên các quan niệm và 

chuẩn mực xã hội chung. Các cấu trúc xã hội, bao gồm các bản sắc và chuẩn mực, 

định hình cách mà các quốc gia hiểu và hành xử với nhau, tình trạng vô chính phủ 

là do các quốc gia tạo ra, cho thấy rằng: tính chất của hệ thống quốc tế không phải 

là cố định mà được xây dựng từ các   tư ng và niềm tin xã hội. [Wendt, 1999]. 

Theo đó, quan hệ gi a Trung Quốc và Nga được củng cố bởi một bản sắc chung, 

thể hiện sự phản đối sự bá quyền của  hương  ây  à t n t ọng chủ quyền quốc gia. 
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Cả Trung Quốc và Nga đều coi mình là những lực  ượng đối trọng với ảnh hư ng 

của Mỹ và phương Tây, từ đó thúc đẩy một bản sắc chung trong việc bảo vệ chủ 

quyền và thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực.  

* Chủ nghĩa Marx-Lenin cung c p một cách nhìn độc đáo về hệ thống c u 

trúc quốc tế khi t p trung vào vai trò của quyền lực kinh tế và đ u tranh giai c p 

trong việc hình thành và duy trì hệ thống này. Theo quan điểm này, hệ thống quốc 

tế được định hình b i các mối quan hệ kinh tế và sự bất bình đẳng giữa các giai cấp 

và quốc gia. Trong hệ thống quốc tế, các quốc gia tư  ản chủ nghĩa phát triển sử 

dụng quyền lực kinh tế để kiểm soát và khai thác tài nguyên từ các quốc gia kém 

phát triển, tạo ra một hệ thống quyền lực toàn cầu không công bằng. [Marx, 1867]. 

Theo đó, lịch sử của mọi xã hội cho đến nay là lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp 

và điều này m  rộng ra cả trong quan hệ quốc tế. Hệ thống quốc tế được coi là một 

sân khấu của sự cạnh tranh và xung đột giữa các lực  ượng sản xuất (chủ nghĩa tư 

bản) và lực  ượng lao động (giai cấp công nhân). Theo quan điểm này, quan hệ kinh 

tế gi a Trung Quốc và Nga từ năm 2012 đến năm 2024 đã phát triển mạnh mẽ với 

nhiều thỏa thu n hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng,  ơ sở hạ tầng  à thương 

mại. Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác kinh tế để giảm bớt sự phụ thuộc 

vào các thị trường phương Tây và tạo ra một hệ thống kinh tế s ng phương c   ợi 

cho cả hai quốc gia. Điều này giúp củng cố vị thế của họ trong hệ thống quốc tế và 

tạo ra một đối trọng với ảnh hư ng của các quốc gia tư  ản chủ nghĩa phương Tây  

Trung Quốc và Nga, hai quốc gia có hệ thống chính trị theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa, đã hợp tác để chống lại sự thống trị của các quốc gia tư  ản chủ nghĩa 

phương Tây  Sự hợp tác này không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt chính trị và 

quân sự, như việc cùng nhau phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây và 

tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung. 

* Trung Quốc tiếp c n hệ thống quốc tế không chỉ như một c u trúc v t ch t 

dựa trên quyền lự , mà   n như một không gian l ch sử – đạo lý có thể cải tạo, qua 

đó vừa phê phán chủ nghĩa bá quyền, vừa đề cao công bằng  à hướng tới việc kiến 

tạo Cộng đồng v n mệnh chung của nhân loại. Trung Quốc bác bỏ trật tự quốc tế 

đơn cực    phương Tây  ẫn dắt, thay vào đó cổ vũ cho một hệ thống đa cực, dân 
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chủ hóa quan hệ quốc tế và tôn trọng văn minh đa dạng. Quản trị toàn cầu cần tuân 

thủ nguyên tắc cùng bàn bạc, cùng xây dựng, c ng hư ng lợi; thúc đẩy xây dựng trật 

tự quốc tế công bằng và hợp    hơn [求是网，2020].Trung Quốc cho rằng hệ thống 

quốc tế không bất biến, mà có thể được tái cấu trúc thông qua cải cách thể chế và phát 

triển sức mạnh toàn diện của các nước đang lên. Theo đó, Trung Quốc mong muốn 

thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cầu phát triển the  hướng công bằng và hợp    hơn. 

Điều này cho thấy Trung Quốc nhìn nhận cấu trúc quốc tế như một quá trình động, có 

thể được dẫn dắt và điều chỉnh chứ không phải thực tại cố định cần thích nghi thụ 

động [新华网，2022]. Ngoài ra, tr ng tư  uy chiến  ược, Trung Quốc đề xuất xây 

dựng hệ thống cấu trúc quốc tế mới dựa trên nguyên tắc không can thiệp, hợp tác 

cùng thắng và tôn trọng lẫn nhau. Đây  à mô h nh “ uy tắc đối trọng  với hệ thống 

phương Tây vốn dựa trên thể chế áp đặt và lợi ích độc quyền  Tư tư ng này được thể 

hiện qua Sáng kiến “ ành đai và Con đường , “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải  và 

quan hệ với Nga. Điều này giúp Trung Quốc cùng Nga thúc đẩy định hình cấu trúc 

khu vực và quốc tế từ ngoài biên của hệ thống do phương Tây  iểm soát. 

Tóm lại,  ưới góc nhìn từ Trung Quốc, hệ thống cấu trúc quốc tế không chỉ 

là không gian phân bố quyền lực, mà còn là thực thể văn hóa - chính trị có thể được 

điều chỉnh dựa trên đạo lý, lợi ích toàn cầu và sức mạnh sáng tạo của các quốc gia 

đang trỗi dậy. Cách nhìn này lý giải vì sao Trung Quốc vừa phản biện hệ thống hiện 

hữu, vừa chủ động tạo lập không gian mới cho vai trò và ảnh hư ng của mình, trong 

đó hợp tác với Nga là một mắt xích chiến  ược quan trọng. 

* Nga nhìn nh n Hệ thống quốc tế không chỉ như một sân kh u quyền lực 

cố h u, mà còn là một c u trúc chủ quyền đa cự  mà nước này tích cực đ nh hình 

theo hướng đ a chính tr  và văn minh. Theo Chiến  ược An ninh Quốc gia 2021, 

Nga tự xác định vai trò là một trung tâm độc lập, không lệ thuộc vào trật tự do 

phương Tây  ẫn dắt, đồng thời thúc đẩy hợp tác đa phương c   ợi nhằm bảo vệ 

chủ quyền trước sự cạnh tranh quyền lực toàn cầu [Anna Shakirova, 2021]. Khái 

niệm Chính sách Đối ngoại 2023 đặt tư tư ng “đa cực   àm trọng tâm, trong đó 

Nga tự xác định vị thế là một “ uốc gia - nền văn minh  c  vai tr   ẫn dắt, đồng 

thời thúc đẩy hình thành một trật tự quốc tế công bằng hơn thông  ua việc xây 
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dựng “Đại không gian Á-Âu  và tăng cường liên minh với các trung tâm quyền 

lực  hác như Trung  uốc, Ấn Độ, BRICS cùng các quốc gia thuộc Thế giới 

 hương Nam  Khái niệm Chính sách đối ngoại này phản ánh nỗ lực xây dựng một 

bản sắc văn minh Nga - chủ quyền và đa cực - như một cấu trúc xã hội mới trong 

quốc tế, qua đó định hình chuẩn mực và trật tự bằng diễn ngôn chiến  ược và hợp 

tác xây dựng, thay vì áp đặt đơn phương [ u as  aa e,  0  ]  Tóm lại, Nga 

không xem hệ thống quốc tế là một cấu trúc bất biến  Ngược lại, quốc gia này coi 

hệ thống là một không gian có thể tái cấu tr c, nơi Nga chủ động thúc đẩy mô 

hình đa cực, khẳng định bản sắc văn minh, và nâng cao vị thế như một trung tâm 

quyền lực toàn cầu độc lập và tự cường. 

Dựa trên quan niệm của Nga về hệ thống cấu trúc quốc tế, có thể thấy rằng 

trong giai đoạn 2012 - 2024, Nga nhìn nhận quan hệ với Trung Quốc như một mắt 

xích chiến  ược trong tiến trình định hình trật tự đa cực và khẳng định vai tr  “ uốc 

gia-nền văn minh  độc lập. Về phương  iện địa chính trị, Nga coi hợp tác với Trung 

Quốc là công cụ m  rộng “Đại không gian Á-Âu , tạo đối trọng hiệu quả với các 

trung tâm quyền lực phương Tây  Hai nước phối hợp chặt ch  trong các diễn đàn đa 

phương như  RI S và S O để thúc đẩy các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không 

can thiệp và bình đẳng giữa các quốc gia. Về khía cạnh bản sắc, Nga đánh giá cao 

sự tương đồng về lập trường chiến  ược với Trung Quốc trong phản đối bá quyền và 

cải cách hệ thống quản trị toàn cầu the  hướng công bằng hơn  Hợp tác kinh tế - 

năng  ượng và các dự án hạ tầng chiến  ược s ng phương vừa tăng cường khả năng 

chống chịu của Nga trước trừng phạt, vừa giúp củng cố liên kết Á-Âu như một cấu 

trúc thay thế, ít chịu chi phối từ các thể chế phương Tây  Như vậy, trong nhận thức 

của Nga, quan hệ với Trung Quốc không chỉ mang t nh s ng phương, mà c n  à trụ 

cột quan trọng để thúc đẩy tầm nhìn về một hệ thống quốc tế đa cực, nơi cả hai cùng 

giữ vai trò trung tâm trong việc định hình luật chơi t àn cầu. 

2.1.1.4. Khái niệm về   an hệ đối tá   hiến lượ  toàn diện 

Khái niệm "Đối tác chiến  ược toàn diện" (Comprehensive strategic partnership) 

trong quan hệ quốc tế đề cập đến mối quan hệ hợp tác sâu rộng và đa dạng giữa hai 

hoặc nhiều quốc gia, nhằm thúc đẩy các lợi ích chung trên nhiều lĩnh vực như ch nh 
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trị, kinh tế, an ninh, văn hóa và khoa học công nghệ. Quan hệ này không chỉ dừng 

lại   mức độ hợp tác   nh thường mà còn mang tính chất chiến  ược, dài hạn và bao 

trùm nhiều khía cạnh của quan hệ s ng phương   

* Theo quan điểm của chủ nghĩa hiện thực, mối quan hệ gi a các quốc gia 

chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia  với trọng tâm là cân bằng quyền lực 

trong một hệ thống quốc tế vô chính phủ, nơi  h ng  ó một quyền lự  t  ng ương để 

điều tiết hành vi của các quốc gia. Trong một hệ thống vô chính phủ, các quốc gia 

hành động chủ yếu để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình, dẫn đến sự cạnh tranh 

quyền lực giữa các quốc gia [Kenneth Waltz, 1979]. Theo đó, mối quan hệ đối tác 

chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, được xây dựng nhằm đối phó với 

ảnh hư ng của Mỹ và NATO tại châu Á và châu Âu. Mối quan hệ này cho phép hai 

quốc gia phối hợp hành động để đối mặt với các mối đe dọa chung, từ đó bảo vệ lợi 

ích và an ninh của mình. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc Trung Quốc và 

Nga thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung và hợp tác về công nghệ quân sự, 

nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của m nh trước những mối đe dọa từ bên ngoài. 

Hợp tác này không chỉ giúp nâng cao khả năng quốc phòng mà còn củng cố vị thế 

của hai quốc gia trong hệ thống quốc tế mà còn là một công cụ để cả hai quốc gia 

củng cố vị thế của m nh trên trường quốc tế và đối phó với áp lực từ các cường 

quốc phương Tây  

* Theo quan điểm của chủ nghĩa tự do, mối quan hệ gi a các quốc gia trong 

quan hệ quốc tế được xây dựng t  n  ơ sở hợp tác đa chiều và sự phụ thuộc lẫn nhau, 

qua đó thúc đẩy hòa bình và th nh  ượng toàn cầu thông qua hợp tác kinh tế và các 

thể chế quốc tế [Keohane và Nye, 1977]. Theo đó, quan hệ đối tác chiến  ược toàn 

diện s  càng phụ thuộc vào nhau trong nhiều lĩnh vực như  inh tế, môi trường và an 

ninh. Từ quan điểm của chủ nghĩa tự do, mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện 

giữa Trung Quốc và Liên bang Nga cũng được xây dựng trên cơ s  hợp tác đa chiều 

và sự phụ thuộc lẫn nhau, đặc biệt thông qua các thỏa thuận kinh tế và sự phối hợp 

trong các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm BRICS, 

nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và toàn cầu. Sự tham gia tích 

cực của Trung Quốc và Nga vào các tổ chức quốc tế và khu vực này không chỉ củng 

cố quan hệ giữa hai quốc gia mà còn góp phần vào sự ổn định và hợp tác toàn cầu. 
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* Theo lý thuyết của chủ nghĩa kiến tạo, các quốc gia không chỉ hành động vì 

nh ng lợi ích thực tế mà còn vì các giá tr , niềm tin mà họ chia sẻ và trong quan hệ 

quốc tế, bản sắc và các chuẩn mực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đ nh 

hình hành vi của các quốc gia [Wendt, 1999]. Theo quan điểm này có thể thấy mối 

quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga có thể được giải thích 

qua lăng kính của chủ nghĩa kiến tạo, khi hai quốc gia này củng cố mối quan hệ 

thông qua diễn ngôn về trật tự thế giới đa cực và sự phản đối sự bá quyền của 

phương Tây  Những thông điệp này không chỉ giúp định hình nhận thức của công 

chúng mà còn củng cố sự hợp tác giữa hai quốc gia, từ đó tạo ra một liên minh 

chiến  ược mạnh m  trước các thách thức quốc tế. Cả Trung Quốc và Nga đều tự 

nhận mình là những người bảo vệ chủ quyền quốc gia và tìm cách thiết lập một trật 

tự thế giới đa cực, điều này không chỉ định hình cách họ hành xử mà còn tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự hợp tác chiến  ược trong các lĩnh vực quan trọng. 

* Theo quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin, mối quan hệ gi a các quốc gia 

thường được đ nh hình bởi quyền lực kinh tế và đ u tranh giai c p, với mục tiêu 

chính là chống lại sự thống tr  của các quố  gia tư bản chủ nghĩa và bảo vệ lợi ích 

của giai c p lao động [Marx, K., 1867]. Từ góc độ của chủ nghĩa Marx-Lenin, quan 

hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga có thể được hiểu 

là một liên kết nhằm đối phó với sự thống trị của các quốc gia tư  ản chủ nghĩa và 

bảo vệ lợi ích của giai cấp lao động, thông qua việc củng cố quyền lực kinh tế và 

đấu tranh giai cấp. Mối quan hệ đối tác này đã thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa 

hai quốc gia trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc và tư  ản chủ nghĩa. 

Sự hợp tác không chỉ tăng cường sức mạnh chính trị và kinh tế của các quốc gia 

tham gia mà còn đóng góp vào việc xây dựng một trật tự quốc tế công bằng hơn  

Đặc biệt, tr ng trường hợp của Trung Quốc và Nga, sự hợp tác này không chỉ dừng 

lại   các lĩnh vực kinh tế, mà còn m  rộng sang các lĩnh vực chính trị và quân sự, 

giúp củng cố sự hiện diện của cả hai quốc gia trên trường quốc tế. 

* Trung Quốc tái đ nh nghĩa quan hệ đối tác chiến lược không chỉ là hợp tác 

thực dụng vì lợi ích cốt lõi, mà còn lồng ghép chiều sâu văn hóa - tư tưởng, hướng 

tới mô hình hợp tác quốc tế dung hòa gi a lợi ích và đạo nghĩa. 
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Trong ngôn ngữ ngoại giao Trung Quốc, “全面战略协作伙伴关系  - Quan hệ 

đối tác chiến  ược toàn diện không chỉ mang hàm nghĩa hợp tác thực chất trong các 

lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, mà còn thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự 

tương th ch về tầm nhìn chiến  ược giữa hai quốc gia. Trung Quốc chính thức sử 

dụng thuật ngữ này để định danh quan hệ với Nga từ năm 2011, phản ánh sự nâng 

cấp về tính chất, phạm vi và chiều sâu hợp tác. Trong tuyên bố chung năm 2023, 

Trung - Nga khẳng định “Quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện Trung - Nga đang   

giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử  [中国外交部，2023]. 

Khái niệm “全面  (Toàn diện) từ góc nhìn Trung Quốc, không chỉ đề cập đến 

sự bao trùm các lĩnh vực, mà còn là sự cộng hư ng về nguyên tắc, niềm tin và định 

hướng tương  ai  Tư tư ng “和而不同  (Hòa nhi bất đồng) của Nho gia được xem là 

nền tảng lý luận cho việc duy trì quan hệ đối tác mà không cần đồng hóa thể chế, 

phản ánh cách Trung Quốc xây dựng mô hình quan hệ quốc tế đa nguyên, dựa trên 

sự tôn trọng khác biệt. Điều này lý giải vì sao Trung - Nga có thể duy trì quan hệ 

chiến  ược sâu sắc dù có sự khác biệt về mô hình chính trị và lịch sử tương tác  

Ngoài ra, đối tác chiến  ược toàn diện trong chính sách ngoại giao Trung 

Quốc còn là một công cụ phản ứng linh hoạt trước sự thay đổi cấu trúc quốc tế. 

Quan hệ với Nga được đặt vào vị trí trụ cột để tạo đối trọng với các khối    phương 

Tây dẫn dắt. Khái niệm này không dừng   hợp tác đối phó, mà mang tính kiến tạo. 

Trung Quốc đề xuất mô hình quan hệ đối tác như một cơ chế “đồng thiết kế  trật tự 

quốc tế công bằng hơn  Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, “trên cơ s  kiên trì 

nguyên tắc không liên minh, cần m  rộng kết giao bạn bè, hình thành mạng  ưới 

quan hệ đối tác rộng khắp toàn cầu  [习近平外交思想和新时代中国外交，2023]. 

Tóm lại, trong cách tiếp cận từ Trung Quốc, “Quan hệ đối tác chiến  ược 

toàn diện   hông chỉ là định chế hợp tác liên quốc gia, mà là biểu hiện của tư  uy 

đối ngoại dung hợp giữa đạo lý truyền thống và chiến  ược hiện đại. Việc định vị 

quan hệ với Nga theo mô hình này thể hiện rõ mục tiêu kép của Trung Quốc: vừa 

củng cố thế đối trọng trước áp lực địa - chính trị, vừa xây dựng khuôn mẫu hợp tác 

mới mang bản sắc Á Đông tr ng môi trường quốc tế đa cực. Theo đó, hợp tác với 

Nga trong khuôn khổ đối tác chiến  ược toàn diện được Trung Quốc xem  à cơ chế 

then chốt để gia tăng ảnh hư ng khu vực và toàn cầu, đồng thời bảo vệ lợi ích cốt 
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lõi mà không cần can thiệp trực diện vào xung đột. Quan hệ Trung - Nga trong giai 

đoạn 2012 - 2024 là minh chứng cho cách Trung Quốc sử dụng ngoại giao đối tác 

như một công cụ vừa phòng thủ vừa m  rộng không gian chiến  ược. 

* Nga coi Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là trụ cột 

đ nh hình tr t tự đa cực công bằng. Nga đánh giá “ uan hệ đối tác chiến  ược toàn 

diện  với Trung Quốc là một trục chính trị – chiến  ược trọng yếu, được xây dựng 

nhằm đạt được lợi  ch s ng phương t àn  iện và định hướng hệ thống trong một trật 

tự quốc tế đang tái cấu trúc. Điều này thể hiện qua những định hướng và thỏa thuận 

sau: Theo Khái niệm Chính sách Đối ngoại 2023, Nga khẳng định s  tăng cường 

“ uan hệ hợp tác toàn diện và chiến  ược  với Trung Quốc như một cơ chế chiến 

 ược nhằm bảo vệ lợi ích chung và duy trì ổn định tr ng môi trường quốc tế bất định. 

Trong một tuyên bố chung năm 2019, lãnh đạo hai nước đã phê chuẩn tuyên bố tăng 

cường quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện, trong đó cam kết xây dựng mối quan hệ 

s ng phương   nh đẳng, cùng có lợi và  hông hướng đến bất kỳ bên thứ ba nào. 

Đây là điểm nhấn quan trọng trong cách Nga định hình quyền lực và quan hệ chiến 

 ược với Trung Quốc. Quan hệ được nâng cấp lên tầm “đối tác chiến  ược toàn diện 

thời đại mới  từ năm 2019, đánh dấu một  ước ngoặt về chiều sâu và phạm vi hợp 

tác, phản ánh nhu cầu đối phó chung với áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là từ  hương 

Tây [Nghiên cứu chiến  ược, 2023]. 

Tóm lại, Nga nhìn nhận Quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện với Trung 

Quốc như một công cụ toàn diện để: Tăng cường an ninh và ổn định chiến  ược 

trong một hệ thống quốc tế hỗn loạn; M  rộng hợp tác kinh tế và công nghệ nhằm 

nâng cao khả năng phát triển có chủ quyền; Thiết lập một cấu trúc quyền lực mới, 

nơi Nga c  thể phối hợp linh hoạt và cùng định hình luật chơi t àn cầu với Trung 

Quốc, hỗ trợ mục tiêu đa cực hóa trật tự quốc tế. Trong cách tiếp cận của Nga, 

“ uan hệ đối tác chiến  ược toàn diện  với Trung Quốc là mối quan hệ chiến  ược 

sâu rộng, vừa  à cơ chế tăng cường vị thế, vừa là nền tảng để cùng định hướng lại 

trật tự quốc tế the  hướng công bằng và cân bằng quyền lực lâu dài. 

2.1.1.5. Khái niệm về Cạnh tranh đ a chiến lược  

Khái niệm "Cạnh tranh địa chiến  ược" (geostrategic competition) đề cập đến 

việc các quốc gia hoặc các nhóm quốc gia sử dụng vị trí địa lý, tài nguyên và các 
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yếu tố liên quan để tranh giành quyền lực, ảnh hư ng và lợi ích trong hệ thống quốc 

tế. Cạnh tranh địa chiến  ược thường diễn ra  ưới các hình thức như  iểm soát lãnh 

thổ, thiết lập căn cứ quân sự, kiểm soát các tuyến đường thương mại và xây dựng 

các liên minh quốc tế. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta s  xem xét nó từ 

các góc nhìn của các lý thuyết quan hệ quốc tế khác nhau sau: 

* Chủ nghĩa hiện thực nh n mạnh rằng: hệ thống quốc tế là vô chính phủ, và 

các quốc gia hành xử dựa trên lợi ích quốc gia để đảm bảo sự tồn tại của mình. 

Trong bối cảnh này, cạnh tranh địa chiến  ược là điều không thể tránh khỏi khi các 

quốc gia nỗ lực tối đa hóa quyền lực và an ninh. Theo đ , các cường quốc luôn tìm 

cách tối đa hóa quyền lực của mình để đảm bả  an ninh trước những mối đe dọa tiềm 

tàng [Mearsheimer, 2001]. Trung Quốc và Nga đã hợp tác chặt ch  để đối phó với áp 

lực từ phương Tây và tăng cường an ninh quốc gia. Cả hai quốc gia đều tăng cường 

hiện diện quân sự   các khu vực chiến  ược, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận quân 

sự chung để thể hiện sự đoàn kết và tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe 

dọa bên ngoài. Trung Quốc, thông qua sáng kiến BRI và việc m  rộng ảnh hư ng tại 

Biển Đông nhằm tìm cách kiểm soát các tuyến đường thương mại quan trọng và qua 

đó phục vụ mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia. Còn Nga, với vị trí địa lý chiến  ược và 

nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đã tận dụng các tuyến đường năng  ượng và 

phát triển cơ s  hạ tầng để củng cố vị thế của mình trong khu vực. Hợp tác giữa 

Trung Quốc và Nga đã tạo ra một nền tảng vững chắc để kiểm soát và khai thác tài 

nguyên hiệu quả, đồng thời đối phó với các thách thức từ các cường quốc khác. 

* Chủ nghĩa tự do nh n mạnh rằng: hợp tác quốc tế và các thể chế quốc tế 

có thể giúp giảm thiểu cạnh tranh và xung đột trong hệ thống quốc tế. Tuy nhiên, 

cạnh tranh địa chiến  ược vẫn tồn tại khi các quốc gia nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy lợi 

ích của mình trong một môi trường quốc tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Sự phụ 

thuộc lẫn nhau trong kinh tế và an ninh có thể thúc đẩy hợp tác quốc tế [Keohane & 

Nye, 1977]. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau này cũng có thể dẫn đến cạnh tranh 

địa chiến  ược khi các quốc gia nỗ lực kiểm soát các nguồn lực và tuyến đường 

quan trọng để đảm bảo lợi ích quốc gia. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã chứng 

kiến sự gia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng  ượng và thương mại. 

Hai quốc gia này đã ký kết nhiều thỏa thuận về cung cấp dầu khí và phát triển cơ s  
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hạ tầng, tạo ra một mạng  ưới kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, từ đó giảm bớt sự phụ 

thuộc vào các thị trường phương Tây và th c đẩy lợi ích chung. 

* Chủ nghĩa kiến tạo nh n mạnh vai trò của các yếu tố phi v t ch t như bản 

sắc, chuẩn mực, và diễn ngôn trong việc hình thành và duy trì cạnh tranh đ a chiến 

lược. Các yếu tố này có thể định hình cách mà các quốc gia nhìn nhận và hành xử 

trong hệ thống quốc tế. Các cấu trúc xã hội, bao gồm các bản sắc và chuẩn mực, 

định hình cách mà các quốc gia hiểu và hành xử với nhau [Wendt, 1999]. Trong bối 

cảnh cạnh tranh địa chiến  ược, bản sắc và chuẩn mực quốc gia có thể thúc đẩy hoặc 

kiềm chế sự cạnh tranh. Trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nga, cả hai quốc gia 

đều chia sẻ bản sắc là những cường quốc không muốn bị áp đảo b i ảnh hư ng của 

phương Tây  Họ đều ủng hộ một trật tự quốc tế đa cực và nhấn mạnh tầm quan 

trọng của chủ quyền quốc gia. Điều này đã thúc đẩy sự hợp tác giữa Trung Quốc và 

Nga trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự đến kinh tế, nhằm đối phó với áp lực từ Mỹ và 

các đồng minh phương Tây  

* Chủ nghĩa Marx-Lenin nhìn nh n cạnh tranh đ a chiến lược qua lăng kính 

của quyền lực kinh tế và đ u tranh giai c p. Theo quan điểm này, các quốc gia tư 

bản chủ nghĩa cạnh tranh để kiểm soát tài nguyên và thị trường nhằm tối đa hóa lợi 

nhuận và duy trì sự thống trị của giai cấp tư sản. Trong bối cảnh quốc tế, điều này 

có nghĩa là các quốc gia xã hội chủ nghĩa s  hợp tác để chống lại sự thống trị của 

các quốc gia tư  ản chủ nghĩa. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga trong giai đoạn từ 

2012 đến 2024 là một ví dụ điển hình. Hai quốc gia này đã hợp tác để đối phó với 

áp lực từ phương Tây và th c đẩy một trật tự quốc tế công bằng hơn, đồng thời bảo 

vệ lợi ích của m nh trước sự cạnh tranh từ các cường quốc tư  ản chủ nghĩa. Cả 

Trung Quốc và Nga đều coi mình là những quốc gia lớn đang chống lại sự áp đảo 

của các cường quốc phương Tây và sự hợp tác giữa họ nhằm tạo ra một mặt trận 

thống nhất để thúc đẩy lợi ích chung và bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

* Từ góc nhìn Trung Quốc, cạnh tranh đ a chiến lược không chỉ là tranh 

giành ảnh hưởng, mà là quá trình đ nh hình c u trúc khu vực và củng cố v  thế quốc 

gia trong tiến trình Phụ  hưng dân tộc. Trung Quốc tiếp cận cạnh tranh địa chiến 

 ược không chỉ từ yếu tố quyền lực cứng (quân sự, địa lý), mà còn từ quyền lực 

mềm và quyền lực định chế. Trong Sách trắng “   ng Quốc và thế giới trong kỷ 
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nguyên mới” (2019), Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh rằng cạnh tranh toàn cầu 

hiện nay không chỉ giới hạn   đối đầu quân sự, mà m  rộng sang các lĩnh vực như 

mô hình phát triển, quản trị toàn cầu và phân bổ trật tự quốc tế. Trung Quốc coi việc 

cạnh tranh địa chiến  ược là tất yếu trong bối cảnh trật tự quốc tế đang tái cấu trúc. 

Từ đó, Trung Quốc định vị lại chiến  ược toàn cầu của mình không phải để giành bá 

quyền, mà để “thiết lập lại sự công bằng chiến  ược  giữa các trung tâm quyền lực 

[中国政, 2019]. 

Tóm lại, tr ng tư  uy chiến  ược Trung Quốc, cạnh tranh địa chiến  ược là 

một hiện tượng tất yếu của quá trình dịch chuyển quyền lực toàn cầu. Tuy nhiên, 

cách tiếp cận của Trung Quốc mang màu sắc phòng thủ chủ động, kết hợp hài hòa 

giữa thực lực cứng và công cụ mềm, trong đó quan hệ đối tác với Nga đóng vai trò 

trung tâm để cân bằng áp lực, m  rộng không gian chiến  ược và định hình lại trật 

tự quốc tế the  hướng đa cực và công bằng hơn  

* Quan niệm của Nga về cạnh tranh đ a chiến lược là một chiến t ường toàn 

diện, nơi q yền lực được tranh giành thông qua kiểm soát không gian, tài nguyên và 

ảnh hưởng toàn cầu và quan hệ với Trung Quốc là trọng tâm chiến lược để đối phó 

với tr t tự đơn  ực. Trước hết, Nga đã chủ động định vị mình trong cấu trúc đa cực 

đang tái h nh the  hướng "chống lại sự thống trị phương Tây", thông  ua hợp tác sâu 

rộng với Trung Quốc và các cường quốc  hác như một đối trọng địa chiến  ược. Một 

minh chứng rõ nét là dự án khí đốt Power of Siberia, nối Siberia với Trung Quốc, 

không chỉ là một tuyến xuất khẩu năng  ượng mà còn là công cụ địa chiến  ược, giúp 

Nga giảm phụ thuộc vào thị trường châu Âu và đảm bảo an ninh năng  ượng trong 

bối cảnh bị phương Tây trừng phạt [Global Instutite for National Capability, 2024]. 

Thêm vào đó, việc phát triển Tuyến hàng hải Bắc Cực (Northeast Passage) cùng 

Trung Quốc - thường gọi là "Ice Silk Road" đã thể hiện rõ mục tiêu của Nga trong 

việc kiểm soát các tuyến vận tải chiến  ược mới, đồng thời tăng cường ảnh hư ng 

trong kiến trúc toàn cầu, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu [John C. K. Daly, 

2024]. Tóm lại, Nga nhận thức Cạnh tranh địa chiến  ược là một cuộc đấu không chỉ 

về quyền lực quân sự hay kinh tế, mà còn về quyền kiểm soát địa hình, năng lực nội 

sinh và mối liên kết chiến  ược khu vực. Trong bối cảnh này, Trung - Nga không chỉ 

hợp tác, mà cùng kiến tạo một trục quyền lực thực sự đối trọng với phương Tây  
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Quan hệ Trung Quốc - Nga từ năm 2012 đến 2024 là một ví dụ điển hình về 

sự tương tác phức tạp giữa các khái niệm trong quan hệ quốc tế, bao gồm lợi ích 

quốc gia, quyền lực, hệ thống cấu trúc quốc tế, quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện, 

cạnh tranh địa chiến  ược. Mối quan hệ này không chỉ phản ánh các lý thuyết chính 

trong quan hệ quốc tế mà còn thể hiện góc nhìn của chuyên ngành Trung Quốc học 

được thể hiện qua cách hai cường quốc sử dụng các khái niệm này để củng cố vị thế 

của m nh trên trường quốc tế. Theo đó, quan hệ Trung - Nga được định hình b i sự 

kết hợp giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm. Trung Quốc và Nga đã sử dụng 

sức mạnh quân sự và kinh tế để đối phó với sự thống trị của phương Tây  Tr ng  hi 

Trung Quốc tập trung vào Sáng kiến BRI để m  rộng ảnh hư ng toàn cầu, Nga tận 

dụng lợi thế năng  ượng để củng cố vị thế chiến  ược của mình. Mối quan hệ này 

phản ánh một hệ thống quốc tế vô chính phủ, nơi các  uốc gia phải tự tìm kiếm sự 

cân bằng quyền lực để bảo vệ lợi ích quốc gia  Hơn nữa, quan hệ Trung - Nga trong 

giai đoạn này thể hiện rõ nét sự cạnh tranh địa chiến  ược khi cả hai quốc gia cùng 

hợp tác để đối phó với các thách thức từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ  Hai nước đã 

thiết lập các thỏa thuận quân sự và kinh tế nhằm tăng cường an ninh và kiểm soát 

các tuyến đường chiến  ược. Sự hợp tác này giúp cả Trung Quốc và Nga nâng cao 

vị thế trong hệ thống quốc tế, đồng thời tạo ra một “ iên minh  chiến  ược nhằm đối 

phó với áp lực từ bên ngoài. Ngoài ra, quan hệ Trung - Nga không chỉ được củng cố 

b i các yếu tố vật chất như  inh tế và quân sự mà còn b i yếu tố phi vật chất như 

bản sắc, diễn ngôn, tư  uy về đạo đức, lễ nghĩa. Cả hai quốc gia đã xây dựng một 

bản sắc chung, phản đối sự bá quyền của phương Tây và th c đẩy một trật tự thế 

giới đa cực. Điều này đã định hình cách hai quốc gia hiểu và hành xử với nhau, tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác chiến  ược. Cuối cùng, sự hợp tác giữa Trung 

Quốc và Nga còn được xem như một ví dụ điển hình của hệ thống cấu trúc quốc tế 

dựa trên hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau. Quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện của họ 

đã được xây dựng trên cơ s  hợp tác đa chiều, từ kinh tế, quân sự đến chính trị. 

Điều này không chỉ giúp hai quốc gia củng cố vị thế của mình mà còn đóng góp vào 

việc định hình lại trật tự quốc tế. Quan hệ Trung Quốc - Nga tr ng hơn một thập kỷ 

qua là minh chứng cho sự phức tạp và đa chiều của các khái niệm quan hệ quốc tế. 

Mối quan hệ này cho thấy cách các quốc gia sử dụng quyền lực, hợp tác và cạnh 
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tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường vị thế quốc tế. Sự tương tác giữa các 

khái niệm này không chỉ giúp củng cố quan hệ s ng phương mà c n g p phần định 

hình lại cấu trúc và động lực của hệ thống quốc tế trong thế kỷ XXI. 

2.1.2. Khung phân tích của Lu n án  

Với đối tượng nghiên cứu là quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga (2012- 

2024), luận án sử dụng khung phân tích nhấn mạnh yếu tố trọng tâm là lợi ích quốc 

gia nhằm thể hiện quan hệ hợp tác sâu rộng hay cạnh tranh ngầm đều trên cơ s  đặt 

lợi ích quốc gia lên trên hết. 

 

Hình 1.2. Khung phân tích Quan h  Trung Qu c - Liên bang Nga (2012 - 2024) 

Nguồn: Tác giả lu n án 

 

Lợi ích quốc gia là yếu tố khởi đầu và động lực chính của quan hệ Trung - 

Nga giai đoạn 2012 - 2024. Lợi ích quốc gia là nền tảng để phân tích quan hệ song 

phương giữa Trung Quốc và Nga, thể hiện qua các mục tiêu chính trị, kinh tế, an 
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ninh và giá trị phi vật chất như  ản sắc quốc gia. Lý thuyết hiện thực khẳng định lợi 

ích quốc gia chủ yếu xoay quanh an ninh và quyền lực, trong khi chủ nghĩa kiến tạo 

nhấn mạnh vai trò của diễn ngôn và bản sắc trong việc định nghĩa lợi ích quốc gia. 

Trong khi đó, từ góc nhìn Trung Quốc, lợi ích quốc gia là sự kết hợp giữa đạo lý 

truyền thống và chiến  ược hiện đại, được thúc đẩy qua hợp tác sâu rộng, đặc biệt 

với Nga, nhằm củng cố vị thế trong trật tự toàn cầu đang biến đổi. Theo đó, Trung 

Quốc và Nga đều coi lợi ích quốc gia là động lực chính cho sự hợp tác lẫn cạnh 

tranh trong giai đoạn 2012-2024, khi cả hai tìm cách đảm bảo vị thế trong một trật 

tự quốc tế ngày càng phức tạp. Sự chồng lấn lợi  ch, như  ảo vệ chủ quyền và chống 

lại ảnh hư ng từ phương Tây, đặt nền m ng ch  các  ước đi chiến  ược tiếp theo 

trong quan hệ s ng phương  

Quyền lực là công cụ để bảo vệ và mở rộng lợi ích quốc gia. Quyền lực được 

hiểu là công cụ mà Trung Quốc và Nga sử dụng để hiện thực hóa lợi ích quốc gia 

của mình. Trong giai đoạn này, cả hai quốc gia đã triển khai quyền lực cứng (quân 

sự và kinh tế) lẫn quyền lực mềm (ngoại giao và văn hóa). Theo chủ nghĩa hiện thực, 

việc gia tăng sức mạnh quân sự, như hiện đại hóa vũ khí và tổ chức tập trận chung, 

 à cách hai nước củng cố vị thế trước sức ép từ phương Tây  Đồng thời, quyền lực 

mềm, thông qua Sáng kiến BRI của Trung Quốc và các sự kiện quốc tế như W r   

Cup 2018 của Nga, được triển khai nhằm tăng cường ảnh hư ng quốc tế. Quyền lực 

  đây không chỉ đơn thuần là sức mạnh cưỡng chế mà còn là khả năng định hình 

nhận thức và diễn ngôn toàn cầu. Trong khi đó, từ góc nhìn Trung Quốc, quan niệm 

quyền lực là sự hòa hợp giữa đạo lý và thực dụng, giữa truyền thống và hiện đại. 

Trong quan hệ với Nga (2012 - 2024), Trung Quốc không tranh giành vị thế lãnh 

đạo mà phối hợp chiến  ược linh hoạt nhằm cân bằng phương Tây, gia tăng ảnh 

hư ng và tái cấu trúc trật tự toàn cầu the  hướng đa cực, ổn định và công bằng. 

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là yếu tố thúc đẩy  n đ nh quan hệ 

Trung - Nga. Hợp tác chiến  ược giữa Trung Quốc và Nga được định hình b i sự 

phụ thuộc lẫn nhau trong các lĩnh vực như  inh tế, an ninh và chính trị. Theo chủ 

nghĩa tự do, sự hợp tác này phản ánh tính liên kết phức hợp khi cả hai quốc gia cần 

nhau để đối phó với các thách thức chung, từ lệnh trừng phạt của phương Tây đến 

sự cạnh tranh trong thị trường năng  ượng. Các thỏa thuận s ng phương về năng 
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 ượng, sáng kiến kết nối giữa BRI và EAEU, cũng như các cơ chế phối hợp trong 

BRICS và SCO, minh chứng ch  tư  uy "c ng thắng" (win-win). Hợp tác chiến 

 ược không chỉ củng cố ổn định quan hệ s ng phương mà c n gi p cả hai quốc gia 

đạt được lợi ích lâu dài trong hệ thống quốc tế. Theo góc nhìn từ Trung Quốc, khái 

niệm “Đối tác chiến  ược toàn diện   hông chỉ là khuôn khổ hợp tác, mà là công cụ 

dung hòa đạo lý và chiến  ược hiện đại. Quan hệ với Nga giai đoạn 2012 - 2024 

minh chứng cho cách tiếp cận này: vừa tạo thế đối trọng địa chính trị, vừa m  rộng 

ảnh hư ng theo mô hình hợp tác mang bản sắc Á Đông, tránh đối đầu trực diện 

nhưng vẫn bảo vệ lợi ích cốt lõi. 

Cạnh tranh đ a chiến lược là giới hạn tự nhiên của quan hệ Trung - Nga. 

Bên cạnh hợp tác, cạnh tranh địa chiến  ược là yếu tố không thể bỏ qua trong quan 

hệ Trung - Nga. Theo chủ nghĩa hiện thực, cạnh tranh là điều tất yếu trong hệ thống 

quốc tế vô chính phủ, nơi các  uốc gia luôn tìm cách tối đa hóa quyền lực và lợi ích 

của mình. Trong giai đoạn này, Trung Quốc và Nga có những lợi ích mâu thuẫn tại 

các khu vực chiến  ược như Trung Á,  ắc Cực và châu Á - Thái   nh Dương  

Trung Quốc m  rộng ảnh hư ng thông qua BRI, trong khi Nga cố gắng duy trì vai 

trò trung tâm tại khu vực Á - Âu. Sự chồng lấn lợi ích này dẫn đến những xung đột 

tiềm tàng, phản ánh bản chất cạnh tranh trong quan hệ s ng phương  Trong khi đó, 

từ góc nhìn Trung Quốc, cạnh tranh địa chiến  ược là hệ quả tất yếu của dịch 

chuyển quyền lực toàn cầu, không chỉ dựa vào sức mạnh cứng mà còn kết hợp 

quyền lực mềm và định chế. Thay vì theo đuổi bá quyền, Trung Quốc hướng đến 

thiết lập lại sự công bằng chiến  ược. Trong đó, quan hệ với Nga đóng vai trò trung 

tâm để cân bằng áp lực và định hình trật tự thế giới đa cực. 

Hệ thống c u trúc quốc tế đ nh hình và b  đ nh hình bởi quan hệ Trung - Nga. 

Hệ thống cấu trúc quốc tế không chỉ cung cấp bối cảnh mà còn ảnh hư ng đến 

chiến  ược và hành vi của cả Trung Quốc và Nga. Trong bối cảnh trật tự quốc tế 

hiện tại, sự bá quyền của Mỹ và các đồng minh phương Tây  à động lực chính thúc 

đẩy hai nước xích lại gần nhau. Quan hệ Trung - Nga không chỉ phản ứng với cấu 

trúc quốc tế mà còn tham gia định hình lại trật tự này, hướng tới một hệ thống đa 

cực   ác cơ chế hợp tác trong BRICS, SCO và các dự án kinh tế s ng phương đều 

phản ánh nỗ lực chung của hai quốc gia nhằm giảm sự phụ thuộc và  phương Tây 
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và xây dựng một cấu trúc quốc tế công bằng hơn  Từ góc nhìn Trung Quốc, hệ 

thống quốc tế không chỉ là cấu trúc quyền lực mà còn là không gian có thể cải tạo 

dựa trên đạo lý và lợi  ch chung  Nước này phản biện trật tự đơn cực phương Tây và 

thúc đẩy mô hình đa cực công bằng, tôn trọng đa dạng văn minh. Hợp tác với Nga 

là mắt xích chiến  ược giúp Trung Quốc tái định hình cấu trúc khu vực và toàn cầu. 

Khung phân tích quan hệ Trung - Nga (2012-2024) được xây dựng trên cơ s  

năm khái niệm cốt lõi: lợi ích quốc gia, quyền lực, quan hệ đối tác chiến  ược toàn 

diện, cạnh tranh địa chiến  ược và hệ thống cấu trúc quốc tế. Mỗi khái niệm đóng 

vai tr  như một trụ cột lý thuyết, không chỉ giải thích động lực và hành vi của hai 

quốc gia mà còn làm sáng tỏ các xu hướng lớn trong quan hệ quốc tế hiện đại. Theo 

đó, Lợi ích quốc gia được xác định là điểm xuất phát, chi phối toàn bộ các quyết 

định và chiến  ược của cả Trung Quốc lẫn Nga. Quyền lực, với cả hai hình thái 

cứng và mềm, là công cụ quan trọng để hiện thực hóa lợi ích này trong bối cảnh 

quốc tế đầy cạnh tranh. Trong khi đó, Quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện và Cạnh 

tranh địa chiến  ược thể hiện hai khía cạnh đồng thời tồn tại trong quan hệ song 

phương: sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và an ninh song song với những xung đột 

tiềm tàng tại các khu vực chiến  ược. Trong khi đó, Hệ thống cấu trúc quốc tế, vừa 

là bối cảnh vừa là kết quả của sự vận động trong quan hệ Trung - Nga, không chỉ 

tạo áp lực thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia mà còn bị định hình b i các sáng kiến 

và chiến  ược của họ. Qua đó, Trung Quốc và Nga không chỉ phản ứng trước những 

thay đổi trong trật tự quốc tế mà còn chủ động tham gia tái cấu trúc trật tự này, 

hướng tới một hệ thống đa cực công bằng hơn  

Khung phân tích này nhấn mạnh rằng quan hệ Trung - Nga trong giai đoạn 

2012-2024 không phải là mối quan hệ đơn chiều. Thay vào đó, đây là một mối quan 

hệ đa chiều và phức tạp, nơi các yếu tố hợp tác, cạnh tranh và tương tác với bối 

cảnh quốc tế đan xen lẫn nhau. Việc nghiên cứu mối quan hệ này thông qua năm 

khái niệm trên không chỉ làm rõ bản chất của quan hệ Trung - Nga mà còn cung cấp 

một nền tảng lý luận hữu ích để phân tích các liên minh chiến  ược khác trong bối 

cảnh quốc tế đầy biến động của thế kỷ XXI. Khung phân tích này cũng gợi ý rằng, 

tr ng tương  ai, mối quan hệ s ng phương này c  thể tiếp tục đóng vai trò quan 

trọng trong việc định hình trật tự quốc tế mới. 
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2.2. Các nhân t  tác động đến quan hệ Trung Qu c - Liên bang Nga (2012 - 2024) 

2.2.1. Tình hình thế giới, khu v c và quan điểm, chính sách của một s  nước lớn 

v  quan h  Trung Qu c - Liên bang Nga (2012 - 2024)  

2.2.1.1. Tình hình thế giới và khu vực 

Giai đoạn từ năm 2012 đến 2024 chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng trên 

trường quốc tế, khi thế giới  ước vào một kỷ nguyên mới với nhiều thách thức và 

cơ hội. Những vấn đề nổi bật trong giai đoạn này bao gồm sự nổi lên của các nền 

kinh tế mới, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 và sự thay đổi trong các mối đe dọa an ninh toàn cầu. Những biến động 

này đã định hình lại cấu trúc quyền lực thế giới và tạo ra những xu hướng mới trong 

quan hệ quốc tế. 

Sự n i lên của các nền kinh tế mới. Từ năm 2012, các nền kinh tế mới nổi như 

Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền 

kinh tế toàn cầu. Trung Qu c đã vượt qua Nhật Bản để tr  thành nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới, với tốc độ tăng trư ng GDP trung bình khoảng 6 - 7% mỗi năm trong 

suốt thập kỷ [RFE/RL, 2010]. Trung Quốc không chỉ m  rộng ảnh hư ng kinh tế mà 

còn thúc đẩy các sáng kiến quốc tế như  RI nhằm tạo ra mạng  ưới kết nối thương 

mại toàn cầu. Ấn Độ, với dân số hơn  ,  tỷ người, đã tr  thành một trong những nền 

kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trư ng GDP khoảng 6 - 7% 

hàng năm [Worldbank, 2023]. Nền kinh tế Ấn Độ đã có những cải cách quan trọng 

nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như 

công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính. Brazil cũng có những  ước phát triển quan 

trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và khai thác tài nguyên, mặc dù gặp nhiều thách 

thức về chính trị và kinh tế. Brazil đã nổi  ên như một trong những quốc gia xuất 

khẩu nông sản hàng đầu thế giới [Constanza Valdes, 2022].  

Như trên c  thể thấy, sự nổi lên của các nền kinh tế mới đã thúc đẩy quan hệ 

Trung - Nga the  hướng hợp tác chặt ch  hơn, đặc biệt trong bối cảnh Nga chịu 

trừng phạt từ phương Tây sau năm 2014. Trung Quốc m  rộng ảnh hư ng kinh tế 

và sáng kiến BRI tạ  cơ hội để Nga tăng cường kết nối thương mại, đầu tư và năng 

 ượng. Tuy nhiên, sự phát triển của các nền kinh tế mới cũng làm gia tăng cạnh 

tranh, nhất là tại khu vực Trung Á, nơi cả hai nước đều muốn duy trì ảnh hư ng.  
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Sự cạnh tranh quyền lực gi a  á   ường quốc. Giai đoạn này cũng chứng 

kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, đặc biệt là giữa Mỹ, Trung Quốc 

và Nga. Mỹ, dù vẫn giữ vị thế siêu cường, đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ 

sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự hồi phục của Nga. Quan h  Mỹ - Trung đã tr  

thành một trong những mối quan hệ phức tạp nhất thế giới. Trong khi hai quốc gia 

này là đối tác thương mại lớn, họ cũng là đối thủ cạnh tranh gay gắt trong nhiều lĩnh 

vực, từ công nghệ đến an ninh mạng   ác ch nh sách thương mại và an ninh của Mỹ 

 ưới thời Tổng thống Donald Trump đã dẫn đến cuộc chiến thương mại kéo dài với 

Trung Quốc, ảnh hư ng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu [Anshu Siripurapu & 

Noah Berman, 2024]. Nga,  ưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, đã tìm 

cách khôi phục lại ảnh hư ng của m nh trên trường quốc tế. Sau sự kiện sáp nhập 

Crimea năm 2014 và cuộc chiến với Ukraine năm 2022, Nga đã phải chịu nhiều 

biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây, nhưng đồng thời cũng đã tăng cường 

quan hệ với Trung Quốc và các nước châu Á. 

Trước sức ép từ Mỹ, đặc biệt là các lệnh trừng phạt kinh tế sau sự kiện 

Crimea (2014) và cuộc chiến với Ukraine (2022), Nga đã xích lại gần Trung Quốc 

để giảm phụ thuộc và  phương Tây  Tr ng  hi đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - 

Trung cũng khiến Trung Quốc tìm kiếm đối tác chiến  ược mới, trong đó Nga đóng 

vai trò quan trọng về năng  ượng và an ninh.  

Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Với sự phát triển vượt 

bậc của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, đã thay đổi cách thức 

hoạt động của nền kinh tế và xã hội toàn cầu. Công nghệ thông tin và truyền thông 

đã tr  thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo ra những ngành nghề 

và mô hình kinh doanh mới [Jacques Bughin, Jeongmin Seong, 2018]. Trí tuệ nhân 

tạo (AI) đã bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và dự kiến s  tạo ra 

hàng triệu việc làm mới cũng như đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn ca  hơn từ lực 

 ượng lao động. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra nhiều thách thức, bao 

gồm mất việc làm do tự động hóa và sự bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ. An 

ninh mạng tr  thành một vấn đề toàn cầu khi các cuộc tấn công mạng ngày càng 

tinh vi và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và kinh tế. 
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Các cuộc tấn công vào các hệ thống tài ch nh và cơ s  hạ tầng quan trọng đã nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh mạng trong kỷ nguyên số [Jim Boehm, 

James Kaplan, and Wolf Richter, 2020]. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh m  đến quan hệ Trung - 

Nga giai đoạn 2012 - 2024, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng. 

Trung Quốc với lợi thế trong trí tuệ nhân tạo, viễn thông và tự động hóa đã tr  

thành đối tác quan trọng của Nga trong việc phát triển công nghệ và giảm sự phụ 

thuộc và  phương Tây  Tr ng  hi đó, Nga với bối cảnh bị Mỹ và các đồng minh gia 

tăng các lệnh trừng phạt, đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực 

như an ninh mạng, phát triển AI và công nghệ quân sự. Tuy nhiên, sự chênh lệch về 

trình độ công nghệ cũng tạo ra những thách thức, khi Nga phải đối mặt với nguy cơ 

phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến  ược.  

Sự thay đ i trong các mối đe dọa an ninh toàn cầu. Bên cạnh các mối đe dọa 

an ninh truyền thống, thế giới cũng đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh 

phi truyền thống, bao gồm biến đổi khí hậu, khủng bố và dịch bệnh. Biến đ i khí 

h u đã tr  thành một thách thức lớn đối với toàn cầu, khi nhiệt độ trung bình của 

trái đất tiếp tục tăng, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan và đe dọa đến an ninh 

 ương thực [Unfccc, 2021]. Khủng bố tiếp tục là mối đe dọa lớn với sự hoạt động 

của các tổ chức khủng bố như IS và A -Qaeda. Các quốc gia đã phải tăng cường 

hợp tác quốc tế để đối phó với nguy cơ  hủng bố và ngăn chặn tài trợ cho các hoạt 

động khủng bố [Bruce Hoffman, 2016]. D ch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, 

đã gây ra những tác động sâu rộng đến kinh tế và xã hội toàn cầu. Đại dịch này đã 

làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến hàng triệu người mất việc làm và làm 

suy giảm tăng trư ng kinh tế   nhiều quốc gia [Mo Azizi & Shutterstock, 2020]. 

Trước những thách thức như  hủng bố, an ninh mạng và đặc biệt là đại dịch 

Covid- 9, hai nước đã tăng cường phối hợp trong lĩnh vực y tế, an ninh và chuỗi 

cung ứng. Nga và Trung Quốc cũng m  rộng hợp tác quân sự, chia sẻ thông tin tình 

báo nhằm đối phó với các mối đe dọa chung, bao gồm cả áp lực từ phương Tây  

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và an ninh  ương thực đã thúc đẩy hợp tác về năng 

 ượng và nông nghiệp giữa hai nước.  
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Sự thay đ i lãnh đạo và nh ng tác động đến chính tr  quốc tế. Giai đoạn này 

cũng chứng kiến sự thay đổi lãnh đạo   nhiều quốc gia quan trọng, ảnh hư ng đáng 

kể đến chính sách đối ngoại và cục diện quốc tế. Mỹ đã trải qua bốn đời tổng thống: 

Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden và Donald Trump nhiệm kỳ 2, với những 

thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại  Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã rút 

khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế quan trọng, gây ra nhiều bất đồng với các đồng minh 

[Richard Wike, Jacob Poushter, Laura Silver, Janell Fetterolf and Mara Mordecai, 

2021]. Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã áp dụng chính 

sách đối ngoại "Trỗi dậy hòa bình" nhằm tăng cường ảnh hư ng của Trung Quốc 

trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy sáng kiến BRI để m  rộng ảnh hư ng kinh 

tế [James McBride, Noah Berman, and Andrew Chatzky, 2023. Trong khi đó, Nga 

với sự tr  lại của Vladimir Putin trong vai trò Tổng thống, đã tập trung vào việc 

củng cố quyền lực tr ng nước và m  rộng ảnh hư ng   khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương, cũng như tăng cường quan hệ với Trung Quốc.  

Sự thay đổi lãnh đạo toàn cầu giai đoạn 2012 - 2024 đã ảnh hư ng mạnh m  

đến quan hệ Trung - Nga, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ có những biến động lớn về 

chính sách đối ngoại  Dưới sự lãnh đạo ổn định của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng 

thống Putin, quan hệ Trung - Nga ngày càng được củng cố nhằm đối phó với áp lực 

từ phương Tây  Mỹ  ưới thời Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đã có những 

chính sách cứng rắn với cả Trung Quốc và Nga, do đó đã thúc đẩy hai nước xích lại 

gần nhau hơn tr ng các  ĩnh vực kinh tế, quốc phòng và ngoại giao. Trung Quốc m  

rộng ảnh hư ng với sáng kiến BRI, trong khi Nga tăng cường vai trò tại khu vực 

châu Á - Thái   nh Dương, tạo ra sự phối hợp chiến  ược giữa hai nước.  

Từ năm 2012 đến 2024, thế giới đã trải qua nhiều biến động lớn với sự nổi 

lên của các nền kinh tế mới, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 và sự thay đổi trong các mối đe dọa an ninh toàn cầu. Những 

thách thức và cơ hội này đã định hình lại cấu trúc quyền lực thế giới, đồng thời m  

ra nhiều xu hướng mới trong quan hệ quốc tế. Các quốc gia cần tăng cường hợp tác 

và đối thoại để giải quyết các vấn đề toàn cầu và đảm bảo sự phát triển bền vững 

trong một thế giới ngày càng gắn kết. 
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2.2.1.2. Quan điểm, chính sách của một số nước lớn về quan hệ Trung Quốc 

- Liên bang Nga (2012 - 2024) 

* Quan điểm, chính sách của Mỹ  à  á  nướ   hương  ây 

Từ năm 2012 đến năm 2024, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã 

tr  thành một trong những vấn đề chính trong chính trị quốc tế, thu hút sự chú ý đặc 

biệt từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và các nước phương Tây   ới vai trò là siêu 

cường toàn cầu, Mỹ luôn theo dõi sát sao các động thái và chính sách ngoại giao 

của các quốc gia lớn khác, đặc biệt là những quốc gia có khả năng thách thức vị thế 

của mình. Quan điểm của Mỹ và các nước phương Tây về quan hệ Trung Quốc - 

Nga trong giai đoạn này phản ánh mối lo ngại về sự gia tăng hợp tác chiến  ược 

giữa hai cường quốc Á - Âu tác động tiềm tàng đối với an ninh, kinh tế, năng 

 ượng… và cục diện thế giới do Mỹ dẫn đầu. 

Hợp tác quân sự Trung - Nga sẽ làm giảm ư  thế quân sự của Mỹ. Một trong 

những mối lo ngại lớn nhất của Mỹ là sự tăng cường hợp tác quân sự giữa Trung 

Quốc và Nga. Kể từ năm 2012, hai quốc gia này đã thực hiện nhiều cuộc tập trận 

quân sự chung quy mô lớn, nổi bật nhất là cuộc tập trận "Vostok 2018". Cuộc tập 

trận này, diễn ra vào tháng 9 năm 2018, có sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ 

và hàng ngàn thiết bị quân sự từ cả hai bên [Michael Kofman, 2018]. Đây là một 

trong những hoạt động quân sự chung lớn nhất của Nga và Trung Quốc kể từ Chiến 

tranh Lạnh. Cuộc tập trận này đã gửi đi một thông điệp mạnh m  về sự hợp tác quân 

sự chặt ch  giữa hai quốc gia này. Mỹ xem sự hợp tác quân sự này như một mối đe 

dọa tiềm tàng đối với sự ổn định và an ninh khu vực. Sự kết hợp giữa sức mạnh 

quân sự của Nga và Trung Quốc có thể tạo ra một thách thức lớn đối với lợi ích 

chiến  ược của Mỹ   khu vực châu Á - Thái   nh Dương và châu Âu  Hơn nữa, việc 

hai quốc gia này tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển vũ khí công 

nghệ cao và hệ thống phòng thủ tên lửa cũng làm gia tăng mối lo ngại về khả năng 

quân sự đối với Mỹ [Richard Weitz, 2021]. 

Quan hệ kinh tế và năng lượng Trung - Nga sẽ làm giảm hiệu quả các lệnh 

trừng phạt của Mỹ  à  hương  ây  ới Nga. Quan hệ kinh tế và năng  ượng giữa 

Trung Quốc và Nga cũng là một yếu tố quan trọng mà Mỹ theo dõi sát sao. Từ năm 
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2012, kim ngạch thương mại Trung - Nga đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục 190 tỷ 

USD vào năm 2022 và dự kiến vượt 300 tỷ năm 2024. Sự tăng trư ng này chủ yếu 

đến từ việc Nga tr  thành nhà cung cấp năng  ượng lớn cho Trung Quốc, với các dự 

án quan trọng như đường ống dẫn khí Power of Siberia được kh i công và hoàn 

thành trong giai đoạn này. Theo đó, Mỹ lo ngại rằng sự hợp tác kinh tế mạnh m  

giữa Nga và Trung Quốc có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt kinh tế mà 

phương Tây áp đặt lên Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và cuộc chiến 

với Ukraine từ năm 2022. Sự phụ thuộc ngày càng lớn của Nga vào thị trường 

Trung Quốc để xuất khẩu năng  ượng và các hàng hóa khác đã giúp Nga duy trì ổn 

định kinh tế bất chấp các biện pháp trừng phạt [Maxim Trudolyubov, 2024]. Điều 

này không chỉ giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt mà còn làm gia tăng sự 

tự tin của Nga trong các hành động quân sự và chính trị tr ng tương  ai  

Ảnh hưởng chính tr  và ngoại giao của quan hệ Trung - Nga sẽ làm giảm ảnh 

hưởng, vai trò dẫn dắt của Mỹ t  n t ường quốc tế. Mỹ cũng lo ngại về việc Nga và 

Trung Quốc tăng cường ảnh hư ng chính trị và ngoại giao trên trường quốc tế. Hai 

nước Trung Quốc và Nga đã hợp tác chặt ch  trong nhiều tổ chức quốc tế và khu 

vực, như UN, S O,  RI S  Sự hợp tác này không chỉ nhằm mục đích bảo vệ lợi 

ích của họ mà còn nhằm đối phó với ảnh hư ng của Mỹ và các đồng minh phương 

Tây [Syed Nasir Hassan, 2024]. Trong UN, Nga và Trung Quốc thường xuyên phối 

hợp để ngăn chặn các nghị quyết mà họ cho là can thiệp vào công việc nội bộ của 

các quốc gia có chủ quyền. Điều này đã dẫn đến sự bế tắc trong việc giải quyết một 

số cuộc khủng hoảng quốc tế, chẳng hạn như t nh h nh tại Syria và Ukraine. Việc 

hai nước này sử dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã 

làm giảm hiệu quả của các nỗ lực ngoại giao quốc tế và tạo ra sự căng thẳng trong 

quan hệ quốc tế [Rebecca Barber, 2019]. 

Sự cạnh tranh và đối đầu chiến lược gi a Mỹ  à  á  nướ   hương  ây  ới 

“li n minh”    ng - Nga. Mỹ coi sự hợp tác chiến  ược giữa Nga và Trung Quốc 

như một phần của cuộc cạnh tranh và đối đầu chiến  ược rộng lớn hơn   h nh  uyền 

Mỹ từ thời Tổng thống Barack Obama đã thực hiện chiến  ược "xoay trục sang châu 

Á" nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và duy trì sự hiện diện quân sự và 
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kinh tế của Mỹ trong khu vực. Chiến  ược này đã được tiếp nối và m  rộng  ưới 

thời các chính quyền sau đó. Trong bối cảnh này, việc Nga và Trung Quốc hợp tác 

chặt ch  hơn đã làm gia tăng mối lo ngại về việc hình thành một liên minh chống 

Mỹ và phương Tây  Mỹ lo ngại rằng sự hợp tác này có thể dẫn đến việc tăng cường 

các hoạt động quân sự, kinh tế và chính trị nhằm thách thức trật tự quốc tế do Mỹ 

dẫn đầu  Hơn nữa, sự phối hợp giữa Nga và Trung Quốc trong việc phát triển các 

công nghệ quân sự tiên tiến và các hệ thống phòng thủ tên lửa có thể làm giảm ưu 

thế quân sự của Mỹ [Dmitry Gorenburg, Elizabeth Wishnick, Brian Waidelich, Paul 

Schwartz, 2023]. 

Để đối phó với sự tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, Mỹ đã thực 

hiện nhiều biện pháp chiến  ược. Một trong những biện pháp quan trọng là tăng 

cường hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương và châu Âu  Mỹ đã củng cố các liên minh quân sự như NATO và tăng 

cường quan hệ đối tác với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và 

Australia. Mỹ cũng đã đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đối phó với ảnh hư ng 

của Nga và Trung Quốc. Trong khuôn khổ UN và các tổ chức quốc tế khác, Mỹ đã 

phối hợp với các đồng minh để ngăn chặn các hành động can thiệp của Nga và 

Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ đã tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế 

và hạn chế thương mại đối với Nga và Trung Quốc nhằm làm suy yếu khả năng 

kinh tế của họ và ngăn chặn sự phát triển của các công nghệ quân sự tiên tiến. 

The  đ , một trong những nguyên nhân quan trọng th c đẩy quan hệ Trung 

Quốc – Liên bang Nga phát triển mạnh m  tr ng giai đ ạn 2012–2024 chính là 

ch nh sách đối đầu kép từ phía Mỹ. Sau cuộc khủng hoảng U raine năm  0  , Mỹ 

và phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, khiến nước 

này phải tìm kiếm các đối tác chiến  ược  hác để giảm thiểu thiệt hại, tr ng đ  

Trung Quốc nổi  ên như  ựa chọn ưu tiên hàng đầu. Cùng thời điểm, chiến tranh 

thương mại Mỹ – Trung bùng nổ năm  0 8, với việc Mỹ áp thuế hàng trăm tỷ USD 

lên hàng hóa Trung Quốc, tạ  ra động lực để Trung Quốc cũng phải tìm kiếm thêm 

không gian hợp tác quốc tế để ứng ph   Đỉnh điểm  à sau  hi Nga phát động chiến 

dịch quân sự và  U raine năm  0  , Nga càng  ị cô lập khỏi phương Tây, và phụ 
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thuộc sâu sắc hơn và  Trung  uốc cả về năng  ượng, công nghệ và thị trường. 

Trong bối cảnh cả Nga và Trung Quốc đều bị Mỹ siết chặt bằng các biện pháp trừng 

phạt, thuế quan và cạnh tranh chiến  ược, hai quốc gia này đã x ch  ại gần nhau hơn 

trên nền tảng “ ẻ thù của kẻ thù là bạn   Điều này giúp củng cố quan hệ song 

phương một cách toàn diện từ kinh tế, quân sự ch  đến ngoại giao, … khiến quan hệ 

Trung – Nga ngày càng mang tính chiến  ược, gắn bó sâu sắc hơn  a  giờ hết. 

*  Quan điểm, chính sách  của Ấn Độ 

Quan điểm của Ấn Độ về quan hệ Trung Quốc - Nga trong giai đoạn này 

phản ánh sự phức tạp của mối quan hệ ba bên, bao gồm các vấn đề an ninh, cạnh 

tranh kinh tế và chiến  ược. 

Hợp tác an ninh và quân sự Trung - Nga sẽ đe doạ đến an ninh biên giới 

Trung - Ấn. Một trong những mối lo ngại lớn nhất của Ấn Độ là sự gia tăng hợp tác 

quân sự giữa Trung Quốc và Nga. Các cuộc tập trận chung quy mô lớn như "  st   

2018" s  làm dấy lên mối lo ngại về an ninh cho Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh tranh 

chấp biên giới kéo dài giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Việc Trung Quốc và Nga phát 

triển công nghệ quân sự tiên tiến và hệ thống phòng thủ tên lửa có thể tạo ra thách 

thức lớn đối với an ninh của Ấn Độ  Hơn nữa, sự gia tăng hiện diện quân sự của 

Trung Quốc tại các khu vực chiến  ược gần Ấn Độ, như  iển Đông và khu vực Ấn 

Độ Dương, cũng làm tăng mối lo ngại về an ninh khu vực [Paul N. Schwartz, 2021]. 

Quan hệ kinh tế và năng lượng Trung - Nga sẽ ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 

của Ấn Độ. Quan hệ kinh tế và năng  ượng giữa Trung Quốc và Nga là một yếu tố 

quan trọng mà Ấn Độ theo dõi chặt ch . Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã 

đạt mức kỷ lục 240 tỷ USD vào năm 2023, thể hiện sự hợp tác kinh tế mạnh m . 

Nga tr  thành nhà cung cấp năng  ượng lớn cho Trung Quốc thông qua các dự án 

như đường ống dẫn khí Power of Siberia. Ấn Độ lo ngại rằng sự hợp tác kinh tế 

mạnh m  giữa Nga và Trung Quốc có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của mình 

trên thị trường năng  ượng và các lĩnh vực khác. Sự phụ thuộc ngày càng lớn của 

Nga vào Trung Quốc có thể làm thay đổi các dòng chảy thương mại toàn cầu và ảnh 

hư ng đến lợi ích kinh tế của Ấn Độ [Nivedita Kapoor & Tanvi Madan, 2024]. 

Điều này tr  nên quan trọng hơn  hi Ấn Độ cũng đang tìm cách m  rộng quan hệ 

kinh tế và thương mại với cả Nga và Trung Quốc. 
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Ảnh hưởng chính tr  và ngoại giao của quan hệ Trung - Nga sẽ làm giảm ảnh 

hưởng của Ấn Độ t ong  á   ơ  hế hợp tác chung. Hai nước Trung Quốc và Nga đã 

hợp tác chặt ch  trong nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như UN, S O,  RI S  Sự 

hợp tác này không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của họ mà còn có ảnh hư ng tiêu cực 

đến các quốc gia khác, bao gồm cả Ấn Độ. Trong khuôn khổ BRICS và SCO, Ấn 

Độ đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ phía Trung Quốc và Nga 

trong việc định hình các chính sách và chiến  ược của tổ chức này. Sự hợp tác chặt 

ch  giữa Nga và Trung Quốc có thể làm giảm ảnh hư ng của Ấn Độ và tạo ra sự 

mất cân bằng trong các quyết định quan trọng. Điều này đòi hỏi Ấn Độ phải tăng 

cường nỗ lực ngoại giao và củng cố quan hệ đối tác với các quốc gia khác trong và 

ngoài khu vực [Shreya Upadhyay, 2022]. 

 Sự cạnh tranh và cân bằng chiến lược gi a Ấn Độ và đối tác với sự hợp tác 

Trung - Nga. Với vai trò là một cường quốc khu vực và nền kinh tế đang phát triển 

nhanh, Ấn Độ có mối quan tâm đặc biệt đến việc duy trì sự ổn định và cân bằng 

quyền lực trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái   nh Dương   iệc Nga và Trung 

Quốc hợp tác chặt ch  hơn đã làm gia tăng mối lo ngại về việc hình thành một liên 

minh chống lại Ấn Độ và các đối tác của mình. Trong bối cảnh này, Ấn Độ đã thực 

hiện nhiều biện pháp để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự hồi sinh của 

Nga, bao gồm việc tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia khác trong khu vực 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các đối tác toàn cầu như Mỹ, Nhật Bản, và 

Australia (Quad) [Subhan T. Jadhav, 2024]. 

Để đối phó với sự gia tăng hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, Ấn Độ đã thực 

hiện nhiều biện pháp chiến  ược. Một trong những biện pháp quan trọng là tăng 

cường hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực châu Á - Thái   nh Dương 

và toàn cầu. Ấn Độ đã củng cố quan hệ đối tác với các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, 

Austra ia, và các nước ASEAN. Ấn Độ cũng đã đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao 

nhằm đối phó với ảnh hư ng của Nga và Trung Quốc. Trong khuôn khổ Liên Hợp 

Quốc và các tổ chức quốc tế khác, Ấn Độ đã phối hợp với các đối tác để ngăn chặn 

các hành động can thiệp của Nga và Trung Quốc, đồng thời tăng cường các biện pháp 

trừng phạt kinh tế và hạn chế thương mại đối với các hành động gây bất ổn của hai 
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nước này. Quan điểm của Ấn Độ về quan hệ Trung Quốc - Nga từ năm 2012 đến 

2024 là sự kết hợp của lo ngại về an ninh, cạnh tranh kinh tế và cân bằng chiến  ược. 

Sự gia tăng hợp tác giữa Trung Quốc và Nga không chỉ tạo ra thách thức đối với Ấn 

Độ mà còn làm thay đổi trật tự quốc tế, ảnh hư ng đến các nguyên tắc và quy tắc đã 

được thiết lập. Để đối phó với những thay đổi này, Ấn Độ cần phải duy trì sự linh 

hoạt trong chiến lược đối ngoại và củng cố quan hệ đối tác toàn cầu. 

*  Quan điểm, chính sách của Nh t Bản 

Với vai trò là một cường quốc kinh tế và quân sự quan trọng   châu Á, Nhật 

Bản đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa hai nước láng giềng này. Quan điểm của 

Nhật Bản về quan hệ Trung Quốc - Nga trong giai đoạn này phản ánh sự lo ngại về 

an ninh, kinh tế và các vấn đề chiến  ược.  

Sự gia tăng hợp tác quân sự Trung - Nga sẽ đe doạ đến an ninh quốc gia, 

nh t là các vùng biển hiện đang tranh ch p với Trung Quốc. Các cuộc tập trận 

chung quy mô lớn, chẳng hạn như "  st    0 8" đã làm dấy lên lo ngại về an ninh 

cho Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Nhật 

Bản và Trung Quốc, như vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư  Nhật Bản lo ngại 

rằng sự hợp tác quân sự chặt ch  giữa Trung Quốc và Nga có thể làm gia tăng căng 

thẳng khu vực và đe dọa đến an ninh quốc gia của mình. Việc Trung Quốc và Nga 

phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến và hệ thống phòng thủ tên lửa có thể tạo 

ra một thách thức lớn đối với an ninh của Nhật Bản  Hơn nữa, sự gia tăng hiện diện 

quân sự của Trung Quốc tại các khu vực chiến  ược gần Nhật Bản, như  iển Hoa 

Đông và Biển Đông, cũng làm gia tăng mối lo ngại về an ninh khu vực [Takahashi 

Kosuke, 2024]. 

Sự phát triển quan hệ kinh tế Trung - Nga sẽ ảnh hưởng đến v  thế của 

Nh t Bản trong khu vực. Mặc dù Trung Quốc và Nga đều có mối quan hệ kinh tế 

đáng kể với Nhật Bản, nhưng sự gia tăng hợp tác kinh tế giữa họ có thể ảnh hư ng 

đến vị thế của Nhật Bản trong khu vực. Cụ thể, việc Trung Quốc và Nga tăng 

cường hợp tác trong các lĩnh vực năng  ượng và cơ s  hạ tầng có thể làm suy yếu 

sự phụ thuộc của hai quốc gia này vào thị trường Nhật Bản, đồng thời củng cố vị 

thế của họ trong khu vực. 
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Sự gia tăng quan hệ chiến lược Trung - Nga sẽ khiến các chính sách ngoại 

giao của Nh t Bản đối với Trung Quốc và Nga trở nên ph c tạ  hơn  Nhật Bản phải 

đối mặt với áp lực trong việc cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ - đồng minh chiến 

 ược quan trọng và Trung Quốc - đối tác kinh tế lớn. Nếu mối quan hệ giữa Trung 

Quốc và Nga tiếp tục phát triển mạnh m , Nhật Bản có thể gặp khó khăn trong việc 

duy trì sự cân bằng này, đặc biệt khi đối mặt với các vấn đề khu vực như chương 

trình hạt nhân của Triều Tiên, một vấn đề mà cả Nga và Trung Quốc đều có ảnh 

hư ng đáng kể. 

Nhật Bản cũng có những  ước đi chiến  ược nhằm đối phó với mối đe dọa 

tiềm tàng từ sự hợp tác Trung - Nga như việc tăng cường hợp tác với các quốc gia 

trong khu vực Ấn Độ - Thái   nh Dương,  a  gồm Ấn Độ và Australia, cũng như 

m  rộng quan hệ với các quốc gia ASEAN. Các hoạt động này không chỉ nhằm đảm 

bảo an ninh quốc gia mà còn tạo ra một liên minh đối trọng với sự ảnh hư ng của 

Trung Quốc và Nga trong khu vực. 

2.2.2. Tình hình Trung Qu c, Liên bang Nga và chính sách đ i ngo i của hai 

nước đ i với nhau (2012 - 2024) 

2.2.2.1. Tình hình Trung Quốc và Liên bang Nga (2012 - 2024) 

* Tình hình Trung Quốc (2012 - 2024) 

Sau hơn  ốn thập kỷ m  cửa và cải cách, Trung Quốc đã nổi  ên như một 

cường quốc toàn cầu với những thành tựu nổi bật về kinh tế, quân sự và ngoại giao. 

Tuy nhiên, quốc gia này cũng đối mặt với nhiều thách thức đáng kể trong hành trình 

phát triển của mình. 

Nh ng thành tựu đã đạt được:  

Th  nh t, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng, ch ng 

minh sự  ươn l n mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu. Năm 2010, Trung Quốc vượt 

qua Nhật Bản để tr  thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tốc độ tăng 

trư ng kinh tế của Trung Quốc từ năm 2012 đến 2022 duy trì   mức cao, khoảng từ 

6,5% đến 9%. Trong giai đoạn 2013 - 2018, tốc độ tăng trư ng GDP trung bình của 

Trung Quốc đạt 7,1%, so với mức tăng trư ng toàn cầu là 2,6% và của các nền kinh 

tế đang phát triển là 4%. Trong giai đoạn năm 2020 - 2021, tốc độ tăng trư ng GDP 
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trung bình đạt 5,1%, dẫn đầu hầu hết các nền kinh tế thế giới. GDP của Trung Quốc 

đạt 14,7 nghìn tỷ USD vào năm 2020, bằng 70% so với Mỹ (21 nghìn tỷ USD vào 

năm 2020). Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Trung Quốc là nền kinh tế 

lớn duy nhất trên thế giới đạt mức tăng trư ng 2,3% [Nguyên Long, 2022]. Trung 

Quốc không chỉ phát triển mạnh m  về quy mô mà chất  ượng nền kinh tế cũng rất 

phát triển. Ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ đã chứng kiến sự phát triển 

vượt bậc, với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Huawei, Tencent và 

Alibaba. Sự phát triển này đã thúc đẩy nền kinh tế số ngày càng mạnh m , tạo ra hàng 

triệu việc làm mới và gia tăng năng suất lao động. Trung Quốc cũng đã đầu tư mạnh 

m  và  cơ s  hạ tầng, bao gồm đường bộ, đường sắt cao tốc, cảng biển và sân bay. 

Sáng kiến BRI là một ví dụ điển hình về m  rộng ảnh hư ng của Trung Quốc ra toàn 

cầu thông qua các dự án cơ s  hạ tầng lớn. 

Th  hai, t  n  ơ sở tiềm lực kinh tế và chính sách ngoại giao, Trung Quốc đã 

liên tục tăng ngân sách quốc phòng và thúc đẩy cải cách quân sự. Quốc gia này đặt 

mục tiêu tr  thành cường quốc hải quân vào năm 2049, không chỉ đảm bảo khả 

năng phòng thủ mà còn triển khai lực  ượng ngoài phạm vi lãnh thổ nhằm hiện thực 

hóa các học thuyết và chiến  ược quân sự của Trung Quốc. Trong giai đoạn 2013 - 

2021, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng gấp 2,5 lần, từ hơn   5 tỷ USD vào 

năm 2013 lên tới hơn  90 tỷ USD vào năm 2021[新华社,  0  ]   u hướng tăng 

mức chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc c  xu hướng tăng mạnh với số liệu năm 

2024 cho thấy chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đạt 541 tỷ USD. [Peter 

Robertson, 2024]. Quân đội Trung Quốc đã được hiện đại hóa với việc đầu tư và  

công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu tàng hình 

và tàu sân bay. Điều này đã cải thiện đáng kể khả năng tác chiến và sức mạnh răn 

đe của Trung Quốc  

Th  ba, Trung Quốc đã thay đ i chính sách đối ngoại từ "gi u mình chờ thời" 

sang "ngoại giao nước lớn" và ngoại giao láng giềng nhằm gia tăng ảnh hưởng quốc 

tế. Trung Quốc tích cực tham gia tại nhiều cơ chế đa phương, thiết lập các cơ chế mới 

và tập hợp lực  ượng mới. Sáng kiến BRI, kh i xướng vào năm 2013, nhằm kết nối 

các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu thông qua các dự án cơ s  hạ tầng, từ đó 



 

84 

thúc đẩy thương mại và đầu tư  Sáng  iến này đã thu hút hàng trăm tỷ USD đầu tư và 

có sự tham gia của hơn   0  uốc gia và tổ chức quốc tế. Trung Quốc còn thúc đẩy 

"Ngoại gia  nước lớn kiểu mới" nhằm xây dựng quan hệ đối tác chiến  ược với các 

quốc gia lớn khác, bao gồm Nga, Ấn Độ và Liên minh châu Âu. 

Nh ng thách th c và khó khăn:  

Th  nh t, thách th c và khó khăn nội tại. Mặc dù đã đạt được nhiều thành 

tựu kinh tế lớn trong những thập kỷ gần đây. Trung Quốc hiện đang đối mặt với 

nhiều thách thức nghiêm trọng như: Tốc độ tăng t ưởng kinh tế của Trung Quốc 

đang có d u hiệu ch m lại do nhiều yếu tố, trong đó có các bất ổn trong cấu trúc 

kinh tế và sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các khu vực. Sự tăng trư ng nhanh 

chóng trong quá khứ đã dẫn đến một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào đầu tư cơ s  

hạ tầng và xuất khẩu, gây ra nhiều vấn đề như nợ công cao và tình trạng quá tải tài 

sản [World Bank, 2022]. Ngoài ra, m i t ường b  ô nhiễm nghiêm trọng là một 

trong những hệ quả của sự phát triển công nghiệp không bền vững. Trung Quốc 

đang đối mặt với các vấn đề môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không 

 h  và nước, khiến cho sức khỏe cộng đồng bị đe dọa và tạo ra áp lực lớn đối với 

chính phủ trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường 

[Harvard School of Public Health, 2020]. Các v n đề dân tộc và tôn giáo cũng là 

nguồn gốc của nhiều mâu thuẫn tại các khu vự  như  ây  ạng  à  ân  ương. Sự 

bất mãn từ các nhóm dân tộc thiểu số do các biện pháp kiểm soát gắt gao của chính 

phủ Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng, gây ra nhiều vụ xung đột [World Bank, 

2022]. Đặc biệt, chính sách ngoại giao quyết liệt của Trung Quốc với các nước láng 

giềng đã dẫn đến sự kiềm chế từ Mỹ và phương Tây, đồng thời thúc đẩy xu hướng 

"bài xích Trung Quốc" trong cộng đồng quốc tế [Harvard School of Public Health, 

2020]. Cuối cùng, đại d ch COVID-19 đã tác động nặng nề đến nền kinh tế Trung 

Quốc. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã làm suy giảm hoạt động kinh tế 

tr ng nước và làm gia tăng xu hướng dịch chuyển đầu tư ra  hỏi Trung Quốc. Điều 

này đe dọa vị thế "công xư ng thế giới" của Trung Quốc và gây ra nhiều khó khăn 

cho quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch. 

Th  hai, thách th c và khó khăn trong quan hệ với Nga. Trong giai đoạn từ 

năm 2012 đến 2024, quan hệ Trung - Nga đã phát triển vượt bậc nhưng cũng đối 
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diện với nhiều thách thức phức tạp. Dù có sự hợp tác sâu rộng về chính trị, quân sự 

và kinh tế, sự bất cân xứng trong lợi ích và chiến  ược của hai quốc gia này đã tạo ra 

những khó khăn đáng kể.  

Thách th c trong quan hệ kinh tế: Trung Quốc và Nga đã đạt được nhiều tiến 

bộ trong hợp tác kinh tế, đặc biệt sau khi Nga phải đối mặt với các biện pháp trừng 

phạt từ phương Tây sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm  0    Thương mại song 

phương giữa hai nước đã tăng từ 88 tỷ USD năm 2012 lên mức kỷ lục 190 tỷ USD 

vào năm 2022. Tuy nhiên, Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc như một thị 

trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là về năng  ượng. Trung Quốc hiện nhập khẩu 19% 

dầu và 25% than từ Nga, với than chiếm gần một nửa  ượng tiêu thụ năng  ượng của 

Trung Quốc. Sự phụ thuộc này tạo ra một mối quan hệ kinh tế mất cân đối và tiềm 

ẩn nhiều rủi ro khi Trung Quốc có thể gặp phải sức ép từ phương Tây nếu tiếp tục 

tăng cường hợp tác với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn [Clara Fong 

& Lindsay Maizland, 2024].  

Sự cạnh tranh về ảnh hưởng khu vực: Mặc dù cả Trung Quốc và Nga đều coi 

Trung Á là khu vực chiến  ược, lợi ích của họ tại đây không hoàn toàn đồng nhất. 

Trung Quốc tập trung vào phát triển kinh tế và thương mại thông qua Sáng kiến 

BRI, trong khi Nga chủ yếu quan tâm đến duy trì an ninh và ổn định chính trị tại các 

quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Mặc dù hai quốc gia đã tránh được xung đột trực tiếp, 

sự cạnh tranh ngầm về ảnh hư ng tại Trung Á vẫn là một thách thức dai dẳng, đặc 

biệt trong bối cảnh ảnh hư ng của phương Tây suy giảm trong khu vực [Clara Fong 

& Lindsay Maizland, 2024]. 

Hợp tác quân sự và nh ng giới hạn: Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp 

tác quân sự, đặc biệt từ sau năm 2014 với hàng loạt cuộc tập trận chung và giao dịch 

vũ khí. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, hợp tác này có dấu hiệu chững lại do Trung 

Quốc đã phát triển khả năng tự chủ về công nghệ quân sự, trong khi Nga đang đối 

mặt với những khó khăn trong duy trì các hoạt động quân sự quốc tế do xung đột và 

chiến tranh với Ukraine. Dù vậy, các cuộc tập trận chung vẫn diễn ra thường xuyên 

và tr  nên phức tạp hơn, phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt ch  giữa hai quân đội 

[RAND, 2021]. 
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Thách th c về ngoại giao và đ a chính tr : Xung đột Nga - Ukraine đã đặt 

Trung Quốc vào một tình thế khó xử. Mặc dù Trung Quốc không công khai ủng hộ 

Nga, nhưng cũng không lên án hành động của Nga. Điều này phản ánh sự thận 

trọng của Trung Quốc trong việc duy trì mối quan hệ với Nga mà không làm tổn hại 

đến lợi ích kinh tế và ngoại giao toàn cầu của mình. Đồng thời, sự bất đồng về một 

số vấn đề như địa chính trị tại Bắc Cực hay vấn đề an ninh hạt nhân cũng có thể tr  

thành những điểm mâu thuẫn tr ng tương  ai [Dmitry Gorenburg, Elizabeth 

Wishnick, Brian Waidelich, Paul Schwartz, 2023]. 

Nhìn chung, mối quan hệ Trung - Nga trong giai đoạn 2012 - 2024, mặc dù 

có sự phát triển vượt bậc, vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức lớn. Các yếu tố như sự phụ 

thuộc kinh tế, cạnh tranh ảnh hư ng khu vực, giới hạn trong hợp tác quân sự và 

những vấn đề địa chính trị có thể tạo ra những biến động  h   ường trong mối quan 

hệ này. 

Th  ba, thách th c trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ: Trong giai đoạn từ 

2012 đến 2024, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã tr  nên căng thẳng hơn  a  giờ 

hết, với sự cạnh tranh chiến  ược ngày càng gay gắt giữa hai cường quốc. Một trong 

những yếu tố chính trong sự căng thẳng này là chiến  ược “  ay trục sang châu Á  

của Mỹ, được kh i xướng  ưới thời chính quyền Obama nhằm đối phó với sự trỗi 

dậy của Trung Quốc. Chiến  ược này không chỉ tăng cường hiện diện quân sự của 

Mỹ tại khu vực châu Á - Thái   nh Dương mà c n củng cố quan hệ với các đồng 

minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Các hoạt động này đã tạo ra một rào 

cản lớn cho tham vọng của Trung Quốc trong việc kiểm soát Biển Đông và m  rộng 

ảnh hư ng   khu vực [U.S. Naval Institute Staff, 2024]. Các hành động của Trung 

Quốc tại Biển Đông, bao gồm xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực, 

đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Mỹ và các đồng minh. Từ năm 2014 đến 2019, 

số  ượng các cuộc tuần tra tự do hàng hải (FONOPs) của Hải quân Mỹ xung quanh 

các khu vực tranh chấp   Biển Đông đã tăng đáng kể, từ vài lần mỗi năm  ưới thời 

O ama  ên hơn một chục lần mỗi năm  ưới thời Trump. Điều này cho thấy sự gia 

tăng căng thẳng quân sự giữa hai nước, đặc biệt khi Trung Quốc tiếp tục cố gắng 

củng cố tuyên bố chủ quyền của mình [Oriana Skylar Mastro, 2020]. 
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Mỹ cũng đã tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam 

Á, đồng thời triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD   Hàn Quốc, khiến 

Trung Quốc lo ngại về an ninh khu vực. Ngoài ra, Mỹ đã áp dụng các biện pháp 

kinh tế và công nghệ nhằm kiềm chế Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực 

công nghệ ca  như tr  tuệ nhân tạo và viễn thông. Những động thái này không chỉ 

thách thức trực tiếp “Giấc mộng Trung H a  mà c n  àm gia tăng áp lực lên Trung 

Quốc trong việc duy trì vị thế của mình trong hệ thống quốc tế [Ryan Hass, 2021]. 

Để đối phó với áp lực từ Mỹ, Trung Quốc đã tìm cách thắt chặt quan hệ với 

Nga, xây dựng một liên minh chiến  ược để đối trọng lại sự áp đảo của Mỹ. Từ năm 

2014, Trung Quốc và Nga đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự và năng 

 ượng, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận chung và tăng cường trao đổi công nghệ 

quốc phòng. Tuy nhiên, quan hệ này vẫn tồn tại những giới hạn nhất định, đặc biệt 

khi lợi ích quốc gia của hai nước không phải lúc nào cũng đồng nhất [Scott 

Kennedy, 2024]. Nhìn chung, sự cạnh tranh chiến  ược giữa Trung Quốc và Mỹ từ 

năm 2012 đến 2024 đã tr  thành một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình 

quan hệ quốc tế hiện nay. Với việc cả hai nước đều gia tăng sức ép lên nhau, Trung 

Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình 

trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Mỹ.  

 Sau hơn  ốn thập kỷ m  cửa và cải cách, Trung Quốc đã đạt được nhiều 

thành tựu nổi bật về kinh tế, quân sự, và ngoại giao, khẳng định vị thế của mình trên 

trường quốc tế. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức 

nghiêm trọng trong hành trình phát triển. Về mặt nội tại, những bất ổn kinh tế, môi 

trường và xung đột dân tộc đang đặt ra những rủi ro tiềm tàng cho sự ổn định và 

phát triển bền vững của đất nước. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, nợ công cao 

và sự bất mãn từ các nhóm dân tộc thiểu số là những vấn đề không thể xem nhẹ 

[World Bank, 2022]. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, quan hệ giữa Trung Quốc 

và Mỹ đã tr  nên căng thẳng, với sự gia tăng xung đột về kinh tế, quân sự và ngoại 

giao. Mỹ đã triển khai chiến  ược “  ay trục sang châu Á  nhằm ngăn chặn sự trỗi 

dậy của Trung Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ với các đồng minh trong khu 

vực. Các hành động này đã tạo ra một rào cản lớn đối với tham vọng của Trung 
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Quốc tại Biển Đông và khu vực châu Á - Thái   nh Dương. Để đối phó, Trung 

Quốc đã thắt chặt quan hệ với Nga, xây dựng một liên minh chiến  ược nhằm đối 

trọng lại sự áp đảo của Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng tiềm ẩn nhiều thách 

thức do sự khác biệt về lợi ích quốc gia giữa hai cường quốc. Nhìn chung, Trung 

Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài, đòi hỏi một 

chiến  ược dài hạn và linh hoạt để duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển trên con 

đường tr  thành cường quốc toàn cầu. 

* Tình hình Liên bang Nga (2012 - 2024) 

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga đã trải qua một giai đoạn đầy 

biến động về chính trị, kinh tế và xã hội. Những năm đầu của thập kỷ 1990 được 

đánh dấu b i sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng và những nỗ lực chuyển đổi từ nền 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường  Dưới sự lãnh đạo của 

Tổng thống Boris Yeltsin, Nga đã áp dụng các biện pháp cải cách mạnh m , trong 

đó có chính sách "liệu pháp sốc", nhằm thiết lập một nền kinh tế thị trường. Tuy 

nhiên, những chính sách này đã dẫn đến những khó khăn kinh tế sâu sắc với GDP 

của Nga giảm khoảng 40% trong giai đoạn từ 1991 đến 1998 [VnEconomy, 2019]. 

Nh ng thành tựu đạt được:  

Th  nh t, trên lĩnh  ư   inh tế: Trong những năm 1990, Nga phải đối mặt với 

lạm phát cao, thất nghiệp lan rộng và sự sụp đổ của nhiều ngành công nghiệp. Chính 

sách "liệu pháp sốc", được khuyến nghị b i các chuyên gia phương Tây và các tổ 

chức quốc tế như IMF, đã loại bỏ các kiểm soát giá và nhanh chóng tự do hóa nền 

kinh tế. Kết quả là lạm phát tăng vọt, với giá cả tăng 2.520% vào năm 1992 [Nghiên 

cứu Biển Đông, 2016]. Đồng thời, việc chuyển đổi từ một hệ thống kinh tế tập trung 

sang thị trường tự do đã dẫn đến tình trạng mất cân đối lớn trong nền kinh tế, làm gia 

tăng sự bất bình đẳng và nghèo đói. Khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền 

vào cuối năm 1999, Nga đang   trong tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng với 

hệ thống tài chính và hạ tầng kinh tế bị tàn phá. Tuy nhiên, một trong những yếu tố 

giúp Nga phục hồi nhanh chóng là sự gia tăng mạnh m  của giá dầu toàn cầu. Từ năm 

1998 đến 2008, giá dầu đã tăng gần tám lần, từ 13 USD lên 97 USD mỗi thùng. Điều 

này đã mang lại nguồn thu khổng lồ ch  ngân sách nhà nước, giúp Nga củng cố lại 
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nền kinh tế và cải thiện đáng kể mức sống của người dân. Trong giai đoạn này, Nga 

đã đạt được mức tăng trư ng kinh tế ấn tượng với GDP tăng từ 1,3 nghìn tỷ USD vào 

năm 2000 lên 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2020 [Sergey Guriyev, 2019]. 

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Putin là sự ổn 

định kinh tế mà ông đã mang lại ch  nước Nga sau giai đoạn hỗn loạn thập kỷ 1990. 

Nhờ vào việc quản lý hiệu quả nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt, Nga đã có thể tăng 

cường đầu tư và  hạ tầng và các chương tr nh xã hội. Tuy nhiên, sự phụ thuộc nhiều 

vào xuất khẩu năng  ượng cũng tr  thành một thách thức lớn. Khi giá dầu giảm 

mạnh vào cuối những năm 2000, nền kinh tế Nga cũng phải đối mặt với những khó 

khăn mới, dẫn đến tăng trư ng chậm lại [F. Joseph Dresen, 2024]. 

Th  hai, trên lĩnh vực quân sự: Dưới thời Tổng thống Putin, Nga đã tiến 

hành hiện đại hóa quân đội và phát triển nhiều công nghệ quân sự tiên tiến. Trong 

suốt hai thập kỷ qua, Nga đã đầu tư mạnh m  vào lực  ượng vũ trang với ngân sách 

quốc phòng hàng năm luôn nằm trong top 5 thế giới. Các khoản đầu tư này đã cho 

phép Nga phát triển và triển khai nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm các tên 

lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến đấu tàng 

hình [Ben Aris and Ivan Tkachev, 2019]. Ngoài ra, Nga cũng đã tr  thành một trong 

những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với các  hách hàng ch nh như Ấn 

Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Xuất khẩu vũ khí không chỉ mang lại nguồn thu lớn 

mà còn giúp Nga duy trì ảnh hư ng quân sự và chính trị trên toàn cầu [F. Joseph 

Dresen, 2024]. 

Th  ba, trên lĩnh vực ngoại giao: Nga  ưới thời Putin đã thực hiện chính 

sách đối ngoại quyết đoán và thực dụng. Từ năm 1999, Nga đã tăng cường quan hệ 

đối tác chiến  ược với các quốc gia châu Á như Trung  uốc và Ấn Độ, đồng thời 

m  rộng ảnh hư ng tại Trung Đông và Bắc Phi. Sự can thiệp quân sự vào Syria vào 

năm 2015 là một ví dụ điển hình cho thấy Nga sẵn sàng bảo vệ lợi ích chiến  ược 

của mình   khu vực này. Bên cạnh đó, Nga cũng đã m  rộng ảnh hư ng tại các tổ 

chức khu vực như S O và  RI S,  ua đó củng cố vị thế của m nh trên trường quốc 

tế. Tuy nhiên, Nga cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong chính sách đối 

ngoại, đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng với phương Tây sau sự kiện Crimea và 
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các cuộc xung đột   Ukraine. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và EU đã 

gây ra những khó khăn lớn cho nền kinh tế Nga, đặc biệt là trong việc tiếp cận các 

nguồn vốn quốc tế và công nghệ tiên tiến. Mặc dù vậy, Nga đã tìm cách giảm bớt 

tác động của các lệnh trừng phạt bằng cách tăng cường quan hệ với các đối tác phi 

phương Tây, đặc biệt là   châu Á và Trung Đông [Dmitri Trenin, 2019]. 

Nh n chung,  ưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin, Nga đã đạt được nhiều 

thành tựu đáng kể trong việc khôi phục và phát triển nền kinh tế, củng cố sức mạnh 

quân sự và m  rộng ảnh hư ng toàn cầu. Tuy nhiên, những thách thức lớn vẫn còn 

tồn tại, bao gồm sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng  ượng, sự chậm trễ trong cải cách 

kinh tế và mối quan hệ căng thẳng với phương Tây  Những vấn đề này s  tiếp tục 

ảnh hư ng đến triển vọng phát triển của Nga trong những năm tới. 

Nh ng thách th c và khó khăn: 

 Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu  ưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin, 

Nga vẫn đối diện với nhiều thách thức nội tại, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và 

an ninh quốc gia. 

Th  nh t, sự phụ thuộc vào xu t khẩu năng lượng. Nga là một trong những 

quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất thế giới, đặc biệt là dầu 

mỏ và khí đốt. Tuy nhiên, sự phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng  ượng đã tr  

thành một thách thức lớn đối với Nga. Trong suốt nhiều năm, năng  ượng chiếm 

phần lớn nguồn thu của Nga, khiến nền kinh tế này dễ bị tổn thương trước những 

biến động của thị trường dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Khi giá dầu giảm mạnh vào 

cuối thập kỷ 2000, nền kinh tế Nga bị ảnh hư ng nặng nề, làm giảm tăng trư ng và 

gây ra các vấn đề tài chính nghiêm trọng [Harriett Baldwin, 2023]. Hơn nữa, các 

biện pháp trừng phạt từ phương Tây    cuộc xung đột   Ukraine đã làm gia tăng áp 

lực lên nền kinh tế Nga. Những biện pháp này đã cản tr  Nga tiếp cận các thị 

trường quốc tế, gây khó khăn trong việc duy trì dòng chảy thu nhập từ năng  ượng 

[Mitchell Orenstein, 2023]. Để ứng phó, Nga đã tìm cách m  rộng quan hệ kinh tế 

với các đối tác mới như Trung  uốc và Ấn Độ, tuy nhiên điều này chỉ giúp Nga giải 

quyết một phần khó khăn và sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng  ượng vẫn là một 

điểm yếu cơ  ản của nền kinh tế Nga [Ensec Coe, 2022]. 
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Th  hai, cải cách kinh tế ch m chạp và sự thiếu đa dạng hóa. Một thách thức 

khác là sự chậm trễ trong cải cách kinh tế và thiếu đa dạng h a cơ cấu kinh tế. Mặc 

dù chính phủ Nga đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nền kinh 

tế, nhưng các  iện pháp cải cách vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Nền kinh 

tế Nga vẫn phụ thuộc nặng nề vào ngành năng  ượng, trong khi các ngành công 

nghiệp  hác chưa phát triển mạnh m  [Ben Aris and Ivan Tkachev, 2019]. Sự kiểm 

soát của nhà nước trong nhiều lĩnh vực kinh tế và việc thiếu các cải cách chính trị 

cần thiết đã kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. 

Điều này dẫn đến khó khăn trong việc thu hút đầu tư và th c đẩy tăng trư ng bền 

vững, đồng thời làm giảm sự cạnh tranh và sáng tạo trong nền kinh tế [Can 

Kasapoğlu, 2024]. 

Bên cạnh những khó khăn nội tại, Nga còn phải đối mặt với nhiều thách thức 

từ bên ngoài, đặc biệt là trong quan hệ quốc tế và an ninh quốc gia. 

Th  nh t, quan hệ căng thẳng với Mỹ  à  hương  ây  Quan hệ giữa Nga và 

Mỹ, cùng với các nước phương Tây, đã tr  nên ngày càng căng thẳng trong thập kỷ 

qua. Sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và can thiệp quân sự vào 

Ukraine 2022, Mỹ và EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga. Các 

biện pháp này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga mà còn 

làm gia tăng sự cô lập của nước này trên trường quốc tế [Mitchell Orenstein, 2023]. 

Ngoài ra, sự m  rộng của NATO về phía Đông và việc Mỹ triển khai các hệ thống 

phòng thủ tên lửa tại châu Âu đã làm gia tăng căng thẳng với Nga. Điều này buộc 

Nga phải tăng cường chi tiêu quốc phòng và tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự 

quy mô lớn nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh từ NATO [Enec Coe, 2022]. 

Những động thái này không chỉ làm gia tăng chi phí quân sự mà còn tạo thêm gánh 

nặng tài chính cho Nga trong bối cảnh kinh tế bị suy yếu. 

Th  hai, quan hệ ph c tạp với Trung Quốc. Mặc dù quan hệ đối tác chiến 

 ược giữa Nga và Trung Quốc đã được củng cố trong những năm gần đây, nhưng sự 

phụ thuộc ngày càng tăng vào Trung Quốc cũng đặt ra những thách thức mới cho 

Nga. Trong bối cảnh bị phương Tây cô  ập, Nga đã phải dựa vào Trung Quốc để bù 



 

92 

đắp cho sự mất mát từ các thị trường truyền thống [F. Joseph Dresen, 2024]. Sự cân 

bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc là một bài toán khó đối với Nga. Trung 

Quốc là một đối tác thương mại và đầu tư  uan trọng, nhưng sự chênh lệch về quy 

mô kinh tế và sức mạnh đàm phán giữa hai nước khiến Nga rơi vào thế yếu hơn 

trong mối quan hệ này. Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong các 

dự án như   wer  f Si eria đã mang lại lợi ích kinh tế, nhưng cũng đẩy Nga vào 

tình thế phụ thuộc nhiều hơn và  Trung  uốc [Dmitri Trenin, 2019]. 

Th  ba, các thách th c quốc tế khác: Ngoài Mỹ và Trung Quốc, Nga còn 

phải đối mặt với nhiều thách thức  hác trên trường quốc tế như  uan hệ với các 

nước láng giềng như: U raine,  a  an và các  uốc gia vùng Baltic đã tr  nên căng 

thẳng do những bất đồng về lãnh thổ và an ninh. Các quốc gia này đã tăng cường 

hợp tác với NATO và Mỹ để đối phó với những mối đe dọa từ Nga, tạo ra một vành 

đai an ninh bao quanh Nga [Harriett Baldwin, 2023]. Bên cạnh đó, Nga cũng phải 

đối phó với các thách thức phi truyền thống như  iến đổi khí hậu, an ninh mạng và 

chủ nghĩa khủng bố. Các cuộc tấn công mạng từ cả tr ng và ng ài nước đã tạo ra 

nguy cơ đáng kể cho hạ tầng cơ s  và các hệ thống thông tin của Nga, trong khi các 

hoạt động của các nhóm cực đoan tiếp tục là một mối đe dọa đối với an ninh nội địa 

[Can Kasapoğlu, 2024]. 

Từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 đến nay, Nga đã trải qua một hành trình 

đầy biến động và thách thức  Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga 

đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc khôi phục nền kinh tế, hiện đại 

hóa quân đội và m  rộng ảnh hư ng quốc tế. Tuy nhiên, những thách thức và khó 

khăn vẫn còn rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào 

xuất khẩu năng  ượng, cùng với sự chậm trễ trong cải cách và đa dạng hóa kinh tế. 

Các vấn đề nội tại này, kết hợp với mối quan hệ căng thẳng với phương Tây và sự 

phụ thuộc ngày càng tăng vào Trung Quốc, đã đặt Nga vào một tình thế khó khăn. 

Trên trường quốc tế, Nga tiếp tục phải đối mặt với sự cô lập từ các biện pháp trừng 

phạt của Mỹ và EU, đồng thời đối phó với các mối đe dọa an ninh từ NATO và các 

quốc gia láng giềng. Quan hệ với Trung Quốc, dù là một cứu cánh trong bối cảnh bị 

phương Tây cô  ập, nhưng cũng đem lại những thách thức mới khi Nga ngày càng 
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phải phụ thuộc vào Trung Quốc để duy trì ổn định kinh tế và địa chính trị. Trong 

tương  ai, để duy trì vị thế và ổn định, Nga s  cần phải tìm ra những giải pháp hiệu 

quả để giải quyết các thách thức nội tại, giảm thiểu sự phụ thuộc vào xuất khẩu 

năng  ượng và tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế. Đồng thời, Nga cũng cần phải cân 

bằng quan hệ với các cường quốc  hác như Trung  uốc và đối phó với các thách 

thức từ phương Tây một cách  hôn ng an hơn  Sự phát triển bền vững của Nga 

trong những năm tới s  phụ thuộc vào khả năng vượt qua những thách thức này. 

2.2.2.2. Chính sách đối ngoại của hai nước đối với nhau (2012 - 2024) 

* Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Liên bang Nga 

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Nga giai đoạn 2012 - 2024 thể 

hiện sự nh t quán coi Nga là đối tác trụ cột để cùng bảo vệ lợi ích cốt lõi, thúc đẩy 

hợp tác toàn diện và đ nh hình tr t tự quốc tế đa cực công bằng hơn  

Trong giai đoạn 2012 - 2024, chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với 

Liên bang Nga được định h nh trên cơ s  đường lối “ng ại gia  nước lớn mang 

đặc sắc Trung Quốc , được quán triệt và phát triển liên tục qua các kỳ Đại hội 

XVIII, XIX và XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các văn kiện Đại hội nhấn 

mạnh yêu cầu m  rộng mạng  ưới đối tác toàn cầu, thúc đẩy “ uan hệ quốc tế kiểu 

mới  và xây  ựng “ ộng đồng chung vận mệnh nhân loại . Theo đó Trung Quốc 

xác định Nga là một trong những đối tác trụ cột trong cấu trúc đối ngoại tổng thể. 

Sau Đại hội XVIII, Trung Quốc chính thức định vị quan hệ với Nga đạt “mức cao 

chưa từng c   với sự dẫn dắt trực tiếp của nguyên thủ hai nước; Đại hội XX tiếp 

tục khẳng định mục tiêu giữ vững hòa bình, thúc đẩy phát triển chung và củng cố 

cộng đồng chung vận mệnh như định hướng chiến  ược xuyên suốt cho hợp tác 

s ng phương  

Về phương  iện định tính quan hệ, Trung Quốc và Nga đã nâng cấp  ên “Đối 

tác hợp tác chiến  ược toàn diện trong kỷ nguyên mới  từ năm  0 9, và “ uan hệ Đối 

tác chiến  ược toàn diện Trung Quốc - Liên bang Nga trong thời đại mới  năm 2024, 

đồng thời khẳng định nguyên tắc “ hông  iên minh,  hông đối đầu, không nhằm vào 

bên thứ  a  và cam  ết hỗ trợ các lợi ích cốt lõi của nhau. Nguyên tắc này được duy 

trì nhất quán và tái khẳng định trong các tuyên bố chung năm 2022 và 2024, với nhấn 
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mạnh rằng quan hệ song phương “vượt ra ngoài mô hình liên minh quân sự - chính trị 

thời Chiến tranh Lạnh  và hướng tới thúc đẩy đa cực hóa, dân chủ hóa quan hệ quốc 

tế [Ministry of Foreigh Afairs People Republic of China, 2024]. 

Về liên kết chiến  ược phát triển, từ năm 2015, Trung Quốc chủ động thúc 

đẩy “đối nối  Sáng  iến Vành đai và Con đường (BRI) với tiến trình hội nhập của 

Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga dẫn dắt, tạo nền tảng thể chế cho hợp tác 

trong lĩnh vực hạ tầng, logistics, tài chính và công nghiệp   quy mô Á-Âu. Các thỏa 

thuận s ng phương giai đoạn 2019 - 2024 cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực 

năng  ượng (dầu khí, LNG, điện), hạt nhân dân dụng, hàng không, vũ trụ, kinh tế số, 

đồng thời gia tăng tỷ trọng thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm củng cố “chủ quyền 

kinh tế - tài ch nh  của hợp tác s ng phương trước những biến động của môi trường 

quốc tế. Trong lĩnh vực an ninh - quốc ph ng, hai nước tăng cường cơ chế tham vấn 

chiến  ược, m  rộng hợp tác quốc phòng thông qua đối thoại cấp cao, diễn tập liên 

hợp, tuần tra chung và phối hợp trong các lĩnh vực chống khủng bố, an ninh mạng, 

thực thi pháp luật. Trên bình diện đa phương, Trung  uốc coi Nga là đối tác trọng 

yếu trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS và G20, cùng phối hợp bảo 

vệ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, phản đối các biện pháp trừng phạt đơn 

phương và th c đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu [外交部，2019]. 

Về nguyên tắc, chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Nga quán triệt 

các chuẩn tắc mà Trung Quốc đề xuất, bao gồm tôn trọng chủ quyền, không can thiệp 

công việc nội bộ, cùng thắng và cùng kiến tạo trật tự quốc tế công bằng, hợp    hơn  

Đây cũng là nội dung xuyên suốt trong diễn ngôn ngoại giao về “ ộng đồng chung 

vận mệnh nhân loại  được khẳng định tại các kỳ Đại hội Đảng của Trung Quốc 

[外交部，2022]. 

Tổng thể, trong giai đoạn 2012 - 2024, chính sách đối ngoại của Trung Quốc 

đối với Nga thể hiện    a phương  iện chính: (i) định vị quan hệ   mức cao nhất về 

chính trị - an ninh với nguyên tắc “ hông  iên minh/ hông đối đầu ; (ii) đối nối 

chiến  ược phát triển BRI - EAEU, m  rộng hợp tác thực chất về năng  ượng, công 

nghệ cao và tài chính; (iii) phối hợp định h nh môi trường thể chế quốc tế theo 
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hướng đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. 

Những định hướng này được khẳng định và cụ thể hóa trong hệ thống văn kiện 

chính thức của Trung Quốc và các tuyên bố chung cấp nguyên thủ với Nga trong 

giai đoạn 2012 - 2024. 

* Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với Trung Quốc 

Trong giai đoạn 2012 - 2024, chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối 

với Trung Quốc được đ nh hình trong bối cảnh quan hệ quốc tế biến động sâu sắc, 

đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược gi a  ga  à  hương  ây   ừ góc nhìn chiến 

lược, Nga coi Trung Quốc  là đối tác trụ cột trong việc thúc đẩy một tr t tự quốc tế 

đa cực, bảo vệ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và chống lại các hành động đơn 

 hương từ  á   ường quố   hương  ây  

 ơ s  pháp lý và định hướng chiến  ược của chính sách này được thể hiện rõ 

trong Chiến  ược An ninh Quốc gia Liên bang Nga 2021 và Khái niệm Chính sách 

Đối ngoại Liên bang Nga 2023. Trong Chiến  ược An ninh Quốc gia 2021, Nga xác 

định ưu tiên “ àm sâu sắc hơn  uan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến  ược với 

Cộng h a Nhân  ân Trung H a  như một trong những hướng đi chiến  ược nhằm 

bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế có chủ quyền. Văn 

kiện này nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những đối tác chủ chốt tr ng “đại 

không gian Á - Âu  mà Nga hướng tới, đồng thời coi hợp tác Nga - Trung là yếu tố 

then chốt để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt và sức ép chính trị - kinh 

tế từ phương Tây [Chiến  ược An ninh Quốc gia Liên bang Nga, 2021] 

Khái niệm Chính sách Đối ngoại 2023 đã đi xa hơn  hi đặt quan hệ Nga -

Trung vào khuôn khổ “Quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện trong kỷ nguyên mới , 

nhấn mạnh nguyên tắc không liên minh quân sự, không đối đầu và không nhằm vào 

bên thứ  a, nhưng  uy tr  phối hợp chiến  ược mật thiết trên các diễn đàn quốc tế 

như  iên Hợp Quốc, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Văn kiện này 

cũng khẳng định hợp tác với Trung Quốc là một phương tiện để định h nh “ iến 

trúc an ninh Á-Âu ổn định và công bằng , đồng thời m  rộng hợp tác trong các lĩnh 

vực năng  ượng, hạ tầng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo [The Ministry 

of Foreign Affairs of the Russia Federation, 2023]. 
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Bên cạnh khung định hướng chiến  ược, các tuyên bố chung cấp nguyên thủ 

giai đoạn 2019 - 2024, đặc biệt là Tuyên bố chung năm 2019 về “Đối tác chiến  ược 

toàn diện trong kỷ nguyên mới  và Tuyên  ố tháng 5/2024 về “Làm sâu sắc hơn 

quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện trong kỷ nguyên mới , đã thể chế hóa tầm nhìn 

chung của hai nước về một trật tự quốc tế đa cực và công bằng. Trong các văn kiện 

này, Nga tái khẳng định coi Trung Quốc  à ưu tiên hàng đầu trong định hướng chính 

sách đối ngoại Á - Âu, đồng thời nhấn mạnh sự “tin cậy chiến  ược  giữa hai nước 

là nền tảng cho hợp tác lâu dài [Tuyên bố chung Nga - Trung Quốc 2019, 2024]. 

Tr ng giai đ ạn 2012 -  0  , ch nh sách đối ngoại của  iên  ang Nga đối 

với Trung Quốc thể hiện sự điều chỉnh chiến  ược sâu sắc trong bối cảnh cạnh tranh 

nước lớn và sức ép trừng phạt ngày càng gia tăng từ phương Tây  Sau các  iến cố 

 ước ngoặt như  hủng hoảng U raine năm  0   và chiến sự năm  0  , Nga chủ 

động đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc như một trụ cột đối ngoại nhằm duy trì ổn 

định kinh tế - an ninh và bảo vệ không gian chiến  ược của mình. Trong Khái niệm 

 h nh sách Đối ngoại của Liên bang Nga năm  0  , Trung  uốc được xác định là 

“trung tâm  uyền lực toàn cầu có chủ quyền , đồng thời Nga cam kết phát triển 

quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến  ược trong mọi  ĩnh vực với Trung Quốc, 

phản ánh mức độ ưu tiên chưa từng c  tr ng định hướng đối ngoại của Nga. 

Trên thực tế, chiến  ược “hướng Đông  được Nga triển khai mạnh m  từ năm 

 0   đã tr  nên cấp thiết hơn  hi Nga đối mặt với sự cô lập từ phương Tây,  hiến 

Trung Quốc tr  thành đối tác kinh tế, năng  ượng chủ chốt và là nhân tố hỗ trợ quan 

trọng trong tiến trình thích ứng của Nga trước các cú sốc địa chính trị. Cùng với đ , 

hợp tác Nga - Trung trong các tổ chức như:  RI S, S O và các cơ chế hợp tác Á - 

Âu cho thấy Nga đang t m  iếm sự cân bằng chiến  ược và th c đẩy một trật tự 

quốc tế đa cực, nơi các cường quốc ng ài phương Tây c  tiếng nói và quyền tự chủ 

lớn hơn  

Tóm lại, ch nh sách đối ngoại của Nga đối với Trung Quốc giai đ ạn 2012 - 

2024 nhất quán dựa trên ba trụ cột: (i) củng cố quan hệ chính trị - chiến  ược để bảo 

vệ lợi ích cốt  õi và đối trọng với sức ép phương Tây; (ii) m  rộng hợp tác kinh tế - 

công nghệ nhằm  uy tr  tăng trư ng và phát triển có chủ quyền; và (iii) phối hợp 
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trong các diễn đàn đa phương để định hình trật tự quốc tế đa cực, công bằng và ổn 

định  Đây  à mối quan hệ mang tính chiến  ược lâu dài, phản ánh sự hội tụ lợi ích và 

tầm nhìn chung của Nga và Trung Quốc trong thế kỷ XXI. 

2 2 3      t   củ   hủ t ch    ng    c       n   nh      ng th ng    n   ng 

Nga Putin trong quan h  Trung - Nga (2012 - 2024)  

2.2.3.1. Vai trò của Chủ t ch Trung Quốc T p C n Bình  

Chủ t ch T p C n Bình xu t thân trong một gia đình chính tr  danh giá. Cha 

ông, Tập Trọng Huân, là một trong những nhà cách mạng kỳ cựu của Đảng Cộng 

sản Trung Quốc, người từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền sau 

Cách mạng năm 1949. Tuy nhiên, gia đình ông gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ 

Cách mạng Văn hóa (1966-1976), khi cha ông bị thanh trừng và mất chức, còn bản 

thân ông Tập bị gửi về vùng nông thôn để cải tạo lao động. Những năm tháng sống 

và làm việc   nông thôn đã giúp ông học hỏi tính kiên nhẫn và khả năng đối mặt với 

nghịch cảnh, điều này sau này ảnh hư ng sâu sắc đến phong cách lãnh đạo của ông. 

Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục theo học tại Đại học Thanh Hoa, một trong những 

ngôi trường danh tiếng nhất của Trung Quốc, nơi ông học chuyên ngành kỹ thuật 

hóa học và sau này tham gia vào các khóa đào tạo về lý thuyết Marx-Lenin. Đây là 

cơ s  để ông  ước chân vào con đường chính trị đầy gian nan trong những năm tiếp 

theo (Osnos, 2015). 

Sự nghiệp chính tr  của Chủ t ch T p C n Bình bắt đầu từ các v  trí ở c p 

đ a  hương  Ông đã trải qua thời gian dài công tác tại Phúc Kiến, nơi ông từng giữ 

các vị trí quan trọng như  h   hủ tịch thành phố Hạ Môn và    thư thành ủy Phúc 

Châu. Trong giai đoạn này, ông được biết đến với khả năng quản lý khéo léo, chú 

trọng vào cải cách kinh tế và phát triển quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc 

biệt là từ Đài Loan (Facts and Details, 2024). Sau khi đạt được nhiều thành công tại 

Phúc Kiến, ông được chuyển công tác sang tỉnh Chiết Giang và sau đ   à Thượng 

Hải. Tại đây, ông đã tạo được dấu ấn với các chính sách cải cách và chống tham 

nhũng. Nhờ những thành tựu này, ông đã được thăng chức nhanh chóng và tr  

thành một ứng cử viên sáng giá cho các vị trí lãnh đạ  ca  hơn tr ng Đảng Cộng 

sản Trung Quốc (Cambridge Core, 2021). 
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Phong cách lãnh đạo quyết đoán với khả năng  ượt qua ngh ch cảnh nhằm 

đạt được các mục tiêu của Chủ t ch T p C n Bình. Giai đoạn từ năm 2012 đến 2024 

chứng kiến sự trỗi dậy mạnh m  của Trung Quốc  ưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập 

Cận Bình. Từ việc định hình lại nền kinh tế đến việc củng cố quyền lực quân sự và 

ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đóng vai trò quan trọng trong việc biến Trung 

Quốc thành một cường quốc toàn cầu. Vai trò của ông không chỉ giới hạn   việc lãnh 

đạo quốc gia mà còn mang tầm ảnh hư ng lớn trong việc định hình trật tự quốc tế.  

Dưới đây, tác giả xin nêu một số thành tựu nổi bật trong giai đoạn từ 2012 

đến 2024 nhằm thể hiện vai trò to lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến  ược 

“phục hưng Trung  uốc    

Th  nh t, Chiến lược "Gi c mộng Trung Hoa": Ngay từ khi lên nắm quyền, 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã xác định chiến  ược phát triển quốc gia với khái niệm 

"Giấc mộng Trung Hoa", nhằm khôi phục vị thế của Trung Quốc như một cường 

quốc toàn cầu vào giữa thế kỷ XXI. Khái niệm này nhấn mạnh sự thịnh vượng, sức 

mạnh quốc gia và sự phục hưng  ân tộc Trung Hoa. Chiến  ược này không chỉ là 

khẩu hiệu mà còn đi kèm với những mục tiêu cụ thể để đạt được sự phát triển toàn 

diện về kinh tế, quân sự và ngoại giao [Xie Tao, 2017]. 

Th  hai, cải cách quân sự và hiện đại hóa lự  lượng vũ trang: Về quân sự, 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực hiện những cải cách sâu rộng nhằm hiện đại hóa 

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (  A)  Dưới sự chỉ đạo của ông, PLA đã 

tái cấu trúc để tr  thành một lực  ượng quân sự hiện đại, có khả năng thực hiện các 

nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên toàn cầu. Ngân sách quốc 

phòng của Trung Quốc liên tục tăng, đạt khoảng 250 tỷ USD vào năm 2020, chỉ 

đứng sau Mỹ. Điều này đã cho phép Trung Quốc phát triển các công nghệ quân sự 

tiên tiến như tên  ửa đạn đạo, máy bay chiến đấu tàng hình và tàu sân bay. Một 

trong những mục tiêu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình là biến Trung Quốc 

thành một cường quốc hải quân toàn cầu. Điều này được thể hiện qua việc đầu tư 

mạnh m  vào hạm đội tàu sân bay và các loại tàu chiến hiện đại, giúp Trung Quốc 

m  rộng ảnh hư ng ra các khu vực chiến  ược như  iển Đông và Thái   nh Dương  

Sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc đã gia tăng đáng kể, thể hiện tham vọng của 
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Trung Quốc trong việc kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng và bảo vệ lợi ích 

quốc gia [Mary Glantz &  Carla Freeman, 2024]. 

Th  ba, chính sách ngoại giao và chiến lược "Ngoại giao nước lớn": Trên mặt 

trận ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chuyển từ chiến  ược "giấu mình chờ thời" 

của các lãnh đạ  trước đây sang chiến  ược "ngoại gia  nước lớn". Ông đã đẩy mạnh 

vai trò của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế và đóng góp vào việc xây dựng các 

tiêu chuẩn toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, từ biến đổi khí hậu đến an ninh mạng. Chủ 

tịch Tập Cận Bình cũng tập trung xây dựng một "Cộng đồng chung vận mệnh" toàn 

cầu, nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế mới do Trung Quốc dẫn dắt [Dr Yu Jie, 2024].  

Th  tư, tăng  ường quan hệ với Nga: Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập 

Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ Trung Quốc - Nga đã được củng 

cố mạnh m , đặc biệt trong bối cảnh cả hai quốc gia đều phải đối mặt với áp lực từ 

phương Tây  Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến  ược, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực năng  ượng và quân sự. Cuộc chiến   Ukraine từ năm 2022 đã 

đẩy mạnh thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia. Nga đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung 

Quốc để đối phó với các biện pháp trừng phạt từ phương Tây và Trung  uốc đã 

cung cấp cho Nga các nguồn tài chính và thị trường tiêu thụ, đồng thời củng cố 

quan hệ đối tác chiến  ược [Mary Glantz &  Carla Freeman, 2024]. 

Th  năm, đối phó với sự cạnh tranh và áp lực từ Mỹ: Trước sự cạnh tranh 

ngày càng gay gắt từ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai nhiều biện pháp chiến 

 ược để củng cố vị thế của Trung Quốc. Trung Quốc đã đầu tư mạnh m  vào nghiên 

cứu và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, 5G và 

năng  ượng sạch, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh so với Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc 

cũng m  rộng ảnh hư ng của mình tại các khu vực chiến  ược như châu  hi, Mỹ 

Latinh và Trung Đông thông qua các dự án hạ tầng và cung cấp hỗ trợ tài chính cho 

các quốc gia đối tác [Xie Tao, 2017]. Tuy nhiên, chính sách ngoại giao quyết đoán 

của Trung Quốc cũng đã gặp phải sự phản đối từ các nước phương Tây và các  uốc 

gia láng giềng. Các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, cùng với 

các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Mỹ và EU, đã tạo ra nhiều thách thức cho Trung 

Quốc trong việc thực hiện chiến  ược "Giấc mộng Trung Hoa" [Robert Sutter, 2021].  
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2.2.3.2. Vai trò của T ng thống Liên bang Nga Vladimir Putin  

Sự nghiệp chính tr  của T ng thống Putin bắt đầu từ việc làm cố v n cho Th  

t ưởng Saint Petersburg Anatoly Sobchak, một trong nh ng nhà cải cách n i b t 

thời h u Xô viết. Nhờ khả năng quản lý xuất sắc, Putin nhanh chóng thăng tiến 

trong chính quyền thành phố, và vào năm 1996, ông được chuyển đến Moskva để 

làm việc cho Chính phủ trung ương Nga  Tại đây, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan 

trọng, trong đó có vai trò lãnh đạ   ơ  uan An ninh  iên  ang (FS ), tổ chức kế 

thừa của KGB. Với khả năng quản lý và lãnh đạo nổi bật, Putin được Tổng thống 

Boris Yeltsin bổ nhiệm làm Thủ tướng vào năm 1999 và chỉ một năm sau đó, ông 

tr  thành Tổng thống Nga (Galeotti, 2018). 

Phong cách lãnh đạo c ng rắn, quyết đoán của Vladimir Putin, đặc biệt từ 

năm 2012 đến 2024, được đ nh hình bởi sự kiểm soát chặt chẽ chính tr  và việc khôi 

phục tầm ảnh hưởng của  ga t  n t ường quốc tế. Putin đã áp dụng mô hình lãnh 

đạo mang tính cá nhân hóa cao, tập trung quyền lực vào tay mình và thắt chặt kiểm 

soát đối với các cơ  uan nhà nước và doanh nghiệp lớn. Ông tái cấu trúc hệ thống 

an ninh, đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của quân đội và các cơ  uan an ninh, đặc 

biệt là trong các tình huống bất ổn quốc tế. Về đối ngoại, Putin đã thể hiện rõ nét 

phong cách lãnh đạo cứng rắn thông qua các chính sách ngoại giao quyết đoán. Sự 

sáp nhập Crimea vào năm 2014 và sự can thiệp quân sự vào Syria và đưa  uân tấn 

công vào Ukraine năm 2022 là những minh chứng rõ nét cho tham vọng của ông 

trong việc khôi phục vị thế cường quốc của Nga. Trong cuộc chiến Ukraine từ năm 

2022, Putin đã thể hiện lập trường  hông  h an nhượng, bất chấp các lệnh trừng 

phạt kinh tế từ phương Tây (Ga e tti,  0 8)   utin cũng đã tăng cường xây dựng 

hình ảnh của m nh như một nhà lãnh đạo bảo vệ lợi ích quốc gia, khôi phục niềm tự 

hào dân tộc Nga. Thông qua việc kiểm s át các phương tiện truyền thông, ông đã 

tạo dựng hình ảnh mạnh m  của mình trong mắt người dân, đặc biệt là thông qua 

các chiến dịch tuyên truyền về các thành tựu quốc phòng và kinh tế. Putin đã sử 

dụng phong cách lãnh đạo cứng rắn, quyền lực tập trung và quản lý chặt ch  để duy 

trì sự ổn định chính trị và thúc đẩy sự phát triển của Nga trong bối cảnh quốc tế đầy 

thách thức (Sakwa, 2020). 
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Dưới đây, tác giả xin nêu một số thành tựu nổi bật trong giai đoạn từ 2012 đến 

2024 của Tổng thống Putin trong lãnh đạo nhằm khôi phục lại hình ảnh nước Nga.  

Th  nh t, chính sách đối ngoại giúp tái đ nh hình vai trò toàn cầu của Nga. 

Kể từ khi tr  lại vị trí Tổng thống vào năm 2012, Tổng thống Putin đã tập trung 

vào việc tái khẳng định vai trò của Nga trên trường quốc tế. Một trong những 

chính sách quan trọng  à " h nh sách hướng Đông" nhằm tăng cường quan hệ với 

các quốc gia châu Á như Trung  uốc và Ấn Độ. Chính sách đối ngoại của Putin 

cũng thể hiện rõ sự thách thức với trật tự quốc tế    phương Tây  ẫn dắt. Thông 

qua các hành động quân sự tại Ukraine, Nga đã khẳng định quyền lợi và sự ảnh 

hư ng của mình trong khu vực, đồng thời thách thức hệ thống đa cực mà Mỹ và 

các nước phương Tây đang nỗ lực duy trì. Cuộc chiến   Ukraine, mà Nga coi là 

bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình là biểu hiện rõ nhất của chiến  ược này [Heather 

Ashby & Mary Glantz, 2023]. Không chỉ dừng lại   châu Á, Tổng thống Putin còn 

m  rộng tầm ảnh hư ng của Nga tại Trung Đông. Việc cung cấp vũ khí cho các 

quốc gia trong khu vực đã giúp Nga củng cố vị thế của mình, đồng thời tr  thành 

một đối trọng quan trọng với phương Tây tr ng cuộc đua giành ảnh hư ng tại đây 

[Anna Borshchevskaya, 2024]
 
. 

Th  hai, cải cách kinh tế nhằm giảm thiểu hệ quả của các lệnh trừng phạt 

kinh tế từ  hương  ây: Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, Nga đã tận dụng 

tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt để thúc đẩy nền 

kinh tế. Trong bối cảnh bị các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây sau sự 

kiện sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga đã gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng có 

cơ hội để định hướng lại nền kinh tế của mình. Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 

bùng phát và giá dầu giảm mạnh, nền kinh tế Nga đã chịu nhiều tác động tiêu cực 

với GDP giảm 3,1%. Tuy nhiên, chính phủ Nga đã nhanh chóng thực hiện các 

chính sách đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng  ượng. 

Điều này đã giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3% vào năm 2021, mức thấp 

nhất trong gần ba thập kỷ. Sự cải thiện này là minh chứng cho hiệu quả của các cải 

cách kinh tế mà Tổng thống Putin đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ của mình 

[Thomas Graham, 2023].  
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Th  ba, hiện đại hóa lự  lượng vũ trang: Một trong những ưu tiên hàng đầu 

của Tổng thống Putin trong giai đoạn 2012 - 2024 là cải cách quân sự và hiện đại 

hóa lực  ượng vũ trang Nga. Ngân sách quốc phòng đã được tăng cường đáng kể, 

đạt 65,1 tỷ USD vào năm 2020, đưa Nga tr  thành một trong ba quốc gia có chi tiêu 

quốc phòng lớn nhất thế giới  Dưới sự lãnh đạo của Putin, Nga đã phát triển nhiều 

hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa siêu thanh Avangard và tên lửa đạn đạo 

liên lục địa Sarmat, qua đó khẳng định vị thế của m nh như một cường quốc quân 

sự hàng đầu thế giới. Ngoài việc nâng cao năng lực quốc phòng, Nga còn đẩy mạnh 

xuất khẩu vũ khí ra thị trường quốc tế, tr  thành một trong những quốc gia xuất 

khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Các đối tác quan trọng như Ấn Độ, Trung Quốc và 

nhiều quốc gia khác đã giúp Nga không chỉ tăng cường nguồn thu ngoại tệ mà còn 

củng cố vị thế chính trị và quân sự toàn cầu [Anna Borshchevskaya, 2024]. 

Th  tư,  i n đ nh các mục tiêu trong cuộc chiến với Ukraine nhằm bảo vệ lợi 

ích cốt lõi của nước Nga: Cuộc chiến với Ukraine, bắt đầu từ năm 2022 là một trong 

những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Putin trong giai đoạn 2012 - 2024. 

Chiến dịch quân sự này đã dẫn đến một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh tay từ 

phương Tây, gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Nga. Lạm phát tại Nga đã tăng lên 

mức 12,5% vào năm 2022, ảnh hư ng lớn đến đời sống người dân [Heather Ashby & 

Mary Glantz, 2023]. Cuộc chiến cũng đẩy Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang mới 

với ngân sách quốc phòng tăng lên mức 70,6 tỷ USD vào năm 2023. Để đối phó với 

các biện pháp trừng phạt và giữ vững vị thế của mình, Tổng thống Putin đã tìm kiếm 

sự hỗ trợ từ các đối tác chiến  ược như Trung  uốc và Iran. Mối quan hệ hợp tác chặt 

ch  với Trung Quốc không chỉ giúp Nga duy trì sự ổn định kinh tế mà còn tạo ra một 

liên minh mạnh m  để đối phó với các áp lực từ phương Tây   ác thỏa thuận quân sự 

với Iran cũng giúp Nga củng cố sức mạnh quân sự, đảm bảo khả năng tiếp tục cuộc 

xung đột trong thời gian dài [Anna Borshchevskaya, 2024]. Mặc dù cuộc chiến với 

Ukraine đã gây ra nhiều tổn thất về người và của, nhưng Tổng thống Putin vẫn kiên 

quyết giữ vững lập trường của mình với mục tiêu bảo vệ lợi ích cốt lõi của Nga. Cuộc 

chiến này đã tạo ra một môi trường an ninh phức tạp và đầy thách thức cho Nga, 

đồng thời làm gia tăng căng thẳng địa chính trị toàn cầu. 
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Th  năm, xây dựng tốt mối quan hệ với Trung Quốc: Trong giai đoạn từ năm 

2012 đến 2024, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc  ưới sự lãnh đạo của Tổng 

thống Vladimir Putin đã phát triển mạnh m  và tr  thành một trụ cột quan trọng 

trong chính sách đối ngoại của Nga. Putin đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc 

xây dựng quan hệ đối tác chiến  ược với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Nga 

ngày càng bị cô lập b i các biện pháp trừng phạt của phương Tây   uan hệ giữa hai 

nước đã được nâng cấp lên "Đối tác chiến  ược toàn diện" vào năm 2012 và liên tục 

được củng cố thông qua các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng  ượng, 

kinh tế và quốc ph ng  Thương mại s ng phương đã tăng trư ng đều đặn, với kim 

ngạch đạt 147 tỷ USD vào năm 2021, 190 tỷ USD năm 2022, 240 tỷ USD năm 2023 

và dự kiến vượt 300 tỷ năm 2024. Trung Quốc không chỉ tr  thành đối tác thương 

mại lớn nhất của Nga mà còn là một nguồn tài chính và công nghệ quan trọng, giúp 

Nga giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây   

Th  sáu, chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ  à  hương  ây  Một trong 

những thách thức lớn nhất mà Tổng thống Putin phải đối mặt trong giai đoạn 2012 - 

2024 là các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ và các nước phương Tây   ác  iện pháp 

trừng phạt này bắt đầu từ năm 2014 sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea và gia tăng 

đáng kể sau cuộc chiến   Ukraine vào năm 2022. Các lệnh trừng phạt đã ảnh hư ng 

nặng nề đến nền kinh tế Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài ch nh, năng  ượng 

và công nghệ  Tuy nhiên,  ưới sự lãnh đạo của Putin, Nga đã triển khai một loạt 

biện pháp để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt này. Tổng thống Putin đã 

đẩy mạnh chiến  ược hướng Đông, m  rộng quan hệ với các quốc gia không thuộc 

phương Tây như Trung  uốc, Ấn Độ và các nước Trung Đông. Nhờ vào sự hợp tác 

với Trung Quốc, Nga đã có thể tiếp tục xuất khẩu năng  ượng và nhận được sự hỗ 

trợ tài chính cần thiết. Đồng thời, Nga cũng đã thúc đẩy chính sách tự lực tự cường, 

tăng cường sản xuất nội địa, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ và tài nguyên từ 

phương Tây   iệc duy trì quan hệ với các đối tác này đã giúp Nga ổn định kinh tế 

và tiếp tục các hoạt động quân sự, bất chấp các áp lực quốc tế. Kết quả là, dù phải 

đối mặt với nhiều khó khăn, Tổng thống Putin vẫn giữ vững sự ổn định của Nga và 

củng cố vị thế của m nh trên trường quốc tế [Anna Borshchevskaya, 2024]. 
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2.2.4. Khái quát quan h  Trung Qu c -    n   ng  g  t ước năm 2012 

Quan hệ giữa Trung Quốc và  iên  ang Nga trước năm 2012 là một quá 

trình phức tạp và đầy thách thức, phản ánh sự chuyển mình từ mối quan hệ căng 

thẳng trong thời kỳ Liên Xô đến một đối tác chiến  ược toàn diện trong kỷ nguyên 

mới. Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Trung Quốc và Nga đã phải đối mặt với 

nhiều khó khăn trong việc xây dựng lại mối quan hệ s ng phương  Tuy nhiên,  ua 

thời gian, cả hai quốc gia đã thành công trong việc tạo ra một nền tảng vững chắc 

cho sự hợp tác chiến  ược và kinh tế, góp phần định hình cục diện chính trị toàn cầu 

và khu vực. 

Giai đoạn 1: Từ 1991 - 1996: Thiết l p quan hệ và xây dựng lòng tin: Sau sự tan 

rã của Liên Xô vào cuối năm 1991, Trung Quốc và Nga đã nhanh chóng thiết lập lại 

quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 27/12/1991. Sự kiện này đánh dấu một  ước 

ngoặt quan trọng, khi cả hai quốc gia nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng mối 

quan hệ mới dựa trên sự hợp tác và bình đẳng  Trước đó, quan hệ giữa Trung Quốc 

và Liên Xô đã trải qua nhiều căng thẳng do những khác biệt về ý thức hệ và chính 

sách đối ngoại trong những năm 1960 và 1970. Việc thiết lập lại quan hệ với Nga 

được coi là một  ước đi chiến  ược nhằm củng cố vị thế của cả hai quốc gia trong bối 

cảnh quốc tế đầy biến động. Trong giai đoạn 1991 - 1996, Trung Quốc và Nga đã đạt 

được nhiều  ước tiến quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và giải quyết các vấn 

đề tồn tại từ thời kỳ Liên Xô. Năm  99 , hai nước ký kết “Tuyên  ố chung về cơ s  

quan hệ giữa Cộng hòa Nhân  ân Trung H a và  iên  ang Nga  m  ra một giai đoạn 

mới trong quan hệ ngoại giao. Đến năm 1996, quan hệ giữa hai nước đã được nâng 

cấp lên thành "Quan hệ đối tác hợp tác chiến  ược bình đẳng, tin cậy" thể hiện mong 

muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế đầy biến 

động [Guihai Guan, 2022]. Một trong những thành tựu nổi bật trong giai đoạn này là 

việc hai nước đồng ý giảm bớt lực  ượng quân sự dọc theo biên giới chung, thông qua 

Hiệp định về các biện pháp xây dựng lòng tin trong lĩnh vực quân sự tại các khu vực 

biên giới, được ký kết vào năm 1996. Điều này không chỉ giúp giảm căng thẳng quân 

sự giữa hai quốc gia mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mối quan hệ 

s ng phương tr ng các  ĩnh vực khác [ChinaPower Project, 2022]. 

https://chinapower.csis.org/history-china-russia-relations/
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 Giai đoạn 2: Từ 1996 - 2001: Hợp tác và giải quyết các v n đề biên giới: 

Trong giai đoạn từ 1996 đến 2001, Trung Quốc và Nga tiếp tục nỗ lực giải quyết 

các tranh chấp biên giới kéo dài. Các cuộc đàm phán kéo dài giữa hai bên đã đạt 

được kết quả quan trọng vào năm 2001 với việc ký kết Hiệp ước láng giềng thân 

thiện, hữu nghị và hợp tác. Hiệp ước này không chỉ giải quyết các tranh chấp biên 

giới còn tồn tại mà còn đánh dấu sự kết thúc của những xung đột kéo dài hàng thập 

kỷ, tạo điều kiện cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia [ChinaPower 

Project,  0  ]  Ng ài ra, hai nước cũng đã tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa 

phương như Tổ chức SCO, được thành lập vào năm 2001. SCO không chỉ là một 

nền tảng hợp tác an ninh mà còn là biểu tượng của sự hợp tác giữa các quốc gia Á - 

Âu trong việc duy trì ổn định khu vực và đối phó với các mối đe dọa chung như chủ 

nghĩa khủng bố và cực đoan [Guihai Guan, 2022]. 

Giai đoạn 3: Từ 2001 - 2012: Tăng  ường hợp tác chiến lược và kinh tế: 

Giai đoạn từ năm 2001 đến trước năm 2012 đánh dấu sự phát triển mạnh m  trong 

quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Một trong những thành tựu quan trọng nhất trong 

giai đoạn này là việc: 

 Th  nh t, hai nước đã giải quyết hoàn toàn các tranh ch p biên giới còn 

lại thông qua Hiệp đ nh b  sung về phần phía Đông biên giới Trung - Nga năm 

2004. Việc này đã m  đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn tr ng các  ĩnh vực 

 hác như năng  ượng, kinh tế và quốc phòng. Về kinh tế, thương mại song 

phương giữa hai nước đã tăng trư ng đáng kể. Từ năm 2000 đến  0 0, thương 

mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng sáu lần, từ 8 tỷ USD lên 55,5 tỷ USD. Kết 

quả này đã phản ánh sự gia tăng đáng kể trong sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế 

giữa hai nước. Năm  009, hai nước đã ký kết Hiệp định Hợp tác giữa vùng Đông 

Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông Nga, nhằm hỗ trợ phát triển các khu vực 

giáp ranh thông  ua các ch nh sách và cơ chế thuận lợi. Thêm vào đó, dự án 

đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia, bắt đầu từ năm 2011 là minh chứng cho 

sự hợp tác năng  ượng chiến  ược giữa hai nước, giúp Nga m  rộng thị trường 

xuất khẩu và đảm bảo nguồn cung năng  ượng ổn định cho Trung Quốc. Hợp tác 

https://chinapower.csis.org/history-china-russia-relations/
https://chinapower.csis.org/history-china-russia-relations/
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năng  ượng giữa hai nước cũng được củng cố thông qua nhiều thỏa thuận dài hạn 

về cung cấp dầu mỏ và khí đốt. Ví dụ, năm 2009, sau nhiều năm đàm phán, Nga 

đã bắt đầu cung cấp dầu mỏ cho Trung Quốc thông qua một thỏa thuận dài hạn 

và một dự án xây dựng đường ống dẫn dầu từ Đông Siberia đến Trung Quốc bắt 

đầu hoạt động vào năm 2011.  

Th  hai, quan hệ quân sự gi a Trung Quốc và Nga đã có nh ng bước phát 

triển đáng kể trong giai đoạn này. Hai nước đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung 

đầu tiên vào năm 2005, mang tên "Peace Mission 2005," với sự tham gia của hơn 

10.000 binh sĩ từ cả hai bên. Cuộc tập trận này không chỉ giúp nâng cao khả năng 

phối hợp quân sự mà còn gửi đi một thông điệp mạnh m  về sự hợp tác an ninh chặt 

ch  giữa hai nước. Ngoài ra, Trung Quốc đã tr  thành một trong những khách hàng 

lớn nhất của Nga trong lĩnh vực mua bán vũ khí. Tổng giá trị các hợp đồng vũ khí 

giữa hai nước đã tăng lên đáng kể trong thập niên 2000, với việc Trung Quốc mua 

từ Nga nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu ngầm và hệ 

thống phòng không. Điều này không chỉ củng cố khả năng quân sự của Trung Quốc 

mà còn giúp Nga duy trì vị thế của mình trong thị trường vũ khí toàn cầu.  

Th  ba, Trung Quốc và Nga đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều t  ch c quốc tế, 

đặc biệt là trong khuôn kh  SCO và BRICS. Cả hai quốc gia đều chia sẻ quan điểm 

về việc duy trì trật tự quốc tế đa cực và chống lại sự ảnh hư ng của phương Tây  

Tr ng S O, hai nước đã phối hợp chặt ch  để đối phó với các mối đe dọa an ninh 

khu vực như chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế và 

văn hóa giữa các quốc gia thành viên. Trong khuôn khổ BRICS, Trung Quốc và 

Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các nền kinh tế 

mới nổi và chống lại sự thống trị của các quốc gia phương Tây tr ng hệ thống tài 

chính quốc tế. Năm  0  , hai nước đã cùng các thành viên khác của BRICS kh i 

động các sáng kiến nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD Mỹ và thúc đẩy thương 

mại nội khối. 

Tóm lại, giai đoạn trước năm 2012, quan hệ Trung - Nga đã phát triển mạnh 

m  trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt  à thương mại, đầu tư, năng  ượng và quốc phòng. 
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Những thành tựu này đã tạo nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục m  rộng hợp 

tác trong giai đoạn 2012 - 2024, góp phần định hình cục diện địa chính trị và kinh 

tế khu vực. 

 ác cơ s  lý luận và những nhân tố tác động đến quan hệ Trung Quốc - Liên 

bang Nga giai đoạn 2012 - 2024 đã được trình bày một cách chi tiết, làm rõ nền 

tảng phát triển của mối quan hệ này dựa trên các khái niệm liên quan. Việc phân 

tích các khái niệm như  ợi ích quốc gia, quyền lực, quan hệ đối tác chiến  ược, cạnh 

tranh địa chiến  ược và hệ thống cấu trúc quốc tế đã giúp làm sáng tỏ cách Trung 

Quốc và Nga điều chỉnh và tăng cường quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện của 

mình trong bối cảnh quốc tế phức tạp và nhiều biến động. Quan hệ Trung Quốc - 

Nga trong giai đoạn này được xây dựng trên nền tảng lý thuyết quan hệ quốc tế, đặc 

biệt là chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa kiến tạo và chủ nghĩa Marx - 

Le Nin. Theo chủ nghĩa hiện thực, các quốc gia hành xử dựa trên lợi ích quốc gia và 

quyền lực, điều này được thể hiện rõ qua việc Trung Quốc và Nga tăng cường hợp 

tác quân sự và chính trị nhằm đối phó với áp lực từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ 

và NATO  Ngược lại, Chủ nghĩa tự do nhấn mạnh vào hợp tác quốc tế và sự phụ 

thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, điều này được thể hiện qua việc hai nước tăng 

cường quan hệ kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng  ượng và công nghệ, thông qua 

các thỏa thuận và dự án hợp tác quy mô lớn. Trong khi đó, Chủ nghĩa kiến tạo lại 

tập trung vào các yếu tố phi vật chất như  ản sắc, chuẩn mực và diễn ngôn, điều này 

được thể hiện qua sự liên kết giữa hai nước trong việc thúc đẩy trật tự thế giới đa 

cực và chống lại sự bá quyền của phương Tây   uối cùng, chủ nghĩa Marx - Le Nin 

lại tập trung vào sự đấu tranh giữa các giai cấp. 

Những nhân tố cũng góp phần định hình quan hệ Trung Quốc - Nga trong 

giai đoạn 2012 - 2024. Theo đó, những biến động của tình hình thế giới và khu vực, 

sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, và những 

thay đổi trong các mối đe dọa an ninh toàn cầu đã tạo ra những cơ hội và thách thức 

mới cho quan hệ Trung - Nga. Đặc biệt, việc Mỹ và các nước phương Tây gia tăng 

áp lực lên Nga sau sự kiện Crimea năm 2014 và cuộc chiến Ukraine từ năm 2022 đã 

thúc đẩy Nga tìm kiếm các đối tác chiến  ược mới, trong đó Trung Quốc tr  thành 
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một lựa chọn quan trọng. Chiều ngược lại, Trung Quốc cũng coi Nga là một đối tác 

chiến  ược quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Mỹ   khu vực châu Á - 

Thái   nh Dương và trên t àn cầu. 

Các yếu tố tác động đến quan hệ Trung - Nga tr ng giai đ ạn 2012 - 2024 cho 

thấy có thể phân thành hai nhóm chủ yếu. Thứ nhất là các nhân tố bên trong, bao gồm: 

định hướng phát triển và ưu tiên chiến  ược của từng quốc gia; những thách thức nội 

tại về kinh tế, chính trị và xã hội; cùng với các điều chỉnh tr ng ch nh sách đối ngoại 

cả   cấp s ng phương  ẫn khu vực. Trong nhóm này, luận án tập trung làm rõ các 

chuyển động từ phía Trung Quốc, phù hợp với hướng tiếp cận của nghiên cứu chuyên 

ngành Trung Quốc học. Thứ hai là các nhân tố  ên ng ài, tr ng đ  nổi bật là sự biến 

đổi của môi trường khu vực và quốc tế; các điều chỉnh chính sách của Mỹ qua ba 

nhiệm kỳ tổng thống; cùng các diễn biến từ các nh m nước lớn như EU, Nhật Bản, 

Ấn Độ. Những yếu tố này tạo bối cảnh chiến  ược định hình hành vi của cả Trung 

Quốc và Nga, đặc biệt trong các thời điểm then chốt như chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung, khủng hoảng U raine  0    Trên cơ s  phân tích tổng hợp, luận án cho rằng: 

tr ng giai đ ạn nghiên cứu, các tác nhân  ên ng ài đ ng vai tr    ch h ạt xu hướng 

phối hợp, trong khi giới hạn nội tại là yếu tố kìm hãm khả năng tiến xa hơn tr ng hợp 

tác chiến  ược. Nhận định này hình thành tiền đề phương pháp ch  việc xây dựng 

kịch bản   phần dự báo quan hệ hai nước thời gian tới. 

Quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga từ năm 2012 đến 2024 đã phát triển 

một cách mạnh m  và toàn diện, dựa trên nền tảng lý luận vững chắc và các yếu tố 

thực tiễn thúc đẩy. Sự hợp tác giữa hai quốc gia không chỉ giúp họ củng cố vị thế 

trong hệ thống quốc tế mà còn tạo ra một liên minh chiến  ược mạnh m  để đối phó 

với các thách thức từ phương Tây  Tuy nhiên,  uan hệ này cũng đối mặt với những 

thách thức tiềm tàng, bao gồm sự cạnh tranh ngầm giữa hai nước về ảnh hư ng   

khu vực Trung Á và những bất đồng trong việc phân chia lợi ích từ các dự án hợp 

tác chung  Nh n chung, chương này này đã cung cấp một cái nhìn toàn diện và sâu 

sắc về cơ s  lý luận và thực tiễn của quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga giai đoạn 

2012 - 2024, giúp định hình các chiến  ược và hành động cụ thể của hai quốc gia 

trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện này. 
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Tiểu kế         2 

 hương   đã trình bày một cách hệ thống và toàn diện cơ s  lý luận, khung 

khái niệm và các nhân tố tác động định hình quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga 

giai đoạn 2012 - 2024. Việc phân tích năm khái niệm trung tâm như:  ợi ích quốc gia, 

Quyền lực, Hệ thống cấu trúc quốc tế, Quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện và Cạnh 

tranh địa chiến  ược đặt  ưới góc nhìn Trung Quốc và Nga đã làm rõ nền tảng lý luận 

cho mối quan hệ này, đồng thời cho thấy cách mỗi bên định vị và điều chỉnh chính 

sách đối ngoại của mình trong bối cảnh biến động sâu sắc của hệ thống quốc tế. 

Từ góc nhìn Trung Quốc học, quan hệ Trung - Nga được nhận diện như một 

mối quan hệ chiến  ược tổng hợp, kết tinh giữa lợi ích quốc gia, đạo lý chính trị 

truyền thống và tư  uy thiết lập trật tự quốc tế mới. Đối với Trung Quốc, đây không 

chỉ là quan hệ s ng phương nhằm ứng phó với áp lực từ phương Tây, mà c n  à một 

mô hình hợp tác kiểu mới: dung hòa giữa ổn định nội bộ và m  rộng ảnh hư ng đối 

ngoại, hiện thực hóa mục tiêu “ hục hưng  ân tộc  thông  ua ng ại giao đối tác và 

triển khai mạng  ưới quyền lực mềm - cứng cân bằng tại các khu vực chiến  ược. 

Quan hệ này còn phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc định hình Sáng 

kiến “Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại  và xây  ựng một trật tự quốc tế đa cực 

mang định hướng Á Đông và phi phương Tây  

Từ phía Nga, các văn kiện chiến  ược như  hiến  ược An ninh Quốc gia 

2021 và Khái niệm Chính sách Đối ngoại 2023 đã xác định Trung Quốc là một đối 

tác chiến  ược ưu tiên,  hông chỉ vì yếu tố kinh tế - năng  ượng mà còn b i vai trò 

hỗ trợ Nga phá thế cô lập từ phương Tây, m  rộng hợp tác tại “đại không gian Á-

Âu  và phối hợp trong các thể chế như  RI S+, S O  Nga c i trọng quan hệ này 

như một đòn bẩy chiến  ược nhằm bảo vệ chủ quyền, duy trì bản sắc và gia tăng ảnh 

hư ng toàn cầu. 

Khung lý luận của chương đã cho thấy rõ sự tương tác của bốn trường phái 

lớn: Chủ nghĩa hiện thực: lý giải việc hai nước tăng cường hợp tác quân sự - chính 

trị và xây dựng năng lực tự chủ kinh tế - công nghệ để đối phó áp lực từ Mỹ và 

NATO. Chủ nghĩa tự do: giải th ch xu hướng m  rộng hợp tác kinh tế - thương mại, 

đặc biệt trong năng  ượng, cơ s  hạ tầng và công nghệ cao, thông qua các thỏa 
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thuận và dự án quy mô lớn. Chủ nghĩa kiến tạo: nhấn mạnh vai trò bản sắc và diễn 

ngôn, thể hiện   sự đồng thuận trong thúc đẩy trật tự đa cực, phản đối bá quyền và 

ủng hộ cải cách quản trị toàn cầu. Cuối cùng, Chủ nghĩa Marx–Lenin bổ sung lăng 

kính phân tích đối kháng giữa các cực quyền lực, phản ánh sự liên minh chiến  ược 

dựa trên lập trường chống lại áp đặt từ trật tự phương Tây. 

Ng ài cơ s  lý luận, chương này cũng phân tích sâu các nhân tố bối cảnh như: 

Biến động địa chính trị: Khủng hoảng Crimea (2014) và xung đột Nga - Ukraine 

(2022) đã làm thay đổi căn bản cấu trúc quan hệ Nga - phương Tây, th c đẩy Nga 

tìm kiếm đối tác chiến  ược   phương Đông, mà trọng tâm là Trung Quốc. Cạnh 

tranh Mỹ - Trung: leo thang trên toàn cầu và tại châu Á - Thái   nh Dương  hiến 

Trung Quốc coi Nga là nhân tố quan trọng để duy trì thế cân bằng chiến  ược. Xu 

thế đa cực và sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi: tạ  cơ hội để hai nước phối 

hợp lập trường, gia tăng ảnh hư ng trong các thể chế quốc tế và xây dựng các cơ 

chế hợp tác song song với trật tự    phương Tây  ẫn dắt. Cuốc cùng, cách mạng 

công nghiệp 4.0 và chuyển đổi năng  ượng toàn cầu: vừa m  ra hợp tác mới (hạ tầng, 

công nghệ, năng  ượng) vừa tạo ra cạnh tranh ảnh hư ng   các khu vực chiến  ược 

như Trung Á và  ắc Cực. 

 ua phân t ch, chương này  ết luận rằng quan hệ Trung - Nga giai đoạn 

2012 - 2024 là một cấu trúc hợp tác chiến  ược linh hoạt, vừa mang tính bổ trợ lẫn 

nhau sâu sắc, vừa tiềm ẩn cạnh tranh ngầm. Hợp tác nổi bật   năng  ượng, quốc 

phòng, hạ tầng và điều phối lập trường ngoại giao; trong khi cạnh tranh tập trung 

vào ảnh hư ng tại Trung Á và phân bổ lợi ích từ các dự án lớn. Nh n chung, chương 

2 đã đặt nền tảng lý luận và bối cảnh thực tiễn vững chắc để các chương tiếp theo 

phân tích cụ thể hơn về các hình thức hợp tác - cạnh tranh, đánh giá hiệu quả chiến 

 ược, và dự báo triển vọng quan hệ Trung - Nga trong thời gian tới. Đây là một phần 

bản lề của luận án, đảm bảo tính nhất quán và logic học thuật, đồng thời phản ánh rõ 

nét cách Trung Quốc định hình và vận dụng quan hệ với Nga như một công cụ 

chiến  ược quan trọng tr ng  uá tr nh vươn  ên thành cường quốc toàn diện. 
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C      3.         N     N       N    Ố  - LIÊN BANG NGA 

(2012 - 2024)  

 

 hương này tập trung tr nh  ày, đánh giá thực trạng quan hệ Trung Quốc – 

 iên  ang Nga the  các  ước chuyển chính, gắn với biến đổi tr ng nước của mỗi 

bên và với diễn biến trong quan hệ hai nước với Mỹ và các nước phương Tây  Năm 

2012, quá trình củng cố  ãnh đạo   Trung Quốc cùng chu kỳ cầm quyền mới tại Nga, 

trong bối cảnh Mỹ “x ay trục  sang châu Á - Thái   nh Dương, tạo tiền đề cho xu 

hướng tăng cường điều phối chiến  ược giữa hai nước khi tần suất tiếp xúc cấp cao 

và đàm phán năng  ượng tăng  Năm  0  , sau Đại hội XIX   Trung Quốc và tình 

trạng trừng phạt  é   ài đối với Nga, quan hệ chuyển sang giai đ ạn củng cố cơ chế 

phối hợp, thể hiện   sự kết nối giữa Sáng kiến BRI và Liên minh EAEU, m  rộng 

hợp tác quốc ph ng và thương mại tăng ổn định  Năm  0 0,  hi c  sốc COVID-19 

và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung đã  àm nổi bật liên kết năng  ượng và xu 

hướng thanh toán bằng nội tệ,  ua đ  gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau   các  ĩnh 

vực thiết yếu  Năm  0  , chiến sự Ukraine cùng các vòng trừng phạt mới của 

phương Tây đối với Nga dẫn tới gia tốc tái định hướng kinh tế, năng  ượng về phía 

Trung Quốc, trong khi Trung Quốc vẫn giữ lập trường  hông  iên minh   ác  ước 

chuyển nêu trên được  ượng hóa và minh họa bằng các chỉ báo về tần suất tiếp xúc 

cấp ca , cường độ liên kết kinh tế - năng  ượng và mức độ đồng thuận tại các diễn 

đàn đa phương,  ua đ  củng cố kết luận: quan hệ Trung - Nga hợp tác ngày càng 

sâu nhưng  hông h nh thành  iên minh ph ng thủ. 

3.1.     n   nh   c ch nh t   - ng    g    

Từ năm 2012 đến năm 2024, mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa 

Trung Quốc và Nga đã trải qua một giai đoạn phát triển mạnh m  và liên tục được 

củng cố. Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, đặc biệt là những thách thức từ 

ph a phương Tây và các  iến động trong khu vực, sự hợp tác chặt ch  giữa hai quốc 

gia đã tr  thành một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định khu vực và định 

hình lại trật tự thế giới. Các cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng 

thống Vladimir Putin đã đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và phát triển 
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mối quan hệ đối tác chiến  ược này. Thông qua các cuộc gặp cấp cao, hai bên không 

chỉ đạt được những thỏa thuận quan trọng về kinh tế và năng  ượng mà còn củng cố 

các cam kết chiến  ược về quốc phòng, an ninh, văn hóa và giáo dục.  

Trong giai đoạn từ 2012 đến 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống 

Vladimir Putin đã có tổng cộng hơn  0 cuộc gặp cấp cao [Bonny Lin, Brian Hart, 

Samantha Lu, and Yu-Jie (Grace) Liao, 2023 & Cao Desheng, 2024]. Đây là con số 

ấn tượng, cho thấy tần suất và sự quan tâm đặc biệt của cả hai nhà lãnh đạo đối với 

việc duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác chiến  ược giữa hai quốc gia. Các cuộc 

gặp này không chỉ diễn ra   Trung Quốc và Nga mà còn   nhiều quốc gia khác, 

trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế như S O và  RI S  Đặc biệt, từ năm 2021 

đến 2024, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và tình hình quốc tế ngày càng phức 

tạp, các cuộc gặp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo đã tr  thành một phương thức 

quan trọng để tiếp tục duy trì đối thoại và hợp tác. Điều này cho thấy sự linh hoạt và 

quyết tâm của cả hai nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác s ng phương, 

bất chấp những tr  ngại về địa lý và ngoại giao. 

Các cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin từ 

năm 2012 đến 2024 đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối 

quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga. Thông qua các cuộc 

gặp, hai bên không chỉ đạt được những thỏa thuận quan trọng mà còn xây dựng 

được lòng tin và sự gắn kết mạnh m  giữa hai quốc gia. Mối quan hệ đối tác chiến 

 ược đã giúp cả hai nước vượt qua những thách thức lớn từ ph a phương Tây, đồng 

thời tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài và bền vững. Trong suốt 

giai đoạn từ 2012 - 2024, cả Trung Quốc và Nga đều phải đối mặt với nhiều thách 

thức từ ph a phương Tây, đặc biệt là các lệnh trừng phạt kinh tế và áp lực chiến 

 ược. Sự hợp tác chặt ch  giữa hai quốc gia đã giúp cả Trung Quốc và Nga đối phó 

hiệu quả với những thách thức, từ đó bảo vệ được lợi ích quốc gia và củng cố vị thế 

của m nh trên trường quốc tế. Việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, 

năng  ượng và quốc phòng đã gi p hai nước giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị 

trường và đối tác phương Tây, đồng thời m  ra những cơ hội hợp tác mới với các 

quốc gia khác trên thế giới. 
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 Bên cạnh các chuyến thăm cấp cao, giai đoạn 2012 - 2024 đánh dấu sự phát 

triển vượt bậc trong quan hệ Trung - Nga, thể hiện qua hàng loạt tuyên bố chung và 

các cuộc đối thoại quan trọng  Trên cơ s  quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện, hai 

quốc gia không chỉ m  rộng hợp tác s ng phương mà c n gia tăng ảnh hư ng trên 

trường quốc tế. Các tuyên bố chung và đối thoại cấp cao trong giai đoạn này phản ánh 

sự hợp tác đa lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và văn hóa. 

Trong bối cảnh trật tự thế giới đang chuyển dịch the  hướng đa cực, Trung Quốc và 

Nga đã phối hợp nhằm củng cố vị thế của mình trong hệ thống quốc tế. Quan hệ song 

phương giữa hai nước được củng cố thông qua nhiều tuyên bố mang tính định hướng 

chiến  ược, góp phần định hình cấu trúc địa chính trị khu vực và toàn cầu. 

 Ngày 26/5/2012, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Chủ tịch Trung Quốc Hồ 

Cẩm Đào đã thăm chính thức Nga, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quan 

hệ s ng phương  Tại đây, hai bên đã ký "Tuyên bố chung về tăng  ường hợp tác 

chiến lược", nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện. Tuyên bố này 

không chỉ nhấn mạnh sự tin cậy lẫn nhau, mà còn khẳng định cam kết chung trong 

việc thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế và an ninh. Văn kiện này thể hiện rõ quyết 

tâm của hai nước trong việc xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu cân 

bằng hơn, phản ánh sự đồng thuận về lợi ích chiến  ược trước những thách thức 

quốc tế. Đồng thời, tuyên bố đặt nền tảng vững chắc cho các hợp tác sâu rộng sau 

này, góp phần nâng cao vị thế của cả Trung Quốc và Nga trên trường quốc tế. Việc 

ký kết không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến  ược của lãnh đạ  hai nước mà còn là 

biểu hiện cụ thể của nỗ lực định hình quan hệ đối tác lớn giữa hai cường quốc Á - 

Âu trong thế kỷ 21 [Đỗ Thị Thụy Vũ, 2024].  

Ngày 22/3/2013, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Moscow, Nga 

sau khi nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã ký "Tuyên bố chung về chính sách đối ngoại toàn cầu". Tuyên bố 

này đánh dấu  ước tiến quan trọng trong hợp tác chiến  ược giữa hai quốc gia, tập 

trung vào việc phối hợp trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc. Hai 

bên nhấn mạnh cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, công bằng và bình 
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đẳng hơn, phản ánh sự đồng thuận chiến  ược trước các thách thức toàn cầu và khu 

vực. Bối cảnh ký kết diễn ra khi cả Trung Quốc và Nga đều đối mặt với áp lực quốc 

tế và đang tìm cách gia tăng ảnh hư ng trên trường quốc tế. Tuyên bố này không 

chỉ củng cố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, mà còn thể hiện quyết tâm 

chung trong việc định hình cấu trúc quyền lực thế giới the  hướng cân bằng, minh 

bạch và bền vững hơn  Đây là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết ngày càng chặt ch  

giữa hai cường quốc Á - Âu, góp phần định hướng hợp tác lâu dài và nâng cao vai 

trò của họ trong các diễn đàn quốc tế [Sarah Lain, 2015].  

Ngày 20/5/2014, tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký "Tuyên bố chung năm 2014", đánh dấu  ước 

tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa hai nước. Tuyên bố 

được đưa ra tr ng bối cảnh quốc tế phức tạp, với những thách thức từ cạnh tranh địa 

chính trị, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bất ổn khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh 

việc củng cố hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chiến  ược, từ kinh tế, năng  ượng, 

khoa học công nghệ đến quốc phòng và ngoại giao. Hai bên tái khẳng định ủng hộ 

vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, kêu gọi cải cách hệ thống quản trị kinh tế 

toàn cầu và phản đối can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia. Đặc biệt, các sáng 

kiến như thanh t án  ằng nội tệ, phát triển hạ tầng xuyên biên giới và đảm bảo an 

ninh mạng đã được chú trọng  Ng ài ra, hai nước cam kết tăng cường hội nhập khu 

vực thông  ua cơ chế hợp tác BRICS, SCO và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tuyên bố 

không chỉ phản ánh mối quan hệ đối tác tin cậy và chặt ch  giữa Trung Quốc và 

Nga mà còn định hình một trật tự quốc tế mới. Đây  à  ước đi chiến  ược nhằm 

nâng cao vị thế của hai quốc gia, tạ  cơ s  vững chắc để ứng phó với các thách thức 

toàn cầu và thúc đẩy ổn định khu vực Á - Âu [Chnbloger, 2014]. 

 Ngày 8/5/2015, tại Moscow, Trung Quốc và Nga đã ký "Tuyên bố chung về 

hợp tác Con đường  ơ lụa" trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực Á - 

Âu gia tăng. Tuyên bố này đánh dấu  ước tiến quan trọng trong việc tích hợp Sáng 

kiến BRI của Trung Quốc với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga dẫn đầu. 

Động lực thúc đẩy tuyên bố là sự chuyển dịch quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông 
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và áp lực địa chính trị gia tăng, đặc biệt đối với Nga, cũng như nhu cầu m  rộng 

hợp tác quốc tế của Trung Quốc. Nội dung tuyên bố nhấn mạnh sự thống nhất chiến 

 ược trong việc xây dựng không gian kinh tế Á - Âu toàn diện, với các mục tiêu cụ 

thể như  ết nối hạ tầng, m  rộng thương mại, đầu tư và phát triển các dự án trọng 

điểm về giao thông, năng  ượng và kỹ thuật số. Đây là nền tảng để tăng cường lợi 

thế cạnh tranh kinh tế của khu vực. Tuyên bố này mang ý nghĩa sâu sắc trong việc 

củng cố quan hệ chiến  ược giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời định hình một trật 

tự kinh tế mới tại khu vực Á - Âu. Đối với Nga, đây  à cơ hội m  rộng vai trò lãnh 

đạo khu vực và giảm phụ thuộc và  phương Tây  Đối với Trung Quốc, tuyên bố hỗ 

trợ chiến  ược BRI, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, khẳng định vai 

trò trung tâm trong cấu trúc quyền lực kinh tế mới [Nilov Roman, 2024]. 

 Ngày 25/6/2016, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng 

thống Nga Vladimir Putin đã ký “  y n bố chung Trung - Nga năm 20 6”, đánh 

dấu 20 năm quan hệ đối tác chiến  ược và 15 năm Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị, 

Hợp tác. Tuyên bố được đưa ra tr ng  ối cảnh trật tự quốc tế biến động mạnh m  

với các áp lực từ phương Tây và  hủng hoảng địa chính trị, phản ánh quyết tâm của 

hai nước trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến  ược để đối phó với thách thức 

toàn cầu và khu vực. Nội dung tuyên bố tập trung vào hợp tác toàn diện trên các 

lĩnh vực quan trọng như ch nh trị, kinh tế, năng  ượng, quốc phòng và văn hóa. Hai 

bên cam kết thúc đẩy thương mại s ng phương đạt 200 tỷ USD vào năm 2020, tăng 

cường hợp tác năng  ượng và tích hợp giữ Sáng kiến BRI của Trung Quốc với Liên 

minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu. Tuyên bố này không chỉ củng cố mối quan hệ 

Trung-Nga mà còn góp phần định hình trật tự quốc tế đa cực, giảm sự phụ thuộc 

và  phương Tây và th c đẩy ổn định khu vực Á - Âu. Đối với Trung Quốc, đây là 

cơ hội m  rộng sáng kiến BRI, trong khi với Nga, tuyên bố này giúp củng cố vai trò 

lãnh đạo khu vực và đối trọng trước các áp lực quốc tế [新华社, 2016]. 

 Ngày 4/7/2017, tại Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng 

thống Nga Vladimir Putin đã ký “  y n bố chung về Làm sâu sắc Quan hệ Đối tác 

Toàn diện và Hợp tác Chiến lượ ” trong bối cảnh quốc tế đầy biến động với áp lực 
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địa chính trị từ phương Tây  Tuyên  ố này thể hiện quyết tâm của cả hai nước trong 

việc củng cố quan hệ s ng phương và gia tăng ảnh hư ng trên trường quốc tế. Nội 

dung tuyên bố nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trọng yếu, bao gồm 

chính trị, kinh tế, năng  ượng, an ninh và văn hóa. Hai bên tái khẳng định liên kết 

chiến  ược giữa Sáng kiến BRI và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Các sáng kiến 

hợp tác như tăng cường kết nối cơ s  hạ tầng, m  rộng thương mại s ng phương, 

phát triển các dự án năng  ượng và giao thông đã được ưu tiên  Tuyên  ố này không 

chỉ thúc đẩy quan hệ Trung - Nga lên tầm cao mới mà còn tạo nền tảng cho ổn định 

chiến  ược khu vực Á - Âu và định hình trật tự quốc tế đa cực. Đối với Nga, đây là 

cơ hội củng cố vai trò lãnh đạo khu vực. Với Trung Quốc, tuyên bố hỗ trợ chiến 

 ược BRI, đồng thời m  rộng ảnh hư ng toàn cầu. Tuyên bố này đánh dấu một  ước 

tiến quan trọng trong xây dựng mô hình hợp tác quốc tế kiểu mới, dựa trên bình 

đẳng và lợi ích chung [Chinaruslaw, 2020]. 

 Trong chuyến thăm Nga vào tháng 6/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 

Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký "Tuyên bố chung về tăng  ường 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới". Tuyên bố này đánh dấu 

một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ s ng phương, phản ánh sự gắn kết chiến 

 ược giữa hai cường quốc trong bối cảnh áp lực gia tăng từ Mỹ và các nước phương 

Tây. Tuyên bố thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực 

quan trọng như  inh tế, năng  ượng, khoa học công nghệ và an ninh. Hai bên cam 

kết thúc đẩy phối hợp trong các vấn đề quốc tế, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị 

toàn cầu và bảo vệ lợi ích chung. Điểm nhấn nổi bật là sự hợp tác trong công nghệ 

cao, bao gồm trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, cùng với cam kết tăng cường gia   ưu 

văn hóa và nhân dân. Ý nghĩa của tuyên bố vượt ra ngoài quan hệ s ng phương, thể 

hiện sự tin cậy lẫn nhau và khẳng định vai trò trung tâm của Trung Quốc và Nga 

trong việc định hình trật tự quốc tế đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên 

tắc công bằng. Đây  à  ước tiến quan trọng, đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới 

trong hợp tác Trung -Nga, đồng thời tạo yếu tố ổn định trong bối cảnh quốc tế đầy 

biến động. Tuyên bố này phản ánh tầm nhìn chiến  ược và cam kết lâu dài của hai 

quốc gia trong việc định hình thế kỷ 21 [Tuyên bố chung năm 2019]. 
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 Ngày 11/9 năm 2020, tại Moscow, Bộ trư ng Ngoại giao Trung Quốc  ương 

Nghị đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong khuôn khổ một cuộc họp của 

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), hai bên đã ra “  y n bố chung năm 2020” 

nhằm nhấn mạnh hợp tác toàn diện đối phó COVID-19, ủng hộ WHO, phản đối chính 

trị hóa đại dịch và kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong khủng hoảng y tế toàn 

cầu. Tuyên bố này phản ánh sự gắn kết chiến  ược giữa hai quốc gia, đồng thời là 

biểu tượng của sự đoàn kết quốc tế trong bối cảnh bất ổn sâu sắc. Đại dịch COVID-

19 bùng phát toàn cầu đã gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống y tế và kinh tế của 

các quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc  Trước tình hình đ , hai nước đối mặt 

với nhu cầu cấp bách trong việc kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 

duy trì ổn định kinh tế - xã hội thông qua hợp tác s ng phương  Hai  ên đã thực hiện 

nhiều  ước hợp tác cụ thể, bao gồm chia sẻ dữ liệu y tế và kinh nghiệm phòng chống 

dịch, cung cấp hỗ trợ thiết bị y tế và cùng phát triển vaccine. Sự phối hợp này không 

chỉ giúp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tr ng nước mà còn tăng cường uy tín quốc tế 

của cả hai quốc gia. Hợp tác ứng phó COVID-19 đã củng cố lòng tin chiến  ược giữa 

Trung Quốc và Nga, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh m  về sự đoàn kết quốc tế. 

Tuyên bố này thể hiện vai trò lãnh đạo của hai nước trong việc giải quyết các thách 

thức toàn cầu, góp phần định hình trật tự thế giới mới sau đại dịch, với trọng tâm là 

trách nhiệm và hợp tác quốc tế [Tuyên bố chung năm 2020]. 

 Tháng 7/2021, Đối thoại Nga - Trung 2021 do Hội đồng Quan hệ Quốc tế 

Nga (RIAC), Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) và Viện 

Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Phục Đán (Trung Quốc) công bố. Công bố này 

diễn ra trong bối cảnh 20 năm ký kết "Hiệ  ước Láng giềng H u ngh  và Hợp tác", 

đồng thời đối mặt với những biến động quốc tế do đại dịch COVID-19, căng thẳng 

địa chính trị và cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Đối thoại năm 2021 nhằm củng cố 

quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện, làm sâu sắc hơn hợp tác s ng phương tr ng  ối 

cảnh áp lực từ phương Tây về các vấn đề nhân quyền, chính trị và kinh tế. Nga và 

Trung Quốc cùng chia sẻ quan điểm về nhu cầu thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, 

công bằng hơn  “Đối thoại Nga - Trung năm  0    tập trung vào các chủ đề cải cách 

Liên Hợp Quốc, biến đổi khí hậu và quản trị công nghệ cao, đồng thời m  rộng hợp 
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tác s ng phương về kinh tế, khoa học và quốc phòng. Đối thoại đã làm nổi bật sự 

đồng thuận chiến  ược giữa hai nước trong việc thúc đẩy các giá trị bình đẳng, chủ 

quyền quốc gia và hợp tác đa phương  Nga và Trung  uốc cam kết gia tăng gia   ưu 

văn hóa, khoa học và đầu tư, nhấn mạnh vai trò của hợp tác kinh tế và quốc phòng 

như các trụ cột chính trong quan hệ s ng phương  Đối thoại Nga - Trung 2021 không 

chỉ củng cố mối quan hệ giữa hai nước mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  về sự đoàn 

kết trước áp lực từ phương Tây  Đây là nền tảng để định hình một trật tự quốc tế mới 

dựa trên các nguyên tắc công bằng và bình đẳng, thể hiện sự chuyển dịch quan trọng 

trong quan hệ quốc tế thế kỷ 21 [Đối thoại Nga - Trung 2021]. 

 Ngày 4/2/2022, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir 

Putin nhân dịp khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, Nga và Trung Quốc đã ký 

"Tuyên bố chung gi a Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga về Quan hệ 

Quốc tế và Phát triển Bền v ng Toàn cầu trong Kỷ nguyên Mới". Tuyên bố này đánh 

dấu  ước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện, phản ánh sự hợp 

tác sâu rộng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động với những thách thức an ninh và 

cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tuyên bố được đưa ra  hi trật tự quốc tế đang tái cấu 

trúc, với các căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc và áp lực từ phương Tây đối 

với cả Nga và Trung Quốc  Hai nước tìm cách định hình một thế giới đa cực, công 

bằng và dân chủ hơn,  hẳng định vai trò của mình trong cấu trúc quyền lực toàn cầu 

mới. Tuyên bố tái khẳng định cam kết hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng  ượng, 

công nghệ cao và an ninh, đồng thời thúc đẩy liên kết chiến  ược giữa Sáng kiến BRI 

và Liên minh Kinh tế Á-Âu . Cả hai quốc gia nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên 

Hợp Quốc và sự cần thiết của cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Tuyên bố củng cố 

lòng tin chiến  ược giữa Nga và Trung Quốc, định vị hai nước như các trụ cột chính 

trong việc xây dựng các nguyên tắc quan hệ quốc tế mới. Đồng thời, nó phản ánh 

tham vọng chung của hai cường quốc Á- Âu trong việc giảm sự phụ thuộc vào các 

cấu trúc quyền lực truyền thống    phương Tây chi phối, thúc đẩy hòa bình và ổn 

định khu vực [Tuyên bố chung năm 2022].  

 Ngày 21/3/2023, tại Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng 

thống Nga Vladimir Putin đã ký "Tuyên bố chung về việc làm sâu sắ  hơn q an hệ 
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đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới". Sự kiện này diễn ra trong bối 

cảnh quốc tế biến động mạnh m , với sự chuyển dịch quyền lực và các thách thức 

địa chính trị ngày càng gia tăng, khẳng định vai trò trung tâm của mối quan hệ 

Trung - Nga trong việc định hình trật tự quốc tế mới. Quan hệ Trung - Nga tiếp tục 

phát triển ổn định bất chấp áp lực từ phương Tây, đồng thời đối mặt với các vấn đề 

toàn cầu như an ninh  hu vực, biến đổi khí hậu và cạnh tranh kinh tế  Hai nước hợp 

tác chặt ch  trong bối cảnh trật tự quốc tế truyền thống bị thách thức b i xu hướng 

đa cực hóa. Tuyên bố nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như ch nh 

trị, kinh tế, quốc phòng và văn hóa, đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp tại 

các cơ chế đa phương như  iên Hợp Quốc, BRICS và Tổ chức SCO. Đặc biệt, sự 

tích hợp giữa BRI và EAEU được coi là trọng tâm chiến  ược, góp phần thúc đẩy 

kết nối kinh tế khu vực Á - Âu. Tuyên bố củng cố mối quan hệ đối tác chiến  ược 

toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, không chỉ tăng cường vai trò và ảnh hư ng của 

hai quốc gia trên trường quốc tế mà còn gửi thông điệp mạnh m  về việc xây dựng 

một trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững. Đây là minh chứng cho sự gắn 

kết chiến  ược giữa hai cường quốc, góp phần định hình các nguyên tắc mới trong 

quan hệ quốc tế và thúc đẩy hòa bình, ổn định toàn cầu trong kỷ nguyên mới [Tuyên 

bố chung năm 2023]. 

 Ngày 16/5/2024, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga 

Vladimir Putin đã ra "Tuyên bố chung về làm sâu sắ  hơn quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện phối hợp trong kỷ nguyên mới" tại Moscow. Tuyên bố này phản ánh 

sự gắn kết chiến  ược và tầm nhìn chung của hai quốc gia trong bối cảnh quốc tế 

tiếp tục đối mặt với những thách thức địa chính trị và cạnh tranh quyền lực lớn. 

Tuyên bố khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh 

tế, năng  ượng, nông nghiệp, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hai bên tái khẳng 

định vai trò trung tâm của các cơ chế quốc tế như  iên Hợp Quốc, BRICS và Tổ 

chức SCO trong việc thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn  Đồng 

thời, tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và đàm phán để giải quyết 

các xung đột toàn cầu, đặc biệt là vấn đề Ukraine và các thách thức an ninh khác. 
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Tuyên bố này minh chứng cho sự bền vững của quan hệ Trung - Nga, bất chấp áp 

lực từ các bên thứ ba. Về kinh tế, sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng  ượng và 

công nghệ cao không chỉ thúc đẩy tăng trư ng mà còn giảm sự phụ thuộc vào các 

thị trường phương Tây  Trên trường quốc tế, tuyên bố củng cố vai trò lãnh đạo của 

Trung Quốc và Nga trong việc thúc đẩy trật tự đa cực và cải cách hệ thống quản trị 

toàn cầu. Tuyên bố chung năm 2024 không chỉ khẳng định mối quan hệ đối tác 

chiến  ược toàn diện giữa hai nước mà còn gửi thông điệp mạnh m  về hòa bình và 

hợp tác. Đây  à  ước đi chiến  ược nhằm củng cố ảnh hư ng của cả Trung Quốc và 

Nga trong hệ thống quốc tế, góp phần định hình một trật tự toàn cầu bền vững, công 

bằng và dân chủ tr ng tương  ai [ T ,  0  ]  

Tóm lại, giai đoạn 2012 - 2024 đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong quan hệ 

đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, với nhiều tuyên bố chung 

quan trọng, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và văn hóa. Sự hợp tác 

giữa hai nước không chỉ củng cố quan hệ s ng phương mà c n g p phần định hình 

trật tự quốc tế đa cực mới. Trong bối cảnh áp lực từ phương Tây và những thách 

thức toàn cầu gia tăng, Trung Quốc và Nga đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc 

thúc đẩy cải cách hệ thống quốc tế, xây dựng quan hệ quốc tế công bằng, dựa trên 

luật pháp và nguyên tắc đa phương   ác tuyên  ố như "Tuyên  ố chung về tăng 

cường quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện trong kỷ nguyên mới" năm 2019 và các 

văn kiện khác đã phản ánh sự gắn kết chiến  ược và tầm nhìn dài hạn của hai quốc 

gia. Quan hệ đối tác này không chỉ mang ý nghĩa chiến  ược trong khu vực Á - Âu 

mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững 

trong một thế giới đang chuyển mình. Điều này khẳng định vai trò ngày càng quan 

trọng của Trung Quốc và Nga trên trường quốc tế. 

3.2.                     ế 

3.2.1.     thương     

Hoạt động trao đ i thương mại song  hương    ng - Nga phát triển tích cực 

từ năm 2012 đến 2024. Kể từ khi tr  thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga 

năm 2011, Trung Quốc luôn giữ vững vị trí này đến hiện tại. Theo số liệu thống kê 

từ Cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu s ng phương đã tăng 60% 
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từ 87,4 tỷ USD năm 2012 lên 190,27 tỷ USD năm 2022. Trung Quốc là đối tác 

thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp. Trong năm 2024, kim ngạch 

xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đạt 115 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm 2023. 

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tổng giá trị 129 tỷ USD, không 

thay đổi so với năm trước. Tổng kim ngạch thương mại s ng phương giữa hai nước 

trong năm 2024 đạt 244,8 tỷ USD, tăng nhẹ so với 240,1 tỷ USD của năm 2023 

(Xem bảng 3.1). 

Bảng 3.1: Kim ng             i Trung - Nga (2012 - 2024) 

Đơn vị: Tỷ USD 

Năm Trung Qu c xu t 

khẩu sang Nga 

Nga xu t khẩu 

sang Trung Qu c 

Tổng kim ng ch 

2012 51,7 35,8 87,4 

2013 53,2 35,6 88,8 

2014 50,9 37,5 88,4 

2015 35,0 28,6 63,6 

2016 38,1 28,0 66,1 

2017 48,0 39,0 87,0 

2018 52,2 56,1 108,3 

2019 54,1 56,8 111,0 

2020 54,9 49,1 104,0 

2021 72,7 68,0 140,7 

2022 76,12 114,15 190,3 

2023 144,8 92,9 240,0 

2024 115,8 129 244,8 

Nguồn: Tác giả t ng hợp từ các báo cáo của trang web Bộ thương mại Nga 

(https://russian-trade.com/reports-and-reviews). 

Năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt kỷ lục mới, 

đạt 88,16 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm trước [中华人民共和国中央人民政府, 

2013]. Năm 2013, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt 89,21 tỷ 

https://russian-trade.com/reports-and-reviews
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USD, gấp hơn  0  ần so với năm 2000. Năm 2014, kim ngạch thương mại hai nước 

đạt 88,40 tỷ USD, giảm 0,46% so với năm 2013. Trong đó, xuất khẩu của Nga sang 

Trung Quốc là 37,51 tỷ USD, tăng 125,4%, chiếm 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu 

của Nga. Trung Quốc xuất khẩu sang Nga là 50,89 tỷ USD, giảm 1,6% so với năm 

2013. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Nga và Nga là thị trường 

xuất khẩu thứ hai của Trung Quốc [Bộ Thương mại Nga, 2016]. 

Năm 2015, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Nga giảm mạnh 28%, 

nguyên nhân chủ yếu được giải thích b i sự mất giá của đồng Rúp cùng với việc dầu 

rớt giá trong năm này. Đồng Rúp mất giá hơn một nửa kể từ vụ khủng hoảng Crimea 

năm 2014 khiến khả năng nhập khẩu hàng hóa của Nga bị hạn chế. Cùng thời điểm 

đó, giá dầu giảm mạnh cũng khiến giá trị kim ngạch xuất khẩu của Nga bị sụt giảm 

khi tỷ trọng nhóm các sản phẩm nhiên liệu khoáng, dầu và các sản phẩm chưng cất 

của chúng chiếm đến 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc. Tuy 

nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước đã khôi phục tr  lại và phát triển 

mạnh m  từ năm 2016. Trong giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng trư ng trung bình 

của giá trị kim ngạch thương mại Trung - Nga mỗi năm đạt tới 22,6%. Kim ngạch 

thương mại giữa hai nước đã lần đầu tiên vượt mức 100 tỷ USD vào năm 2018.  

Năm 2020, do chịu sự ảnh hư ng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương 

mại giữa Trung Quốc và Nga ghi nhận sự giảm s t, tuy nhiên  ước sang năm 2021, 

bất chấp những khó khăn của dịch bệnh, hai nước đã cố gắng thúc đẩy hoạt động 

ngoại thương, đưa  im ngạch thương mại s ng phương tăng trư ng mạnh m  đạt 

mức kỷ lục 140,7 tỷ USD. Năm 2022, do chịu ảnh hư ng từ các lệnh trừng phạt của 

phương Tây đối với Nga trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, đồng 

thời Trung Quốc cũng chịu nhiều những áp lực từ các nước phương Tây, điều này 

đã khiến mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga càng tr  lên gắn kết hơn  

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc vào năm 2022 tăng 29,3% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 190,27 tỷ USD - tính đến năm 2022, đây là kỷ lục cao nhất 

trong lịch sử quan hệ thương mại giữa hai nước. Xuất khẩu từ Trung Quốc sang 

Nga trong năm 2022 tăng 12,8%, đạt 76,12 tỷ USD. Chiều ngược lại, xuất khẩu từ 
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Nga sang Trung Quốc trong thời gian này tăng 43,4%, lên 114,15 tỷ USD [Bộ 

thương mại Nga, 2023].  

Sang năm 2023, tổng kim ngạch thương mại s ng phương hai nước tiếp tục 

tăng đạt 240 tỷ USD, giá trị thương mại Trung Quốc xuất khẩu sang Nga đạt 144,8 

tỷ USD, chiều ngược lại Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 92,9 tỷ USD. Tiếp 

theo, trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đạt 115 tỷ 

USD, tăng 4,1% so với năm 2023. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập khẩu từ 

Nga tổng giá trị 129 tỷ USD, không thay đổi so với năm trước. Tổng kim ngạch 

thương mại s ng phương giữa hai nước trong năm 2024 đạt 244,8 tỷ USD, tăng nhẹ 

so với 240,1 tỷ USD của năm 2023. [Mekongasean, 2024]. Hoạt động xuất nhập 

khẩu của hai nước c  xu hướng giảm chủ yếu do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với 

Nga liên quan đến xung đột Ukraine đã tác động mạnh m  đến hoạt động thương 

mại của Nga. Do bị hạn chế b i các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã 

chuyển hướng tăng cường hợp tác với các đối tác khác, đặc biệt là Trung Quốc. 

Trung Quốc, với vai trò là đối tác chiến  ược của Nga, đã gia tăng nhập khẩu năng 

 ượng từ Nga để lấp đầy khoảng trống do các lệnh trừng phạt phương Tây gây ra  

Ngoài ra, sự biến động kinh tế và nhu cầu năng  ượng, đặc biệt là giá năng  ượng 

tăng cao trên toàn cầu, cùng với nhu cầu ổn định nguồn cung năng  ượng nội địa 

của Trung Quốc, đã thúc đẩy nước này tăng cường nhập khẩu từ Nga. Trung Quốc 

đang cố gắng đảm bảo sự ổn định về năng  ượng trong bối cảnh biến động của thị 

trường toàn cầu do chiến tranh và các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, sự giảm sút 

nhẹ trong xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga có thể bắt nguồn từ việc nhu cầu tiêu 

thụ của Nga giảm, do chịu ảnh hư ng từ các lệnh trừng phạt quốc tế và các biện 

pháp tái cấu trúc kinh tế nội bộ. 

Về  ơ   u hàng hóa xu t khẩu, Trung Quốc xu t khẩu sang Liên bang Nga 

t p trung vào bốn nhóm chính, phản ánh sự thay đ i trong chiến lượ  thương mại 

gi a hai nước cũng như nh   ầu nh p khẩu của Nga trong bối cảnh đ a chính tr  và 

kinh tế toàn cầu biến động (Xem bảng 3.2). 
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Bảng 3.2:      u hàng hoá xu t khẩu c a Trung Qu c sang thị    ờng               

Liên bang Nga (2012 - 2024) 

Năm Tổng               

giá trị                    

(tỷ USD) 

Máy móc, thiết bị 

                            

ph  tùng 

Thiết bị 

điện và 

điện tử 

Hàng dệt may, 

quần áo,               

giầy dép 

Sắt, thép 

2012 51,8 22,3 % 

11,6 tỷ 

20,3 % 

10,5 tỷ 

17 % 

8,5 tỷ 

7 % 

3,5 tỷ 

2013 53,9 19,5 % 

10,5 tỷ 

22,9 % 

12,4 tỷ 

16 % 

8,9 tỷ 

8 % 

3,7 tỷ 

2014 51,7 20,1 % 

10,4 tỷ 

23,2 % 

12 tỷ 

5 % 

2,3 tỷ 

8 % 

3,7 tỷ 

2015 36,1 21 % 

7,56 tỷ 

23,8 % 

8,63 tỷ 

6 % 

2 tỷ 

7 % 

2,8 tỷ 

2016 40,4 23,4 % 

9,5 tỷ 

24,3 % 

9,8 tỷ 

12 % 

4,9 tỷ 

9 % 

3,6 tỷ 

2017 50,4 23,3 % 

11,8 tỷ 

25,2 % 

12,7 tỷ 

15 % 

7,5 tỷ 

10 % 

5,1 tỷ 

2018 52,9 21,7 % 

11,5 tỷ 

26 % 

13,7 tỷ 

10 % 

5,3 tỷ 

10 % 

5,3 tỷ 

2019 53,9 22% 

11,9 tỷ 

25,7 % 

13,8 tỷ 

10 % 

5,4 tỷ 

10 % 

5,4 tỷ 

2020 55,3 22,8 % 

12,6 tỷ 

26,4 % 

14,6 tỷ 

11 % 

5,6 tỷ 

9 % 

4,9 tỷ 

2021 72,7 24,2 % 

17,6 tỷ 

26 % 

18,9 tỷ 

11 % 

7,4 tỷ 

10 % 

7.2 tỷ 

2022 75,4 22,2 % 

16,7 tỷ 

26,4 % 

20 tỷ 

8 % 

6,1 tỷ 

7,5 % 

5,6 tỷ 

2023 110 22,6 % 

24,9 tỷ 

36,3 % 

39,9 tỷ 

7,2 % 

7,9 tỷ 

5,1 % 

5,6 tỷ 

2024 115,8 22 % 

25,3 tỷ 

35 % 

40 tỷ 

7 % 

8 tỷ 

5 % 

5,7 tỷ 

Nguồn: Tác giả t ng hợp từ trang web Đài quan sát kinh tế thế giới  

(https://oec.world/en/profile/bilateralcountry/chn/partner/rus?dynamicBilate

ralTradeSelector=year2022) 

https://oec.world/en/profile/bilateralcountry/chn/partner/rus?dynamicBilateralTradeSelector=year2022
https://oec.world/en/profile/bilateralcountry/chn/partner/rus?dynamicBilateralTradeSelector=year2022
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Nhóm 1 là máy móc, thiết b   ơ  hí  à  hụ tùng, chiếm tỷ trọng  n đ nh từ 

22,3% năm 2012 lên 22% năm 2024. Giá trị xuất khẩu nhóm hàng này tăng từ 11,6 

tỷ USD lên 25,3 tỷ USD, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của Nga đối với các loại 

máy móc công nghiệp, thiết bị sản xuất và phương tiện cơ  h    iệc Nga đẩy mạnh 

tự chủ trong công nghiệp quốc phòng và chế tạo đã khiến nước này cần đến nguồn 

cung máy móc từ Trung Quốc để thay thế các sản phẩm nhập khẩu từ phương Tây, 

vốn bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt sau năm 2014 và 2022. 

Nhóm 2 là thiết b  điện và điện tử, ghi nh n m c tăng t ưởng mạnh mẽ nh t 

t ong hơn một th p kỷ qua. Năm 2012, nhóm hàng này có giá trị xuất khẩu 10,5 tỷ 

USD, chiếm 20,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đến năm 2024, con số này tăng lên 

40 tỷ USD, chiếm 35% tổng kim ngạch, đánh dấu sự dịch chuyển rõ rệt trong 

thương mại s ng phương  Điều này phản ánh sự gia tăng nhu cầu của Nga đối với 

các sản phẩm công nghệ, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và hệ thống tự động 

hóa công nghiệp. Trung Quốc, với lợi thế sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 

này, đã tr  thành nguồn cung ứng quan trọng khi Nga buộc phải tìm kiếm các đối 

tác thay thế cho các nhà cung cấp từ Mỹ, EU và Nhật Bản. 

Nhóm 3 là hàng dệt may, quần áo, giày dép, với tỷ trọng giảm dần từ 17% 

năm 2012 xuống 7% năm 2024. Mặc dù giá trị xuất khẩu vẫn giữ mức 8 tỷ USD, 

nhưng tỷ trọng của nhóm hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu ngày càng thu 

hẹp. Điều này có thể được lý giải b i sự gia tăng của các nhóm hàng công nghiệp và 

công nghệ cao, cũng như việc Nga từng  ước đẩy mạnh sản xuất nội địa trong 

ngành dệt may.  

Nhóm 4 là sắt, thép, với tỷ trọng duy trì trong khoảng 7 - 10% suốt giai đoạn 

2012 - 2024. Giá trị xuất khẩu của nhóm này tăng từ 3,5 tỷ USD năm 2012 lên 5,7 

tỷ USD năm 2024, phản ánh sự ổn định trong nhu cầu của Nga đối với nguyên vật 

liệu công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ trọng của sắt, thép trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

c  xu hướng giảm nhẹ do Nga có lợi thế về sản xuất thép nội địa, trong khi nhu cầu 

nhập khẩu tập trung nhiều hơn và  các mặt hàng công nghệ cao. 

Nhìn chung, sự dịch chuyển tr ng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Trung 

Quốc sang Nga trong giai đoạn 2012 - 2024 phản ánh xu hướng chuyển dịch từ các 
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mặt hàng tiêu dùng truyền thống sang các sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao. 

Các nhóm hàng máy móc, thiết bị điện - điện tử ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, trong 

khi dệt may, sắt thép c  xu hướng giảm tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Điều này phù hợp với chiến  ược phát triển của cả hai quốc gia: Nga tăng cường 

nhập khẩu máy móc và công nghệ để thúc đẩy tự chủ sản xuất tr ng nước, trong khi 

Trung Quốc tận dụng thế mạnh về công nghiệp và công nghệ cao để m  rộng thị 

phần tại Nga. Trong bối cảnh thương mại s ng phương ngày càng phát triển, xu 

hướng này có thể tiếp tục duy trì trong những năm tới, giúp tăng cường mối quan hệ 

kinh tế giữa hai cường quốc Á - Âu. 

Về  ơ   u hàng hóa xu t khẩu, Liên bang Nga xu t khẩu sang Trung Quốc 

t p trung vào bốn nhóm chính, phản ánh sự phụ thuộc của thương mại song  hương 

vào các mặt hàng nhiên liệu, nguyên liệu thô và sự chuyển d ch dần sang các sản 

phẩm có giá tr  gia tăng cao hơn ((Xem bảng 3.3). 

Bảng 3.3:      u hàng hoá xu t khẩu c a Liên bang Nga sang thị    ờng 

Trung Qu c (2012 - 2024) 

Năm Tổng giá trị 

(tỷ USD) 

Dầu mỏ Phân bón,  

hoá ch t 

Gỗ và                   

chế phẩm 

Các sản phẩm 

từ niken và            

máy móc 

2012 38,8 65,7 % 

25,5 tỷ 

6,5 % 

3 tỷ 

5,7 % 

2,2 tỷ 

6,2 % 

2,5 tỷ 

2013 37,9 67% 

25,4 tỷ 

6,2 % 

2,4 tỷ 

6,1 % 

2,3 tỷ 

3,5 % 

1,5 tỷ 

2014 39,8 71,3 % 

29 tỷ 

3,5 % 

1,2 tỷ 

6,5 % 

2,6 tỷ 

3,5 % 

1,6 tỷ 

2015 31,5 62 % 

20 tỷ 

5 % 

1,5 tỷ 

7,4 % 

2,2 tỷ 

10 % 

3,1 tỷ 

2016 32,3 60 % 

19 tỷ 

5 % 

1,6 tỷ 

8,7 % 

2,5 tỷ 

10 % 

3,2 tỷ 

2017 41,9 70 % 

28 tỷ 

5 % 

2,1 tỷ 

8,3 % 

3,4 tỷ 

5 % 

2,1 tỷ 
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2018 55,6 77 % 

43 tỷ 

3 % 

1,6 tỷ 

6,7 % 

3,7 tỷ 

4,5 % 

2,5 tỷ 

2019 58,4 73 % 

42 tỷ 

4 % 

2,3 tỷ 

6,03 % 

3,52 tỷ 

7,5 % 

4, 4 tỷ 

2020 51,5 66 % 

33 tỷ 

3,2 % 

1,6 tỷ 

5,12 % 

3,15 tỷ 

9 % 

4,6 tỷ 

2021 73,5 74 % 

54,1 tỷ 

5 % 

3,6 tỷ 

4,98 % 

3,5 tỷ 

8,9 % 

6,5 tỷ 

2022 114 78,8 % 

90 tỷ 

3 % 

3,3 tỷ 

3,15 % 

3,6 tỷ 

7,5 % 

8,5 tỷ 

2023 129 78 % 

100 tỷ 

3 % 

3,8 tỷ 

2,5 % 

3,2 tỷ 

5,2 % 

6,7 tỷ 

2024 129 80 % 

100,3 tỷ 

3,5 % 

4,5 tỷ 

2,6 % 

3,4 tỷ 

5,1 % 

6,6 tỷ 

Nguồn: Tác giả t ng hợp từ trang web Đài quan sát kinh tế thế giới 

(https://oec.world/en/profile/bilateralcountry/chn/partner/rus?dynamicBilate

ralTradeSelector=year2022) 
 

Nhóm 1 là nhiên liệu khoáng, dầu mỏ, chiếm tỷ trọng cao nh t và có xu 

hướng tăng mạnh qua các năm. Năm 2012, nhóm hàng này chiếm 65,7% tổng kim 

ngạch xuất khẩu, đạt 25,5 tỷ USD. Đến năm 2024, tỷ trọng này tăng  ên 80%, tương 

ứng 100,3 tỷ USD trong tổng kim ngạch 129 tỷ USD. Sự gia tăng đáng kể này phản 

ánh vai trò chiến  ược của Nga trong việc cung cấp năng  ượng cho Trung Quốc, 

đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây  uộc Nga phải chuyển 

hướng thị trường xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sang khu vực châu Á, trong đó Trung 

Quốc là đối tác quan trọng nhất. 

Nhóm 2 là phân bón và hóa ch t, có tỷ trọng dao động trong khoảng 3 - 6,5% 

t ng kim ngạch xu t khẩu. Năm 2012, nhóm hàng này chiếm 6,5%, tương ứng 3 tỷ 

USD. Đến năm 2024, tỷ trọng giảm nhẹ còn 3,5%, tuy nhiên giá trị xuất khẩu tăng 

lên 4,5 tỷ USD, cho thấy nhu cầu ổn định của Trung Quốc đối với phân bón và hóa 

chất công nghiệp từ Nga. Đây là mặt hàng thiết yếu trong ngành nông nghiệp và sản 

https://oec.world/en/profile/bilateralcountry/chn/partner/rus?dynamicBilateralTradeSelector=year2022
https://oec.world/en/profile/bilateralcountry/chn/partner/rus?dynamicBilateralTradeSelector=year2022
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xuất hóa chất của Trung Quốc. Tuy tỷ trọng không cao, song Nga vẫn là một trong 

những nhà cung cấp chính cho Trung Quốc. 

Nhóm 3 là gỗ và các sản phẩm từ gỗ, chiếm tỷ trọng th    à  ó x  hướng 

giảm dần. Năm 2012, tỷ trọng của nhóm hàng này là 5,7% với 2,2 tỷ USD, tăng lên 

mức cao nhất 8,7% vào năm 2016 (2,5 tỷ USD), nhưng sau đó giảm xuống còn 2,6% 

vào năm 2024 (3,4 tỷ USD). Nguyên nhân chính của sự sụt giảm tỷ trọng là do 

chính sách kiểm soát xuất khẩu gỗ thô của Nga, nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và 

thúc đẩy chế biến gỗ tr ng nước trước khi xuất khẩu. 

Nhóm 4 là các sản phẩm từ niken và máy móc, có tỷ trọng tương đối  n đ nh, 

dao động từ 3,5 - 10%. Năm 2012, nhóm hàng này chiếm 6,2%, đạt 2,5 tỷ USD, và 

đến năm 2024, tỷ trọng giảm xuống 5, %, nhưng giá trị xuất khẩu tăng lên 6,6 tỷ 

USD. Điều này phản ánh sự gia tăng nhu cầu của Trung Quốc đối với các kim loại 

công nghiệp như ni en, được sử dụng trong sản xuất thép không gỉ, pin lithium và 

công nghệ năng  ượng tái tạo. 

Nhìn chung, cơ cấu xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc giai đoạn 2012 - 

2024 cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nhiên liệu và khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và 

khí đốt, với tỷ trọng tăng từ 65,7% lên 80%. Trong khi đ , các nh m hàng  hác như 

phân bón, gỗ và kim loại có sự điều chỉnh nhẹ, phản ánh chiến  ược đa dạng hóa 

xuất khẩu của Nga cũng như sự thay đổi trong nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. 

Trong bối cảnh biến động địa chính trị và nhu cầu năng  ượng tăng cao của Trung 

Quốc, xu hướng này có thể tiếp tục trong những năm tới, với nhiên liệu vẫn chiếm 

vị trí trọng tâm tr ng thương mại s ng phương giữa hai nước. 

Giai đoạn 2012 - 2024 chứng kiến sự tăng trư ng mạnh m  trong quan hệ 

thương mại giữa Trung Quốc và Liên bang Nga, thể hiện qua sự gia tăng liên tục 

của kim ngạch xuất nhập khẩu s ng phương, sự điều chỉnh chiến  ược thương mại 

và những thay đổi quan trọng tr ng cơ cấu hàng hóa. Bất chấp các biến động địa 

chính trị và thách thức kinh tế toàn cầu, thương mại giữa hai nước vẫn duy trì đà 

tăng trư ng ổn định, phản ánh mức độ gắn kết ngày càng sâu rộng giữa hai nền kinh 

tế lớn nhất khu vực Á - Âu. Kim ngạch thương mại s ng phương tăng từ 87,4 tỷ 

USD năm 2012 lên 240,1 tỷ USD năm 2023 và đạt mức kỷ lục 244,8 tỷ USD vào 
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năm 2024. Tuy nhiên, quá trình tăng trư ng này không diễn ra theo đường thẳng mà 

có sự điều chỉnh vào một số thời điểm, đặc biệt là các giai đoạn suy giảm trong năm 

2015 và 2020 do ảnh hư ng của các yếu tố kinh tế và chính trị. 

Về cán cân thương mại, trong giai đoạn 2012 - 2021, Trung Quốc thường 

xuyên đạt thặng  ư thương mại, ngoại trừ hai năm 2018 và 2019, khi Nga có mức 

thặng  ư nhẹ. Tuy nhiên, từ năm 2022, sự thay đổi tr ng thương mại năng  ượng do 

các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đã giúp Nga đạt mức thặng  ư thương mại 

cao nhất trong lịch sử, với xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 114,15 tỷ USD. Đến năm 

2023, thặng  ư  ại nghiêng về phía Trung Quốc với 144,8 tỷ USD, trong khi Nga 

chỉ xuất khẩu 92,9 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2024, thặng  ư thương mại một lần nữa 

đảo chiều khi Nga đạt 129 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu của Trung Quốc chỉ 

đạt 115,8 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu năng  ượng của Trung 

Quốc trong bối cảnh kinh tế phục hồi. 

Tr ng hơn một thập kỷ, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang 

Nga đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Ban đầu, Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu các mặt 

hàng tiêu   ng như  ệt may, giày dép, tuy nhiên, nhóm hàng này dần mất vị thế do 

sự phát triển của sản xuất nội địa Nga và sự gia tăng cạnh tranh từ các thị trường 

 hác như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, Trung Quốc ngày càng tập trung vào 

xuất khẩu sản phẩm công nghiệp và công nghệ cao, trong đó thiết bị điện và điện tử 

là nhóm hàng có tốc độ tăng trư ng mạnh nhất. Từ 10,5 tỷ USD năm 2012, nhóm 

này tăng lên 40 tỷ USD năm 2024, chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điều này 

phản ánh sự gia tăng nhu cầu của Nga đối với các sản phẩm viễn thông, linh kiện 

điện tử và hệ thống tự động hóa, đặc biệt trong bối cảnh nước này bị cấm vận công 

nghệ từ phương Tây  

Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị cơ  h  và phụ tùng tiếp tục duy trì vị thế quan 

trọng, chiếm khoảng 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga 

trong suốt giai đoạn này. Giá trị xuất khẩu nhóm hàng này tăng từ 11,6 tỷ USD năm 

2012 lên 25,3 tỷ USD năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của Nga đối với 

các loại máy móc công nghiệp, thiết bị sản xuất và phương tiện cơ  h   Điều này 

xuất phát từ nhu cầu thay thế các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ, vốn bị 

gián đoạn do lệnh trừng phạt từ năm 2014 và đặc biệt là sau năm 2022. 
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Ở chiều ngược lại, cơ cấu xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc vẫn tiếp tục 

phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu khoáng sản và dầu mỏ, với tỷ trọng tăng từ 65,7% 

năm 2012 lên 80% năm 2024. Giá trị xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga sang 

Trung Quốc đạt 100,3 tỷ USD trong tổng kim ngạch thương mại 129 tỷ USD năm 

2024, phản ánh sự gia tăng phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn năng  ượng từ 

Nga. Ngoài nhiên liệu, Nga cũng xuất khẩu một số mặt hàng nguyên liệu thô quan 

trọng, bao gồm: Phân bón và hóa chất: Duy trì mức tỷ trọng 3 - 6,5%, với giá trị 

xuất khẩu từ 3 tỷ USD (2012) tăng lên 4,5 tỷ USD (2024), đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của Trung Quốc đối với phân bón và hóa chất công nghiệp. Gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ: Tỷ trọng giảm từ 5,7% năm 2012 xuống 2,6% năm 2024, do chính sách 

kiểm soát xuất khẩu gỗ thô của Nga và xu hướng đẩy mạnh chế biến trước khi xuất 

khẩu. Sản phẩm từ niken và kim loại công nghiệp: Mặc dù có tỷ trọng thấp (từ 3,5% 

- 10%), nhóm hàng này đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất pin, thép 

không gỉ và công nghệ năng  ượng tái tạo của Trung Quốc. Giá trị xuất khẩu nhóm 

này tăng từ 2,5 tỷ USD (2012) lên 6,6 tỷ USD (2024). 

Nh n chung, thương mại s ng phương giữa Trung Quốc và Nga trong giai 

đoạn 2012 - 2024 có sự tăng trư ng ổn định và mang tính bổ trợ chiến  ược cao. 

Trung Quốc ngày càng tr  thành nguồn cung cấp chính các sản phẩm công nghiệp, 

thiết bị điện tử và công nghệ cao, trong khi Nga tiếp tục giữ vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo nguồn cung năng  ượng và nguyên liệu thô cho nền kinh tế 

Trung Quốc. 

3.2.2.    đầ  tư   

Đầ  tư  ủa Trung Quốc sang Nga n i trội hẳn so với chiề  ngược lại, Trung 

Quốc là nhà đầ  tư  hâ  Á lớn nh t của Nga. Tính đến cuối năm 2021, tổng số vốn 

đầu tư t ch  ũy của Trung Quốc từ năm 2000 đến nay đã vượt 50 tỷ USD, tr  thành 

nhà đầu tư  ớn thứ ba của Nga sau Đức và Mỹ [环球时报, 2021]. Trong khi đó, 

theo chiều ngược lại số đầu tư trực tiếp của Nga vào Trung Quốc năm 2012 là 850 

triệu USD, năm 2018 là 56,6 triệu USD, đưa tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nga vào 

Trung Quốc đạt 1,067 tỷ USD (Xem bảng 3.4). 
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Bảng 3.4: Dòng v n đầ        c tiế    ớc ngoài (FDI) c a Trung Qu c và          

Nga sang nhau giai đo n từ 2012 - 2024. 

Đơn vị: Triệu USD 

Năm TQ đầ          N   Nga đầ             

2012 785 850 

2013 1.022 35,6 

2014 634 37,5 

2015 2.961 28,6 

2016 1.293 28,0 

2017 1.548 39,0 

2018 725 56,6 

2019 -379,23 56,8 

2020 570 49,1 

2021 -1.072,3 68,0 

2022 233,62 114,15 

2023 628,79 \ 

2024 \ \ 

Nguồn: Tác giả t ng hợp số liệu từ Báo cáo thống kê đầ  tư t ực tiế  nước 

ngoài của Trung Quốc do T ng cục Thống kê Trung Quốc, Bộ  hương mại Trung 

Quốc và Cục Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc phát hành (T ng cục Thống kê, Bộ 

 hương mại, Cục Ngoại hối quốc gia Trung Quốc, 2023). 

Dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc không ổn định, năm 2015 chứng kiến sự 

tăng mạnh từ 634 triệu USD lên tới 2,96 tỷ USD, tuy nhiên sang năm 2016 đã giảm 

mạnh hơn một nửa khi chỉ còn 1,29 tỷ USD. Trong năm 2018, các doanh nghiệp 

Trung Quốc đã r t hơn 900 triệu USD khỏi Nga, nhiều hơn gấp đôi so với Mỹ - 

quốc gia kh i xướng các lệnh trừng phạt chống lại Nga   u hướng giảm đầu tư và  

Nga tiếp tục giảm mạnh khi có mức âm -379,23 triệu USD trong năm 2019, và đặc 

biệt âm -1,072 triệu USD trong năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm 

sút trong khối  ượng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc sang Nga là do 

phía các doanh nghiệp Trung Quốc lo ngại việc bị trừng phạt thứ cấp từ Mỹ và các 

nước phương Tây tr ng thời gian từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và 
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việc Nga thực hiện tấn công quân sự vào lãnh thổ Ukaine năm  0     ượng đầu tư 

chính của Trung Quốc vào Nga tính đến năm 2022 chủ yếu vào lĩnh vực bất động 

sản, khai thác mỏ và ngân hàng. Cụ thể: 1/3 đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc sang 

Nga là vào bất động sản, 1/3 vào khai thác mỏ và 1/3 vào ngân hàng và sản xuất 

[Vedomosti.ru, 2024]. Đến năm  0  ,  ượng đầu tư của Trung Quốc đã tăng trư ng 

tr  lại đạt 628,79 triệu USD, tăng khoảng 169,15% so với năm 2022 [Statista.com, 

2024]. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư từ Trung Quốc vào Nga đang tăng 

trư ng, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối 

với Nga sau xung đột Ukraine, làm thay đổi hướng dòng chảy đầu tư  uốc tế. Sự 

tăng trư ng này cũng có thể phản ánh mối quan hệ chiến  ược sâu sắc hơn giữa hai 

quốc gia, với Trung Quốc tr  thành đối tác quan trọng của Nga trong nhiều lĩnh vực 

như năng  ượng, khai thác khoáng sản và cơ s  hạ tầng. Ngoài ra, việc gia tăng FDI 

có thể xuất phát từ việc Nga tìm kiếm các nhà đầu tư mới từ các quốc gia không 

tham gia trừng phạt để thay thế các đối tác truyền thống phương Tây  

Trong hợp tác đầu tư giữa hai nước, Nga luôn muốn tận dụng lợi thế nguồn 

vốn dồi dào của Trung Quốc đổ vào vùng Đông Siberia và Viễn Đông để phát triển 

các vùng này. Tính đến cuối năm 2021, các nhà đầu tư Trung  uốc đã thực hiện 58 

dự án với tổng trị giá 2,4 tỷ USD   vùng Viễn Đông, tập trung chủ yếu vào các lĩnh 

vực lâm nghiệp, nông nghiệp, vật liệu xây dựng và công nghiệp nhẹ. Nga cũng công 

bố rằng Trung Quốc là nhà đầu tư  uan trọng tại vùng Viễn Đông với tổng số vốn 

chiếm đến 73% giá trị đầu tư của Trung Quốc tại Nga. Khối  ượng đầu tư từ Trung 

Quốc sang vùng Viễn Đông Nga vượt 13 tỷ USD vào năm 2022. Các công ty Trung 

Quốc đang đầu tư và  nhiều nhà máy khác nhau   Vùng Amur và Lãnh thổ 

Khabarovsk của Nga. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến tổ hợp công-nông nghiệp 

Viễn Đông, nơi tập đoàn lớn nhất hiện nay là tập đoàn nông-công Legendagro, thuộc 

s  hữu của tập đoàn Trung Quốc Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) 

[Emil Avdaliani, 2023].  

Về phía Trung Quốc, mục đích đầu tư phát triển vùng Viễn Đông của Nga chủ 

yếu là mong muốn mua được nguồn cung cấp khí đốt và nguyên liệu thô giá rẻ. Tuy 

nhiên cũng có mục đích  hác xa hơn  à hỗ trợ tăng trư ng kinh tế   các tỉnh thuộc 

vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Sự phát triển của khu vực và sự hợp tác chặt ch  
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với Viễn Đông s  tạo điều kiện cho Con đường Tơ  ụa Bắc cực có sự thuận lợi hình 

thành và phát triển. Tuy nhiên, Nga đã lo ngại việc Trung Quốc s  giành lấy quyền 

kiểm soát Vùng Viễn Đông vì sự kiểm soát các hoạt động kinh tế và cả vấn đề nhân 

khẩu học. Sự lo ngại của Nga xuất phát từ lịch sử khi đến cuối thế kỷ XIX, phần lớn 

Vùng Viễn Đông vẫn nằm  ưới sự quản lý của Trung Quốc. Bên cạnh đó, vùng Viễn 

Đông chỉ có 6,3 triệu người đang đối mặt với dòng lao động  i cư the    ng vốn đầu 

tư từ Trung Quốc, hơn nữa, dòng vốn đầu tư của Trung Quốc thường đi kèm với các 

hợp đồng sử dụng đất dài hạn, điều này có thể gây ra ảnh hư ng chính trị đối với Nga 

tại vùng biên giới hai nước này. Để hạn chế điều này, Nga đã đưa ra một số yêu cầu 

trong đó có quy định 80% việc làm trong các doanh nghiệp FDI Trung Quốc phải 

được dành cho lao động người Nga [Paul Stronski, Nicole Ng, 2018]. 

Đầu tư của Nga vào Trung Quốc rất nhỏ và chỉ tập trung vào khu vực sản 

xuất, xây dựng, giao thông vận tải,  ưu ch nh viễn thông, kho bãi và hậu cần. Khu 

vực sản xuất, xây dựng là thế mạnh của Trung Quốc, nguồn vốn đầu tư từ Nga vào 

Trung Quốc cũng có mục đ ch tương tự các quốc gia khác là khai thác nguồn lao 

động dồi dào và tận dụng chuỗi sản xuất phát triển của Trung Quốc. Đầu tư sang 

Trung Quốc của Nga trong giai đoạn 2012 - 2022 chỉ   mức thấp, nguyên nhân 

chính là do sự không ổn định trong nền kinh tế Nga khi phải đối mặt với sự suy 

thoái kinh tế và tình hình tài chính thắt chặt tại nước này, nhất là sau sự kiện xung 

đột của Nga với Ukraine năm 2014 và năm 2022 khi bị Mỹ và các nước phương 

Tây bao vây, cấm vận kinh tế. 

Từ năm 2022 đến 2024, quan hệ đầu tư giữa Trung Quốc và Nga đã trải qua 

nhiều thăng trầm trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng và áp lực từ các lệnh trừng 

phạt quốc tế. Sự gia tăng các lệnh trừng phạt từ phương Tây sau cuộc xung đột tại 

Ukraine đã khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thận trọng hơn tr ng việc m  rộng 

đầu tư và  Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và tài chính. Tuy nhiên, 

Trung Quốc và Nga vẫn duy trì hợp tác trong các lĩnh vực chiến  ược như năng  ượng 

và khai thác tài nguyên, điều này đã giúp hai quốc gia giữ vững mối quan hệ kinh tế 

quan trọng này. Vào năm 2022, Trung Quốc đã tham gia vào ít nhất 5 dự án đầu tư  ớn 

với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD tại Nga, tập trung chủ yếu vào các khu vực như  iễn 

Đông và Đông Siberia. Các dự án này bao gồm xây dựng nhà máy và phát triển cơ s  
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hạ tầng, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng  ượng ổn định cho Trung Quốc [The 

Moscow Times, 2024]. Đến năm 2023, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc sang Nga đã 

giảm do áp lực từ các lệnh trừng phạt, nhưng vẫn giữ được một số hoạt động đầu tư 

đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực năng  ượng và hạ tầng quan trọng. Trong năm 2024, 

mặc dù có những thách thức lớn, hai quốc gia đã tiếp tục cam kết m  rộng hợp tác đầu 

tư và năng  ượng. Tại các cuộc họp cấp cao, cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc phát triển các dự án chung nhằm củng cố mối quan hệ chiến  ược. Điều này 

cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Trung Quốc và Nga vẫn tìm cách 

duy trì và phát triển mối quan hệ đầu tư  âu  ài, với mục tiêu c ng vượt qua các thách 

thức địa chính trị và  hai thác các cơ hội kinh tế mới [Government of China, 2024].  

3.2.3.    h p tác năng  ư ng 

Quan hệ năng lượng gi a hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu khi 

Nga hiện gi  v  thế là nhà cung c p dầu mỏ chính cho Trung Quốc. Hợp tác năng 

 ượng là một vấn đề quan trọng trong quan hệ s ng phương Trung  uốc - Nga. Với lợi 

thế tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhất là dầu mỏ, Nga là một đối tác cung cấp 

năng  ượng quan trọng của thế giới, sản xuất khoảng  0%  ượng dầu của thế giới. Đối 

với quốc gia đang phát triển mạnh m  như Trung  uốc, Nga là một đối tác chiến  ược 

quan trọng có thể giải quyết bài toán khủng hoảng năng  ượng của Trung Quốc. Từ 

năm 2023, Nga thay thế Ả rập Saudi, tr  thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho 

Trung Quốc [VietnamPlus, 2023]. Năm 2014, Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga và 

Tập đoàn Dầu khi quốc gia Trung Quốc kí hợp đồng bán khí gas từ Đông Siberia đến 

Trung Quốc thông qua đường ống dẫn dầu “Sức mạnh Si eria , ước t nh  ơm  8 tỉ mét 

khối hằng năm cho đến năm 2030 [Gabuev, A., 2015]. Đường ống xuyên biên giới dài 

3.000 km này là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc. 

Năm 2015, hai bên thống nhất cung cấp khí đốt thông qua đường ống “Sức mạnh 

Si eria   , ước tính hàng năm có thể vận chuyển 50 tỉ mét khối qua Mông Cổ đến 

Trung Quốc  Hơn nữa, trước sức ép đến từ phương Tây sau  hi Nga tấn công quân sự 

vào Ukraine đầu năm 2022, Nga đã đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc bằng việc kí kết 

những hợp đồng trao đổi năng  ượng khổng lồ. Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 

2/2022, Tập đoàn Dầu mỏ Rosneft của Nga đã kí kết với Tập đoàn Dầu khí quốc gia 

Trung Quốc thỏa thuận cung cấp 100 triệu tấn dầu trong vòng 10 năm qua Kazakhstan, 
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trị giá 80 tỉ USD. Bên cạnh đó, Tập đoàn Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí 

quốc gia Trung Quốc đã kí hợp đồng dài hạn thứ hai về cung cấp 10 tỉ mét khối đốt tự 

nhiên từ vùng Viễn Đông của Nga. Khi dự án đạt hết công suất, mỗi năm vùng Viên 

Đông Nga s  cung cấp cho Trung Quốc 48 tỉ mét khối [Lao Động, 2022].   

Những thỏa thuận trên phản ánh quan hệ đối tác năng  ượng ngày càng rộng 

m  giữa Nga và Trung Quốc. Nga muốn đa dạng hóa khách hàng của mình để bù 

đắp những tổn thất từ việc châu Âu quyết tâm “ uay  ưng  với năng  ượng của Nga. 

Còn Trung Quốc với nhu cầu năng  ượng ngày càng cao và là láng giềng của Nga s  

gắn bó lợi ích với Nga một cách tự nhiên. Mối quan hệ đối tác năng  ượng khăng 

 h t và tin tư ng với Nga giúp Trung Quốc đa dạng hóa nguồn cung năng  ượng, 

đảm bảo sự trỗi dậy mạnh m  của Trung Quốc. 

Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2024, t ng khối lượng và giá tr  thương mại 

dầu khí Trung - Nga đã đạt được m c tăng t ưởng  n đ nh (Xem bảng 3.5). 

Bảng 3.5: Tổng kh      ng và giá trị          i dầu khí Trung - Nga                  

2012 - 2024 

Năm    ng dầu thô Trung Qu c 

nhập từ Nga 

Đ    ị tính: Triệu t n 

   ng hàng hóa nă      ng 

Trung Qu c nhập khẩu từ Nga 

Đ    ị tính: Tỷ USD 

2012 15,09 13,55  

2013 24,35 21,87 

2014 33,11 29,74 

2015 41,04 20,20 

2016 52,38 19,00 

2017 59,80 27,27 

2018 71,49 42,29 

2019 77,64 42,62 

2020 83,57 33,38 

2021 79,64 53,54 

2022 86,25 85,38 

2023 107,02 60,642 

2024 108,0 57,672 

Nguồn: Tác giả tự t ng hợp theo số liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc 

(http://stats.customs.gov.cn/.) 
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 Theo số liệu từ bảng trên cho thấy, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc 

và Nga trong các mặt hàng năng  ượng đã tăng lên đáng kể trong những năm gần 

đây khi đạt 42,29 tỷ USD năm 2018 và đến năm 2019 là 42,62 tỷ USD. Năm 2020, 

do hai yếu tố là sự lây lan toàn cầu của dịch Covid-19 và giá dầu khí trên thị trường 

quốc tế giảm mạnh, trong khi tổng khối  ượng giao dịch hàng hóa năng  ượng giữa 

Trung Quốc và Nga tăng  ên th   ượng giao dịch s ng phương thực tế lại giảm 

nhưng vẫn đạt 33,38 tỷ USD. Năm 2021, lần đầu tiên nhập khẩu hàng hóa năng 

 ượng từ Nga của Trung Quốc vượt quá 50 tỷ USD, đạt 53,54 tỷ USD. Vào năm 

2022, bất chấp tình hình hỗn loạn   Nga và Ukraine, nhập khẩu của Trung Quốc từ 

Nga đã đạt 85,38 tỷ USD. Sang năm 2023 và năm  0   xu hướng nhập khẩu hàng 

hoá năng  ượng của Trung Quốc từ Nga tăng mạnh với số  ượng lần  ượt là 107,02 

và 108,0 triệu tấn. Tuy nhiên, năm 2023 và 2024 giá năng  ượng c  xu hướng giảm 

mạnh do đó số  ượng nhập hàng hoá năng  ượng c  xu hướng tăng nhưng giá trị lại 

giảm mạnh khi năm 2023 và 2024 lần  ượt chỉ có 60,642 và  57,672 tỷ USD. 

Dựa trên xu hướng tăng trư ng ổn định tr ng thương mại dầu khí giữa Trung 

Quốc và Nga, năm 2023 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh m  tr ng  ượng nhập khẩu 

dầu thô và hàng hóa năng  ượng từ Nga vào Trung Quốc   ượng dầu thô nhập khẩu 

từ Nga đã đạt mức kỷ lục 107,02 triệu tấn [CNN, 2024]
 
 ước tính có giá trị hơn 60 tỉ 

USD. Điều này phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của Trung Quốc vào nguồn 

cung năng  ượng từ Nga, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị như cuộc 

xung đột giữa Nga và Ukraine gây ra những biến động lớn trên thị trường năng 

 ượng toàn cầu. Điều này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến  ược 

ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga mà còn cho thấy sự thích ứng của 

Trung Quốc trong việc đa dạng hóa các nguồn cung năng  ượng để đối phó với các 

thách thức từ thị trường quốc tế [S&P Global, 2022]. 

Năm 2024 mối quan hệ thương mại năng  ượng giữa Trung Quốc và Nga tiếp 

tục được củng cố với các thỏa thuận hợp tác dài hạn mới. Những nỗ lực này nhằm 

đảm bảo an ninh năng  ượng cho cả hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thế giới 

đang dần chuyển dịch sang các nguồn năng  ượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào 

nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, Trung Quốc có thể đầu tư mạnh hơn và  cơ s  hạ 
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tầng năng  ượng để tối ưu h a việc vận chuyển và  ưu trữ dầu khí nhập khẩu từ Nga, 

đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng  ượng ngày càng tăng [Analyst Oceana Zhou, 2023]. 

Sự phát triển của thương mại năng  ượng giữa hai quốc gia này s  tiếp tục là một 

yếu tố quan trọng trong việc định hình thị trường năng  ượng toàn cầu trong những 

năm tới. 

Việc xây dựng kênh v n chuyển tài nguyên dầu khí Trung Quốc - Nga đang 

phát triển nhanh chóng.  

Về xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu thô Trung - Nga: Ngay từ những 

năm 1990, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu có kế hoạch xây dựng dự án xây dựng 

đường ống dẫn dầu thô từ vùng Viễn Đông Nga đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, 

tuy nhiên, tháng 1/2011 đường ống mới được đưa và  vận hành. Đường ống này có 

tổng chiều dài 999,04 km, trong đó 927,04 km thuộc địa phận của Trung Quốc. 

Khối  ượng vận chuyển dầu hàng năm được thiết kế là 15 triệu tấn, khối  ượng vận 

chuyển dầu tối đa hàng năm là 30 triệu tấn. Hợp đồng cung cấp dầu được hai bên ký 

kết có thời hạn 20 năm [中国国家能源局, 2012]. Tuy nhiên, công suất này vẫn 

không thể đáp ứng nhu cầu thương mại dầu thô ngày càng tăng của hai nước. Do đó, 

vào ngày 13 tháng 8 năm 2016, dự án m  rộng công suất đường ống dẫn dầu thô 

Trung Quốc - Nga (Tuyến thứ hai) đã chính thức được đưa và  xây  ựng. Đường 

ống này dài 941,8 km được đặt song song với Đường ống dẫn dầu thô Trung Quốc - 

Nga và chính thức được đưa và  h ạt động vào tháng 1/2018 [中国国家能源局, 

2018]. Dự án này, đã nâng công suất vận chuyển hàng năm của đường ống dẫn dầu 

Trung Quốc - Nga từ 15 triệu tấn lên 30 triệu tấn.  

Về xây dựng kênh v n chuyển khí đốt tự nhiên: Vào ngày 21 tháng 5 năm 

2014, chính phủ Trung Quốc và Nga đã ký biên bản ghi nhớ về dự án hợp tác khí 

đốt tự nhiên tuyến phía Đông tại Thượng Hải. Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 

Trung Quốc và Tập đoàn Gazprom của Nga đã ký kết "Hợp đồng mua bán khí đốt 

tuyến đường phía Đông Trung Quốc - Nga". Theo đó, hai bên đã nhất trí về nguồn 

cung cấp khí đốt hàng năm là 38 tỷ mét khối trong thời gian 30 năm, trong đó Nga 

s  cung cấp cho Trung Quốc hơn   ngh n tỷ mét khối khí đốt tự nhiên [中华人民共

和国国家发展和改革委员会, 2020].  Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc và Nga 
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đã xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài nhất thế giới là đường ống dẫn khí 

đốt tự nhiên phía Đông Trung Quốc - Nga. Đường ống này là đường ống dẫn khí 

đốt tự nhiên xuyên biên giới thứ ba của Trung Quốc để nhận nguồn cung cấp khí 

đốt từ nước ngoài, sau đường ống Trung Á và đường ống dẫn dầu đường dài Trung 

Quốc - Myanmar. Đường ống bắt đầu   Đông Siberia của Nga đến tỉnh Hắc Long 

Giang, Trung Quốc, với tổng chiều  ài hơn 8 000  m  Tr ng số đó, đoạn   Nga 

được mệnh danh là "Sức mạnh Siberia" dài khoảng 3.000 km, bắt đầu từ Mỏ khí đốt 

Kovykkin   vùng Irkutsk   phía Tây đến nhà máy xử lý khí Amur   biên giới Trung 

Quốc - Nga. Đoạn đường ống   Trung Quốc có chiều dài 3.371 km, trong đó có 

1.740 km đường ống hiện đang được sử dụng. Việc xây dựng được chia thành ba 

phần: phần phía Bắc (Hắc Hà - Trường Linh), phần giữa (Trường Linh - Vĩnh 

Thanh) và phần phía Nam (Vĩnh Thanh - Thượng Hải). Trong đó, đoạn phía Bắc và 

đoạn giữa đã được hoàn thành và kết nối lần  ượt vào năm 2019 và 2020. Đoạn phía 

Nam được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 2021 và dự kiến s  được kết nối hoàn toàn 

vào năm 2025. Theo đó, khí đốt tự nhiên của Nga s  đạt được phủ từ phía Bắc đến 

phía Nam và đến thẳng Thượng Hải của Trung Quốc [中华人民共和国中央人民政府, 

2021]. Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom Alexey Miller cho biết:  ượng tiêu thụ 

khí đốt   Trung Quốc đang tăng nhanh nhất   khu vực châu Á - Thái   nh Dương  

Và trong nửa đầu năm 2021, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên   Trung Quốc tăng 15,5% 

và nhập khẩu tăng   ,8% [Коммерсантъ,  0  ]  The  đó, trong năm 2021 tập đoàn 

Gazprom đã vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Trung Quốc thông qua đường ống 

“Sức mạnh Si eria  với 10,39 tỷ mét khối (gấp 2,5 lần nguồn cung vào năm 2020 

với 4,1 tỷ mét khối) và bắt đầu từ tháng 11 năm  0  ,  ượng khí đốt hàng ngày cung 

cấp cho Trung Quốc thông qua đường ống "Sức mạnh Siberia" đã vượt quá 1/3 

nghĩa vụ trong hợp đồng [Hãng tin Tass Nga, 2021].  

Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga từ năm 2012 đến 2024 đã có những 

 ước tiến quan trọng trên  a phương  iện ch nh: thương mại, đầu tư và năng  ượng. 

Về thương mại, kim ngạch giữa hai quốc gia đã tăng trư ng mạnh m , đặc biệt sau 

khi Trung Quốc tr  thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Dù có những biến 

động trong giai đoạn 2015 và 2020 do các yếu tố kinh tế và đại dịch Covid-19, tổng 



 

139 

kim ngạch thương mại s ng phương vẫn đạt mức kỷ lục. Về đầ  tư, Trung Quốc đã 

tr  thành nhà đầu tư châu Á  ớn nhất vào Nga, đặc biệt tập trung vào vùng Viễn 

Đông. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư  hông ổn định, c  xu hướng giảm mạnh do lo 

ngại về các lệnh trừng phạt từ phương Tây  Mặc dù vậy, Trung Quốc và Nga đã 

thiết lập nhiều quỹ hợp tác và các dự án đầu tư chiến  ược, đóng góp quan trọng vào 

phát triển kinh tế khu vực. Về năng lượng, hợp tác giữa hai nước càng thêm sâu 

rộng, với Nga là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Trung Quốc. Các dự án đường 

ống dẫn dầu và khí đốt, như “Sức mạnh Si eria  đã thúc đẩy sự liên kết giữa hai 

quốc gia. Điều này không chỉ đảm bảo nguồn cung năng  ượng ổn định cho Trung 

Quốc mà còn giúp Nga đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng  ượng trong bối cảnh 

chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng kết lại, quan hệ kinh tế Trung - 

Nga trong giai đoạn này đã phát triển vượt bậc, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai 

bên. Với sự gia tăng kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư và đặc biệt là mối quan 

hệ năng  ượng ngày càng khăng khít, hai quốc gia đang củng cố nền tảng cho một 

mối quan hệ đối tác chiến  ược bền vững và lâu dài. 

3.3. Trên                     - an ninh 

3.3.1. H p tác qu c phòng 

Hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển mạnh m  kể từ những 

năm 1990, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện 

giữa hai quốc gia. Hợp tác này không chỉ xuất phát từ nhu cầu bảo vệ an ninh quốc 

gia mà còn được thúc đẩy b i các lợi ích kinh tế và địa chính trị quan trọng. Trong 

bối cảnh quốc tế đầy thách thức, việc tăng cường quan hệ quân sự đã tr  thành một 

yếu tố quan trọng trong chiến  ược quốc phòng của cả Trung Quốc và Nga.  

* Hợp tác mua bán vũ khí 

Quan hệ đối tác chiến  ược giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã trải qua 

nhiều giai đoạn phát triển, trong đó hợp tác mua bán vũ khí là một trong những yếu 

tố quan trọng nhất. Giai đoạn từ năm 2012 đến 2024 chứng kiến sự m  rộng đáng 

kể về quy mô và chiều sâu của mối quan hệ này. Với hàng loạt hợp đồng mua bán 

vũ khí lớn, hợp tác công nghệ ca , và các  ước tiến mới trong hợp tác quân sự, mối 

quan hệ này đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế và chiến  ược cho cả hai quốc gia. 
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Dưới đây, tác giả s  phân tích chi tiết các hợp đồng mua bán vũ khí nổi bật, quá 

trình triển khai, và những tác động đối với an ninh khu vực và toàn cầu. 

Giai đoạn 2012 - 2014: Sự khởi đầu mạnh mẽ với các hợp đồng mua bán 

quan trọng. Giai đoạn này đánh dấu sự kh i đầu mạnh m  trong hợp tác mua bán 

vũ khí giữa Trung Quốc và Nga. Trong thời kỳ này, hai hợp đồng mua bán vũ khí 

lớn nhất và quan trọng nhất giữa hai quốc gia là hợp đồng mua hệ thống phòng 

không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35. Trung Quốc đã tr  thành quốc gia đầu 

tiên trên thế giới mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga vào năm 2014. Hợp 

đồng này có giá trị ước tính khoảng 3 tỷ USD, bao gồm ít nhất 6 tiểu đoàn S-400. 

Hệ thống S-400 Triumf được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không 

tiên tiến nhất hiện nay, với khả năng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu bay   

khoảng cách lên tới 400 km và độ cao đến 27 km. Hệ thống này có thể đối phó với 

nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo đến các thiết 

bị  ay  hông người lái. Việc mua S-400 cho thấy sự đầu tư mạnh m  của Trung 

Quốc vào việc nâng cao năng lực phòng không của mình, đồng thời tạo ra một sự 

cân bằng sức mạnh quân sự trong khu vực, đặc biệt là tại eo biển Đài Loan và 

Biển Đông [Zachary Keck, 2014]. 

Giai đoạn 2015 - 2020: Sự mở rộng hợp tác và đối phó với các thách th c 

quốc tế. Sau năm 2014, hợp tác mua bán vũ khí giữa Trung Quốc và Nga không chỉ 

m  rộng về quy mô mà còn đi vào chiều sâu với việc tăng cường chuyển giao công 

nghệ và hợp tác sản xuất chung. Giai đoạn này cũng đánh dấu một  ước ngoặt quan 

trọng khi Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế do cuộc khủng hoảng Ukraine, 

khiến Trung Quốc tr  thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga trong 

lĩnh vực vũ khí. Hợp đồng mua bán Su-35 giữa Trung Quốc và Nga, ký kết vào 

tháng 11 năm 2015, cũng là một  ước tiến lớn trong hợp tác quân sự giữa hai quốc 

gia. Giá trị hợp đồng này lên tới 2,5 tỷ USD, bao gồm 24 chiếc máy bay Su-35. Su-

35 là một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++, nổi bật với khả năng cơ động cao, 

hệ thống radar tiên tiến và hỏa lực mạnh m . Đây là một trong những máy bay chiến 

đấu hiện đại nhất của Nga và việc s  hữu Su-35 giúp Không quân Giải phóng Nhân 

dân Trung Quốc (PLAAF) cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu, đặc biệt là trong 
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bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách hiện đại hóa và nâng cao năng lực không quân 

của mình [The Moscow Times, 2019]. Hệ thống S-400 và Su-35 không chỉ mang lại 

lợi ích lớn về mặt phòng thủ và tấn công cho Trung Quốc mà còn có ý nghĩa chiến 

 ược sâu rộng. Việc s  hữu những vũ khí tiên tiến này giúp Trung Quốc tăng cường 

khả năng bảo vệ lãnh thổ trước các mối đe dọa từ không quân và tên lửa của đối 

phương  Đồng thời, nó cũng tạo ra một sức mạnh răn đe mạnh m  đối với các nước 

láng giềng và các cường quốc khác trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh căng 

thẳng đang gia tăng tại Biển Đông [CSIS, 2023].  

Vào năm 2015, Trung Quốc tiếp tục ký hợp đồng mua thêm các hệ thống S-

400 từ Nga. Lô hàng đầu tiên đã được Nga chuyển giao cho Trung Quốc vào năm 

2018, bao gồm một số hệ thống tên lửa và radar. Theo các báo cáo, Trung Quốc đã 

thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa S-400, bao gồm việc đánh chặn một mục 

tiêu đạn đạo   khoảng cách 250 km. Thành công này không chỉ khẳng định khả 

năng vượt trội của S- 00 tr ng môi trường tác chiến thực tế mà còn giúp Trung 

Quốc củng cố năng lực ph ng  hông trước các mối đe dọa từ không quân của các 

nước láng giềng [The Diplomat, 2018]. Những thỏa thuận mua bán vũ khí và hợp 

tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga trong giai đoạn 2014 - 2019 không chỉ mang 

lại lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa chiến  ược quan trọng trong bối cảnh địa chính 

trị toàn cầu. Việc s  hữu các hệ thống vũ khí tiên tiến như S-400 và Su-35 giúp 

Trung Quốc củng cố khả năng phòng thủ và tấn công, đồng thời tạo ra một sự răn 

đe mạnh m  đối với các đối thủ tiềm năng trong khu vực. Về phía Nga, các hợp 

đồng này đã mang lại nguồn thu đáng kể, giúp duy trì hoạt động của ngành công 

nghiệp quốc phòng trong bối cảnh bị cấm vận từ phương Tây [I DS,  0  ]   

Giai đoạn 2021 - 2024: Sự đối phó với thách th c từ đại d ch và c m v n 

quốc tế. Đây là một giai đoạn đầy thử thách đối với quan hệ mua bán vũ khí giữa 

Trung Quốc và Nga. Các yếu tố  ên ng ài như đại dịch COVID-19 và các lệnh 

trừng phạt quốc tế đối với Nga sau cuộc tấn công quân sự Ukraine vào năm 2022 đã 

ảnh hư ng sâu sắc đến khả năng duy trì và m  rộng các giao dịch vũ khí giữa hai 

nước. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt 

là trong các lĩnh vực công nghệ cao và các hệ thống vũ khí tiên tiến. Đại dịch 
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COVID-19 đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với các chuỗi cung ứng 

toàn cầu, ảnh hư ng đến khả năng sản xuất và giao hàng của Nga đối với các hệ 

thống vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn này, Nga vẫn duy trì 

được các thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Trung Quốc, đặc biệt là các hệ thống 

phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35. Đến năm 2022, Trung Quốc đã 

hoàn tất việc nhận tất cả các hệ thống S-400 từ Nga, củng cố mạnh m  năng lực 

phòng không của m nh trước các mối đe dọa từ không quân và tên lửa của đối 

phương [Eurasiantimes,  020]. 

Một phần quan trọng khác của hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga 

trong giai đoạn này là việc Nga cân nhắc cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa 

hiện đại cho Trung Quốc, bao gồm các hệ thống S-500 mới nhất. Hệ thống S-500, 

còn được gọi là "Prometheus," là một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có khả 

năng tiêu diệt các mục tiêu   khoảng cách lên đến 600 km, bao gồm cả tên lửa đạn 

đạo và máy bay tàng hình. Việc cung cấp S-500 cho Trung Quốc không chỉ giúp 

nâng cao khả năng phòng thủ tên lửa của nước này mà còn củng cố quan hệ đối tác 

chiến  ược giữa hai quốc gia. Hệ thống S-500 được thiết kế để hoạt động song song 

với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Trung Quốc, tạo ra một mạng  ưới 

phòng thủ đa tầng, nâng cao khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa từ tên lửa và 

máy bay đối phương [Jamest wn F un ati n,  0  ]  

Sự hợp tác mua bán vũ khí giữa Trung Quốc và Liên bang Nga từ năm 2012 

đến  0   vượt xa các lợi ích kinh tế đơn thuần, đóng góp quan trọng vào việc định 

hình cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu. Việc Trung Quốc s  hữu các hệ thống vũ 

khí tiên tiến như S-400 và Su-35 không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ và tấn 

công của quốc gia này, mà còn tạo ra một sức mạnh răn đe hiệu quả đối với các 

nước láng giềng và các cường quốc khác, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại 

Biển Đông. Đối với Nga, các hợp đồng này giúp duy trì và phát triển ngành công 

nghiệp quốc phòng trong bối cảnh bị áp đặt các lệnh trừng phạt từ phương Tây  Hơn 

nữa, sự hợp tác này còn phản ánh một liên minh chiến  ược sâu sắc giữa hai cường 

quốc, góp phần làm thay đổi cân bằng quyền lực toàn cầu và thách thức sự thống trị 

của các quốc gia phương Tây tr ng các vấn đề an ninh quốc tế. 
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* Hợp tác sản xu t vũ khí 

Hợp tác sản xuất vũ khí giữa Trung Quốc và Liên bang Nga từ năm 2012 đến 

2024 đã tr  thành một trong những yếu tố quan trọng giúp củng cố và phát triển mối 

quan hệ đối tác chiến  ược giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu 

phức tạp và những biến động trong quan hệ quốc tế, việc hợp tác trong sản xuất vũ 

khí không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc mà còn 

giúp Nga duy trì và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Sau năm 

2014, quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga không chỉ dừng lại   việc mua bán 

vũ khí mà còn m  rộng sang lĩnh vực chuyển giao công nghệ và sản xuất chung. 

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với các lệnh 

trừng phạt từ phương Tây    cuộc khủng hoảng Ukraine, khiến Nga cần tìm kiếm 

các đối tác mới để duy trì và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. 

Về chuyển giao công nghệ động  ơ máy bay  Một trong những lĩnh vực hợp 

tác quan trọng trong giai đoạn này là công nghệ động cơ máy  ay  Nga đã chuyển 

giao công nghệ sản xuất động cơ AL-31F và RD-93 cho Trung Quốc, gi p nước 

này cải thiện hiệu suất và khả năng tự chủ trong sản xuất động cơ máy  ay  Động cơ 

AL-31F được sử dụng trong các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30, trong khi RD-

93 được sử dụng trong các máy bay JF-17 mà Trung Quốc sản xuất cho Pakistan. 

Việc chuyển giao công nghệ này không chỉ giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào 

các nhà cung cấp nước ngoài mà còn tạo điều kiện để nước này phát triển các hệ 

thống vũ khí tiên tiến hơn, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách 

hiện đại hóa quân đội toàn diện [NBR, 2024]. Điều này cũng giúp Nga duy trì và 

phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình trong bối cảnh phải đối mặt với 

các lệnh trừng phạt từ phương Tây  

Về phát triển hệ thống vũ khí siêu thanh: Ngoài công nghệ động cơ, Trung 

Quốc và Nga còn hợp tác phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh. Đây là một 

trong những lĩnh vực quân sự tiên tiến nhất và đòi hỏi sự hợp tác chặt ch  về nghiên 

cứu và phát triển (R&D). Các vũ khí siêu thanh, bao gồm tên lửa và phương tiện 

bay siêu thanh, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại, tạo ra lợi 

thế chiến  ược quan trọng cho cả hai quốc gia. Sự hợp tác này không chỉ giúp hai 
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nước phát triển các hệ thống vũ khí mới mà còn cải thiện khả năng răn đe và phòng 

thủ trước các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh phương Tây   ác  ự án hợp tác 

này đã được triển khai mạnh m  trong giai đoạn 2016 - 2018 và dự kiến s  tiếp tục 

m  rộng trong những năm tiếp theo [ChinaPower Project, 2023]. Trung Quốc và 

Nga cũng tập trung vào phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh, bao gồm tên lửa 

và phương tiện bay siêu thanh. Các vũ khí siêu thanh được xem là một  ước tiến lớn 

trong công nghệ quân sự và có thể thay đổi căn bản cách thức chiến tranh được tiến 

hành. Sự hợp tác trong phát triển vũ khí siêu thanh đã gi p hai nước tận dụng được 

nguồn lực và kiến thức chuyên môn của nhau, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát 

triển các công nghệ quân sự tiên tiến. Điều này cũng phản ánh sự cam kết của cả hai 

nước trong việc duy trì và củng cố quan hệ đối tác chiến  ược, đặc biệt trong bối 

cảnh bị phương Tây cô  ập do các biện pháp trừng phạt kinh tế [Council on Foreign 

Relations, 2024]. 

Về phát triển trực thăng hạng nặng thế hệ mới: Ngày 28 tháng 8 năm 2019, 

Bộ trư ng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc thông báo rằng công ty 

"Trực thăng Nga" (một thành viên của Rostec) và Tập đoàn Công nghiệp Hàng 

không Trung Quốc (AVIC) đã ký hợp đồng thương mại phát triển chung trực thăng 

hạng nặng. Theo hợp đồng này, s  có ít nhất 200 máy bay trực thăng hạng nặng 

được chế tạo tại Trung Quốc với sự tham gia kỹ thuật của Nga. Trực thăng này s  

có trọng  ượng 40 tấn, sức nâng 15 tấn, tầm hoạt động 630 km và tốc độ tối đa 300 

km/h [Reuters, 2021]. Đây là một dự án hợp tác quan trọng, nhằm cải thiện khả 

năng vận chuyển và sơ tán tr ng điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt, phục vụ 

cả mục đích quân sự và dân sự. 

Hợp tác sản xuất vũ khí giữa Trung Quốc và Nga từ năm 2012 đến 2024 mang 

ý nghĩa chiến  ược quan trọng đối với cả hai quốc gia. Đối với Trung Quốc, việc này 

giúp tăng cường khả năng tự chủ trong sản xuất vũ khí và hiện đại hóa quân đội, đồng 

thời giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ  h  phương Tây  Thông  ua chuyển 

giao công nghệ, như động cơ máy  ay và phát triển vũ khí siêu thanh, Trung Quốc có 

thể nâng cao năng lực chiến đấu, cải thiện khả năng răn đe trước các mối đe dọa khu 

vực và toàn cầu. Đối với Nga, sự hợp tác này là cứu cánh trong bối cảnh bị phương 
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Tây cấm vận, gi p nước này duy trì và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. 

Việc hợp tác không chỉ củng cố mối quan hệ đối tác chiến  ược giữa hai cường quốc 

mà còn đóng góp vào việc tái cân bằng quyền lực trên trường quốc tế, đặc biệt trong 

bối cảnh cạnh tranh với Mỹ và các đồng minh phương Tây  

* Hợp tác diễn t p, t p tr n chung 

Quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã có những  ước phát 

triển đáng kể trong suốt giai đoạn từ 2012 đến 2024. Các cuộc tập trận chung là 

biểu hiện rõ ràng nhất của sự hợp tác ngày càng chặt ch  giữa hai quốc gia này. 

Trong thời gian này, hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quan trọng, giúp cải 

thiện khả năng phối hợp quân sự và gửi đi thông điệp mạnh m  về sự hợp tác chiến 

 ược giữa hai nước. 

Về các cuộc t p tr n thường ni n “Joint Sea”  Tháng 4/2012, hải quân Nga và 

Trung Quốc bắt đầu tổ chức cuộc tập trận đầu tiên, đánh dấu  ước tiến quan trọng 

trong hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Cuộc tập trận có sự tham gia của 7 tàu mặt 

nước của Nga và 16 tàu mặt nước cùng 2 tàu ngầm của Trung Quốc, cùng với các 

máy bay và trực thăng hỗ trợ. Nội dung chính của cuộc tập trận bao gồm chiến đấu 

chống tàu ngầm, giải cứu tàu bị tấn công, tác chiến phòng không và bắn đạn thật. 

Mục tiêu của cuộc tập trận là cải thiện khả năng phối hợp và tác chiến chung giữa hải 

 uân hai nước, đồng thời củng cố niềm tin chiến  ược và tăng cường sự hiện diện 

quân sự trong khu vực. Cuộc tập trận này đã giúp Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm 

từ Nga và gửi đi thông điệp mạnh m  về sự hợp tác quân sự ngày càng chặt ch  giữa 

hai nước. Các cuộc tập trận này không chỉ nâng cao khả năng tác chiến và phối hợp 

giữa quân đội hai nước mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  về mối quan hệ đối tác 

chiến  ược và sự sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Nhất là 

cuộc tập trận “Joint Sea-2024” đã tr  thành một biểu tượng cho sự hợp tác quân sự 

ngày càng phát triển giữa Nga và Trung Quốc [Global Times, 2024]. 

Về cuộc t p tr n “ ea e Mission-20  ”  là một cuộc tập trận chống khủng 

bố quan trọng được tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2013 tại 

khu vực Chebarkul, Chelyabinsk, Nga. Đây là cuộc tập trận  ưới sự bảo trợ của Tổ 

chức SCO với sự tham gia của khoảng 1.500 binh sĩ từ cả Nga và Trung Quốc. Nội 
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dung của Peace Mission-2013 tập trung vào các hoạt động chiến đấu chống khủng 

bố, giải cứu con tin và tác chiến đô thị. Các đơn vị tham gia đã thực hiện các nhiệm 

vụ như tấn công căn cứ khủng bố, giải cứu con tin bị bắt cóc và bảo vệ các cơ s  hạ 

tầng quan trọng. Cuộc tập trận này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng 

quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ và các nước châu Âu, do sự hợp tác quân sự ngày càng 

chặt ch  giữa Nga và Trung Quốc. Cuộc tập trận này không chỉ nâng cao khả năng 

tác chiến của quân đội hai nước mà còn gửi đi thông điệp về sự hợp tác quân sự 

ngày càng chặt ch  giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng 

khu vực gia tăng [IPCS, 2024]. 

Về cuộc t p tr n “ osto -20 8”  Là một trong những cuộc tập trận quân sự 

lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, diễn ra từ ngày 11 - 17 tháng 9 năm 2018. 

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng  00 000  uân nhân,  6 000 phương tiện 

quân sự, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến. Trung Quốc cử khoảng 3.200 binh sĩ, 900 

xe tăng và xe bọc thép, cùng 30 máy bay và trực thăng tham gia cuộc tập trận này. 

Nội dung tập trận bao gồm diễn tập phòng thủ, tấn công liên hợp, diễn tập hậu cần 

và tiếp tế, diễn tập phòng không và chiến tranh điện tử. Vostok-2018 đã khẳng định 

khả năng quân sự của Nga và Trung Quốc, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh m  về 

sức mạnh và sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước. Cuộc tập trận này được 

coi là một cơ hội để Nga và Trung Quốc thể hiện khả năng phối hợp quân sự và sẵn 

sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu [NATO, 2018]. 

Về cuộc t p tr n “Kavkaz-2020”  Cuộc tập trận này diễn ra từ ngày 21 - 26 

tháng 9 năm 2020 tại khu vực Astrakhan, Nga. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 

gần 80.000 binh sĩ từ 10 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Belarus, Iran, 

 a istan, Armenia, Myanmar và các nước khác. Nội dung tập trận bao gồm diễn tập 

phòng thủ và tấn công liên hợp, diễn tập di chuyển và tác chiến, diễn tập phòng 

không và chiến tranh điện tử. Cuộc tập trận đã thể hiện sự hợp tác quân sự ngày 

càng sâu rộng giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời gửi đi thông điệp về sức mạnh 

quân sự và sự hợp tác chiến  ược của hai nước [Institute for the Study of War, 2020]. 

Cuộc tập trận này đã thu hút sự chú ý của Mỹ và NATO, những quốc gia lo ngại về 

sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc. 
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Về cuộc t p tr n chung Trung-Nga "West Joint-2021": Cuộc tập trận quân sự 

chung quy mô lớn mang tên "West Joint-2021" giữa Quân Giải phóng Nhân dân 

Trung Quốc (PLA) và Lực  ượng Vũ trang Liên bang Nga được tổ chức từ ngày 9 -

13 tháng 8 năm 2021 tại khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc. Theo thông tin từ PLA, 

cuộc tập trận này có sự tham gia của hơn  0 000  inh sĩ đến từ Bộ Tư  ệnh Chiến 

khu miền Tây của PLA cùng với Quân khu miền Đông của Nga. Đồng thời, nhiều 

loại khí tài hiện đại từ cả hai bên, bao gồm máy bay chiến đấu và vũ khí bộ binh, 

cũng được huy động để triển khai trong cuộc diễn tập tại Căn cứ Huấn luyện Chiến 

thuật Hợp đồng Thanh Đồng hạ. Mục tiêu chiến  ược của cuộc tập trận này không 

chỉ nhằm nâng cao năng lực tác chiến chung và khả năng phối hợp trong các chiến 

dịch chống khủng bố, mà còn thể hiện quyết tâm và năng lực của hai quốc gia trong 

việc duy trì an ninh và ổn định khu vực. Điều này cũng phản ánh mức độ phát triển 

của quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời củng 

cố tình hữu nghị giữa lực  ượng vũ trang hai nước. Xét về ý nghĩa chiến  ược, cuộc 

tập trận này đã đánh dấu một  ước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc 

phòng giữa Trung Quốc và Nga  Trước bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực và 

quốc tế ngày càng phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng các hoạt động quân sự của 

phương Tây tại khu vực châu Á - Thái   nh Dương, sự kiện này không chỉ mang ý 

nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao năng lực tác chiến của hai nước mà còn gửi đi 

thông điệp mạnh m  về sự sẵn sàng phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh 

chung. Đây là một biểu hiện cụ thể của sự tăng cường liên kết quân sự trong khuôn 

khổ đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga, đặt nền tảng cho sự hợp 

tác sâu rộng hơn tr ng tương  ai [ hina ai y c m cn,  0  ]  

Cuộc t p tr n chiến lược Vostok-2022 diễn ra từ ngày 31/8 đến 7/9/2022 tại 

vùng Viễn Đông Nga, thu hút sự tham gia của hơn 50 000  uân nhân và 5 000  h  

tài quân sự từ nhiều quốc gia, trong đó Trung Quốc đóng vai trò quan trọng. Trung 

Quốc triển khai lực  ượng lớn từ Bộ Tư  ệnh Chiến khu Bắc, bao gồm hơn   000 

 uân nhân,  00 phương tiện cơ giới, 21 máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng ba 

tàu chiến. Việc điều động lực  ượng PLA đến Nga được thực hiện thông qua vận tải 

đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường không, thể hiện khả năng cơ động linh hoạt 
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và sức mạnh triển khai tác chiến tầm xa của quân đội Trung Quốc. Trong khuôn khổ 

cuộc tập trận này, Trung Quốc tham gia trực tiếp vào các hoạt động hiệp đồng tác 

chiến trên bộ, trên không và trên biển, đặc biệt là trong các bài tập chiến dịch liên 

hợp. Sự hiện diện quy mô lớn này không chỉ củng cố hợp tác quân sự Trung - Nga 

mà còn khẳng định vị thế chiến  ược của Trung Quốc trong cấu trúc an ninh khu 

vực và toàn cầu [Armed forces, 2022].  

 Cuộc t p tr n hải q ân  h ng  hương  ắc Liên hợp - 2023 diễn ra từ ngày 

20 - 23/7/2023 tại Biển Nhật Bản, thu hút sự tham gia của lực  ượng hải quân và 

không quân từ Trung Quốc và Nga, trong đó Trung Quốc đóng vai trò quan trọng. 

Trung Quốc triển khai 5 tàu chiến, bao gồm tàu khu trục tên lửa Qiqihar, Quý 

Dương, tàu hộ vệ tên lửa Táo Trang, Nhật Chiếu và tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ, 

cùng với nhiều máy bay chiến đấu như Y-20, KJ-500, J-16 và trực thăng Z-20. Việc 

điều động lực  ượng này nhằm kiểm nghiệm khả năng tác chiến thực tế trên các 

vùng biển xa và nâng cao năng lực phối hợp giữa hải quân và không quân Trung 

Quốc. Trong khuôn khổ cuộc tập trận này, Trung Quốc tham gia trực tiếp vào các 

hoạt động hiệp đồng tác chiến trên biển và trên không, bao gồm hộ tống hàng hải, 

phòng thủ neo đậu, trinh sát chung, tấn công trên biển và chống tiếp cận. Sự hiện 

diện của hải quân và không quân Trung Quốc trong cuộc tập trận không chỉ củng cố 

hợp tác quân sự Trung - Nga mà còn khẳng định vai trò chiến  ược của Trung Quốc 

trong việc duy trì an ninh hàng hải khu vực và nâng cao ảnh hư ng trong cấu trúc 

an ninh toàn cầu [VOV, 2023]. 

 Cuộc t p tr n hải quân chung Liên hợp trên biển - 2024 (Maritime Joint - 

2024) diễn ra từ 2-15/7/2024 tại vùng biển và vùng trời gần Trạm Giang, tỉnh 

Quảng Đông, Trung Quốc, thu hút sự tham gia của lực  ượng hải  uân hai nước 

Trung Quốc và Nga. Cuộc tập trận này được tổ chức theo kế hoạch thường niên 

nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm 

chung trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải, bảo vệ hòa bình và 

ổn định khu vực. Trung Quốc triển khai 4 tàu chiến, bao gồm 1 tàu khu trục mang 

tên lửa dẫn đường, 2 tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường và 1 tàu tiếp tế tổng hợp, cùng với 

các máy bay trực thăng trên tàu. Phía Nga tham gia với 2 tàu hộ vệ và 1 tàu ch  dầu. 
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Cuộc tập trận được chia thành 3 giai đoạn: tập trung lực  ượng, hoạt động tại cảng 

và diễn tập trên biển. Trong giai đoạn diễn tập trên biển, hai bên phối hợp thực hiện 

các bài tập như trinh sát chung, cảnh báo sớm, tác chiến chống tàu ngầm, tấn công 

trên biển và phòng thủ chống tên lửa. Sự hiện diện quy mô lớn của Trung Quốc 

trong cuộc tập trận này không chỉ củng cố quan hệ hợp tác quân sự với Nga mà còn 

khẳng định vai trò chiến  ược của nước này trong việc duy trì an ninh hàng hải khu 

vực và toàn cầu [Tân Hoa Xã, 2024]. 

Hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Liên bang Nga từ năm 2012 đến 2024, 

được minh chứng qua các cuộc tập trận chung, mang ý nghĩa chiến  ược sâu sắc đối 

với cả hai quốc gia. Một là, những cuộc tập trận này không chỉ nâng cao khả năng 

phối hợp và tác chiến giữa quân đội hai nước, mà còn tăng cường sự tin tư ng lẫn 

nhau trong các hoạt động quân sự phức tạp. Hai là, việc liên tục tổ chức các cuộc 

tập trận quy mô lớn như “J int Sea , “ eace Missi n  và “  st    gửi đi thông 

điệp mạnh m  về sự hợp tác chặt ch  và cam kết đối phó với các mối đe dọa chung, 

đặc biệt là từ ph a phương Tây  Ba là, những cuộc tập trận này giúp Nga và Trung 

Quốc thể hiện sức mạnh quân sự của mình, đồng thời củng cố vị thế chiến  ược 

trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Điều này không chỉ củng cố quan hệ đối 

tác chiến  ược giữa hai quốc gia mà còn góp phần tái cân bằng quyền lực trên 

trường quốc tế, thách thức các ảnh hư ng từ Mỹ và NATO. 

Một trong những động lực chính thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Trung Quốc 

và Nga là nhu cầu đảm bảo an ninh quốc gia trước các mối đe dọa từ phía Tây, đặc 

biệt là từ Mỹ và NATO. Cả hai quốc gia đều nhận thức rõ rằng sự hợp tác quân sự 

s  giúp họ đối phó hiệu quả với các mối đe dọa này, đồng thời duy trì sự ổn định 

trong khu vực. Việc tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung và phát triển các dự án 

công nghệ quân sự đã tạo ra một môi trường hợp tác quân sự toàn diện, giúp hai 

quốc gia nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường sự sẵn sàng trước các tình 

huống an ninh phức tạp [CSIS, 2022]. 

Ngoài ra, lợi ích kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp 

tác quân sự giữa hai quốc gia. Với một ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, 

Nga đã tìm thấy   Trung Quốc là một đối tác tiềm năng để xuất khẩu vũ khí và công 
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nghệ quân sự. Điều này không chỉ giúp Nga duy trì và phát triển ngành công nghiệp 

quốc phòng mà còn góp phần quan trọng vào nền kinh tế quốc gia  Ngược lại, Trung 

Quốc đã tận dụng cơ hội này để nhập khẩu công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga, qua 

đó nâng cao năng lực quốc phòng và hiện đại hóa quân đội [War on the Rocks, 2023]. 

Về mặt địa chính trị, hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga đã tạo ra một “ iên 

minh  mạnh m  nhằm đối phó với sự ảnh hư ng của Mỹ và các đồng minh trong khu 

vực. Cả hai quốc gia đều mong muốn tăng cường vị thế của m nh trên trường quốc tế, 

và sự hợp tác này đã giúp họ đạt được mục tiêu đó. Việc cùng nhau tổ chức các cuộc 

diễn tập quân sự, tham gia vào các tổ chức quốc tế như Tổ chức SCO và phát triển 

các dự án quân sự chung đã tăng cường sự hiện diện và ảnh hư ng của Trung Quốc 

và Nga trong khu vực, tạo ra một lực  ượng đối trọng quan trọng trước sức ép từ 

phương Tây [RAND Corporation, 2023]. Cuối cùng, hợp tác quân sự không chỉ là 

một phần của mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga mà 

còn củng cố nền tảng cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác. Quan hệ đối tác này dựa 

trên sự tin cậy lẫn nhau và lợi ích chung, với mục tiêu cùng nhau phát triển và bảo vệ 

an ninh quốc gia. Từ năm 2012 đến  0  , hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận mua bán vũ khí, tổ chức các cuộc diễn tập 

quân sự chung và phát triển các dự án công nghệ quân sự tiên tiến.  

3.3.2.  H p tác v  an ninh 

* Hợp tác giải quyết các v n đề an ninh biên giới 

Giai đoạn từ năm 2012 đến 2024 chứng kiến một sự phát triển đáng kể trong 

quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh 

biên giới. Đây là một phần quan trọng của chiến  ược hợp tác toàn diện giữa hai 

nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển 

kinh tế và quan hệ ngoại gia  s ng phương  Dưới đây là một số sự kiện minh chứng 

cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực này. 

Về đối thoại An ninh biên giới (2012): Năm 2012, Trung Quốc và Nga bắt 

đầu tổ chức các cuộc đối thoại an ninh biên giới thường xuyên, đánh dấu một  ước 

tiến mới trong việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến  ược giữa hai nước. Các cuộc 

họp luân phiên được tổ chức tại Bắc Kinh và Moscow, đã tr  thành diễn đàn chính 
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để thảo luận về các vấn đề an ninh cấp bách dọc biên giới dài khoảng 4.300 km giữa 

hai nước. Các cuộc đối thoại tập trung vào việc thiết lập cơ chế thông tin liên lạc, 

trao đổi dữ liệu tình báo để phòng chống buôn lậu và tội phạm xuyên quốc gia. Kết 

quả đáng chú ý là tỷ lệ các vụ buôn lậu bị phát hiện đã giảm khoảng 20% trong ba 

năm đầu tiên sau  hi các cơ chế hợp tác mới được triển khai. Cuộc đối thoại này 

không chỉ tập trung vào các vấn đề hiện tại mà c n hướng đến việc xây dựng một 

tương  ai an ninh  ền vững cho khu vực. Theo đó, đối thoại an ninh biên giới giữa 

Trung Quốc và Nga đã tr  thành một mô hình thành công trong việc giải quyết các 

vấn đề an ninh khu vực thông qua đối thoại và hợp tác [Wilson Center, 2024]. 

Về thỏa thu n hợp tác An ninh biên giới (2014): Một cột mốc quan trọng 

trong quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga là việc ký kết Thỏa thuận hợp tác an 

ninh biên giới vào tháng 5 năm 2014 tại Nga. Thỏa thuận này không chỉ củng cố 

mối quan hệ chiến  ược giữa hai quốc gia mà còn tạo ra một khuôn khổ vững chắc 

cho việc đảm bảo an ninh dọc theo đường biên giới Trung - Nga. Thỏa thuận bao 

gồm các điều khoản về phối hợp tuần tra biên giới, chống khủng bố và quản lý nhập 

cư  Hai nước cam kết thực hiện các cuộc tuần tra chung tại những khu vực nhạy 

cảm để ngăn chặn các hoạt động phi pháp. Thỏa thuận này không chỉ giảm thiểu 

nguy cơ xung đột mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và giao 

 ưu văn hóa giữa các khu vực biên giới. Sự hợp tác này cũng khẳng định vai trò của 

Trung Quốc và Nga trong việc đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu [Vasily 

B. Kashin, Alexandra D. Yankova, 2021]. 

Về tăng  ường tuần tra Chung (2016): Năm 2016, Trung Quốc và Nga tiếp 

tục nâng cao hợp tác an ninh biên giới thông qua việc triển khai các cuộc tuần tra 

chung tại những khu vực nhạy cảm. Điều này không chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ an 

ninh quốc gia mà còn củng cố mối quan hệ s ng phương và niềm tin giữa các lực 

 ượng biên phòng của hai nước. Các cuộc tuần tra chung tập trung vào những khu 

vực thường xuyên đối mặt với các thách thức an ninh như  uôn  ậu,  i cư trái phép 

và tội phạm xuyên quốc gia. Việc tuần tra chung đã giúp giảm khoảng 25% số vụ vi 

phạm biên giới trong ba năm đầu tiên thực hiện chương tr nh tuần tra. Đồng thời, 

các buổi diễn tập định kỳ được tổ chức nhằm nâng cao khả năng phối hợp và phản 

ứng nhanh chóng giữa hai lực  ượng [Congressional Research Service, 2024]. 
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Về phát triển Công nghệ An ninh biên giới (2019):  ước tiến tiếp theo 

trong quan hệ hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Nga là việc ứng dụng công 

nghệ tiên tiến trong giám sát biên giới từ năm 2019. Điều này bao gồm việc triển 

khai hệ thống camera giám sát, máy  ay  hông người lái (UAV) và radar để theo 

dõi hoạt động dọc biên giới 24/7. Việc sử dụng UAV đã m  rộng phạm vi giám 

sát, đặc biệt tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận. Công nghệ mới này đã 

giúp tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, 

giảm khoảng 35% số vụ vi phạm biên giới trong giai đoạn 2019 - 2021. Ngoài ra, 

hệ thống thông tin liên lạc và phân tích dữ liệu tiên tiến được phát triển để hỗ trợ 

các lực  ượng biên phòng trong việc ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Các 

biện pháp này không chỉ đảm bảo an ninh mà còn củng cố niềm tin giữa hai nước 

trong việc hợp tác giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu [Roman Kolodii, Dr 

Giangiuseppe Pili and Jack Crawford, 2024]. 

Từ năm 2012 đến 2024, hợp tác giữa Trung Quốc và Liên bang Nga trong 

lĩnh vực an ninh biên giới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những nỗ lực 

chung này không chỉ cải thiện quan hệ s ng phương mà c n c  tác động tích cực 

đến hòa bình và ổn định khu vực, khẳng định vị thế của hai nước như những đối tác 

chiến  ược đáng tin cậy trên trường quốc tế. Mối quan hệ hợp tác này đã tạo ra một 

môi trường an ninh ổn định, góp phần xây dựng lòng tin vững chắc giữa các lực 

 ượng an ninh, đồng thời m  ra những cơ hội mới cho sự hợp tác trong nhiều lĩnh 

vực khác. Thành công của hợp tác an ninh biên giới giữa Trung Quốc và Nga là 

minh chứng rõ ràng cho cam kết của hai nước trong việc giải quyết các thách thức 

an ninh toàn cầu, đồng thời tạo ra một mô hình hợp tác an ninh quốc tế hiệu quả. 

* Hợp tác đối phó với chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và ly khai  

Từ năm 2012 đến 2024, Trung Quốc và Liên bang Nga đã không ngừng tăng 

cường hợp tác trong lĩnh vực đối phó với chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và ly khai, 

ba mối đe dọa chính mà cả hai quốc gia đều đối mặt. Sự hợp tác này không chỉ phản 

ánh mối quan hệ chiến  ược sâu sắc giữa hai nước mà còn cho thấy cam kết của họ 

trong việc duy trì ổn định khu vực và bảo vệ an ninh quốc gia  Dưới đây tác giả s  

phân tích bối cảnh, động lực và các hoạt động hợp tác nhằm thể hiện rõ những kết 

quả cụ thể mà hai quốc gia đạt được trong giai đoạn này. 
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Trung Quốc và Nga đều phải đối mặt với các mối đe dọa từ các nhóm cực 

đ an tr ng nước. Trung Quốc lo ngại về hoạt động của Phong trào Hồi giáo Đông 

Turkestan (ETIM) tại khu vực Tân  ương, tr ng  hi Nga đối phó với các lực  ượng 

cực đoan và ly khai   Bắc Caucasus. Cả hai nước đều nhận thấy sự cần thiết phải hợp 

tác chặt ch  hơn để đối phó với các thách thức này. Theo đ , hai nước s  thông qua 

cơ chế hợp tác SCO nhằm tiến hành hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố. SCO 

không chỉ là diễn đàn hợp tác an ninh mà c n  à cơ chế để các quốc gia thành viên, 

bao gồm Trung Quốc và Nga, tổ chức các cuộc tập trận chung và tăng cường chia sẻ 

thông tin tình báo. Theo đó, cuộc tập trận “Sứ mệnh H a   nh  0    từ ngày 20 - 24 

tháng 9 năm 2021 tại Orenburg, Nga, có sự tham gia của hơn 5 500  inh sĩ từ các 

quốc gia thành viên SCO, trong đó Trung Quốc triển khai 558 binh sĩ và   0 phương 

tiện. Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực  ượng trong việc 

đối phó với các mối đe dọa khủng bố lớn, góp phần củng cố khả năng sẵn sàng chiến 

đấu và bảo vệ an ninh khu vực [South China Morning Post, 2024]. Ngoài các cuộc 

tập trận trong khuôn khổ SCO, Nga và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận 

quân sự s ng phương nhằm cải thiện khả năng phối hợp trong việc chống khủng bố. 

Một ví dụ điển hình là cuộc tập trận diễn ra vào tháng 6 năm 2024 tại tỉnh Hắc Long 

Giang - khu vực biên giới giữa hai quốc gia. Cuộc tập trận này tập trung vào việc 

ngăn chặn các cuộc xâm nhập của khủng bố, thể hiện cam kết của hai nước trong việc 

đối phó với các mối đe dọa an ninh [Tactics Institute, 2024]. Hợp tác trong việc chia 

sẻ thông tin tình báo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn 

các hoạt động khủng bố tiềm ẩn. Các hệ thống thông tin liên lạc giữa hai nước đã 

được cải tiến đáng kể, đảm bảo việc trao đổi thông tin diễn ra nhanh chóng và hiệu 

quả, từ đó nâng cao khả năng ứng ph  trước các mối đe dọa [USIP, 2022]. 

Hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực đối phó với chủ nghĩa 

khủng bố, cực đoan và ly khai từ năm 2012 đến 2024 mang ý nghĩa chiến  ược to 

lớn đối với cả hai quốc gia và khu vực. Một là,, sự hợp tác này phản ánh mối quan 

hệ chiến  ược sâu sắc giữa hai cường quốc, không chỉ giúp họ bảo vệ an ninh quốc 

gia mà còn duy trì ổn định khu vực. Việc tổ chức các cuộc tập trận chung và chia sẻ 

thông tin tình báo đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và đối phó với các 

mối đe dọa khủng bố. Hai là, sự hợp tác này gi p hai nước đối phó hiệu quả với các 
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thách thức an ninh chung, như h ạt động của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan 

  Tân  ương và các  ực  ượng cực đoan tại Bắc Caucasus. Ba là, thông  ua cơ chế 

SCO, hợp tác này không chỉ củng cố quan hệ s ng phương mà c n m  rộng tầm ảnh 

hư ng của Trung Quốc và Nga trong khu vực, góp phần tạo ra một môi trường an 

ninh ổn định và bền vững. Điều này cũng thể hiện cam kết mạnh m  của cả hai 

nước trong việc giữ vững an ninh và ổn định trong một thế giới ngày càng phức tạp. 

  4                 ă      -          - du lịch 

3.4.1. H p tác v  văn hoá 

Quan hệ giữa Trung Quốc và  iên  ang Nga, hai cường quốc có vai trò chiến 

 ược quan trọng trên trường quốc tế, đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt lịch sử. 

Từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1949, mối quan hệ này không chỉ 

tập trung vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, và quân sự mà còn được m  rộng mạnh 

m  sang lĩnh vực văn hoá. Từ năm 2012 đến 2024, hợp tác văn hoá giữa Trung 

Quốc và Nga đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp không nhỏ vào việc 

củng cố mối quan hệ s ng phương  Tr ng  ối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức 

tạp và đa dạng, việc xây dựng và duy trì hợp tác văn hoá không chỉ là nền tảng để 

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau mà c n  à phương tiện hiệu quả để thúc đẩy sự 

phát triển bền vững của mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Phần lớn các thành 

tựu đạt được trong hợp tác văn hoá Trung - Nga giai đoạn này được minh chứng 

qua các sự kiện nổi bật như “Năm Văn h á , “Năm Ngôn ngữ  giữa hai nước, cùng 

với các dịp kỷ niệm 70 Năm và 75 Năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Những 

sự kiện này không chỉ khẳng định sự cam kết của hai nước trong việc xây dựng mối 

quan hệ đối tác chiến  ược mà còn phản ánh sự phát triển sâu rộng trong hợp tác văn 

hoá, góp phần làm giàu thêm di sản văn hoá chung và tăng cường sự kết nối giữa 

nhân  ân hai nước. Tác giả s  nêu một số các sự kiện văn hoá chính giữa hai nước 

trong giai đoạn 2012 - 2024 nhằm đánh giá các thành tựu văn h á mà hai nước đã 

đạt được trong giai đoạn này, từ đó làm rõ vai trò quan trọng của hợp tác văn hoá 

trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ Trung - Nga.  

Lễ Kỷ niệm 70 Năm thiết l p quan hệ ngoại giao Trung - Nga (2019). Năm 

2019, Trung Quốc và Nga kỷ niệm 70 Năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với 

hàng loạt các sự kiện văn hoá lớn. Các hoạt động này bao gồm các triển lãm nghệ 
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thuật, hội thảo học thuật và lễ hội văn hoá quy mô lớn tại cả hai quốc gia. Một 

trong những sự kiện nổi bật là buổi biểu diễn tại Nhà hát Bolshoi   Nga, nơi hai 

nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga tham dự và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan 

hệ s ng phương tr ng  ảy thập kỷ qua. Các triển lãm ảnh và buổi gia   ưu văn hoá 

đã thu h t hàng ngàn người tham gia, tạo nên những khoảnh khắc lịch sử trong 

quan hệ hợp tác văn hoá giữa hai quốc gia. Kỷ niệm 70 Năm ngày thiết lập quan 

hệ ngoại giao không chỉ  à cơ hội để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn 

m  ra những triển vọng mới cho hợp tác tương  ai   ác sự kiện này đã giúp củng 

cố thêm tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và tôn 

trọng lẫn nhau. Chẳng hạn, sự tham gia tích cực của hơn   600 đại biểu từ cả hai 

nước tại các sự kiện đã chứng tỏ sự gắn kết chặt ch  và cam kết tiếp tục phát triển 

quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực [Government of China, 2019]. 

Thúc đẩy hợp tác văn hoá Trung - Nga trong bối cảnh đại d ch. Trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19, Trung Quốc và Nga đã linh hoạt chuyển hướng các 

hoạt động văn hoá sang hình thức trực tuyến. Dù có những hạn chế nghiêm trọng 

về di chuyển quốc tế, cả hai nước vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hoá quan 

trọng nhằm duy trì mối quan hệ chặt ch    ác chương tr nh gia   ưu văn hoá, hội 

thảo trực tuyến, các buổi biểu diễn nghệ thuật trực tuyến đã tr  thành công cụ 

chính để duy trì và thậm chí tăng cường sự hợp tác văn hoá giữa hai nước. Đặc 

biệt, vào năm 2021, Trung Quốc và Nga đã tổ chức hơn  00 sự kiện văn hoá trực 

tuyến, bao gồm triển lãm nghệ thuật và liên hoan phim, thu hút hàng triệu người 

tham gia và khán giả từ cả hai quốc gia. Những sự kiện này đã chứng tỏ sự bền 

vững và khả năng thích ứng của quan hệ văn hoá Trung - Nga trong bối cảnh đại 

dịch. Dù đối mặt với nhiều thách thức, hai nước vẫn thể hiện cam kết mạnh m  

trong việc  uy tr  gia   ưu văn hoá, từ đó góp phần củng cố quan hệ chiến  ược 

toàn diện [Global Times, 2024].  

Quan hệ thể thao gi a Trung Quốc và Nga đóng  ai t   như một kênh nối 

mạnh mẽ gi a văn hoá hai nước. Đặc biệt trong giai đoạn 2022 - 2023, “Năm giao 

 ưu thể tha   Trung - Nga đã được triển  hai như một sáng kiến trọng điểm nhằm 

thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực thể thao. Sáng kiến này, được kh i xướng 

b i Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh 

https://www.globaltimes.cn/page/202405/1312457.shtml
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dấu một  ước tiến lớn trong việc xây dựng và phát triển quan hệ s ng phương thông 

qua thể thao [ inhua,  0  ]  Ý tư ng về Năm gia   ưu thể thao Trung - Nga bắt đầu 

được kh i phát trong bối cảnh Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Trong cuộc 

gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo tại sự kiện này, họ đã cùng nhau chính thức kh i động 

Năm gia   ưu thể thao với mục tiêu không chỉ đẩy mạnh hợp tác thể thao mà còn 

làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa người  ân hai nước. Từ đó, các hoạt 

động thể thao và văn hóa được tổ chức liên tục, thu hút hàng triệu người tham gia 

và theo dõi, tạo ra một làn sóng hợp tác mới giữa Trung Quốc và Nga. Một trong 

những điểm nhấn quan trọng của Năm gia   ưu thể thao chính là “Đại hội thể thao 

Thanh tiên Trung - Nga lần thứ 9  được tổ chức vào tháng 5 năm 2023 tại Trùng 

Khánh, Trung Quốc. Sự kiện này đã thu hút 440 vận động viên trẻ từ cả hai quốc 

gia tham gia tranh tài trong 62 sự kiện thuộc 8 môn thể tha   hác nhau như   ng đá, 

bóng rổ, điền  inh, và  ơi  ội [Government of China, 2023]. Đại hội không chỉ là 

sân chơi để các vận động viên trẻ phô diễn tài năng mà c n  à nơi gia   ưu văn hóa, 

tạo ra những kỷ niệm khó quên và giúp thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. 

Những thành tựu từ Đại hội này không chỉ dừng lại   khía cạnh thể thao mà còn m  

rộng sang lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, nhiều 

hoạt động văn hóa và hội thảo về thể thao đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của 

hơn  00 chuyên gia và nhà  uản lý thể thao. Các cuộc thảo luận này tập trung vào 

các chiến  ược phát triển thể thao thanh niên và hợp tác s ng phương, m  ra nhiều 

cơ hội hợp tác mới tr ng tương  ai  

Thành công của “Năm gia   ưu thể tha   Trung - Nga không chỉ được đo 

bằng số  ượng các sự kiện và người tham gia mà còn b i tác động lâu dài của nó 

đến quan hệ s ng phương  Những sự kiện này đã tạo ra một nền tảng vững chắc để 

hai nước tiếp tục hợp tác và phát triển trong lĩnh vực thể thao, đồng thời củng cố 

mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Trung Quốc và Nga. 

Các hoạt động gia   ưu thể thao đã giúp xây dựng một thế hệ trẻ có ý thức về tầm 

quan trọng của hợp tác quốc tế, đồng thời m  ra những cơ hội hợp tác mới trong 

nhiều lĩnh vực  hác như văn hóa, giáo dục và du lịch. Với những thành tựu đạt được, 

có thể khẳng định rằng “Năm gia   ưu thể tha   Trung - Nga đã đóng góp quan 

trọng vào việc củng cố quan hệ đối ngoại nhân dân giữa hai quốc gia. Thể thao 
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không chỉ là một công cụ thúc đẩy sức khỏe và phát triển cá nhân mà còn là một 

phương tiện mạnh m  để xây dựng hòa bình và hợp tác toàn cầu. Nhìn về tương  ai, 

Trung Quốc và Nga chắc chắn s  tiếp tục khai thác tiềm năng của hợp tác thể thao, 

m  rộng thêm nhiều sáng kiến và dự án mới nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững 

của quan hệ s ng phương  

Lễ kỷ niệm 75 Năm ngày thiết l p quan hệ ngoại giao Trung - Nga (2024). 

Năm 2024 đánh dấu 75 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và 

Nga, một cột mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác s ng phương  Để kỷ niệm sự 

kiện này, hai nước đã lên kế hoạch tổ chức hơn   0 h ạt động văn hoá và nghệ 

thuật tại 51 thành phố của Trung Quốc và 38 thành phố của Nga. Các sự kiện này 

bao gồm từ triển lãm nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, đến các buổi chiếu phim và 

gia   ưu văn hoá quy mô lớn, thể hiện sự phong phú và đa dạng trong hợp tác 

văn hoá giữa hai quốc gia. Sự kiện khai mạc "Năm Văn hoá Trung - Nga" diễn ra 

vào tháng 5 năm 2024 đã thu hút sự chú ý đặc biệt với sự tham gia của cả Chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện này 

không chỉ thể hiện tầm quan trọng của hợp tác văn hoá trong quan hệ song 

phương mà c n m  ra một chương mới cho sự hợp tác tr ng tương  ai, với hàng 

loạt các kế hoạch tiếp theo được dự kiến [CGTN, 2024]. Việc kỷ niệm 75 Năm 

ngày thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử hợp tác mà 

còn đặt nền tảng cho những  ước tiến xa hơn tr ng  uan hệ văn hoá và chiến 

 ược giữa hai nước. Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần làm sâu sắc thêm tình 

hữu nghị giữa nhân  ân hai nước, đồng thời khẳng định sự gắn kết văn hoá bền 

chặt, hứa hẹn tạo ra những cơ hội mới cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau tr ng tương  ai. Với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, nghệ sĩ và cộng 

đồng, kỷ niệm 75 Năm không chỉ là một sự kiện văn hoá quan trọng mà còn là 

một biểu tượng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của quan hệ Trung - Nga 

trong giai đoạn mới [Geopoliticaleconomy, 2024]. 

Trong giai đoạn từ 2012 đến 2024, quan hệ hợp tác văn hoá giữa Trung Quốc 

và Nga đã đạt được những  ước tiến đáng kể, với nhiều sự kiện quan trọng đánh 

dấu các cột mốc trong mối quan hệ này. Các sự kiện tiêu biểu như “Năm Văn h á , 

“Năm Thể tha   và các  ễ kỷ niệm 70 Năm (2019) và 75 Năm (2024) ngày thiết lập 

https://news.cgtn.com/news/2024-05-16/Xi-Putin-attend-opening-ceremony-of-China-Russia-Years-of-Culture-1tEv69q5mY8/p.html
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quan hệ ngoại giao Trung - Nga đã góp phần củng cố mối quan hệ chiến  ược toàn 

diện giữa hai quốc gia. Những sự kiện này không chỉ giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn 

nhau mà còn m  rộng phạm vi hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, 

nghệ thuật đến du lịch. Bên cạnh đó, các sự kiện văn hoá này đã đóng vai trò then 

chốt trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ toàn diện giữa Trung Quốc và 

Nga. Bằng cách tạo ra các nền tảng gia   ưu văn hoá vững chắc, cả hai nước đã 

không chỉ gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau mà còn xây dựng được niềm tin và tình hữu 

nghị bền vững. Sự tham gia tích cực của cả chính phủ và nhân  ân hai nước vào các 

hoạt động này đã chứng minh rằng hợp tác văn hoá không chỉ là một phần phụ 

trong quan hệ s ng phương mà c n  à một yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng mối 

quan hệ chiến  ược giữa hai quốc gia. 

3.4.2. H p tác v  giáo d c 

Kể từ khi Trung Quốc được thành lập năm 1949, quan hệ hợp tác giáo dục 

Trung - Xô/Nga đã  é   ài hơn  0 năm. Quá trình này phản ánh những thay đổi 

tr ng môi trường chính trị, xã hội và kinh tế quốc tế cũng như sự phát triển của hệ 

thống giáo dục của cả hai bên. Trong giai đoạn 2012 - 2024 quan hệ hợp tác Trung - 

Nga trên lĩnh vực giáo dục có số đặc điểm nổi bật như:  

Quy mô và phạm vi hợp tác tiếp tục được mở rộng khi số lượng trao đ i 

sinh viên gi a hai nước tăng đáng kể. Những năm gần đây, xu hướng sinh viên 

Trung Quốc chọn du học Nga không ngừng gia tăng. Tính từ năm 2007 - 2017, 

số  ượng sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Nga đã tăng gấp đôi, cụ 

thể nếu năm 2007 có 13.639 công dân Trung Quốc học tập toàn thời gian   Nga 

thì năm 2017 con số này đã  à  6   5 người. Tính đến năm 2017 thì Trung 

Quốc xếp thứ 2 sau Kaza hstan ( 9,8 ngh n người) về số  ượng sinh viên du 

học tại Nga [Minobrnauki, 2018]. Theo Thông tấn xã Vệ tinh Nga, số  ượng 

sinh viên Trung Quốc học tập tại Nga vào năm 2023 lên tới  0 000 người, 

chiếm 9,5 % tổng số sinh viên quốc tế tại Nga [ICEF, 2023]. Sang năm 2024, 

số  ượng sinh viên Trung Quốc học tập tại Nga c  xu hướng tăng với 48.000 

người, tăng 20% so với năm 2023 và chiếm 11,3% số sinh viên nước ngoài học 

tập tại Nga (Xem bảng 3.6). 
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Bảng 3.6: S     ng sinh viên Trung Qu c h c tập t i Nga (2012 - 2024) 

Năm S     ng sinh viên 

Trung Qu c h c tập 

  Nga 

(Đ    ị:          ời) 

Tổng s        c sinh 

  ớc ngoài t i Nga 

(Đ    ị:          ời) 

Tỷ lệ phần trăm s  sinh 

viên Trung Qu c so với 

s              ớc ngoài 

h c tập t i Nga 

2012 15,2 238,1 6,38% 

2013 16,1 296,3 5,43% 

2014 18,2 326,4 5,58% 

2015 19,8 373,5 5,30% 

2016 22,1 369,3 5,98% 

2017 26,6 387,2 6,87% 

2018 31,6 416,0 7,60% 

2019 24,2 294,0 11,76% 

2020 37,5 353,3 9,5% 

2021 35,3 324,0 9,3% 

2022 39,5 351,4 9,0% 

2023 40,0 380,0 9,5% 

2024 48,0 425,0 11,3% 

Nguồn: Tác giả tự t ng hợp theo số liệu từ Bộ Giáo dục Trung Quốc và Nga 

Dựa vào bảng số liệu thống kê số  ượng sinh viên Trung Quốc học tập tại 

Nga từ năm 2012 - 2024, có thể thấy: Số  ượng sinh viên Trung Quốc học tại Nga 

tăng đều qua từng năm từ 2012 đến 2022, từ  5,  ngh n người năm 2012 lên đến 

 0,0 ngh n người năm  0   và  8 ngh n người năm 2924. Điều này cho thấy sự 

tăng trư ng liên tục và sự quan tâm ngày càng tăng của sinh viên Trung Quốc đối 

với việc học tập tại Nga và chiều ngược lại là tính hấp dẫn của nền giáo dục Nga đối 

với sinh viên Trung Quốc. Tỷ lệ phần trăm số sinh viên Trung Quốc so với số sinh 

viên nước ngoài học tập tại Nga có sự biến động qua các năm nhưng c  xu hướng 

tăng lên. Đặc biệt, có sự nhảy vọt từ 7,6% năm 2018 lên 11,76% năm 2019, sau đó 

giảm xuống còn 9,0% năm  0  , nhưng năm 2023 lại tăng lên 9,5% và năm 2024 là 

11,3%. Tỷ lệ cao nhất là năm 2019 và thấp nhất là năm 2013.  
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Trong giai đoạn 2012–2024, số  ượng sinh viên Nga học tập tại Trung Quốc 

có xu hướng tăng đều qua các năm. Trong vòng một thập kỷ, con số này đã tăng 

hơn gấp đôi, từ 14.971 sinh viên năm 2012 lên 34.000 sinh viên năm 2023. Tuy 

nhiên, đến năm 2024, do ảnh hư ng của cuộc xung đột Nga – Ukraine, số  ượng 

sinh viên Nga tại Trung Quốc đã giảm mạnh xuống  6 000 người, tương đương 

mức giảm 53% so với năm  0     u hướng này phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu 

rộng trong quan hệ s ng phương giữa Trung Quốc và Nga tr ng hơn một thập kỷ 

qua, trong đó hợp tác giáo dục cũng phát triển mạnh m . Tuy nhiên, các yếu tố địa 

chính trị có thể tác động đáng kể đến động lực trao đổi sinh viên giữa hai nước 

(Xem bảng 3.7). 

Bảng 3.7: S     ng sinh viên Nga h c t i Trung Qu c (2012 - 2024) 

Năm S     ng sinh viên Nga 

h c tập   Trung Qu c 

(Đ    ị: nghìn    ời) 

Tổng s                             

h          ớc ngoài                           

t i Trung Qu c 

(Đ    ị: nghìn    ời) 

Tỷ lệ phần trăm s  

sinh viên Nga so với 

s              ớc 

ngoài h c tập                  

t i Trung Qu c 

2012 14,971 328,330 4,56% 

2013 15,000 356,499 4,2% 

2014 17,202 377,054 4,56% 

2015 16,197 397,635 4,07% 

2016 17,971 442,773 4,06% 

2017 18,000 489,200 3,7% 

2018 19,239 492,185 3,91% 

2019 20,000 397,635 5,03% 

2020 37,081 529,000 7,0% 

2021 35,352 570,000 6,2% 

2022 32,600 292,000 11,7% 

2023 34,000 500,000 6,8 % 

2024 16,000 \ \ 

Nguồn: Tác giả tự t ng hợp theo số liệu từ Bộ Giáo dục Trung Quốc và Nga 
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Dựa vào số liệu từ bảng trên, có thể thấy tình hình số  ượng sinh viên Nga du 

học tại Trung Quốc từ năm 2012 đến 2024 luôn có xu hướng tăng, cụ thể: Giai đoạn 

2012 - 2018: Số  ượng sinh viên Nga tại Trung Quốc c  xu hướng tăng đều đặn, từ 

   9   người năm 2012 lên đến  9   9 người năm 2018. Sự tăng trư ng này có thể 

phản ánh sự m  rộng của quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả 

giáo dục. Trong thời gian này, Trung Quốc có thể đã cải thiện chất  ượng giáo dục và 

cung cấp các chương tr nh học bổng hấp dẫn, thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có 

sinh viên từ Nga. Năm 2019: Số  ượng sinh viên Nga tại Trung Quốc tăng nhẹ lên 

20.000. Điều này có thể chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn là một điểm đến học tập hấp dẫn 

cho sinh viên Nga, có thể do chi phí hợp   , cơ hội học bổng, hoặc các chương tr nh 

hợp tác giáo dục. Đến năm 2020: Chúng ta thấy một sự tăng vọt đến    08  người 

gần gấp đôi số  ượng so với năm 2019. Sự tăng trư ng mạnh m  này có thể có nhiều 

nguyên nhân, nhưng một trong số đó có thể là do đại dịch COVID-19, khi các sinh 

viên có thể chọn   lại Trung Quốc hoặc chọn Trung Quốc làm điểm đến du học do 

cách xử lý dịch bệnh tốt hơn s  với các quốc gia khác. Năm 2021: Có sự giảm nhẹ 

xuống c n  5  5  người có thể do ảnh hư ng của các chính sách liên quan đến dịch 

bệnh hoặc do sinh viên đã bắt đầu tr  về nước hoặc chọn các điểm đến du học khác 

khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát. Năm 2022: Tuy số  ượng sinh viên Nga 

giảm mạnh xuống còn 32.600 trong bối cảnh tổng số  ưu học sinh nước ngoài   

Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm  ua ( 9  000 người) nhưng tỷ 

lệ sinh viên Nga học tập tại Trung Quốc lại tăng gần gấp đôi so với năm 2021. Việc 

giảm mạnh này chủ yếu do Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chế độ Zero Covid và 

việc Nga tiến hành tấn công quân sự vào lãnh thổ Ukranie. Tuy nhiên, đến năm 2023 

số sinh viên Nga tại Trung Quốc lại tăng lên 4,3% đạt    000 sinh viên  Nhưng đến 

năm 2024, do tình hình chiến sự tại Ukraine tăng cao nên số  ượng sinh viên Nga học 

tập tại Trung Quốc đã giảm sâu chỉ còn 16.000 sinh viên. 

Nhìn chung các số liệu trên đều phản ánh sự tăng trư ng liên tục của việc 

trao đổi số  ượng sinh viên Nga đến Trung Quốc học tập. Điều này có thể được lý 

giải b i một số nguyên nhân như: việc không ngừng tăng cường quan hệ kinh tế và 

chính trị giữa hai nước; các chính sách hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và Nga 
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được cải thiện và m  rộng; cả Trung Quốc và Nga có thể cung cấp một lựa chọn 

học tập với giá cả phải chăng so với các quốc gia phương Tây; hai nước có thế 

mạnh về các chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, khoa học, y học, âm nhạc, mỹ thuật, 

điện ảnh; …, những nguyên nhân này có thể đã làm tăng sự quan tâm của sinh viên 

hai nước  ành ch  nhau tr ng hơn  0 năm qua. 

Công tác giảng dạy và truyền bá ngôn ng  tiếng Trung và tiếng Nga ngày 

càng được mở rộng. Hợp tác ngôn ngữ là nền tảng vững chắc và lĩnh vực cốt lõi của 

hợp tác giáo dục Trung - Nga. Tính đến cuối năm  0  ,  0 000 người   Nga đang 

học tiếng Trung tại  68 trường và 90 000 người   Trung Quốc đang học tiếng Nga 

tại 868 trường [Bộ Giáo dục TQ, 2021]. Trung Quốc và Nga đã lần  ượt m  các 

Viện Khổng Tử, lớp học Khổng Tử, Trung tâm Ngôn ngữ Nga, Trung tâm Văn hóa 

Nga và tổ chức “Năm tiếng Trung  và các cuộc thi tiếng Trung như “Nhịp cầu Hán 

Ngữ  nhằm thúc đẩy khả năng tương tác ngôn ngữ. Từ năm 2015, tiếng Trung đã 

tr  thành nội dung chính thức của Olympic toàn Nga dành cho học sinh tiểu học và 

trung học cơ s , quy mô và sự chú ý của sự kiện này ngày càng tăng lên. Vòng thi 

sơ  hảo của cuộc thi Olympic Trung Quốc toàn Nga, tăng so với năm học trước 

42,3% [Sputniknews, 2021]. Năm 2019, tiếng Trung lần đầu tiên được đưa và   ỳ 

thi quốc gia thống nhất của Nga trong các môn ngoại ngữ, tr  thành môn ngoại ngữ 

thứ năm sau tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, đánh dấu sự 

nâng ca  hơn nữa vị thế của tiếng Trung trong hệ thống đánh giá giáo dục cơ  ản 

của Nga [News.cctv, 2019]. Ở chiều ngược lại, tiếng Nga   Trung Quốc cũng ngày 

càng có vị trí cao khi năm 2023, số trường đại học   Trung Quốc cung cấp chương 

trình giáo dục đại học bằng tiếng Nga đạt  8  trường, tăng   trường so với năm 

20    Ng ài ra,  6  trường đại học   Trung Quốc c  chương tr nh thạc sĩ tiếng Nga 

và    trường đại học c  chương tr nh tiến sĩ tiếng Nga. Hiện tại,   0 000 người   

Trung Quốc đang học tiếng Nga, tr ng  hi c  60 000 người   Nga đang học tiếng 

Trung [张汉晖, 2022].  

Trao đ i và hợp tác giáo dụ  li n t ường Trung -  ga  ó bước tiến đáng kể 

và cho th y tiềm năng to lớn. Hoạt động trao đổi và hợp tác giáo dục giữa các 

trường Trung - Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể và thể hiện tiềm năng to lớn. Đây là 
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một cách quan trọng để thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, tăng cường sự tin cậy 

lẫn nhau và trau dồi tài năng tr ng tương  ai   iên minh các trường đại học cùng 

ngành Trung Quốc - Nga bao gồm 13 liên minh đại học được phân loại theo chủ đề 

hoặc khu vực, với 700 tổ chức tham gia từ cả hai bên. Đây hiện là mạng  ưới hợp 

tác và trao đổi giáo dục đại học lớn nhất trên thế giới [News.pku, 2022]
 
  hi  à nơi 

cung cấp cơ s  tổ chức đáng tin cậy cho sự hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại 

học Nga và Trung Quốc. Các liên minh này gồm:  iên minh các trường đại học 

toàn diện Trung - Nga,  iên minh các trường đại học nghệ thuật Trung -  Nga, Liên 

minh các trường đại học giáo dục Trung - Nga,  iên minh các trường đại học kỹ 

thuật Trung - Nga,  iên minh các trường đại học giáo dục báo chí Trung - Nga, 

 iên minh các trường đại học kinh tế Trung - Nga, Trung - Nga Liên minh Đại học 

Văn hóa và Nghệ thuật, Liên minh Đại học Y Trung - Nga, Liên minh Hợp tác 

Khoa học và Công nghệ Trung - Nga, Liên minh Đại học Thể thao Băng và Tuyết 

Khu vực Trung - Nga, Liên minh Đại học Giao thông Vận tải Trung - Nga, Đông 

Bắc Trung Quốc và Liên minh Đại học Viễn Đông và Siberia của Nga , Liên minh 

Đại học "Sông Dương Tử - Sông Volga". Thông qua các lĩnh vực hợp tác, phạm vi 

hoạt động và nền tảng trao đổi, các liên minh này hợp nhất sức mạnh của các trường 

đại học Trung Quốc và Nga về thể thao, giao thông, kinh tế, y học, giáo dục phổ 

thông, báo chí và nghệ thuật, đồng thời xây dựng và thực hiện các dự án tăng cường 

nghiên cứu khoa học và tiềm năng giáo dục của cả hai bên. Mục tiêu của Trung 

Quốc và Nga không chỉ là thực hiện hợp tác s ng phương mà c n hy vọng thực hiện 

hợp tác mạng  ưới đa phương  The  thống kê, từ năm 2021 đến năm 2022, các liên 

minh đại học cùng ngành   Trung Quốc và Nga đã tổ chức hơn   0 h ạt động và số 

 ượng chương tr nh giá   ục chung giữa hai nước trong giai đoạn 2021-2022 tăng 

20% [RSR, 2022]. 

3.4.3. H p tác v  du l ch 

Quan hệ du lịch giữa Trung Quốc và Nga đã tr  thành một trong những lĩnh 

vực hợp tác nổi bật, không chỉ thúc đẩy gia   ưu văn hóa mà còn đóng góp đáng kể 

vào sự phát triển kinh tế của cả hai quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế, du lịch không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh tế mà còn là cầu 
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nối quan trọng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ bền vững 

giữa các quốc gia. Đặc biệt, các sáng kiến hợp tác như “Năm Du lịch  và các thỏa 

thuận miễn thị thực đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh m  trong lĩnh vực này, 

minh chứng cho tầm quan trọng chiến  ược của du lịch trong việc thúc đẩy quan hệ 

s ng phương giữa Trung Quốc và Nga  Dưới đây, tác giả xin nêu một số kết quả 

chính trong hoạt đông hợp tác trên lĩnh vực du lịch giữa Trung Quốc và Liên bang 

Nga trong giai đoạn 2012 – 2024 (Xem bảng 3.8). 

Bảng 3.8: Th          ng khách du lịch giữa Trung Qu c và Liên bang Nga 

giai đo n 2012 - 2024 

Đơn vị t nh: Ngh n người 

Năm S     ng khách                 

TQ sang Nga 

S     ng khách               

Nga sang TQ 

Tổng s  

2012 870 1,300 2,170 

2013 1,070 2,190 3,260 

2014 874 1,731 2,605 

2015 1,122 1,284 2,406 

2016 1,289 1,676 2,965 

2017 1,478 2,003 3,481 

2018 1,690 2,018 3,708 

2019 1,883 2,334 4,217 

2020 82 142 224 

2021 18 2 20 

2022 30 17 47 

2023 477 737 1,214 

2024 848 1,020 1,868 

Nguồn: Tác giả t ng hợp theo số liệu từ trang web Statista.com 

 

“ ăm Du l ch Trung Quốc tại  ga”    ng   ốc – Nga (2013). Năm 2013 

chứng kiến sự kh i đầu của Năm Du lịch Trung Quốc tại Nga, tiếp nối thành công 

của Năm Du lịch Nga tại Trung Quốc trước đó. Sự kiện này đã được tổ chức nhằm 
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thúc đẩy quan hệ du lịch và văn hóa giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ Năm Du 

lịch Nga tại Trung Quốc, hơn  00 h ạt động đã diễn ra, bao gồm diễn đàn hợp tác, 

chuyến xe quảng bá du lịch, và chiến dịch thu hút khách du lịch Trung Quốc đến 

Nga. Một trong những thành tựu nổi bật của sự kiện này là sự tăng trư ng mạnh m  

về  ượng du khách Trung Quốc đến Nga, với mức tăng 13% trong 9 tháng đầu năm 

2013, đạt  68 000  ượt khách, trong đó 276.000 khách du lịch, tăng 41% so với năm 

trước. Các sự kiện này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch giữa hai 

nước, nâng cao nhận thức và sự quan tâm của người dân Trung Quốc đối với du lịch 

Nga. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác tr ng tương  ai cũng được lên kế hoạch 

với nhiều sáng kiến mới. Các hoạt động sắp tới bao gồm tổ chức các chuyến quảng 

bá từ Nga đến Bắc Kinh, thúc đẩy du lịch dành cho giới trẻ và trẻ em, cùng với sự 

phát triển của hợp tác đầu tư tr ng  ĩnh vực du lịch. Nhìn chung, Năm Du lịch 

Trung Quốc tại Nga không chỉ là sự kiện quan trọng về mặt du lịch mà còn thể hiện 

mối quan hệ hợp tác văn hóa và kinh tế sâu rộng giữa hai quốc gia, tạo nền tảng cho 

các sự kiện hợp tác lớn tr ng tương  ai [Raz v, S ,  0  ]   

Du l ch đã trở thành một trong nh ng lĩnh vực hợp tác sôi động nh t gi a 

Trung Quốc và Nga trong th p kỷ qua, không chỉ thúc đẩy giao lư   ăn hóa mà còn 

đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của cả hai quốc gia. Trong giai đoạn từ 

năm 2012 đến trước đại dịch COVID- 9,  ượng khách du lịch giữa hai nước đã tăng 

mạnh. Chỉ riêng năm 2019, Nga đã đón khoảng gần 2 triệu du khách Trung Quốc, 

biến Trung Quốc thành nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất của Nga  Ngược 

lại, khoảng hơn  ,  triệu du khách Nga đã đến thăm Trung Quốc, làm cho Trung 

Quốc tr  thành một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với du khách Nga [Chu 

Daye, 2024]. Các sáng kiến hợp tác, như thỏa thuận miễn visa cho nhóm khách du 

lịch, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng triệu người  ân hai nước khám phá và hiểu 

biết sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử, và lối sống của nhau. Điều này được phản ánh 

rõ nét trong các sự kiện lớn như “Năm Du lịch  Trung – Nga (2014 – 2015), giúp 

củng cố mối quan hệ văn hóa và kinh tế s ng phương [Andrey Kortunov, 2024]. 

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với 

ngành du lịch toàn cầu, bao gồm cả sự suy giảm mạnh tr ng  ượng khách du lịch 
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giữa Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, sau khi kiểm soát được dịch bệnh, cả hai quốc 

gia đã nỗ lực phục hồi ngành du lịch thông qua các sáng kiến như sử dụng e-visa và 

số hóa dịch vụ du lịch. Nhờ các biện pháp này, số  ượng du khách giữa hai nước đã 

bắt đầu tăng tr  lại. Đặc biệt, trong năm 2024, đã c  8 8 000  ượt du khách Trung 

Quốc đã đến thăm Nga. Ở chiều ngược lại, hơn   triệu du khách Nga đã đến Trung 

Quốc du lịch [Alza Kryeziu, 2024]. Sự phục hồi mạnh m  của ngành du lịch sau đại 

dịch không chỉ là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Trung Quốc và Nga mà 

còn m  ra nhiều cơ hội phát triển mới tr ng tương  ai  Sự gia tăng số  ượng du 

khách và các chính sách hỗ trợ đã giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đóng góp 

tích cực vào sự phát triển kinh tế bền vững của cả hai quốc gia. Nhìn chung, du lịch 

không chỉ là một động lực kinh tế quan trọng mà còn là nền tảng vững chắc cho sự 

hợp tác và phát triển văn hóa giữa Trung Quốc và Nga. Với những thành công đã 

đạt được, quan hệ du lịch giữa hai nước được dự đoán s  tiếp tục phát triển mạnh 

m , đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cả hai quốc gia trong thời gian tới. 

 

Tiểu kế           

 hương   của luận án đã tập trung làm rõ những đặc điểm nổi bật, động lực 

thúc đẩy, cũng như xu hướng vận động và phát triển của quan hệ Trung Quốc - Liên 

bang Nga từ năm 2012 đến 2024. Giai đoạn này đánh dấu một  ước ngoặt quan 

trọng trong tiến trình hợp tác s ng phương giữa hai quốc gia, trong bối cảnh trật tự 

thế giới đang chuyển dịch mạnh m , đặc biệt sau những biến động địa chiến  ược 

lớn như  hủng hoảng Ukraina (2014), Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và xung 

đột Nga - Ukraina từ 2022 đến nay. Quan hệ Trung - Nga trong giai đoạn này không 

chỉ tăng cường về chiều rộng mà còn có sự chuyển hóa rõ rệt về chiều sâu, đặt nền 

tảng cho một hình thái hợp tác mang tính chiến  ược, thực dụng và linh hoạt cao, 

góp phần định hình lại các cấu trúc quyền lực khu vực và toàn cầu. 

Trên phương  iện chính trị - ngoại gia , chương   đã chỉ ra rằng kể từ năm 

2012, cả Trung Quốc và Nga đều có những biến chuyển quan trọng trong chính 

sách đối ngoại. Việc nhà lãnh đạo Tập Cận Bình tr  thành Tổng    thư Đảng Cộng 

sản Trung Quốc (2012) và kh i xướng ch nh sách “Phục hưng  ân tộc ,  ết hợp với 
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Sáng kiến “Vành đai và Con đường  ( RI), đã đưa Trung  uốc vươn  ên vai tr  

lãnh đạo toàn cầu với tham vọng định hình trật tự quốc tế mới. Trong khi đó, Nga 

 ưới thời Tổng thống Vladimir Putin từ nhiệm kỳ thứ ba đã theo đuổi chính sách 

phục hồi ảnh hư ng địa - chính trị của Liên Xô cũ, đồng thời đối đầu trực diện với 

phương Tây tr ng các vấn đề an ninh và lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, hai bên đã 

nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung trong việc tăng cường hợp tác chính trị - 

ngoại giao, xây dựng lòng tin chiến  ược, đặc biệt là trên các diễn đàn quốc tế như 

Liên hợp quốc, BRICS, SCO. 

Một điểm nổi bật trong quan hệ Trung - Nga giai đoạn này là sự phát triển 

mạnh m  của hợp tác kinh tế - thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực năng  ượng, cơ s  

hạ tầng và tài chính. Trung Quốc đã tr  thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga, 

trong khi Nga là nhà cung cấp dầu khí hàng đầu cho Trung Quốc. Sau khi bị phương 

Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế từ năm 2014, Nga đã đẩy mạnh chính 

sách “hướng Đông ,  ấy Trung Quốc làm đối tác then chốt để giảm thiểu phụ thuộc 

vào thị trường châu Âu. Nhiều dự án quy mô lớn như đường ống dẫn  h  “Sức mạnh 

Si eria , các thỏa thuận thanh toán bằng đồng nội tệ và hợp tác xây dựng mạng  ưới 

hậu cần xuyên Á - Âu đã được ký kết, thể hiện mức độ gắn kết sâu rộng giữa hai nền 

kinh tế. Tuy vậy, luận án cũng chỉ rõ rằng mối quan hệ kinh tế này vẫn mang tính mất 

cân đối khi Trung Quốc thường giữ vị thế chủ động và áp đảo Nga. 

Trong lĩnh vực quân sự - an ninh, quan hệ Trung - Nga cũng chứng kiến 

những  ước tiến đáng kể. Hai bên tổ chức nhiều cuộc tập trận chung với quy mô lớn 

trên biển, chia sẻ kinh nghiệm tác chiến hiện đại và tiến hành đối thoại chiến  ược 

định kỳ. Nga tiếp tục xuất khẩu nhiều loại vũ khí công nghệ cao cho Trung Quốc 

như hệ thống phòng không S-400, máy bay chiến đấu Su- 5… Đồng thời, hai nước 

gia tăng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, kiểm soát thông tin và đấu tranh 

chống can thiệp từ bên ng ài  Tuy nhiên, chương   cũng phân tích rằng hợp tác an 

ninh Trung - Nga chưa mang t nh chất liên minh thực sự, mà vẫn tồn tại rào cản tâm 

lý và lợi ích chiến  ược khác biệt. Nga vẫn lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc   

vùng Viễn Đông và Trung Á, trong khi Trung Quốc vẫn duy trì thế trung lập chiến 

 ược, tránh dính líu trực tiếp vào các xung đột quân sự của Nga. 
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Một điểm đáng chú ý khác được chương   nhấn mạnh là mối quan hệ Trung 

- Nga tuy được khẳng định  à “Đối tác chiến  ược toàn diện , nhưng thực chất vẫn 

mang nặng tính thực dụng và linh hoạt  Hai nước không có ràng buộc liên minh 

quân sự, không đưa ra cam  ết phòng thủ chung và thường xuyên tránh đưa ra  ập 

trường thống nhất trong các vấn đề nhạy cảm mang tính toàn cầu. Mỗi bên đều tận 

dụng mối quan hệ này để tối ưu h a  ợi ích chiến  ược riêng, thay vì xây dựng một 

trục liên minh cố định như thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Điều này cho thấy, quan hệ 

Trung - Nga hiện nay là một hình mẫu điển hình của chủ nghĩa hiện thực trong 

quan hệ quốc tế, trong đó hợp tác được thúc đẩy b i lợi  ch, hơn  à   i giá trị hay 

ý thức hệ. 

Bên cạnh việc mô tả và phân tích thực trạng, chương   c n đánh giá xu 

hướng vận động của quan hệ Trung - Nga trong thời gian tới. Với bối cảnh phương 

Tây tiếp tục duy trì áp lực cấm vận đối với Nga, còn Trung Quốc đối diện với cạnh 

tranh chiến  ược ngày càng gay gắt từ Mỹ và các nước phương Tây, khả năng hai 

nước tiếp tục tăng cường phối hợp chiến  ược là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu xét 

trong trung và dài hạn, sự chênh lệch về sức mạnh tổng thể, cùng với các khác biệt 

về lợi ích tại khu vực Trung Á, Bắc Cực, Viễn Đông… có thể dẫn đến những điều 

chỉnh chiến  ược giữa hai bên. Quan hệ Trung - Nga vì vậy được nhận định s  tiếp 

tục duy trì trạng thái “vừa hợp tác, vừa kiềm chế lẫn nhau , tạo nên một trục ảnh 

hư ng tương đối ổn định nhưng  hông tuyệt đối tin cậy. 

Từ những phân t ch nêu trên, chương   đã đóng vai trò quan trọng trong việc 

h nh thành cơ s  nhận thức chiến  ược ch  chương   của luận án. Việc hiểu rõ cấu 

trúc, bản chất, động lực và giới hạn của quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga là 

điều kiện cần thiết để Việt Nam xây dựng các chính sách đối ngoại phù hợp, vừa 

giữ vững nguyên tắc độc lập - tự chủ, vừa tận dụng hiệu quả các cơ hội phát sinh từ 

sự cạnh tranh và hợp tác giữa hai cường quốc này.  
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       4. NHẬN XÉT, TRIỂN VỌNG    N       N    Ố  -                   

LIÊN BANG NGA ĐẾN NĂM 2030        ẾN NGHỊ CHO VI T NAM 

 

4.1. Nhận xét quan hệ Trung Qu c - Liên bang Nga (2012 - 2024) 

4.1.1. Thành t u và h n chế của quan h  Trung Qu c và Liên bang Nga (2012 - 2024) 

4.1.1.1. Về thành tựu 

* Trên lĩnh vực chính tr  - ngoại giao 

Hai nước đã nâng c p mối quan hệ từ “Đối tác chiến lượ ” l n “Đối tác 

chiến lược toàn diện”  à tăng  ường quan hệ chính tr  thông qua các cuộc đối thoại 

c    ao thường xuyên. Đồng thời, cả hai đóng vai trò quan trọng trong các t  ch c 

quốc tế và hợp tác chặt chẽ để đối phó với các thách th c toàn cầu, qua đó góp 

phần đ nh hình một tr t tự thế giới mới. Mối quan hệ này không chỉ giới hạn trong 

lĩnh vực kinh tế mà còn m  rộng sâu rộng hơn và   ĩnh vực chính trị, đối ngoại và 

an ninh. Điều này phản ánh sự cam kết của cả hai nước trong việc củng cố mối quan 

hệ đối tác mang tính lâu dài và bền vững. Đây là minh chứng cho sự phát triển 

mạnh m  của hai nước trong việc đối phó với các thách thức quốc tế, đặc biệt là 

trước sự cạnh tranh và áp lực từ phương Tây  Một đặc điểm nổi bật trong mối quan 

hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nga trong giai đoạn này là tần suất các cuộc gặp 

cấp cao giữa lãnh đạ  hai nước. Từ năm 2012 đến 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình và 

Tổng thống Vladimir Putin đã có tổng cộng hơn  0 cuộc gặp chính thức, trong đó 

có cả các cuộc gặp trực tiếp và trực tuyến [Bonny Lin, Brian Hart, Samantha Lu & 

Yu-Jie (Grace) Liao, 2023]. Những cuộc gặp này không chỉ củng cố lòng tin chính 

trị mà còn tạo nền tảng cho việc thiết lập các thỏa thuận hợp tác lớn về kinh tế, năng 

 ượng và an ninh quốc ph ng  Hơn nữa, trong giai đoạn này, Trung Quốc và Nga đã 

cùng nhau thúc đẩy và bảo vệ lợi ích chung tại các diễn đàn quốc tế như  RI S, 

SCO và Liên Hợp Quốc. Hai quốc gia đã thể hiện quan điểm chung về nhiều vấn đề 

quốc tế, từ tình hình Syria đến cuộc khủng hoảng Ukraine, qua đó nhấn mạnh sự 

hợp tác chặt ch  giữa hai nước trong việc đối phó với các thách thức an ninh khu 

vực và toàn cầu. Trung Quốc và Nga đã đạt được những thành công lớn trong việc 

hợp tác đối phó với các thách thức toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch 

COVID- 9  Hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc nghiên cứu 
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và phát triển vaccine, cũng như tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến để phối hợp hành 

động nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch. Điều này không chỉ cho thấy sự hợp 

tác chặt ch  về chính trị mà còn khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia trong 

việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngoài ra, Trung Quốc và Nga đã cùng nhau 

thúc đẩy việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực, với mục tiêu giảm bớt sự phụ 

thuộc vào các quốc gia phương Tây và tạo ra một hệ thống quốc tế mà lợi ích của 

các cường quốc như Trung  uốc và Nga được bảo vệ. Cả hai nước đã tích cực hợp 

tác trong các tổ chức quốc tế để bảo vệ lợi ích của mình, từ đó khẳng định vai trò 

của họ trong việc định hình lại trật tự quốc tế.  

Tác giả nh n đ nh rằng nh ng thành tựu này bắt nguồn từ áp lực chung mà 

hai nước phải đối mặt từ  hương  ây, sự tương đồng trong tầm nhìn chiến lược 

toàn cầu, mối ràng buộc về lợi ích kinh tế và an ninh, cùng với mối quan hệ cá nhân 

chặt chẽ gi a hai nhà lãnh đạo cao nh t. Nga bị áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế 

nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và cuộc chiến năm 2022. 

Trong khi đó, Trung Quốc gặp nhiều căng thẳng với Mỹ liên quan đến các cuộc 

chiến thương mại và tranh chấp khu vực. Chính những áp lực này đã thúc đẩy hai 

quốc gia tìm kiếm đồng thuận chiến  ược, từ đó tạo nên một mối quan hệ đối tác 

mạnh m  hơn để đối phó với sự cô lập từ phương Tây   ả hai quốc gia đều chia sẻ 

tầm nhìn về một trật tự thế giới đa cực, nơi  uyền lực không chỉ tập trung vào các 

quốc gia phương Tây   ả Trung Quốc và Nga đều mong muốn xây dựng một trật tự 

mới, nơi họ có vai trò quyết định hơn tr ng việc định hình các quy tắc quốc tế. Điều 

này đã củng cố sự gắn kết chiến  ược giữa hai quốc gia. Việc hợp tác kinh tế, đặc 

biệt trong lĩnh vực năng  ượng và công nghệ, đã mang lại lợi ích rõ rệt cho cả hai 

bên. Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung năng  ượng quan trọng từ Nga, trong 

 hi Nga c  cơ hội đa dạng hóa thị trường tiêu thụ ng ài châu Âu  Hơn nữa, việc hợp 

tác quốc phòng và an ninh giúp cả hai quốc gia đối phó với các mối đe dọa an ninh 

khu vực và toàn cầu một cách hiệu quả hơn  Ng ài ra, sự tin cậy và mối quan hệ cá 

nhân mạnh m  giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã đóng vai trò 

quan trọng trong việc duy trì và phát triển quan hệ đối tác này. Họ đã gặp gỡ nhiều 

lần và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan 

hệ chính trị - ngoại giao giữa hai quốc gia. 
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Chính sách bao vây, trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga, cùng áp 

lực địa chính trị ngày càng gia tăng đối với Trung Quốc, đã tr  thành nhân tố quan 

trọng th c đẩy hai nước tăng cường gắn kết về mặt chính trị - ngoại giao. Trong bối 

cảnh đ , cả Nga và Trung Quốc đều nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một 

đối trọng chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự áp đặt từ bên ngoài. 

Những áp lực chung này đã tạ  điều kiện ch  hai nước đẩy mạnh đối thoại chính trị, 

tăng cường phối hợp lập trường tại các diễn đàn  uốc tế và thể hiện sự đồng thuận 

cao trong các vấn đề toàn cầu. Sự hội tụ về lợi ích chính trị và tầm nhìn chiến  ược 

đã g p phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ ngoại gia  s ng phương   ua đ ,  uan hệ  

Trung - Nga tr ng  ĩnh vực chính trị - ngoại giao ngày càng tr  nên gắn bó, thực 

chất và có ảnh hư ng lớn hơn tr ng việc định hình trật tự quốc tế mới. 

*    n lĩnh  ự   inh tế 

Quan hệ Trung - Nga đã tăng t ưởng mạnh mẽ t ong thương mại song 

 hương, t ong đó các hoạt động đầ  tư x y n bi n giới đóng vai trò chiến lược và 

sự hợp tác năng lượng sâu rộng trở thành nền tảng v ng chắc cho mối quan hệ kinh 

tế gi a hai nước. Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã c   ước phát triển vượt 

bậc trong giai đoạn này, tr  thành trụ cột quan trọng trong mối quan hệ kinh tế của 

hai nước. Trung Quốc luôn giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Nga từ năm 

2011, kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trư ng mạnh m . Từ mức 

87,4 tỷ USD năm 2012, kim ngạch thương mại đã tăng lên đến 240,1 tỷ USD vào 

năm 2023 và đạt 244,8 tỷ USD vào năm 2024. Sự gia tăng này phần lớn nhờ vào 

nhu cầu mạnh m  của Trung Quốc đối với năng  ượng và hàng hóa từ Nga, bao gồm 

dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm khoáng sản. Đồng thời, Trung Quốc xuất khẩu 

sang Nga các mặt hàng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và sản phẩm công 

nghiệp khác từ đó đảm bảo một cơ cấu thương mại đa dạng và ổn định  Hơn nữa, 

đầu tư giữa Trung Quốc và Nga đã đạt được những thành tựu quan trọng, dù gặp 

nhiều thách thức từ biến động kinh tế và các lệnh trừng phạt quốc tế.  

Trung Quốc tr  thành nhà đầu tư châu Á  ớn nhất tại Nga với tổng vốn đầu 

tư vượt 50 tỷ USD tính đến năm 2021. Đặc biệt, khu vực Viễn Đông của Nga đã thu 

hút nhiều dự án đầu tư  ớn từ Trung Quốc khi tính đến tháng 3 năm 2023, các nhà 

đầu tư Trung  uốc tham gia vào 52 dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, khai 
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khoáng, nông nghiệp, xây dựng và vận tải tại khu vực Vladivostok, với tổng vốn 

đầu tư  h ảng 10,8 tỷ USD [Portnews, 2023]. Mặc dù có những giai đoạn dòng vốn 

đầu tư  ị sụt giảm, đặc biệt trong các năm chịu ảnh hư ng của khủng hoảng Ukraine 

và các lệnh trừng phạt, mối quan hệ đầu tư vẫn tiếp tục phát triển nhờ vào các dự án 

chiến  ược và quỹ đầu tư chung giữa hai nước. Điều này giúp Nga thu hút nguồn 

vốn nước ngoài cần thiết để phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, trong khi Trung 

Quốc được hư ng lợi từ việc tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Nga. 

Ngoài ra, hợp tác năng  ượng là lĩnh vực thành công nổi bật nhất trong quan hệ kinh 

tế giữa Trung Quốc và Nga. Với vai trò là nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt hàng đầu 

cho Trung Quốc, Nga đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng  ượng 

cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm  0  , Nga vượt qua Ả Rập Saudi để tr  

thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc [Kiệt Linh, 2024]. Các dự án 

năng  ượng lớn như đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Si eria  và “Sức mạnh 

Si eria     à những biểu tượng quan trọng của mối quan hệ này. Đường ống “Sức 

mạnh Si eria  đã đi vào hoạt động từ năm 2019 với khả năng vận chuyển 38 tỷ mét 

khối khí đốt mỗi năm từ Nga sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, các thỏa thuận dài hạn 

giữa các tập đoàn năng  ượng hàng đầu của hai nước như Gazpr m và  N   đã 

củng cố thêm mối quan hệ chiến  ược này, giúp cả hai quốc gia hư ng lợi từ nguồn 

cung năng  ượng ổn định và dài hạn. 

Tác giả cho rằng nh ng thành tựu này bắt nguồn từ nhu cầu ngày càng tăng 

của Trung Quốc về năng lượng và hàng hóa, nhu cầu của Nga trong việc tìm kiếm th  

t ường thay thế dưới áp lực từ  hương  ây, mối quan hệ chính tr   n đ nh gi a hai 

nước tạo nền tảng cho hợp tác chiến lược, cùng với các dự án hợp tác dài hạn và hệ 

thống  ơ sở hạ tầng liên kết chặt chẽ. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến 

sự phát triển mạnh m  của quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga là nhu cầu năng 

 ượng khổng lồ của Trung Quốc. Với tốc độ tăng trư ng kinh tế nhanh chóng, Trung 

Quốc phải nhập khẩu một  ượng lớn năng  ượng để đáp ứng nhu cầu tr ng nước. 

Trong khi đó, Nga với nguồn tài nguyên dồi dào và địa lý thuận lợi, đã tr  thành đối 

tác    tư ng để cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho Trung Quốc. Ngoài ra, do phải đối 

mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây sau cuộc khủng hoảng Ukraine 
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vào năm 2014 và cuộc xung đột năm 2022 đã buộc Nga phải tìm kiếm thị trường thay 

thế, do đó Trung Quốc đã tr  thành đối tác chiến  ược quan trọng giúp Nga giải quyết 

vấn đề này. Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực năng 

 ượng, giúp Nga duy trì nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia phương 

Tây. Thêm nữa, quan hệ chính trị ổn định giữa hai nước là nền tảng quan trọng giúp 

thúc đẩy sự hợp tác kinh tế. Cả Trung Quốc và Nga đều chia sẻ tầm nhìn về một trật 

tự thế giới đa cực, trong đó họ đóng vai trò quan trọng hơn tr ng việc định hình các 

quy tắc quốc tế. Sự tương đồng về chiến  ược đối ngoại đã gi p hai nước m  rộng 

quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và năng  ượng. Cuối cùng, sự 

thành công của quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga còn đến từ việc hai nước 

hợp tác trong các dự án dài hạn và phát triển cơ s  hạ tầng liên kết. Các đường ống 

dẫn dầu và khí đốt xuyên biên giới, cùng với các thỏa thuận thương mại và đầu tư  ài 

hạn, đã gi p hai nước tối ưu h a  ợi ích từ quan hệ kinh tế s ng phương, đồng thời 

củng cố vị thế của cả hai trên thị trường quốc tế. 

Các biện pháp cấm vận kinh tế từ phương Tây đối với Nga và căng thẳng 

thương mại kéo dài với Trung Quốc đã th c đẩy hai nước tăng cường liên kết kinh 

tế như một chiến  ược ứng phó hiệu quả  Trước nguy cơ  ị cô lập khỏi các thị 

trường truyền thống, cả Nga và Trung Quốc đều t m đến nhau như những đối tác 

thay thế chiến  ược, bổ sung lợi thế và nhu cầu kinh tế lẫn nhau. Sự phụ thuộc lẫn 

nhau về năng  ượng, đầu tư và công nghệ ngày càng gia tăng, tạo ra một mạng  ưới 

hợp tác bền chặt bất chấp áp lực bên ngoài. Trong bối cảnh hệ thống tài chính và 

chuỗi cung ứng toàn cầu bị phân mảnh b i xung đột địa chính trị, việc m  rộng hợp 

tác kinh tế s ng phương gi p cả hai quốc gia  uy tr  tăng trư ng và ổn định  Như 

vậy, áp lực từ phương Tây vô t nh tr  thành động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế 

Trung – Nga phát triển mạnh m  và có chiều sâu chiến  ược hơn  a  giờ hết. 

*    n lĩnh  ự  q ố   h ng – an ninh 

Trung Quốc và Nga đã đạt được nhiều thành tựu n i b t, bao gồm sự phát 

triển hợp tác mua bán vũ khí và chuyển giao công nghệ quân sự, t  ch c các cuộc 

diễn t p quân sự chung quy mô lớn, tăng  ường hợp tác sản xu t vũ khí và phát triển 

công nghệ, củng cố an ninh biên giới, cũng như hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó 
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với chủ nghĩa khủng bố và ly khai. Một trong những thành tựu quan trọng nhất trong 

hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga là việc ký kết hàng loạt hợp đồng mua bán 

vũ khí lớn. Trong giai đoạn này, hai quốc gia đã ký kết nhiều hợp đồng lớn, đáng chú 

ý nhất là hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35. 

Ngoài ra, việc chuyển giao công nghệ quân sự từ Nga sang Trung Quốc cũng là một 

 ước tiến lớn. Nga cũng đã cung cấp động cơ RD-93 cho Trung Quốc, được sử dụng 

trên máy bay FC-1 (JF-17 Thunder) – sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan. 

Việc sử dụng RD-93 đã hỗ trợ Trung Quốc trong việc phát triển và sản xuất các loại 

máy bay chiến đấu hạng nhẹ [Tuấn Sơn,  0 0]  Sự hợp tác này không chỉ mang lại 

lợi ích kinh tế cho Nga mà còn giúp Trung Quốc hiện đại hóa quân đội.  

Một thành tựu nổi bật khác là việc tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung. 

Trong suốt giai đoạn này, Trung Quốc và Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quy 

mô lớn như “  st  - 0 8    ác cuộc tập trận này không chỉ gi p hai nước cải thiện 

khả năng phối hợp quân sự mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  về sự sẵn sàng đối phó 

với các mối đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, cuộc tập trận “  st  -

 0 8  c  sự tham gia của 300.000 quân nhân từ cả hai quốc gia, được xem là một 

trong những cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Cuộc tập 

trận này đã khẳng định khả năng phối hợp tác chiến giữa hai cường quốc quân sự và 

tạo ra sự răn đe mạnh m  trước các mối đe dọa từ phương Tây  Ng ài mua  án vũ khí, 

Trung Quốc và Nga cũng đã hợp tác sâu rộng trong sản xuất vũ khí và phát triển công 

nghệ quân sự mới, bao gồm cả vũ khí siêu thanh. Sự hợp tác này đã gi p hai nước cải 

thiện khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Mỹ và NATO.  

Về an ninh, từ năm 2012 đến 2024, Trung Quốc và Nga đã có những  ước 

tiến quan trọng trong việc đảm bảo an ninh dọc biên giới dài khoảng 4.300 km giữa 

hai nước. Việc thiết lập các cơ chế tuần tra chung, trao đổi thông tin tình báo và ứng 

dụng công nghệ giám sát tiên tiến như UA  đã giúp giảm thiểu các hoạt động bất 

hợp pháp và đảm bảo an ninh biên giới ổn định. Ngoài ra, cả Trung Quốc và Nga 

đều phải đối mặt với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và các phong trào ly 

khai. Trong giai đoạn này, hai nước đã không ngừng tăng cường hợp tác, đặc biệt là 

thông qua các cuộc tập trận chống khủng bố và chia sẻ thông tin tình báo. Ví dụ, 
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cuộc tập trận “Sứ mệnh H a   nh  năm 2021 với sự tham gia của hơn 5 500  inh sĩ 

đã gi p hai nước cải thiện khả năng phối hợp đối phó với các mối đe dọa khủng bố 

[Nguyễn Trần  uân Sơn – Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 2021]. 

Tác giả nh n đ nh rằng các thành tựu trong lĩnh vực quân sự và an ninh gi a 

Trung Quốc và Nga bắt nguồn từ nhu cầu chung trong việc bảo vệ an ninh quốc gia 

t ước các mối đe dọa từ  hương  ây, lợi ích kinh tế mà Nga thu được từ xu t khẩu vũ 

khí và công nghệ quân sự, mục tiêu chung của hai nước trong việc tăng  ường ảnh 

hưởng đ a chính tr , đồng thời đó là nh ng nỗ lực của Trung Quốc trong hiện đại hóa 

quân đội. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự hợp tác mạnh m  giữa 

Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực quân sự là nhu cầu đối phó với các mối đe dọa từ 

Mỹ và NATO. Cả hai quốc gia đều nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao năng 

lực phòng thủ để đối phó với sự can thiệp của phương Tây  Hợp tác quân sự và an 

ninh đã tr  thành một phần không thể thiếu trong chiến  ược quốc phòng của hai nước. 

Với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, Nga đã tìm thấy   Trung Quốc một 

đối tác tiềm năng để xuất khẩu vũ khí và công nghệ. Việc bán các hệ thống vũ khí 

tiên tiến như S-400 và Su-35 không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho Nga mà còn 

gi p nước này duy trì vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu. Ngoài ra sự hợp tác quân 

sự và an ninh giữa Trung Quốc và Nga không chỉ mang tính chất s ng phương mà 

c n hướng tới việc tạo ra một “ iên minh  mạnh m  để đối trọng với Mỹ và các đồng 

minh. Thông qua việc tham gia vào các tổ chức quốc tế như S O và tổ chức các cuộc 

tập trận chung, Trung Quốc và Nga đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong 

việc định hình an ninh khu vực  Hơn nữa, việc hợp tác với Nga đã giúp Trung Quốc 

giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ  h  phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh 

căng thẳng địa chính trị gia tăng. Đồng thời, sự chuyển giao công nghệ từ Nga đã 

giúp Trung Quốc nâng cao năng lực sản xuất vũ khí, hiện đại hóa quân đội và cải 

thiện khả năng tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng.  

Trong bối cảnh bị phương Tây gia tăng trừng phạt và siết chặt hợp tác quân 

sự, Nga và Trung Quốc đã đẩy mạnh liên kết quốc phòng - an ninh như một phản 

ứng chiến  ược tất yếu. Sự thu hẹp nguồn cung công nghệ quân sự từ phương Tây 

khiến Trung Quốc tăng cường hợp tác với Nga để tiếp cận vũ  h  và công nghệ hiện 
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đại, đồng thời th c đẩy quá trình hiện đại h a  uân đội  Ngược lại, Nga cũng tận 

dụng mối quan hệ với Trung Quốc để duy trì doanh thu quốc phòng và khẳng định 

vị thế xuất khẩu vũ  h  tr ng  ối cảnh bị cô lập. Áp lực địa chính trị chung đã thôi 

th c hai nước củng cố niềm tin chiến  ược thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn 

và chia sẻ thông tin an ninh  Như vậy, chính sự đối đầu với phương Tây đã tạ  điều 

kiện cho mối quan hệ quốc phòng - an ninh của hai quốc gia ngày càng gắn kết, 

thực chất và mang t nh đối trọng ca  hơn trên   nh  iện khu vực và toàn cầu. 

*    n lĩnh  ự   ăn hóa – giáo dụ  – du l ch 

Quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục và du l ch gi a hai nước đạt được nhiều 

thành tựu n i b t trên năm khía cạnh chính: t  ch c thành công các sự kiện văn hóa 

quy mô lớn; thúc đẩy hợp tác văn hóa trực tuyến trong bối cảnh đại d ch; gia tăng 

đáng kể trao đ i sinh viên; mở rộng hợp tác giáo dụ  li n t ường gi a hai quốc gia 

và việc t  ch c thành công các sự kiện như “ ăm Du l  h”  ới hàng triệ  lượt khách 

du l ch qua lại mỗi năm. Một trong những thành tựu đáng chú ý là việc tổ chức các sự 

kiện văn hoá quy mô lớn giữa hai nước, như “Năm Du lịch Trung Quốc tại Nga  năm 

2013, Lễ kỷ niệm 70 Năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Nga năm 2019, 

và Lễ kỷ niệm 75 Năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024. Các sự kiện 

này không chỉ nâng cao nhận thức của người  ân hai nước về văn hoá đối phương mà 

còn thúc đẩy du lịch và gia   ưu văn hoá. Đặc biệt, sự kiện Năm Du lịch Trung Quốc 

tại Nga đã gi p  ượng du khách Trung Quốc đến Nga tăng 13%, góp phần vào sự 

phát triển của ngành du lịch và văn h á hai nước. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, 

cả Trung Quốc và Nga đã linh hoạt chuyển hướng các hoạt động văn hoá sang hình 

thức trực tuyến  Hơn  00 sự kiện văn hoá trực tuyến đã được tổ chức trong năm 2021, 

thu hút hàng triệu người tham gia. Điều này đã chứng minh khả năng thích ứng của 

hai nước trong việc duy trì hợp tác văn hoá, đồng thời củng cố mối quan hệ chiến 

 ược bất chấp những hạn chế về di chuyển quốc tế.  

Trao đổi sinh viên là một trong những thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ 

giáo dục giữa Trung Quốc và Nga. Số  ượng sinh viên Trung Quốc tại Nga và 

ngược lại đã tăng đều qua các năm. Từ năm 2012 đến 2024, số  ượng sinh viên 

Trung Quốc học tập tại Nga tăng từ 15.200 lên 40.000 vào năm 2023, cho thấy sự 
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quan tâm ngày càng tăng của sinh viên Trung Quốc đối với nền giáo dục Nga. Ở 

chiều ngược lại, số  ượng sinh viên Nga học tập tại Trung Quốc cũng tăng mạnh, từ 

   9   người năm  0    ên    000 người năm 2023 [Nhật Linh, 2023].  

Quan hệ hợp tác giáo dục giữa các trường đại học Trung Quốc và Nga cũng 

phát triển mạnh m   “ iên minh  các trường đại học Trung – Nga, bao gồm    “ iên 

minh  the  ngành học và khu vực, đã tr  thành mạng  ưới hợp tác giáo dục đại học 

lớn nhất thế giới, với sự tham gia của hơn  00 tổ chức giáo dục từ cả hai quốc gia. 

Hợp tác này không chỉ gi p hai nước thúc đẩy nghiên cứu khoa học mà còn trau dồi 

tài năng ch  tương  ai, m  ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác giáo dục. 

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ như miễn visa nhóm và sử dụng e-visa đã 

thúc đẩy mạnh m   ượng khách, đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế và tăng 

cường gia   ưu văn hóa. Sau đại dịch COVID-19, nỗ lực phục hồi du lịch của hai 

nước cũng đạt kết quả đáng kể, minh chứng qua sự gia tăng tr  lại của du khách. 

Theo tác giả, các thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du l ch gi a 

hai nước bắt nguồn từ bốn nguyên nhân chính: sự cam kết chiến lược mạnh mẽ từ 

chính phủ hai nước; nhu cầu ngày càng tăng về học t    à giao lư   ăn hóa gi a 

hai quốc gia; sự  n đ nh trong quan hệ chính tr  và kinh tế song  hương;  à sự linh 

hoạt, thích  ng hiệu quả trong bối cảnh đại d ch COVID-19. Nguyên nhân quan 

trọng dẫn đến thành tựu văn hoá và giáo dục là cam kết mạnh m  từ phía chính phủ 

Trung Quốc và Nga. Các sự kiện văn hoá lớn như Năm Du lịch, Lễ kỷ niệm 70 và 

75 Năm thiết lập quan hệ ngoại giao đều có sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp 

cao của hai nước, thể hiện tầm quan trọng của văn hoá trong việc củng cố quan hệ 

chiến  ược s ng phương  Ng ài ra, nhu cầu về gia   ưu văn hoá và giáo dục giữa 

nhân dân Trung Quốc và Nga cũng ngày càng tăng. Sự quan tâm đối với ngôn ngữ 

và văn hoá của nhau đã thúc đẩy các chương tr nh tra  đổi sinh viên, cũng như m  

rộng các cơ s  giáo dục như  iện Khổng Tử tại Nga và Trung tâm Văn hoá Nga tại 

Trung Quốc. Nhu cầu này không chỉ xuất phát từ việc học tập mà còn từ mục tiêu 

xây dựng mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa nhân  ân hai nước. Hơn nữa, sự phát 

triển ổn định của quan hệ chính trị và kinh tế giữa Trung Quốc và Nga trong suốt 

giai đoạn này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác văn hoá và giáo dục. Hai 
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quốc gia đã sử dụng văn hoá và giáo dục như một công cụ để thúc đẩy sự hiểu biết 

lẫn nhau và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện. Việc xây dựng các “ iên minh  

giáo dục và tổ chức các sự kiện văn hoá chung là biểu hiện rõ ràng của mục tiêu này. 

Cuối cùng, sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong bối cảnh đại dịch cũng là một 

yếu tố quan trọng. Dù đối mặt với nhiều khó khăn do hạn chế di chuyển quốc tế, cả 

Trung Quốc và Nga đã kịp thời chuyển đổi các hoạt động văn hoá và giáo dục sang 

hình thức trực tuyến, đảm bảo duy trì sự hợp tác chặt ch  ngay cả trong những thời 

điểm khó khăn nhất.  

Trước bối cảnh phương Tây gia tăng áp  ực và cạnh tranh ảnh hư ng mềm 

toàn cầu, Trung Quốc và Nga đã chủ động sử dụng văn h a, giá   ục và du lịch như 

những công cụ chiến  ược để củng cố quan hệ s ng phương và m  rộng ảnh hư ng 

lẫn nhau. Việc đẩy mạnh giao  ưu nhân  ân và hợp tác giáo dục gi p hai nước xây 

dựng nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ đối tác toàn diện  Tr ng  hi phương 

Tây siết chặt visa và hạn chế hợp tác học thuật với Nga, Trung Quốc lại m  rộng 

cửa, đ ng vai tr  như điểm đến thay thế trong  ĩnh vực đà  tạ  và tra  đổi sinh viên. 

 ác chương tr nh gia   ưu văn h a, sự kiện du lịch cấp nhà nước và liên minh giáo 

dục s ng phương ch nh  à phản ứng mềm đầy tính chiến  ược nhằm đối phó với sự 

phân hóa toàn cầu    phương Tây  ẫn dắt. Nhờ đ , hợp tác văn h a - giáo dục - du 

lịch giữa hai nước không chỉ phát triển về  uy mô mà c n mang đậm tính chính trị 

và định hướng dài hạn. 

4.1.1.2. Về hạn chế 

*    n lĩnh  ự   hính t   - ngoại giao 

Mối quan hệ hai nước tồn tại nh ng thách th   như  sự không đồng đều về 

lợi ích, khó khăn trong việc duy trì lòng tin chính tr  lâu dài, hạn chế về ảnh hưởng 

t  n t ường quốc tế, cùng với sự khác biệt trong chiến lược quân sự và quốc phòng. 

Mặc dù mối quan hệ chính trị giữa Trung Quốc và Nga đã có sự phát triển mạnh m  

trong giai đoạn 2012 –  0  , nhưng sự không đồng đều trong lợi ích của hai quốc 

gia một trong những hạn chế chính là trong quan hệ giữa hai nước. Với nền kinh tế 

lớn hơn và sức mạnh tăng trư ng nhanh chóng, Trung Quốc thường được xem là 

đối tác mạnh hơn tr ng quan hệ này. Trong khi đó, Nga chủ yếu phụ thuộc vào việc 
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xuất khẩu năng  ượng và tài nguyên thiên nhiên sang Trung Quốc. Điều này dẫn đến 

một mối quan hệ không đối xứng dẫn đến việc Trung Quốc c  ưu thế lớn hơn tr ng 

các thỏa thuận về kinh tế và chính trị. Mối quan hệ không cân xứng này có thể gây 

ra những khó khăn trong việc duy trì sự cân bằng quyền lực giữa hai nước. Bên 

cạnh đó, mặc dù có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạ  hai nước, việc duy trì 

lòng tin chính trị bền vững vẫn là một thách thức. Sự khác nhau về lợi ích, tầm nhìn 

địa chính trị này đã gây ra những rào cản trong việc đồng nhất quan điểm đối với 

các vấn đề quốc tế, dẫn đến sự không ổn định trong mối quan hệ chính trị - ngoại 

giao dài hạn. Một nguyên nhân nữa là, dù cả Trung Quốc và Nga đều có vai trò 

quan trọng tại các diễn đàn quốc tế như  iên Hợp Quốc hay BRICS, sức ảnh hư ng 

của hai quốc gia này vẫn bị giới hạn b i sự phản đối từ các nước phương Tây  

Những biện pháp trừng phạt từ Mỹ và EU đã tạo ra rào cản lớn đối với các chiến 

 ược ngoại giao và kinh tế của cả hai nước. Điều này đặc biệt rõ rệt đối với Nga sau 

cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và năm 2022 khi Nga phải đối mặt với các 

lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng từ phương Tây, gây ảnh hư ng tiêu cực đến 

khả năng hợp tác quốc tế. Trong khi vẫn giữ được mối quan hệ với phương Tây, 

nhưng Trung  uốc lại gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tại các quốc 

gia phát triển do các tranh chấp thương mại và chính sách đối ngoại của mình. Cuối 

cùng, trong khi cả hai quốc gia đều tổ chức nhiều cuộc tập trận chung và hợp tác 

trong lĩnh vực quốc ph ng, nhưng vẫn có những sự khác biệt trong chiến  ược quân 

sự và khả năng phòng thủ của hai nước. Với lịch sử là một cường quốc quân sự, 

Nga c  xu hướng thiên về việc sử dụng các biện pháp quân sự mạnh m  hơn để giải 

quyết xung đột, trong khi đó, Trung Quốc tập trung vào các chiến  ược mềm dẻo 

hơn thông  ua ng ại giao và kinh tế. Sự khác biệt này đã dẫn đến những khó khăn 

trong việc phối hợp chính sách quốc phòng, đặc biệt là trong các tình huống liên 

quan đến an ninh khu vực. 

Tác giả cho rằng nh ng hạn chế này bắt nguồn từ  á  ng y n nhân như  sự 

chênh lệch về s c mạnh kinh tế và quyền lực quốc tế, khác biệt trong lợi ích, tầm 

nh n đ a chính tr , áp lực từ các biện pháp trừng phạt từ  hương  ây  Sự chênh lệch 

lớn về sức mạnh kinh tế và quyền lực quốc tế giữa hai quốc gia là nguyên nhân 
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chính dẫn đến các hạn chế trong mối quan hệ đối tác chiến  ược. Trung Quốc, với 

nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có khả năng áp đặt quyền lực kinh tế của mình đối 

với Nga, một quốc gia chủ yếu dựa vào xuất khẩu năng  ượng. Điều này tạo ra sự 

không cân bằng trong mối quan hệ, khiến Nga khó duy trì vai trò đối tác ngang 

bằng với Trung Quốc. Một nguyên nhân khác dẫn đến những hạn chế này là sự khác 

biệt về lợi ích, tầm nh n địa chính trị giữa hai nước. Nga tập trung vào các lợi ích 

chính trị và quân sự tại châu Âu và Trung Đông, trong khi Trung Quốc chú trọng 

đến các khu vực Đông Nam Á và các quốc gia đang phát triển. Sự khác biệt này đã 

tạo ra sự xung đột lợi ích và cản tr  khả năng hợp tác chính trị - ngoại giao trong 

các vấn đề quốc tế lớn. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đã gây ra 

những khó khăn lớn cho Nga, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Điều này khiến Nga 

phải dựa nhiều hơn và  Trung  uốc, từ đó tạo ra sự mất cân bằng trong mối quan 

hệ đối tác. Trung Quốc cũng nhận sự chỉ trích từ các nước phương Tây đối với 

chính sách đối ngoại của Trung Quốc cũng ảnh hư ng đến khả năng hợp tác của hai 

quốc gia trên trường quốc tế.  

Mặc dù còn tồn tại những hạn chế, Trung Quốc và Nga vẫn chia sẻ mục tiêu 

chiến  ược  âu  ài  à th c đẩy hình thành một trật tự thế giới đa cực, tr ng đ   hông 

một quốc gia hay  iên minh nà  độc quyền chi phối. Cả hai nước đang nỗ lực xây 

dựng các liên minh chính trị - ngoại giao thay thế, thông  ua các cơ chế như  RI S, 

SCO, nhằm gia tăng ảnh hư ng và tạ  đối trọng với các thể chế    phương Tây  ẫn 

dắt. Việc đồng thuận trong các lập trường về chủ quyền, an ninh và cải cách thể chế 

toàn cầu cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc định hình lại cấu trúc quyền 

lực quốc tế. Thay vì chỉ  à đối tác thụ động, cả Trung Quốc và Nga chủ động định vị 

m nh như những lực  ượng dẫn dắt xu thế mới, hướng đến một hệ thống quốc tế 

công bằng hơn ch  các  uốc gia đang phát triển  Điều này phản ánh rõ nét xu hướng 

dịch chuyển từ đơn cực sang đa cực, với Trung Quốc và Nga giữ vai trò trung tâm 

trong quá trình chuyển hóa trật tự toàn cầu hiện nay. 

*    n lĩnh  ự   inh tế 

Mối quan hệ kinh tế gi a Trung Quốc và Nga đối mặt với nh ng thách th c 

như sự phụ thuộc lớn của Nga vào xu t khẩu năng lượng, hoạt động đầ  tư  h ng  n 

đ nh do rủi ro từ các lệnh trừng phạt quốc tế, cùng tác động tiêu cực từ th  t ường 
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quốc tế và sự biến động giá năng lượng. Một trong những hạn chế chính trong quan 

hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga là sự phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu năng 

 ượng từ Nga sang Trung Quốc. Nga chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt 

và tài nguyên khoáng sản. Hàng hoá năng  ượng chiếm 1/3 tỷ trọng tổng kim ngạch 

thương mại s ng phương [Nguyễn Thu, 2023]. Điều này tạo ra sự thiếu đa dạng trong 

cơ cấu xuất khẩu của Nga, khiến nước này dễ bị tổn thương  hi c  sự biến động về 

giá cả trên thị trường năng  ượng toàn cầu  Hơn nữa, việc Trung Quốc quá phụ thuộc 

vào nguồn cung năng  ượng từ Nga cũng có thể tạo ra rủi ro về an ninh năng  ượng 

khi các điều kiện địa chính trị hoặc kinh tế thay đổi đột ngột. Điều này gây ra một sự 

mất cân bằng trong quan hệ thương mại s ng phương, nơi mà Nga phải dựa nhiều 

vào Trung Quốc như một thị trường tiêu thụ năng  ượng chính.  

Một vấn đề khác là sự thiếu ổn định trong dòng vốn đầu tư giữa hai quốc gia. 

Trong giai đoạn 2015 – 2019, đầu tư từ Trung Quốc vào Nga đã giảm mạnh do lo 

ngại về các lệnh trừng phạt quốc tế mà Nga phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng 

Ukraine năm 2014. Việc Nga bị cấm vận từ phương Tây đã khiến nhiều doanh 

nghiệp Trung Quốc lo ngại về nguy cơ  ị trừng phạt thứ cấp, dẫn đến việc rút vốn 

hoặc giảm đầu tư và  Nga  T nh hình này càng tr  nên nghiêm trọng hơn tr ng  ối 

cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, khi các lệnh trừng phạt mới 

được áp đặt. Sự giảm sút này không chỉ khiến các dự án đầu tư  ớn bị đình trệ mà 

còn làm chậm quá trình phát triển các khu vực chiến  ược của Nga, như v ng  iễn 

Đông, nơi vốn là điểm thu hút đầu tư  ớn từ Trung Quốc. Thiếu sự ổn định về dòng 

vốn đầu tư đã làm giảm hiệu quả của các dự án hợp tác dài hạn, gây ảnh hư ng tiêu 

cực đến sự phát triển kinh tế của cả hai bên.  

Ngoài ra, sự biến động của thị trường năng  ượng toàn cầu và các yếu tố địa 

chính trị đã tạo ra những rủi ro lớn cho quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga. 

Giá dầu mỏ và khí đốt không ổn định trong giai đoạn này, đặc biệt trong năm 2015 

và 2020, đã gây ra sự sụt giảm lớn về giá trị xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc 

[Nguyễn Đình Chiến, 2020]. Các yếu tố như đại dịch COVID-19 và sự thay đổi 

trong nhu cầu năng  ượng thế giới cũng đã tác động tiêu cực đến khả năng duy trì 

tăng trư ng ổn định trong quan hệ kinh tế s ng phương  Bên cạnh đó, việc Nga phải 
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đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và bị hạn chế tiếp cận các thị trường phương 

Tây đã khiến nước này phải phụ thuộc nhiều hơn và  Trung  uốc. Tuy nhiên, điều 

này cũng tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau quá lớn, khiến cả hai nước dễ bị ảnh hư ng 

b i các biến động bên ngoài và gây khó khăn trong việc kiểm soát rủi ro kinh tế. 

Theo tác giả, các hạn chế trong quan hệ kinh tế gi a Trung Quốc và Nga 

trong giai đoạn này bắt nguồn từ sự t p trung quá m c vào ngành năng lượng, tác 

động của các lệnh trừng phạt quốc tế và căng thẳng đ a chính tr , sự phụ thuộc lẫn 

nhau quá lớn, cùng với sự biến động không ngừng của th  t ường năng lượng toàn 

cầu. Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các hạn chế này là sự tập trung quá mức 

vào ngành năng  ượng trong quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga. Với nguồn 

tài nguyên dồi dào, Nga đã tập trung chủ yếu vào xuất khẩu năng  ượng như  ầu mỏ 

và khí đốt sang Trung Quốc, tạo ra sự phụ thuộc lớn vào lĩnh vực này. Điều này 

khiến nền kinh tế Nga dễ bị tổn thương  hi giá năng  ượng toàn cầu giảm hoặc khi 

có sự biến động trong nhu cầu năng  ượng từ Trung Quốc. Sự thiếu đa dạng trong 

cơ cấu kinh tế và xuất khẩu đã làm giảm khả năng phát triển bền vững của quan hệ 

kinh tế s ng phương,  hiến Nga tr  thành một nhà cung cấp tài nguyên hơn  à một 

đối tác kinh tế toàn diện của Trung Quốc.  

Các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với Nga sau cuộc khủng hoảng 

Ukraine năm 2014 và cuộc xung đột Nga – Ukraine năm 2022 là một nguyên nhân 

quan trọng khác. Những lệnh trừng phạt này đã làm gián đoạn dòng vốn đầu tư từ 

Trung Quốc vào Nga, gây khó khăn cho các dự án phát triển lớn, đặc biệt trong lĩnh 

vực công nghệ cao và hạ tầng. Do lo ngại về các biện pháp trừng phạt thứ cấp, 

nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã phải rút lui hoặc giảm bớt hoạt động đầu tư tại 

Nga, gây ra sự thiếu ổn định trong quan hệ kinh tế [Báo Đà Nẵng, 2023]. Ngoài ra, 

mặc dù mối quan hệ kinh tế giữa hai nước đã phát triển mạnh m , sự phụ thuộc lẫn 

nhau quá lớn cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Nga phụ thuộc vào Trung Quốc để 

xuất khẩu năng  ượng, trong khi Trung Quốc lại dựa vào nguồn cung dầu mỏ và khí 

đốt từ Nga. Sự phụ thuộc này làm tăng rủi ro khi có sự biến động kinh tế hoặc chính 

trị từ một trong hai phía, gây ra sự mất cân bằng và thiếu bền vững trong quan hệ 

kinh tế s ng phương. Cuối cùng, sự biến động liên tục của thị trường năng  ượng 
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toàn cầu, từ giá dầu đến các nguồn cung cấp khí đốt, đã tác động mạnh m  đến quan 

hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga. Những năm có giá năng  ượng thấp hoặc nhu 

cầu giảm đã gây tổn thất lớn cho Nga, làm giảm khả năng xuất khẩu và ảnh hư ng 

đến nguồn thu quốc gia, từ đó tác động tiêu cực đến sự phát triển của quan hệ kinh 

tế với Trung Quốc.  

*    n lĩnh  ự  quốc phòng - an ninh  

Quan hệ quân sự và an ninh gi a Trung Quốc và Nga đối mặt với nh ng 

thách th   như sự phụ thuộc nhiều của Trung Quốc vào công nghệ quân sự từ Nga, 

khác biệt về mục tiêu chiến lượ   à ư  ti n q ân sự, tác động từ các lệnh trừng phạt 

và c m v n quốc tế, cũng như sự ph c tạp trong hợp tác an ninh tại khu vực biên 

giới. Một trong những hạn chế lớn nhất trong quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và 

Nga là sự phụ thuộc lớn của Trung Quốc vào các công nghệ quân sự từ Nga, đặc 

biệt là trong lĩnh vực vũ khí phòng không và động cơ máy  ay  Mặc dù Trung Quốc 

đã có nhiều  ước tiến trong phát triển công nghệ quân sự, nhưng việc nhập khẩu các 

hệ thống tiên tiến như S-400 và động cơ máy  ay A -31F từ Nga cho thấy sự phụ 

thuộc này vẫn tồn tại. Sự phụ thuộc này làm giảm khả năng tự chủ của Trung Quốc 

trong một số lĩnh vực quân sự, đồng thời tạo ra những rủi ro tiềm ẩn khi Nga đối 

mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế. Việc tiếp cận công nghệ từ Nga có thể bị gián 

đoạn nếu Nga gặp khó khăn về kinh tế hoặc bị cấm vận, khiến Trung Quốc khó 

khăn trong việc duy trì nguồn cung vũ khí và công nghệ [Andrea Kendall-Taylor & 

Nicholas Lokker, 2023].  

Trong khi Trung Quốc tập trung nhiều vào việc xây dựng sức mạnh hải quân 

để đối phó với các thách thức   Biển Đông và Đông Á, Nga lại dành nhiều nguồn 

lực cho các khu vực châu Âu và Trung Đông. Sự khác biệt này đã tạo ra những 

khoảng cách trong việc phối hợp chiến  ược giữa hai nước. Mặc    hai nước vẫn tổ 

chức nhiều cuộc diễn tập chung, nhưng các ưu tiên  hác nhau về mặt địa lý và chiến 

 ược đã khiến việc phối hợp tác chiến chưa được tối ưu  Điều này đặc biệt rõ ràng 

trong các cuộc tập trận có quy mô lớn, khi mục tiêu của Nga thường tập trung vào 

các cuộc xung đột tiềm tàng tại biên giới châu Âu, trong khi Trung Quốc lại quan 

tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh biển.  
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Hơn nữa, việc Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế sau cuộc 

khủng hoảng Ukraine năm 2014 và năm 2022 đã gây ra những khó khăn lớn cho 

mối quan hệ quân sự giữa hai nước. Các lệnh trừng phạt này đã làm gián đoạn việc 

tiếp cận các công nghệ quân sự từ phương Tây,  hiến Nga phải đối mặt với các khó 

khăn trong việc duy trì các dự án hợp tác quân sự với Trung Quốc. Ngoài ra, Trung 

Quốc cũng phải đối mặt với những khó khăn từ áp lực quốc tế, khi Mỹ và các đồng 

minh phương Tây t m cách kiềm chế sự phát triển của ngành công nghiệp quốc 

phòng Trung Quốc. Điều này đã gây ra những rủi ro cho quan hệ hợp tác quân sự 

giữa hai nước, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn lực và công nghệ quân sự tiên 

tiến từ bên ngoài.  

Cuối cùng, việc kiểm soát một biên giới dài 4.300 km giữa hai nước không 

phải là vấn đề dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh các hoạt động buôn lậu và tội phạm 

xuyên quốc gia vẫn còn diễn ra phức tạp. Mặc dù có sự hợp tác về tuần tra và giám 

sát, nhưng t nh hình an ninh biên giới vẫn đối mặt với nhiều vấn đề như nhập cư trái 

phép và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Sự thiếu hiệu quả trong việc đồng bộ 

hóa các hoạt động tuần tra và cơ s  hạ tầng giám sát cũng là một thách thức. Việc đầu 

tư và  công nghệ và phát triển hệ thống giám sát tại khu vực biên giới vẫn còn hạn 

chế, khiến việc kiểm soát biên giới chưa đạt được mức độ hiệu quả như m ng muốn. 

Tác giả cho rằng, quan hệ quân sự và an ninh gi a Trung Quốc và Nga tồn 

tại nh ng thách th c chủ yếu ở bốn khía cạnh: sự phụ thuộc nhiều của Trung 

Quốc vào công nghệ quân sự từ Nga; khác biệt về mục tiêu chiến lượ   à ư  ti n 

quân sự; tác động từ các lệnh trừng phạt và c m v n quốc tế; và sự ph c tạp 

trong hợp tác an ninh tại khu vực biên giới. Một trong những nguyên nhân chính 

dẫn đến các hạn chế trong hợp tác quân sự và an ninh giữa Trung Quốc và Nga là 

sự khác biệt về lợi ích, tầm nh n địa chính trị. Trong khi Nga chủ yếu tập trung 

vào các vấn đề an ninh   châu Âu và Trung Đông, Trung Quốc lại dành nhiều 

nguồn lực cho khu vực Đông Á và Biển Đông. Sự khác biệt này đã tạo ra những 

khoảng cách trong việc phối hợp chiến  ược, làm giảm hiệu quả của các cuộc tập 

trận và hợp tác quân sự chung. Các lệnh trừng phạt từ phương Tây sau cuộc khủng 

hoảng Ukraine và xung đột Nga – Ukraine là nguyên nhân quan trọng gây ra các 
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hạn chế trong quan hệ quân sự giữa hai nước. Các biện pháp cấm vận này đã làm 

gián đoạn khả năng tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến của Nga và hạn chế khả 

năng hợp tác với Trung Quốc trong một số lĩnh vực quan trọng. Hậu quả là, các dự 

án phát triển công nghệ quân sự chung đã bị chậm lại, gây khó khăn cho quá trình 

hợp tác dài hạn giữa hai nước.  

Sự không cân xứng về năng lực quân sự và công nghệ cũng là một nguyên 

nhân dẫn đến các hạn chế trong quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga. Trong 

khi Nga có kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực sản xuất vũ khí và công nghệ quốc 

phòng, Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hiện đại hóa quân đội. 

Điều này đã tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau không cân xứng, khiến Trung Quốc gặp 

khó khăn trong việc phát triển công nghệ quân sự độc lập.  

Sự can thiệp của Mỹ và các quốc gia phương Tây và   hu vực châu Á – Thái 

  nh Dương cũng là một yếu tố ảnh hư ng đến quan hệ quân sự giữa Trung Quốc 

và Nga. Các cuộc đối đầu quân sự và cạnh tranh quyền lực trong khu vực đã làm 

tăng căng thẳng, khiến cả hai nước phải đối mặt với các thách thức trong việc duy 

trì sự hợp tác chặt ch  mà vẫn đảm bảo an ninh quốc gia.  

Một trong những rào cản tiềm ẩn trong quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc 

và Nga là sự thiếu tin tư ng chiến  ược do yếu tố cạnh tranh ngầm về công nghệ và 

thị trường vũ  h   Trung  uốc không chỉ nhập khẩu mà còn tìm cách sao chép và 

cải tiến các công nghệ vũ khí tiên tiến từ Nga, khiến Nga lo ngại về nguy cơ mất 

độc quyền công nghệ. Mặt khác, Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh xuất khẩu vũ  h  

ra thị trường quốc tế, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á - nơi từng là khách hàng 

truyền thống của Nga  Điều này đã làm gia tăng sự cạnh tranh giữa hai nước trong 

 ĩnh vực này. The  đ , Nga tỏ ra thận trọng, hạn chế chuyển giao các công nghệ 

quân sự cốt lõi nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và vị thế trên thị trường vũ  h  t àn 

cầu. Chính sự cạnh tranh tiềm ẩn và thiếu đồng thuận về mức độ chia sẻ công nghệ 

đã  àm suy giảm tính bền vững của quan hệ hợp tác quốc ph ng s ng phương  

*    n lĩnh  ự   ăn hoá - giáo dục - du l ch 

Hợp tác giáo dục, văn hóa và du l ch gi a hai quốc gia đối mặt với nh ng 

thách th   như sự khác biệt về hệ thống giáo dục và ch t lượng đào tạo, rào cản 
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ngôn ng  và văn hóa, tác động từ bối cảnh đ a chính tr  và ảnh hưởng của  hương 

Tây, sự thiếu cân bằng trong hợp tác giáo dục và phát triển văn hóa, cũng như tá  

động của d ch Covid-19 đến ngành du l ch. Hạn chế lớn nhất trong hợp tác giáo dục 

giữa Trung Quốc và Nga là sự khác biệt về hệ thống giáo dục và chất  ượng đào tạo. 

Mặc dù số  ượng sinh viên Trung Quốc học tập tại Nga và ngược lại đều tăng qua 

các năm, nhưng sự chênh lệch trong tiêu chuẩn giảng dạy và bằng cấp giữa hai nước 

vẫn còn khá lớn   ác trường đại học của Nga và Trung Quốc có sự khác biệt về hệ 

thống đánh giá và chuẩn mực học thuật, gây khó khăn cho việc công nhận bằng cấp 

và chất  ượng đào tạo. Điều này đã dẫn đến tình trạng sinh viên từ Trung Quốc và 

Nga gặp khó khăn trong việc chuyển đổi và công nhận bằng cấp khi tr  về nước, 

làm giảm tính cạnh tranh của các chương tr nh tra  đổi sinh viên giữa hai nước. 

Mặc dù số  ượng sinh viên trao đổi vẫn tăng, nhưng chất  ượng đào tạo và sự công 

nhận bằng cấp vẫn là một rào cản lớn trong hợp tác giáo dục giữa hai nước [孙秋花, 

方馨瑶, 2022].  

Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá cũng là một trong những tr  ngại chính 

khiến quan hệ hợp tác văn hoá và giáo dục giữa Trung Quốc và Nga gặp nhiều khó 

khăn. Mặc dù cả hai nước đều c  các chương tr nh giảng dạy ngôn ngữ của đối 

phương, nhưng số  ượng người học tiếng Trung tại Nga và tiếng Nga tại Trung 

Quốc vẫn còn hạn chế so với tiềm năng hợp tác. Rào cản ngôn ngữ đã hạn chế sự 

hiểu biết sâu sắc giữa sinh viên và người  ân hai nước, đặc biệt là khi tham gia các 

chương tr nh học tập và gia   ưu văn hoá. Điều này khiến một số hoạt động hợp tác, 

như gia   ưu học thuật, hội thảo quốc tế và các sự kiện văn hoá chung gặp khó khăn 

trong việc tiếp cận rộng rãi công chúng và sinh viên từ cả hai phía.  

Một hạn chế khác đến từ bối cảnh địa chính trị và sự ảnh hư ng của các yếu 

tố bên ngoài. Mặc dù quan hệ giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực văn hoá và 

giáo dục không bị ảnh hư ng trực tiếp b i các căng thẳng địa chính trị, nhưng sự 

can thiệp từ các yếu tố quốc tế, đặc biệt là từ phương Tây, vẫn có tác động nhất định. 

Các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga đã khiến các hoạt động hợp tác văn 

hoá và giáo dục gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt trong việc tổ chức các sự kiện 

quốc tế hoặc hợp tác với các tổ chức giáo dục bên ngoài khu vực  Hơn nữa, sự căng 
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thẳng trong quan hệ quốc tế cũng ảnh hư ng đến việc trao đổi học thuật và giáo dục 

của hai nước, khi mà một số sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ các nước phương Tây, 

c  xu hướng tránh đến các quốc gia có xung đột chính trị lớn. Điều này làm giảm 

tính đa dạng và toàn diện tr ng các chương tr nh gia   ưu và hợp tác giáo dục, văn 

hoá giữa hai nước.  

Theo tác giả, các hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du l ch gi a 

Trung Quốc và Nga bắt nguồn từ sự khác biệt về hệ thống và tiêu chuẩn giáo dục, 

sự hạn chế về học ngôn ng  và hiểu biết văn hóa, ảnh hưởng của tình hình chính tr  

quốc tế, sự thiếu đầ  tư  à ư  ti n  ho hợp tác giáo dục chuyên sâu, cùng với sự 

ảnh hưởng của d ch Covid-19. Phần lớn các sự kiện văn hoá tập trung vào các lĩnh 

vực như nghệ thuật, du lịch và gia   ưu ngôn ngữ, trong khi hợp tác trong các lĩnh 

vực giáo dục chuyên sâu hơn, như  h a học và công nghệ, vẫn còn hạn chế. Điều 

này khiến hợp tác giáo dục giữa hai nước chưa phát huy hết tiềm năng của mình. 

Hơn nữa, sự khác biệt trong hệ thống giáo dục giữa Trung Quốc và Nga là nguyên 

nhân chính dẫn đến những hạn chế trong hợp tác giáo dục. Cả hai nước đều có các 

tiêu chuẩn giảng dạy và đánh giá khác nhau, dẫn đến khó khăn trong việc công nhận 

bằng cấp và chứng chỉ học thuật. Điều này không chỉ làm giảm tính hấp dẫn của các 

chương tr nh tra  đổi sinh viên mà còn gây ra những rào cản cho các dự án hợp tác 

giáo dục sâu rộng hơn  Tiếp đến, rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hiểu biết về văn hoá 

giữa hai nước cũng là một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến những hạn chế 

trong hợp tác  D  c  các chương tr nh học tiếng Trung tại Nga và tiếng Nga tại 

Trung Quốc, số  ượng người học vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ 

văn hoá và giáo dục s ng phương. Thiếu khả năng giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ 

của đối phương  hiến việc trao đổi học thuật và văn hoá gặp khó khăn, làm giảm 

hiệu quả hợp tác. Ngoài ra, tình hình chính trị quốc tế và các lệnh trừng phạt từ 

phương Tây đối với Nga cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế 

trong hợp tác giáo dục và văn hoá giữa hai nước. Các biện pháp trừng phạt đã gây 

khó khăn cho Nga trong việc tiếp cận các tổ chức giáo dục quốc tế, đồng thời hạn 

chế khả năng tổ chức các sự kiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và văn hoá. 

Cuối cùng, trong khi các sự kiện văn hoá và ngôn ngữ được tổ chức rộng rãi, hợp 
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tác trong các lĩnh vực như  h a học, công nghệ và y học vẫn chưa được chú trọng 

đủ, khiến việc phát triển các dự án nghiên cứu và giáo dục chuyên ngành giữa hai 

nước chưa đạt được kỳ vọng.  

Tóm lại, các nhận định về thành tựu, hạn chế trong quan hệ Trung - Nga 

giai đ ạn 2012 -  0   được xác lập trên cơ s  ba tiêu chí phân tích ch nh: cường 

độ liên kết, mức độ thể chế hóa và tính cân bằng trong cấu trúc hợp tác. Mỗi tiêu 

ch  được  ượng hóa bằng các số liệu cụ thể, được đối chiếu đa nguồn nhằm bảo 

đảm tính khách quan và khả năng  iểm chứng. Việc phân định không mang tính 

thẩm định chính sách, mà nhằm nhận diện đặc điểm nổi bật và hạn chế theo từng 

 ĩnh vực, từ đ   hái  uát cấu hình hợp tác hiện hành. Kết quả cho thấy mức độ 

gắn kết gia tăng nhưng chưa hội đủ điều kiện hình thành liên minh phòng thủ, 

đặc biệt tr ng  ĩnh vực an ninh - quốc phòng. Các kết luận này đồng thời tạo nền 

tảng trực tiếp cho phần dự báo tại  hương    hi  ựa trên các số liệu về hợp tác 

chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, năng  ượng, đồng thuận đa phương và 

độ m  công nghệ - quốc phòng. 

4.1.2. Đặc điểm quan h  Trung Qu c và Liên bang Nga (20120 - 2024) 

Quan hệ Trung Quốc – Nga giai đoạn 2012 - 2024 là một mối quan hệ đối 

tác chiến  ược toàn diện, được xây dựng trên nền tảng hợp tác sâu rộng trong nhiều 

lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến an ninh và quốc phòng, văn hoá, giáo dục và du 

lịch. Đây là thời kỳ hai nước không chỉ cùng nhau củng cố sức mạnh và đối phó với 

áp lực từ phương Tây, mà c n t m cách định hình một trật tự thế giới mới với vai trò 

trung tâm của họ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trong hợp tác, mối quan hệ 

này cũng chứa đựng những yếu tố cạnh tranh và sự phụ thuộc lẫn nhau, phản ánh sự 

phức tạp và đa chiều của mối quan hệ giữa hai cường quốc có ảnh hư ng lớn đến 

trật tự khu vực và toàn cầu  Dưới đây tác giả xin nêu một số đặc điểm nổi bật của 

quan hệ Trung – Nga giai đoạn 2012 – 2024. 

Th  nh t, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ngày càng sâu sắc. Giai 

đoạn 2012 – 2024 chứng kiến một  ước phát triển mới trong quan hệ giữa Trung 

Quốc và Nga, được xây dựng trên nền tảng “đối tác chiến  ược toàn diện   Mối 

quan hệ này không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như  inh tế 
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và thương mại, mà còn m  rộng sang các lĩnh vực chiến  ược quan trọng  hác như 

chính trị, an ninh, quốc phòng và văn hóa. Đáng chú ý, cả hai quốc gia đều thể hiện 

quyết tâm mạnh m  trong việc tăng cường mối quan hệ này để đối phó với các 

thách thức toàn cầu và khu vực, đặc biệt là áp lực từ Mỹ và các đồng minh phương 

Tây. Tuyên bố chung về “t nh hữu nghị không giới hạn  giữa Trung Quốc và Nga 

vào năm 2022 đã đánh dấu một  ước ngoặt trong quan hệ đối tác giữa hai cường 

quốc, làm nổi bật cam kết của họ trong việc củng cố sức mạnh tập thể để đối đầu 

với các thách thức địa chính trị và kinh tế từ bên ngoài. 

Trên lĩnh vực chính tr , Trung Quốc và Nga đã thể hiện sự đồng thuận trong 

việc thúc đẩy trật tự thế giới đa cực, phản ánh mong muốn thoát khỏi sự chi phối 

của quyền lực đơn cực từ Mỹ và phương Tây   ả hai quốc gia đều chia sẻ quan 

điểm rằng hệ thống quốc tế hiện nay đang phải đối mặt với sự mất cân bằng quyền 

lực, và cần có sự tham gia của nhiều cường quốc để đảm bảo sự ổn định và công 

bằng trong quan hệ quốc tế. Việc Nga và Trung Quốc hợp tác trong các diễn đàn 

quốc tế như  iên Hợp Quốc, G20 và SCO là minh chứng cho nỗ lực của họ trong 

việc xây dựng một trật tự thế giới mới, nơi các  uốc gia lớn có tiếng nói và ảnh 

hư ng cân bằng hơn  

Về mặt kinh tế, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga đã phát triển mạnh m , 

với việc ký kết nhiều thỏa thuận thương mại lớn và các dự án đầu tư  uan trọng, đặc 

biệt là trong lĩnh vực năng  ượng. Nga tr  thành nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt lớn 

cho Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nga. 

Mối quan hệ này đã giúp cả hai quốc gia giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt 

của phương Tây, đặc biệt là sau khi Nga bị cô lập về kinh tế do khủng hoảng 

Ukraine vào năm 2014. Sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế không chỉ mang lại lợi ích 

kinh tế to lớn cho cả hai bên, mà còn củng cố vị thế của Trung Quốc và Nga trên 

trường quốc tế. 

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước đã có những  ước tiến đáng kể trong 

hợp tác quân sự, bao gồm các cuộc tập trận chung và mua bán vũ khí. Hợp tác quốc 

phòng giữa Trung Quốc và Nga được xem là yếu tố quan trọng trong việc củng cố 

sự ổn định an ninh khu vực và đối phó với các thách thức an ninh đến từ Mỹ và 
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NATO. Cả hai nước đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực 

quân sự và duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực. 

Th  hai, hợp tác kinh tế và năng lượng là trụ cột, nhưng  ẫn tồn tại sự phụ 

thuộc và m t cân bằng. Trong giai đoạn 2012 – 2024, hợp tác kinh tế và năng  ượng 

giữa Trung Quốc và Nga tr  thành một trong những trụ cột chính, đóng vai trò quan 

trọng trong việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa hai quốc gia. 

Trung Quốc đã vươn  ên tr  thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Sự hợp tác 

sâu rộng trong lĩnh vực năng  ượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, không chỉ mang lại 

lợi ích kinh tế đáng kể mà còn đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng 

 ượng cho cả hai quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga bị cô lập về kinh tế do các 

lệnh trừng phạt từ phương Tây, sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào thị trường 

Trung Quốc cũng đặt ra những thách thức về cân bằng quyền lực và sự tự chủ kinh tế. 

Trung Quốc, với nhu cầu năng  ượng ngày càng gia tăng để phục vụ cho sự 

phát triển công nghiệp và đô thị hóa, đã tr  thành thị trường tiêu thụ lớn của Nga. 

Hợp tác năng  ượng giữa hai nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiêu biểu là 

các thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt dài hạn, cùng với việc xây dựng các 

tuyến đường ống năng  ượng quan trọng như đường ống khí đốt “Sức mạnh Si eria   

Dự án này, bắt đầu từ năm 2019, không chỉ giúp Nga tăng cường xuất khẩu năng 

 ượng sang Trung Quốc mà còn giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thị trường phương 

Tây. Đồng thời, sự hợp tác này mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong việc đảm bảo 

nguồn cung năng  ượng ổn định và đa dạng hóa các nguồn cung để không quá phụ 

thuộc vào Trung Đông. 

Mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga cũng m  rộng sang nhiều lĩnh 

vực khác, từ đầu tư, công nghệ, đến phát triển hạ tầng. Trung Quốc đã đầu tư mạnh 

m  vào các dự án cơ s  hạ tầng tại Nga, đặc biệt là các dự án liên quan đến năng 

 ượng và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Mặt khác, Nga tiếp tục m  rộng thị 

trường xuất khẩu nông sản và nguyên liệu thô sang Trung Quốc, đặc biệt trong bối 

cảnh các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây sau  hủng hoảng Ukraine 

năm 2014 và chiến tranh với Ukraine. Điều này giúp Nga giảm thiểu tác động của 

cấm vận và tìm kiếm các đối tác thay thế cho các thị trường bị mất. 
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Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn trong mối quan hệ kinh tế này là 

sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào Trung Quốc. Khi Nga bị cô lập về kinh tế 

b i các lệnh trừng phạt, Trung Quốc đã tr  thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của 

Nga, khiến Nga phụ thuộc nhiều hơn và  nhu cầu và quyết định từ phía Trung Quốc. 

Điều này tạo ra những lo ngại về mất cân bằng trong quan hệ, khi mà Trung Quốc có 

thể tận dụng lợi thế của mình để đàm phán các thỏa thuận có lợi hơn, h ặc gây áp lực 

lên Nga trong các vấn đề kinh tế và chính trị. Sự phụ thuộc này cũng làm giảm tính 

linh hoạt của Nga trong các mối quan hệ quốc tế và hạn chế khả năng ứng phó với 

các biến động kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, mặc dù có sự hợp tác năng  ượng và thương 

mại sâu rộng, sự khác biệt về quy mô kinh tế giữa hai nước cũng là một yếu tố cần 

 ưu    Trung  uốc, với quy mô kinh tế vượt trội, ngày càng có ảnh hư ng lớn trong 

quan hệ s ng phương,  ẫn đến Nga đang phải đối mặt với thách thức duy trì sự cân 

bằng trong quan hệ kinh tế để tránh tình trạng quá phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.  

Th  ba, hợp tác quốc phòng và an ninh là yếu tố then chốt nhưng  ó giới hạn. 

Trong giai đoạn 2012 - 2024, hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Trung Quốc và 

Nga đã tr  thành một trong những yếu tố then chốt, đóng vai trò quan trọng trong 

việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện giữa hai quốc gia  Hai nước 

không chỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mua bán vũ khí mà còn thúc đẩy các 

cuộc tập trận chung, từ đó thể hiện quyết tâm đối phó với các thách thức an ninh 

ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ phía Mỹ và các đồng minh phương Tây  Tuy 

nhiên, mối quan hệ này vẫn tồn tại những giới hạn do sự khác biệt về mục tiêu chiến 

 ược cũng như sự cạnh tranh tiềm ẩn tại một số khu vực quan trọng. 

Hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga có sự phát triển đáng kể trong 

giai đoạn này  hi hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung, chẳng hạn 

như cuộc tập trận hải  uân chung “  st    và các h ạt động quân sự trong khuôn 

khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Những cuộc tập trận này không chỉ giúp 

hai nước tăng cường khả năng tác chiến chung mà còn là thông điệp mạnh m  gửi 

đến các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là Mỹ và NATO, rằng Trung Quốc và Nga sẵn 

sàng hợp tác để bảo vệ lợi ích an ninh của mình. Việc diễn tập chung   các vùng nhạy 

cảm như  iển Đông, Biển Nhật Bản hay khu vực Á – Âu đã thu hút sự quan tâm của 

cộng đồng quốc tế về mối quan hệ quốc phòng sâu sắc giữa hai cường quốc này. 
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Ngoài ra, Trung Quốc và Nga còn duy trì một mối quan hệ bền vững trong 

việc mua bán vũ khí và chuyển giao công nghệ quân sự. Với ngành công nghiệp vũ 

khí phát triển, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm 

máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa phòng không và tàu ngầm. Điều này không chỉ 

giúp Trung Quốc nâng cao năng lực quốc phòng mà còn tạo ra nguồn thu quan trọng 

cho Nga trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây  

Mối quan hệ hợp tác về quân sự cũng là biểu hiện của sự tin cậy chiến  ược giữa hai 

nước, khi Nga sẵn sàng chuyển giao các công nghệ quân sự nhạy cảm cho Trung 

Quốc, góp phần vào sự phát triển của lực  ượng quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, 

hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Trung Quốc và Nga không phải là không có giới 

hạn. Một trong những thách thức lớn nhất là sự khác biệt về mục tiêu chiến  ược và 

sự cạnh tranh ảnh hư ng tại các khu vực như Trung Á, nơi cả hai nước đều có lợi ích 

quốc gia quan trọng. Trong khi Nga coi Trung Á là khu vực ảnh hư ng truyền thống 

của mình, Trung Quốc với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng đã nhanh chóng m  rộng 

tầm ảnh hư ng trong khu vực này thông qua các dự án thuộc Sáng kiến “ ành đai, 

Con đường   Điều này dẫn đến một sự cạnh tranh ngầm giữa hai cường quốc, khiến 

mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh có những giới hạn nhất định. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nga cũng có cách tiếp cận khác nhau đối với một 

số vấn đề an ninh quốc tế. Trong khi Nga có chính sách cứng rắn và trực diện hơn đối 

với các thách thức từ phương Tây, đặc biệt là trong xung đột với Ukraine và NATO, 

Trung Quốc thường giữ thái độ thận trọng hơn và ưu tiên các giải pháp ngoại giao. Sự 

khác biệt này đôi khi dẫn đến sự không đồng thuận trong các vấn đề an ninh quốc tế, 

   hai nước vẫn duy trì được sự hợp tác trong những lĩnh vực chung.  

Th  tư, sự cạnh tranh ngầm và thách th c cân bằng quyền lực gi a hai nước. 

Mặc dù quan hệ Trung Quốc – Nga trong giai đoạn 2012 – 2024 đạt được nhiều 

 ước tiến mạnh m , không thể phủ nhận rằng giữa hai quốc gia vẫn tồn tại những 

yếu tố cạnh tranh ngầm, đặc biệt là trong việc giành quyền ảnh hư ng   các khu vực 

chiến  ược như Trung Á và  iễn Đông. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng nổi 

bật với sức mạnh kinh tế vượt trội, Nga phải đối mặt với thách thức trong việc duy 

trì sự cân bằng quyền lực và ảnh hư ng của mình. Mối quan hệ hợp tác chiến  ược 
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toàn diện, dù được quảng  á  à “ hông giới hạn , vẫn bị chi phối b i sự cạnh tranh 

quyền lợi quốc gia và sự lo ngại về mất cân bằng quyền lực giữa hai cường quốc. 

Khu vực Trung Á là một trong những điểm nóng về sự cạnh tranh ngầm giữa 

Trung Quốc và Nga. Đối với Nga, Trung Á từ lâu đã được c i  à “sân sau  của mình, 

nơi mà Nga c  tầm ảnh hư ng mạnh m  về chính trị, kinh tế và quân sự từ thời Liên 

Xô. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt thông qua Sáng kiến BRI, đã 

đưa Trung  uốc vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với Nga tại khu vực này. Trung Quốc 

đã đầu tư mạnh m  và  cơ s  hạ tầng, năng  ượng và thương mại tại Trung Á, khiến 

các quốc gia trong khu vực ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc hơn tr ng  uan 

hệ đối tác kinh tế. Điều này không chỉ làm giảm tầm ảnh hư ng kinh tế của Nga tại 

khu vực mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh giữa hai nước trong việc chiếm 

lĩnh lòng tin của các quốc gia Trung Á. Sự cạnh tranh về ảnh hư ng kinh tế giữa hai 

nước cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến mối quan hệ này phức tạp 

hơn  Sau  hi chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga phải dựa vào Trung 

Quốc để đảm bảo nền kinh tế tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, Trung Quốc, với sức 

mạnh kinh tế vượt trội, có nhiều lợi thế hơn tr ng các cuộc đàm phán kinh tế song 

phương  Sự mất cân bằng trong quan hệ kinh tế đã khiến Nga phải đối mặt với nguy 

cơ tr  thành “đối tác yếu  tr ng mối quan hệ này. Dù hợp tác năng  ượng và thương 

mại giữa hai nước vẫn diễn ra mạnh m , sự phụ thuộc của Nga vào thị trường Trung 

Quốc đã đặt nước này vào một vị thế dễ bị tổn thương  Điều này làm gia tăng lo 

ngại về việc Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế này để thúc đẩy các lợi ích riêng. 

Ngoài ra, hai nước cũng c  sự cạnh tranh trong các tổ chức khu vực. Tại Tổ 

chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), vốn  à sân chơi truyền thống của Nga, Trung 

Quốc đã từng  ước gia tăng ảnh hư ng và đảm nhận vai trò dẫn dắt trong nhiều vấn 

đề quan trọng. Trong khi Nga tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực an 

ninh và quân sự của SCO, Trung Quốc đã tập trung vào phát triển các dự án kinh tế 

và hạ tầng, từ đó củng cố vị thế của mình tại khu vực. Sự cân bằng giữa hai nước 

trong các tổ chức khu vực như S O đang ngày càng tr  nên khó giữ vững, khi 

Trung Quốc dần chiếm ưu thế với sức mạnh tài chính và khả năng huy động nguồn 

lực tổng thể tốt. 
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Th  năm, vai trò của hai nhà lãnh đạo c p cao đóng vai trò then chốt trong 

việc thúc đẩy và đ nh hình mối quan hệ chiến lược gi a hai quốc gia. Sự tương đồng 

trong phong cách lãnh đạ , tư  uy ch nh trị và mục tiêu chiến  ược của hai nhà lãnh 

đạo đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến 

 ược toàn diện. Chính yếu tố này đã giúp quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không 

ngừng được củng cố và phát triển mạnh m  trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong bối 

cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống 

Vladimir Putin đều được biết đến với phong cách lãnh đạo quyết đoán, tập trung vào 

việc củng cố quyền lực tr ng nước và tăng cường vị thế quốc tế của đất nước mình. 

Cả hai đều ủng hộ các chính sách đối ngoại độc lập, không phụ thuộc vào ảnh hư ng 

của phương Tây và nhấn mạnh vào việc phát triển quan hệ với các quốc gia ngoài 

khối phương Tây  Sự tương đồng về tư  uy ch nh trị này đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc hình thành một mối quan hệ đối tác chặt ch  giữa Trung Quốc và Nga, 

không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị, quốc phòng, an ninh và văn hoá. Điều 

quan trọng hơn  hi cả hai nhà lãnh đạo đều nhắm đến một trật tự thế giới đa cực, 

trong đó Trung Quốc và Nga đóng vai trò trung tâm, đối lập với mô hình thế giới đơn 

cực do Mỹ và phương Tây  ãnh đạo. Một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy mối 

quan hệ này là các cuộc gặp gỡ cấp ca  thường xuyên giữa hai nhà lãnh đạo. Những 

cuộc hội đàm này không chỉ giúp hai bên thảo luận về các vấn đề chiến  ược quan 

trọng mà còn củng cố mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Sự gần gũi này đã 

tạo ra một động lực mạnh m  để cả hai tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến 

 ược, bất chấp những áp lực và thách thức từ cộng đồng quốc tế. Một trong những 

điểm nhấn quan trọng của mối quan hệ này là tuyên bố chung vào tháng 2 năm 2022, 

khi cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Nga là 

“ hông c  giới hạn   Tuyên  ố này khẳng định rằng không có lĩnh vực nà  “ ị cấm  

trong hợp tác giữa hai quốc gia, từ kinh tế, năng  ượng đến an ninh, quốc phòng và 

văn hóa. Tuyên bố này không chỉ là biểu hiện của sự đồng thuận chiến  ược giữa hai 

nước, mà còn gửi một thông điệp mạnh m  đến các đối thủ phương Tây, đặc biệt là 

Mỹ, rằng Trung Quốc và Nga s  đoàn kết trong việc đối phó với những thách thức 

toàn cầu, đặc biệt là những áp lực kinh tế và chính trị từ ph a phương Tây   
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4.1.3. Tác động của quan h  Trung Qu c - Liên bang Nga đ i vớ  h   nước, thế 

giới, khu v c, Vi t Nam 

4.1.3.1. Đối với hai nước 

* Đối với Trung Quốc 

Trong giai đoạn 2012 - 2024, quan hệ Trung - Nga đã phát triển mạnh m , 

tr  thành một trong những hợp tác chiến  ược quan trọng nhất trên thế giới. Quan hệ 

này không chỉ ảnh hư ng đến sự phát triển kinh tế, quân sự và chính trị của Nga mà 

còn có những tác động sâu rộng đối với Trung Quốc. Từ việc củng cố an ninh năng 

 ượng, tăng cường sức mạnh quân sự, đến m  rộng ảnh hư ng địa chính trị, mối 

quan hệ với Nga đã mang lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích chiến  ược quan trọng 

cũng như những thách thức phải đối mặt.  

Th  nh t, tác động tích cực: 

Thúc đẩy Trung Quốc củng cố an ninh năng lượng và phát triển kinh tế. Một 

trong những tác động đáng kể nhất của mối quan hệ này đối với Trung Quốc là sự 

củng cố an ninh năng  ượng. Trung Quốc, với nhu cầu năng  ượng ngày càng tăng 

để duy trì sự phát triển kinh tế nhanh chóng, đã tìm thấy   Nga một đối tác cung cấp 

năng  ượng ổn định và đáng tin cậy. Việc ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá 

400 tỷ USD giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Gazprom của 

Nga vào năm 2014 là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Hợp đồng này đảm bảo 

rằng Trung Quốc s  nhận được 38 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga thông qua 

đường ống “Sức mạnh Siberia  trong vòng 30 năm, giúp Trung Quốc giảm sự phụ 

thuộc vào các nguồn năng  ượng không ổn định từ Trung Đông. Ngoài ra, việc 

Trung Quốc tr  thành thị trường tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của Nga cũng đã giúp 

Trung Quốc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng  ượng, giảm thiểu rủi ro từ biến động 

chính trị và xung đột   các khu vực khác trên thế giới. Mối quan hệ năng  ượng với 

Nga không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng  ượng cho Trung Quốc mà còn góp phần 

vào sự ổn định giá năng  ượng tr ng nước, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. Ngoài 

ra, sự hợp tác trong các dự án năng  ượng như  hai thác  ầu khí và phát triển điện 

hạt nhân cũng đã thúc đẩy sự phát triển công nghệ và năng lực sản xuất của Trung 

Quốc. Việc chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này với Nga không chỉ 
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giúp Trung Quốc cải thiện khả năng tự chủ về năng  ượng mà còn m  rộng thị 

trường xuất khẩu công nghệ năng  ượng của mình [Nghiên cứu quốc tế, 2024]. 

Thúc đẩy Trung Quốc tăng  ường s c mạnh quân sự và an ninh quốc gia. 

Quan hệ Trung – Nga đã mang lại những tác động tích cực đối với sức mạnh quân 

sự và an ninh quốc gia của Trung Quốc. Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa 

hai quốc gia đã giúp Trung Quốc nâng cao khả năng phòng thủ và đối phó với các 

mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Việc mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến như hệ 

thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga đã cải thiện đáng kể 

năng lực quân sự của Trung Quốc. Bên cạnh đó, các cuộc tập trận quân sự chung 

giữa Trung Quốc và Nga, như cuộc tập trận Vostok-2018, đã giúp nâng cao khả 

năng phối hợp tác chiến và sự tin tư ng lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Những 

cuộc tập trận này không chỉ  à cơ hội để quân đội Trung Quốc thử nghiệm và nâng 

cao kỹ năng tác chiến mà còn là một thông điệp rõ ràng về sự sẵn sàng hợp tác và 

đối phó với các mối đe dọa chung từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ và NATO. Hơn 

nữa, sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga đã 

mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc. Trung Quốc đã tiếp nhận nhiều công nghệ 

tiên tiến từ Nga trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo, không gian và an ninh mạng. Những 

công nghệ này không chỉ giúp Trung Quốc cải thiện năng lực tự vệ mà còn nâng 

cao vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán quốc tế về kiểm soát vũ khí và an 

ninh toàn cầu [Brian Hart, Bonny Lin, Matthew P. Funaiole, Samantha Lu, Hannah 

Price, Nicholas Kaufman, Gavril Torrijos, 2022]. 

Thúc đẩy Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng đ a chính tr  và tăng  ường v  

thế quốc tế. Quan hệ chiến  ược với Nga đã giúp Trung Quốc m  rộng ảnh hư ng 

địa chính trị và tăng cường vị thế quốc tế của mình. Thông qua sự phối hợp chặt 

ch  trong các diễn đàn quốc tế như  iên Hợp Quốc, Tổ chức SCO và BRICS, 

Trung Quốc đã cùng với Nga thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, nơi  uyền lực 

không chỉ tập trung vào các quốc gia phương Tây  Tại Liên Hợp Quốc, sự phối 

hợp giữa Trung Quốc và Nga trong việc phủ quyết các nghị quyết không có lợi 

cho lợi ích của họ, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Syria và Iran. Điều 

này đã giúp Trung Quốc củng cố vị thế của m nh như một cường quốc bảo vệ chủ 
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quyền quốc gia và chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Ngoài ra, sự hợp tác này 

cũng giúp Trung Quốc xây dựng một hình ảnh tích cực trong mắt các quốc gia 

đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia   châu Á, châu Phi và Mỹ  atinh  Hơn 

nữa, sự hợp tác với Nga trong Tổ chức Hợp SCO đã giúp Trung Quốc m  rộng 

ảnh hư ng của mình tại Trung Á, một khu vực có tầm quan trọng chiến  ược đối 

với an ninh và phát triển kinh tế của Trung Quốc. SCO đã tr  thành một diễn đàn 

quan trọng để Trung Quốc thúc đẩy lợi ích an ninh và kinh tế của mình, đồng thời 

đối phó với các thách thức từ phương Tây và các thế lực khủng bố trong khu vực 

[Mark Cozad, Cortez A. Cooper III, Alexis A. Blanc, David Woodworth, Anthony 

Atler, Kotryna Jukneviciute, Mark Hvizda, Sale Lilly, 2024]. 

Tác động tích cực đối với chiến lược kinh tế dài hạn của Trung Quốc. Quan 

hệ với Nga cũng đã tác động đến chiến  ược kinh tế dài hạn của Trung Quốc, đặc 

biệt là trong việc thực hiện Sáng kiến  BRI. Với vị trí địa lý chiến  ược và tài 

nguyên thiên nhiên phong phú, Nga đã tr  thành một đối tác quan trọng trong việc 

triển khai các dự án cơ s  hạ tầng và năng  ượng quy mô lớn của Trung Quốc trong 

khuôn khổ BRI. Sự hợp tác này không chỉ giúp Trung Quốc m  rộng kết nối kinh tế 

với châu Âu và Trung Á mà còn củng cố vị thế của nước này như một trung tâm 

kinh tế toàn cầu. Việc đầu tư mạnh vào các dự án cơ s  hạ tầng tại Nga, đặc biệt là 

  vùng Viễn Đông, đã giúp Trung Quốc không chỉ tăng cường kết nối kinh tế mà 

còn m  ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc thâm 

nhập và phát triển thị trường Nga. Đồng thời, sự hợp tác này cũng đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho Trung Quốc trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm bớt sự 

phụ thuộc vào các tuyến đường thương mại truyền thống đi qua các khu vực có rủi 

ro chính trị cao [Tuyết Minh, 2021]. 

Th  hai, tác động tiêu cực: 

Khiến Trung Quốc phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực năng lượng và tiềm ẩn 

ng y  ơ đối với an ninh kinh tế. Một trong những tác động tiêu cực đáng kể đối với 

Trung Quốc là sự phụ thuộc ngày càng tăng vào Nga trong lĩnh vực năng  ượng. 

Mặc dù sự hợp tác với Nga đã giúp Trung Quốc đảm bảo nguồn cung cấp năng 

 ượng ổn định, nhưng n  cũng tạo ra một sự phụ thuộc nguy hiểm đối với một 
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nguồn cung cấp duy nhất. Khi Trung Quốc ngày càng dựa vào dầu mỏ và khí đốt từ 

Nga, nước này có thể phải đối mặt với những rủi ro nếu có bất kỳ biến động nào 

trong quan hệ s ng phương h ặc thay đổi chính trị tại Nga. Sự phụ thuộc này có thể 

dẫn đến các vấn đề về an ninh kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu 

về tài nguyên năng  ượng ngày càng gia tăng. Nếu Nga gặp khó khăn trong việc duy 

trì sản  ượng hoặc quyết định thay đổi chính sách năng  ượng của mình, Trung Quốc 

có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng  ượng nghiêm trọng, ảnh hư ng 

đến nền kinh tế và tăng trư ng công nghiệp của nước này  Hơn nữa, sự phụ thuộc 

nhiều vào nguồn cung cấp từ Nga có thể làm giảm tính linh hoạt của Trung Quốc 

trong việc đàm phán các thỏa thuận năng  ượng với các đối tác khác, khiến nước 

này dễ bị tổn thương hơn trước những biến động của thị trường năng  ượng toàn cầu 

[Henrik Wachtmeister, 2023]. 

Gây ng y  ơ m t cân bằng trong quan hệ đối tác chiến lược với Nga. Quan hệ 

đối tác chiến  ược “không có giới hạn  giữa Trung Quốc và Nga, mặc dù mạnh m , 

cũng có thể dẫn đến mất cân bằng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Với vai trò là một 

cường quốc quân sự và nhà cung cấp năng  ượng lớn, Nga có thể tận dụng mối quan 

hệ này để đạt được các lợi ích chiến  ược mà không nhất thiết phải cân nhắc đầy đủ 

đến lợi ích của Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến sự bất cân xứng trong quyền lực 

và ảnh hư ng giữa hai quốc gia, khiến Trung Quốc phải đối mặt với những thách 

thức trong việc duy trì sự cân bằng trong quan hệ đối tác này. Trong khi Trung Quốc 

có thể cảm thấy áp lực phải hỗ trợ Nga trong các cuộc khủng hoảng chính trị hoặc 

quân sự, ví dụ như cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga có thể không đáp lại bằng sự hỗ 

trợ tương tự trong các vấn đề mà Trung Quốc coi là quan trọng, chẳng hạn như vấn 

đề Biển Đông. Sự mất cân bằng này có thể làm suy yếu lòng tin giữa hai nước và 

khiến Trung Quốc phải cân nhắc lại chiến  ược đối ngoại của mình để đảm bảo rằng 

lợi ích quốc gia của mình không bị tổn hại [Philipp Ivanov, 2023]. 

Trung Quốc hạn chế trong việc mở rộng quan hệ với  á  nướ   hương  ây, 

đồng thời khiến hình ảnh của Trung Quố  t  n t ường quốc tế b  ảnh hưởng. Mối 

quan hệ ngày càng chặt ch  với Nga cũng có thể gây ra những hạn chế trong việc m  

rộng quan hệ của Trung Quốc với các quốc gia phương Tây  Khi Trung  uốc đứng 
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về phía Nga trong các vấn đề quốc tế gây tranh cãi, như  hủng hoảng Ukraine hay 

Syria, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia 

phương Tây, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Sự liên kết mạnh m  với Nga có thể khiến 

Trung Quốc khó khăn hơn tr ng việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ kinh tế, 

chính trị với các quốc gia này, vốn là những đối tác thương mại và đầu tư  uan trọng. 

Sự xa cách với phương Tây c  thể khiến Trung Quốc phải đối mặt với các biện pháp 

trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại, hoặc hạn chế về công nghệ từ các quốc gia 

này. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực phát triển 

các ngành công nghệ cao và cần sự hợp tác với các đối tác phương Tây để tiếp cận 

công nghệ và tri thức tiên tiến. Nếu Trung Quốc bị cô lập trong cộng đồng quốc tế do 

hợp tác với Nga, điều này có thể cản tr  các kế hoạch phát triển dài hạn của Trung 

Quốc và ảnh hư ng tiêu cực đến tăng trư ng kinh tế [An Huy, 2023]. Việc Trung 

Quốc duy trì mối quan hệ chặt ch  với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh Nga phải đối 

mặt với sự lên án quốc tế do các hành động như sáp nhập Crimea và can thiệp vào 

Ukraine, có thể ảnh hư ng tiêu cực đến hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. 

Sự hợp tác chặt ch  với Nga có thể khiến Trung Quốc bị coi là đồng minh của một 

quốc gia bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền, từ đó làm suy giảm uy tín 

của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế  Hơn nữa, việc đứng về phía Nga trong 

các cuộc xung đột quốc tế có thể khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong việc xây 

dựng các mối quan hệ hợp tác với các quốc gia khác, đặc biệt  à các nước phương 

Tây. Điều này có thể cản tr  nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy chính sách 

đối ngoại đa phương và m  rộng ảnh hư ng toàn cầu của mình. Trong bối cảnh 

Trung Quốc đang cố gắng xây dựng hình ảnh như một cường quốc có trách nhiệm và 

đáng tin cậy, sự hợp tác sâu rộng với Nga có thể đặt ra những thách thức không nhỏ 

đối với các mục tiêu này [Hugo von Essen, 2024]. 

Gây căng thẳng đ a chính tr  tại Trung Á và Viễn Đông. Quan hệ Trung Quốc - 

Nga, mặc dù dựa trên sự hợp tác, cũng đã tạo ra những căng thẳng địa chính trị tại Trung 

Á và Viễn Đông, hai khu vực có tầm quan trọng chiến  ược đối với cả hai quốc gia. Sự 

cạnh tranh ảnh hư ng tại Trung Á, nơi mà cả Trung Quốc và Nga đều có những lợi ích 

chiến  ược, đã dẫn đến những xung đột tiềm tàng giữa hai cường quốc. Trung Quốc, 
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thông qua Sáng kiến BRI, đã đầu tư mạnh m  vào khu vực này, trong khi Nga nỗ lực duy 

trì ảnh hư ng của mình thông qua các tổ chức khu vực như Tổ chức Hiệp ước An ninh 

Tập thể ( STO) và “ iên minh  Kinh tế Á-Âu (EAEU). Sự cạnh tranh này có thể làm 

suy yếu sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga, dẫn đến các mâu thuẫn về lợi ích quốc gia 

và làm phức tạp thêm tình hình an ninh tại khu vực  Hơn nữa, nếu mối quan hệ giữa hai 

nước tr  nên căng thẳng hơn, điều này có thể tạo ra những lỗ hổng trong chiến  ược an 

ninh của Trung Quốc tại Trung Á, làm giảm khả năng của Trung Quốc trong việc duy trì 

ổn định khu vực và bảo vệ các tuyến đường thương mại quan trọng. Tại Viễn Đông, sự 

gia tăng ảnh hư ng kinh tế của Trung Quốc cũng đã gây ra sự lo ngại cho Nga. Mặc dù 

hai nước đã hợp tác trong nhiều dự án kinh tế tại khu vực này, nhưng sự hiện diện ngày 

càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể dẫn đến những xung đột về lợi ích, 

đặc biệt là trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên và phát triển cơ s  hạ tầng. Điều này 

có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và đe dọa sự ổn định của quan hệ song 

phương [Nguyên   ng,  0  ]  

*  Đối với Liên bang Nga 

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2024, mối quan hệ giữa Trung Quốc và 

Liên bang Nga đã mang lại nhiều tác động tích cực đối với Nga. Khi Nga phải đối 

mặt với những thách thức từ phương Tây, sự hợp tác toàn diện với Trung Quốc đã 

giúp Nga củng cố nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quân sự, m  rộng ảnh hư ng 

địa chính trị và thúc đẩy sự phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, trong quan hệ với 

Trung Quốc cũng khiến Nga gặp nhiều thách thức và rủi ro.  

Th  nh t, tác động tích cực: 

Thúc đẩy Nga củng cố kinh tế và giảm bớt tác động từ các lệnh trừng phạt 

của  hương  ây  Một trong những lợi ích lớn nhất của mối quan hệ với Trung Quốc 

đối với Nga là khả năng giúp Nga giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế 

từ phương Tây  Sau  hi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Mỹ và Liên minh 

châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng, gây ra những khó khăn 

đáng kể cho nền kinh tế Nga. Trong bối cảnh này, Trung Quốc đã tr  thành một đối 

tác kinh tế quan trọng, giúp Nga duy trì sự ổn định kinh tế và m  rộng thị trường 

xuất khẩu. Một ví dụ điển hình là sự hợp tác trong lĩnh vực năng  ượng. Những hợp 
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đồng năng  ượng ký kết với Trung Quốc, không chỉ giúp Nga m  rộng thị trường 

năng  ượng ra ngoài châu Âu mà còn mang lại nguồn thu ổn định cho nền kinh tế 

Nga, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường phương Tây  Ng ài ra, Trung  uốc 

cũng đã đầu tư mạnh m  vào các dự án cơ s  hạ tầng tại Nga, đặc biệt là   vùng 

Viễn Đông. Những dự án này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực mà còn 

tạo việc  àm ch  người dân Nga, góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội. Sự hiện 

diện của Trung Quốc trong các dự án phát triển này đã giúp Nga thu hút thêm vốn 

đầu tư nước ngoài, đồng thời củng cố vị thế của nước này như một trung tâm kết nối 

giữa châu Âu và châu Á [Nhật Linh, 2022]. 

Thúc đẩy Nga tăng  ường s c mạnh quân sự và an ninh quốc gia. Mối quan 

hệ chiến  ược với Trung Quốc đã đóng góp đáng kể vào việc tăng cường sức mạnh 

quân sự và an ninh quốc gia của Nga. Khi Nga phải đối mặt với các lệnh cấm vận 

vũ khí và công nghệ quân sự từ phương Tây, sự hợp tác với Trung Quốc đã giúp 

nước này tiếp cận các công nghệ quốc phòng tiên tiến, đảm bảo khả năng tự chủ 

trong lĩnh vực quốc phòng. Nga và Trung Quốc đã thực hiện nhiều cuộc tập trận 

quân sự chung, bao gồm các cuộc tập trận quy mô lớn như   st  -2018 với sự 

tham gia của hàng trăm ngàn binh sĩ từ cả hai bên. Những cuộc tập trận này không 

chỉ giúp tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội Nga và Trung Quốc 

mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  về sự sẵn sàng hợp tác trong việc đối phó với 

các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu  Hơn nữa, sự hợp tác trong lĩnh vực phát 

triển và chia sẻ công nghệ quân sự cũng đã mang lại lợi ích cho Nga. Trong bối 

cảnh bị phương Tây cấm vận, Nga đã tìm thấy   Trung Quốc một đối tác tin cậy 

trong việc phát triển và nâng cấp các hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa đạn 

đạo, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không. Sự hợp tác này không chỉ giúp 

Nga duy trì và nâng cao năng lực quốc phòng mà còn khẳng định vị thế của nước 

này như một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới [Nguyên Nguyễn, 2023]. 

Thúc đẩy Nga mở rộng ảnh hưởng đ a chính tr  tại khu vực Á – Âu. Quan hệ 

với Trung Quốc đã giúp Nga m  rộng ảnh hư ng địa chính trị tại khu vực Á – Âu, 

đặc biệt là tại Trung Á và vùng Viễn Đông. Trung Á là khu vực mà Nga coi là “sân 

sau  truyền thống của mình và sự hợp tác với Trung Quốc thông qua các tổ chức khu 
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vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã giúp Nga củng cố vị thế của mình 

tại đây. Mặc dù có sự cạnh tranh về ảnh hư ng với Trung Quốc, nhưng sự hợp tác 

trong các vấn đề an ninh và kinh tế đã giúp Nga duy trì vai trò lãnh đạo trong khu vực. 

Vùng Viễn Đông của Nga, một khu vực giàu tài nguyên và có vị trí địa lý chiến  ược, 

cũng đã hư ng lợi từ sự hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Trung Quốc đã đầu tư và  

nhiều dự án cơ s  hạ tầng tại đây, bao gồm các tuyến đường sắt và đường bộ kết nối 

với Đông Bắc Trung Quốc. Những dự án này không chỉ giúp phát triển kinh tế khu 

vực Viễn Đông mà còn tăng cường kết nối giữa Nga và Trung Quốc, từ đó m  rộng 

ảnh hư ng của Nga tại khu vực châu Á – Thái   nh Dương  Ng ài ra, sự hợp tác chặt 

ch  với Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế như  RI S và G 0 đã giúp Nga tăng 

cường vị thế của m nh trên trường quốc tế. Thông qua việc phối hợp chính sách với 

Trung Quốc, Nga đã đóng góp vào việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực.  

Thúc đẩy Nga phát triển công nghệ và thúc đẩy hiện đại hóa kinh tế. Mối 

quan hệ với Trung Quốc cũng đã góp phần thúc đẩy hiện đại hóa kinh tế và phát 

triển công nghệ của Nga. Trong bối cảnh bị cấm vận công nghệ từ phương Tây, Nga 

đã hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm viễn thông, 

không gian. Sự hợp tác này đã giúp Nga tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, đồng 

thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến  ược. Một ví dụ nổi bật 

là sự hợp tác trong lĩnh vực viễn thông khi Trung Quốc đã hỗ trợ Nga trong việc 

triển khai công nghệ 5G. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Nga duy trì khả năng cạnh 

tranh trong lĩnh vực công nghệ mà còn m  ra những cơ hội mới cho sự phát triển 

kinh tế và xã hội. Ngoài ra, sự hợp tác trong lĩnh vực không gian cũng đã giúp Nga 

duy trì vị thế của m nh như một cường quốc không gian hàng đầu, trong bối cảnh 

cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt [Quốc Anh, 2022]. 

Thúc đẩy Nga tăng  ường liên kết thương mại và đầ  tư  Quan hệ Trung – 

Nga đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường liên kết thương mại và đầu tư giữa 

hai nước. Kim ngạch thương mại s ng phương đã tăng trư ng mạnh m  trong thập 

kỷ qua, đạt mức kỷ lục 240 tỷ USD vào năm 2023. Trung Quốc đã tr  thành đối tác 

thương mại lớn nhất của Nga và hai nước đã ký kết nhiều hiệp định thương mại và 

đầu tư, m  ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp của cả hai bên. Ngoài ra, sự 
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hợp tác trong lĩnh vực đầu tư cũng đã giúp Nga thu hút thêm vốn đầu tư từ Trung 

Quốc, đặc biệt là trong các dự án cơ s  hạ tầng và năng  ượng. Những dự án này 

không chỉ tạo ra việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn củng cố mối quan hệ 

đối tác chiến  ược giữa hai quốc gia [Mỹ Nga, 2024]. 

Th  hai, tác động tiêu cực: 

Nga ngày càng phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc. Một trong những vấn 

đề nghiêm trọng mà Nga phải đối mặt trong mối quan hệ với Trung Quốc là sự 

phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng. Sau khi bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng 

phạt kinh tế nghiêm trọng vào năm 2014 do cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã 

phải chuyển hướng tìm kiếm các đối tác kinh tế mới, trong đó Trung Quốc tr  

thành đối tác quan trọng nhất. Tuy nhiên, sự chuyển hướng này cũng đồng nghĩa 

với việc Nga ngày càng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là trong 

lĩnh vực năng  ượng. Việc Nga phụ thuộc vào Trung Quốc để tiêu thụ một  ượng 

lớn dầu mỏ và khí đốt của mình đã làm giảm tính linh hoạt của Nga trong đàm 

phán các thỏa thuận năng  ượng với các quốc gia khác. Nếu có bất kỳ biến động 

nào trong mối quan hệ s ng phương, chẳng hạn như tranh chấp về giá cả hoặc bất 

đồng về chính sách, Nga có thể rơi và  t nh trạng khó khăn khi phải tìm kiếm các 

thị trường thay thế trong thời gian ngắn. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối 

cảnh cạnh tranh toàn cầu về tài nguyên năng  ượng ngày càng gay gắt và nhu cầu 

tiêu thụ năng  ượng không ổn định. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào đầu tư và vốn từ 

Trung Quốc cũng có thể làm suy yếu khả năng tự chủ kinh tế của Nga. Khi Trung 

Quốc đầu tư mạnh vào các dự án cơ s  hạ tầng và công nghiệp tại Nga, Nga có thể 

phải chịu áp lực từ Trung Quốc về các điều khoản tài chính và các điều kiện đầu 

tư  Điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong quyền lực kinh tế giữa hai nước, 

làm giảm khả năng của Nga trong việc điều tiết các chính sách kinh tế theo lợi ích 

quốc gia của mình [Trà Khánh, 2024]. 

Nga gặp ng y  ơ m t cân bằng quyền lực trong quan hệ đối tác chiến lược 

với Trung Quốc. Mối quan hệ đối tác chiến  ược giữa Trung Quốc và Nga, mặc dù 

mạnh m , cũng tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng quyền lực. Trung Quốc, với nền kinh 

tế lớn thứ hai thế giới và sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng, đang dần tr  thành 
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một cường quốc toàn cầu. Trong khi đó, nền kinh tế Nga, dù giàu tài nguyên, vẫn 

đang gặp nhiều khó khăn và không thể so sánh với quy mô kinh tế của Trung Quốc. 

Điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng quyền lực trong quan hệ s ng phương  hi 

Trung Quốc có thể lợi dụng vị thế mạnh hơn để định hình các điều khoản hợp tác 

the  hướng có lợi cho mình. Sự mất cân bằng này có thể biểu hiện rõ nhất trong các 

cuộc đàm phán thương mại, đầu tư và các  ự án hợp tác chiến  ược. Ví dụ, trong các 

thỏa thuận năng  ượng, Trung Quốc có thể đòi hỏi các điều kiện ưu đãi hoặc sử 

dụng sức mạnh kinh tế của mình để ép buộc Nga chấp nhận các điều khoản không 

có lợi. Điều này có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Nga và dẫn đến các thỏa 

thuận không cân bằng, gây bất lợi cho lợi ích kinh tế và chiến  ược dài hạn của Nga. 

Hơn nữa, trong các vấn đề quốc tế, Trung Quốc có thể chọn theo đuổi lợi ích riêng 

của mình mà không nhất thiết phải cân nhắc đến lợi ích của Nga. Ví dụ, trong các 

cuộc xung đột quốc tế như  hủng hoảng Syria hay vấn đề Biển Đông, Trung Quốc 

có thể chọn một lập trường không đồng nhất với Nga, khiến Nga rơi và  t nh thế 

khó xử và phải điều chỉnh chiến  ược đối ngoại của mình để không làm mất lòng đối 

tác quan trọng này [Như Thạch, 2023]. 

Nga ch u nh ng ảnh hưởng từ sự căng thẳng đ a chính tr  tại Trung Á và 

Viễn Đông với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không chỉ dựa 

trên sự hợp tác mà còn tồn tại những căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là tại các khu 

vực chiến  ược như Trung Á và  iễn Đông  Trung Á, nơi mà Nga c i  à “sân sau  

của mình, đã chứng kiến sự gia tăng ảnh hư ng mạnh m  của Trung Quốc thông 

qua Sáng kiến BRI. Sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực này đã 

gây ra những lo ngại cho Nga, khi Nga lo ngại mất đi tầm ảnh hư ng truyền thống 

của m nh  Tr ng  hi hai nước vẫn duy trì hợp tác trong các vấn đề an ninh khu vực, 

sự cạnh tranh về ảnh hư ng tại Trung Á có thể dẫn đến những mâu thuẫn tiềm tàng. 

Trung Quốc, với sức mạnh kinh tế vượt trội, đã đầu tư mạnh và  cơ s  hạ tầng và 

các dự án năng  ượng tại các nước Trung Á, làm giảm sự phụ thuộc của các nước 

này vào Nga. Điều này có thể làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Nga tại khu vực và 

dẫn đến các xung đột về lợi ích chiến  ược giữa hai cường quốc. Tại Viễn Đông, sự 

hiện diện kinh tế của Trung Quốc cũng đã gây ra những lo ngại cho Nga. Mặc dù 
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hợp tác trong nhiều dự án phát triển kinh tế, Nga vẫn lo ngại về sự phụ thuộc nhiều 

của khu vực này vào Trung Quốc. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc 

trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên và phát triển cơ s  hạ tầng có thể dẫn đến sự 

mất kiểm soát của Nga đối với các nguồn tài nguyên chiến  ược của mình. Điều này 

có thể làm tăng căng thẳng giữa hai nước và đe dọa sự ổn định của mối quan hệ 

s ng phương [Duy Hưng,  0  ]  

Nga giảm khả năng duy trì, cải thiện quan hệ với  á  nướ   hương  ây  Quan 

hệ ngày càng chặt ch  với Trung Quốc cũng đã đặt ra những thách thức đối với khả 

năng của Nga trong việc duy trì và cải thiện quan hệ với các quốc gia phương Tây  

Khi Nga ngày càng dựa vào Trung Quốc như một đối tác chiến  ược ch nh, nước này 

có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng lại các mối quan hệ hợp tác với Mỹ và các 

nước châu Âu. Sự liên kết mạnh m  với Trung Quốc có thể khiến Nga bị cô lập hơn 

trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu giữa phương Tây 

và Trung Quốc ngày càng gia tăng  Hơn nữa, sự hợp tác chặt ch  với Trung Quốc có 

thể làm giảm khả năng của Nga trong việc thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập 

và đa dạng. Khi Nga phải cân nhắc lợi ích của Trung Quốc trong các quyết định đối 

ngoại, điều này có thể hạn chế khả năng của Nga trong việc điều chỉnh chiến  ược để 

phù hợp với lợi ích quốc gia riêng của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối 

cảnh Nga đang cố gắng duy trì một vị thế cân bằng giữa phương Tây và phương 

Đông, để tối ưu h a các  ợi ích chiến  ược của mình. Sự suy giảm khả năng duy trì 

quan hệ với phương Tây cũng có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế tiêu cực, khi Nga 

mất đi các cơ hội tiếp cận thị trường, công nghệ và vốn từ các quốc gia phát triển. 

Điều này có thể làm giảm tốc độ tăng trư ng kinh tế của Nga và gây ra những khó 

khăn trong việc hiện đại hóa các ngành công nghiệp chiến  ược [Thi Thi, 2023].  

 ơ   u nền kinh tế Nga tiếp tục m t  ân đối một phần do áp lực cạnh tranh 

từ nh p khẩu hàng hoá tiêu dùng ngày càng nhiều từ Trung Quốc. Mặc dù Trung 

Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế Nga trong bối cảnh bị 

phương Tây trừng phạt, nhưng sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng 

mang lại những rủi ro đáng kể. Khi Trung Quốc ngày càng nắm giữ vị trí chi phối 

tr ng thương mại và đầu tư s ng phương, điều này có thể tạo ra áp lực kinh tế đối 
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với Nga  Tr ng trường hợp Trung Quốc quyết định thay đổi ch nh sách thương 

mại hoặc giảm mức độ đầu tư và  Nga, nền kinh tế Nga có thể phải đối mặt với 

những cú sốc nghiêm trọng. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào Trung Quốc cũng có thể 

làm gia tăng sự bất bình đẳng tr ng cơ cấu kinh tế của Nga, khi các ngành công 

nghiệp quan trọng của nước này phải chịu sự cạnh tranh mạnh m  từ các sản phẩm 

và dịch vụ của Trung Quốc. Điều này có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp Nga trên thị trường nội địa và quốc tế, dẫn đến sự suy giảm 

trong sản xuất và việc làm. 

4.1.3.2. Đối  ới thế giới  à  h   ực châu Á -  hái   nh Dương 

* Đối  ới thế giới 

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2024, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên 

bang Nga đã phát triển mạnh m , tr  thành một trong những mối quan hệ đối tác 

chiến  ược quan trọng nhất trên thế giới. Sự hợp tác chặt ch  giữa hai cường quốc 

này không chỉ tác động sâu rộng đến khu vực Á – Âu mà còn có ảnh hư ng lớn đến 

trật tự quốc tế, đặc biệt là trong các vấn đề an ninh, kinh tế, và địa chính trị.  

Quan hệ Trung - Nga khiến cán cân quyền lực toàn cầu chuyển d ch lớn. 

Một trong những tác động lớn nhất của mối quan hệ Trung Quốc - Nga là sự thay 

đổi cán cân quyền lực toàn cầu  Trước đây, trật tự thế giới chủ yếu được định hình 

b i các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, 

với sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự hồi phục của Nga, cán cân quyền lực toàn cầu 

đã chuyển dịch the  hướng đa cực, nơi mà  uyền lực không chỉ tập trung vào 

phương Tây mà c n được phân tán hơn   uan hệ Trung Quốc – Nga đã củng cố vai 

trò của hai nước này như những đối trọng quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh 

của họ. Sự hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế, từ an ninh đến thương 

mại, đã tạo ra một “ iên minh  mạnh m  có khả năng thách thức sự thống trị của 

phương Tây trên nhiều mặt trận. Điều này không chỉ làm suy yếu ảnh hư ng của 

Mỹ và NATO mà còn m  ra những cơ hội mới cho các quốc gia đang phát triển, 

giúp họ có thêm lựa chọn trong việc xây dựng các liên minh chiến  ược. Sự thay đổi 

này cũng phản ánh rõ ràng qua việc Trung Quốc và Nga phối hợp hành động trong 

các diễn đàn quốc tế như  iên Hợp Quốc, BRICS, và G20. Cả hai nước đã sử dụng 
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quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn các nghị quyết 

mà họ cho là không phù hợp với lợi ích của mình hoặc các quốc gia đồng minh. Sự 

phối hợp này không chỉ giúp bảo vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc và Nga mà 

còn thúc đẩy một trật tự thế giới mới, nơi các  uốc gia phương Tây  hông c n giữ 

vai trò độc tôn [Hal Brands, 2022]. 

Quan hệ Trung - Nga khiến c u trúc kinh tế, thương mại, năng lượng toàn 

cầu thay đ i. Quan hệ kinh tế ngày càng mật thiết giữa Trung Quốc và Liên bang 

Nga, đặc biệt kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022, đã tr  thành một 

nhân tố có tác động sâu sắc đến cấu trúc kinh tế và thương mại toàn cầu  Dưới áp 

lực của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đã chủ động chuyển hướng thương 

mại và đầu tư sang  hu vực châu Á, trong đó Trung Quốc đóng vai trò trung tâm. 

Sự điều chỉnh này không chỉ mang tính chiến  ược ngắn hạn mà đang định hình lại 

các dòng chảy thương mại và năng  ượng the  hướng cấu trúc hóa một trục kinh tế 

Á - Âu mới, độc lập tương đối với hệ thống    phương Tây  ẫn dắt. 

Thương mại s ng phương Trung - Nga đã tăng trư ng vượt bậc trong thời 

gian ngắn, đạt mức kỷ lục 196 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm 2023 - vượt cả 

tổng kim ngạch năm 2022. Đáng chú ý, trong khi Trung Quốc gia tăng mạnh m  

nhập khẩu năng  ượng và nguyên liệu chiến  ược từ Nga, thì Nga đã nổi  ên như một 

trong những đối tác thương mại tăng trư ng nhanh nhất của Trung Quốc   u hướng 

này không chỉ phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm thương mại của Nga khỏi thị 

trường châu Âu, mà còn tạo điều kiện cho Trung Quốc m  rộng ảnh hư ng kinh tế 

trong khu vực Á - Âu. 

Trong lĩnh vực năng  ượng, mối liên kết s ng phương đã tái cấu trúc rõ rệt 

chuỗi cung ứng toàn cầu. Kể từ tháng 2/2023, Nga tr  thành nhà cung cấp dầu thô 

lớn nhất cho Trung Quốc, chiếm gần 20% tổng  ượng dầu nhập khẩu, với sản  ượng 

lên tới 2 triệu thùng/ngày. Tính riêng tháng 7/2023, Trung Quốc và Ấn Độ đã chiếm 

tới 80% tổng  ượng dầu xuất khẩu của Nga, mang lại ch  Nga   anh thu ước tính 

15,3 tỷ USD. Việc Nga chuyển dòng chảy năng  ượng sang phương Đông, đồng 

thời buộc châu Âu tìm kiếm nguồn cung thay thế, đã làm thay đổi căn bản cục diện 

thị trường năng  ượng thế giới, cả về mặt địa lý lẫn cán cân quyền lực kinh tế. 



 

208 

Hơn thế nữa, các dự án hợp tác hạ tầng, đầu tư xuyên  iên giới và những nỗ 

lực kết nối hai sáng kiến lớn  “ ành đai và Con đường  của Trung Quốc và “ iên 

minh Kinh tế Á - Âu  của Nga đang đặt nền móng cho một mạng  ưới thương mại 

liên khu vực mới, có khả năng cạnh tranh với các cấu tr c thương mại truyền thống 

   phương Tây định hình. Sự dịch chuyển này không chỉ mang lại lợi ích song 

phương mà c n tạo ra các hiệu ứng lan tỏa, m  ra không gian hợp tác mới cho các 

quốc gia thứ ba, đồng thời đặt ra thách thức về tính linh hoạt và thích ứng của các 

nền kinh tế vốn phụ thuộc vào thị trường Trung - Nga. [Thi Thi, 2023]. 

Quan hệ Trung - Nga tác động sâu rộng đến c u trúc an ninh toàn cầu. Quan 

hệ chiến  ược giữa Trung Quốc và Nga cũng có tác động sâu rộng đến an ninh khu 

vực và toàn cầu. Sự hợp tác quân sự giữa hai nước đã làm thay đổi cán cân quyền lực 

quân sự tại nhiều khu vực, từ châu Á – Thái   nh Dương đến châu Âu và Trung 

Đông. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của sự hợp tác quân sự này là các cuộc 

tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Trung Quốc và Nga, như   st  -2018 và 

các cuộc tập trận hải quân chung trên biển Đông và biển Nhật Bản. Những cuộc tập 

trận này không chỉ giúp tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội hai 

nước mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  về sự sẵn sàng hợp tác để đối phó với các 

thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Điều này đã làm gia tăng lo ngại của Mỹ và 

các đồng minh trong khu vực về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc và 

Nga. Ngoài ra, sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và phát triển vũ khí 

giữa Trung Quốc và Nga cũng đã tác động đến cân bằng quân sự toàn cầu. Nga đã 

cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm máy bay chiến đấu 

Su-35 và hệ thống phòng không S-400, giúp Trung Quốc nâng cao năng lực quốc 

phòng của mình. Điều này không chỉ làm gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc 

mà còn thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực châu Á – Thái   nh Dương,  hi 

các quốc gia khác phải đầu tư nhiều hơn và   uân sự để đối phó với mối đe dọa ngày 

càng lớn từ Trung Quốc. Trên bình diện toàn cầu, quan hệ Trung Quốc – Nga đã góp 

phần vào việc định hình lại các liên minh quân sự và an ninh. Sự hợp tác chặt ch  

giữa hai cường quốc này đã làm suy yếu ảnh hư ng của các liên minh truyền thống 
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như NATO, đồng thời thúc đẩy các quốc gia khác cân nhắc lại chiến  ược an ninh của 

mình để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Điều này đặc biệt quan trọng 

trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại các khu vực như  iển Đông, biển Hoa Đông và 

biên giới Trung Quốc - Ấn Độ [Vũ Thanh, 2024]. 

Quan hệ Trung - Nga tác động sâu rộng đến tr t tự quốc tế và lu t pháp 

quốc tế. Cả hai quốc gia này đều theo đuổi một chính sách đối ngoại dựa trên 

nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và bảo vệ 

chủ quyền quốc gia. Quan điểm này đã dẫn đến những xung đột với phương Tây, 

đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu, trong các vấn đề quốc tế như  hủng hoảng 

Syria, vấn đề Biển Đông và xung đột Ukraine. Tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và 

Nga đã nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn các 

nghị quyết mà họ cho là vi phạm nguyên tắc chủ quyền quốc gia hoặc có thể dẫn 

đến sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Điều này đã tạo ra những chia r  sâu sắc 

trong cộng đồng quốc tế về cách thức giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế và 

bảo vệ nhân quyền. Sự phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong việc bảo vệ các 

nguyên tắc chủ quyền và không can thiệp đã làm suy yếu khả năng của Liên Hợp 

Quốc trong việc thực thi các nghị quyết quốc tế, đặc biệt là trong các cuộc xung 

đột nơi mà phương Tây và các đồng minh của họ muốn áp dụng các biện pháp can 

thiệp quân sự. Điều này không chỉ làm phức tạp thêm các nỗ lực gìn giữ hòa bình 

quốc tế mà còn thúc đẩy các quốc gia khác theo đuổi chính sách đối ngoại dựa trên 

sức mạnh quân sự và chủ quyền quốc gia, thay vì hợp tác quốc tế [VTV, 2024]. 

Quan hệ Trung - Nga góp phần chống lại sự á  đặt giá tr  của  hương  ây. 

Cả hai quốc gia này đều theo đuổi một chính sách đối ngoại tập trung vào bảo vệ lợi 

ích quốc gia và phản đối các giá trị dân chủ phương Tây   uan điểm này đã tạo ra 

sự ủng hộ từ các phong trào theo chủ nghĩa dân tộc tại nhiều quốc gia, nơi mà các 

nhà lãnh đạo chính trị tìm cách khai thác sự bất mãn của người dân đối với toàn cầu 

hóa và các giá trị dân chủ phương Tây  Sự gia tăng của các phong trào dân tộc đã 

làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên các giá trị dân chủ và pháp quyền, đồng thời 

thúc đẩy một trật tự mới, nơi mà các  uốc gia ngày càng tập trung vào lợi ích quốc 

gia và sức mạnh quân sự. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng của các xung đột khu vực 
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và quốc tế, khi các quốc gia ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn về ảnh hư ng và tài 

nguyên  Hơn nữa, sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong việc chống lại các giá 

trị dân chủ phương Tây đã làm phức tạp thêm các nỗ lực của các tổ chức quốc tế và 

các quốc gia phương Tây trong việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu. 

Điều này không chỉ làm suy giảm ảnh hư ng của phương Tây tr ng các vấn đề quốc 

tế mà còn m  ra những thách thức mới đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn 

định quốc tế [R. Evan Ellis, 2024]. 

* Đối với khu vực châu Á -  hái   nh Dương 

Quan hệ chiến  ược giữa Trung Quốc và Liên bang Nga trong giai đoạn từ 

năm 2012 đến 2024 đã có những tác động sâu rộng đối với khu vực châu Á - Thái 

  nh Dương, một trong những khu vực năng động nhất về kinh tế và địa chính trị 

trên thế giới. Mối quan hệ này đã làm thay đổi cấu trúc quyền lực tại khu vực, nhất 

là ảnh hư ng đến các vấn đề an ninh, kinh tế và sự hợp tác khu vực.  

Quan hệ Trung - Nga tái đ nh hình cán cân quyền lực châu Á - Thái Bình 

Dương, gia tăng cạnh tranh và thách th c chiến lược khu vực và toàn cầu của Mỹ. 

Trung Quốc, thông qua Sáng kiến BRI, đã đầu tư mạnh m  và  cơ s  hạ tầng và 

phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm các dự án đường sắt, 

cảng biển và năng  ượng. Điều này không chỉ giúp Trung Quốc tăng cường kết nối 

kinh tế với các quốc gia châu Á - Thái   nh Dương mà c n m  rộng tầm ảnh hư ng 

của Trung Quốc tại khu vực này. Mặc dù không có sức mạnh kinh tế như Trung 

Quốc, nhưng Nga đã tận dụng mối quan hệ với Trung Quốc để củng cố vị thế của 

mình trong khu vực. Việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc đã giúp Nga duy trì 

và m  rộng ảnh hư ng tại Đông Á và Đông Nam Á, nơi mà Nga đã thực hiện nhiều 

chính sách ngoại giao và hợp tác quân sự nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các quốc 

gia trong khu vực. Sự gia tăng ảnh hư ng của Trung Quốc và Nga tại châu Á - Thái 

  nh Dương đã làm thay đổi cán cân quyền lực tại khu vực, tạo ra một thách thức 

đối với vai trò truyền thống của Mỹ và các đồng minh. Điều này đã làm tăng sự 

cạnh tranh địa chính trị trong khu vực, khi các quốc gia phải điều chỉnh chính sách 

đối ngoại của mình để đối phó với sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực khu vực 

[M.K. Bhadrakumar, 2023]. 
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Quan hệ Trung –  ga đang ngày  àng sâ  sắ  đã gó   hần tái đ nh hình c u 

trúc kinh tế  à thương mại tại khu vực châu Á –  hái   nh Dương theo hướng mở 

rộng liên kết song  hương, thú  đẩy  ơ hội hợp tác hạ tầng  à năng lượng, đồng 

thời gây ra áp lực cạnh tranh và m t cân bằng thương mại đối với nhiều quốc gia 

trong khu vực. Mối quan hệ kinh tế chặt ch  giữa Trung Quốc và Nga cũng đã có 

những tác động lớn đến kinh tế và thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương  Trung  uốc, với tư cách  à nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã tận dụng mối 

quan hệ với Nga để thúc đẩy các sáng kiến kinh tế và thương mại tại khu vực, đặc 

biệt là thông qua Sáng kiến BRI. Sáng kiến này đã tạo ra những tuyến đường 

thương mại mới, kết nối Trung Quốc với các thị trường châu Á và châu Âu thông 

 ua Nga và các nước Trung Á. Điều này không chỉ giúp tăng cường thương mại 

giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á - Thái   nh Dương mà c n m  ra những 

cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong khu vực tham gia vào các dự án phát triển 

cơ s  hạ tầng và năng  ượng do Trung Quốc và Nga dẫn đầu. Tuy nhiên, sự hợp tác 

kinh tế này cũng đặt ra những thách thức đối với các quốc gia khác trong khu vực, 

đặc biệt là những nước có quan hệ thương mại chặt ch  với Trung Quốc và Nga. 

Khi hai cường quốc này tăng cường quan hệ kinh tế, các quốc gia khác có thể phải 

đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp Trung Quốc và Nga, đặc biệt 

là trong các lĩnh vực như năng  ượng, hạ tầng và công nghệ. Ngoài ra, sự thay đổi 

trong dòng chảy thương mại và đầu tư cũng đã ảnh hư ng đến sự phát triển kinh tế 

của khu vực châu Á - Thái   nh Dương  Khi Trung  uốc và Nga tập trung vào việc 

m  rộng hợp tác kinh tế s ng phương, các  uốc gia khác trong khu vực có thể phải 

đối mặt với sự mất cân bằng tr ng thương mại và đầu tư, đặc biệt là khi họ không 

có khả năng cạnh tranh với quy mô và tiềm lực của hai cường quốc này [Patricia M. 

Kim, 2023]. 

Quan hệ Trung –  ga đã tá  động đến các thể chế hợp tác khu vực theo chiều 

hướng làm gia tăng ảnh hưởng song  hương t ong  á   ơ  hế đa  hương, từ đó thú  

đẩy sự điều chỉnh c u trúc quyền lực và thay đ i động lực hợp tác tại khu vực châu Á 

–  hái   nh Dương  Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga cũng đã ảnh hư ng đến các cơ 

chế hợp tác khu vực tại châu Á – Thái   nh Dương   ả hai quốc gia này đều là thành 
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viên của nhiều tổ chức khu vực, bao gồm Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Tổ chức 

Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS). Sự hợp tác giữa 

Trung Quốc và Nga trong các tổ chức này đã làm thay đổi động lực hợp tác khu vực 

và tạo ra những thách thức mới cho các quốc gia khác. Tại Diễn đàn Khu vực 

ASEAN, Trung Quốc và Nga đã tận dụng mối quan hệ chiến  ược để thúc đẩy các 

sáng kiến an ninh và kinh tế chung, nhằm tăng cường ảnh hư ng của mình tại Đông 

Nam Á. Sự phối hợp giữa hai quốc gia này đã giúp thúc đẩy các sáng kiến an ninh 

khu vực, bao gồm chống khủng bố, buôn lậu ma túy và quản lý biên giới. Tuy nhiên, 

sự hợp tác này cũng đã làm gia tăng lo ngại về sự gia tăng ảnh hư ng của Trung 

Quốc và Nga tại khu vực, đặc biệt là khi các quốc gia ASEAN phải đối mặt với sự 

lựa chọn khó khăn giữa việc duy trì quan hệ với Trung Quốc và Nga trong việc bảo 

vệ lợi ích quốc gia của mình. Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), sự hợp tác giữa 

Trung Quốc và Nga đã tác động đến các cuộc thảo luận về an ninh khu vực và các 

vấn đề kinh tế. Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy các sáng kiến kinh tế và an ninh mới, 

nhằm tăng cường vai trò của họ trong việc định hình các chính sách khu vực. Điều 

này đã làm thay đổi động lực hợp tác trong khu vực, khi các quốc gia khác phải điều 

chỉnh chính sách đối ngoại của mình để đối phó với sự thay đổi trong cấu trúc quyền 

lực khu vực. Ngoài ra, tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Trung Quốc và Nga 

đã sử dụng tổ chức này như một nền tảng để thúc đẩy các sáng kiến an ninh và kinh tế 

chung tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á. Sự hợp tác trong khuôn khổ SCO đã 

giúp Trung Quốc và Nga củng cố vị thế của mình tại khu vực, đồng thời tạo ra những 

thách thức mới cho các quốc gia khác trong việc duy trì sự ổn định và an ninh khu 

vực [Andrea Kendall-Taylor and David O. Shullman, 2021]. 

Quan hệ Trung - Nga đã thách th c vai trò của Mỹ và các đồng minh tại khu 

vực. Quan hệ Trung Quốc – Nga cũng đã tạo ra những thách thức lớn đối với vai trò 

của Mỹ và các đồng minh tại khu vực châu Á - Thái   nh Dương  Sự gia tăng ảnh 

hư ng của Trung Quốc và Nga đã làm suy yếu vai trò truyền thống của Mỹ trong 

việc đảm bảo an ninh khu vực và duy trì trật tự quốc tế. Với tư cách  à cường quốc 

toàn cầu, Mỹ đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ “ iên minh  

Trung Quốc – Nga. Sự hợp tác giữa hai cường quốc này đã làm gia tăng lo ngại về 
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việc Mỹ có thể mất đi tầm ảnh hư ng của mình tại khu vực, đặc biệt là trong bối 

cảnh Trung Quốc và Nga ngày càng gia tăng hiện diện quân sự và kinh tế tại Đông 

Nam Á và Đông Bắc Á. Ngoài ra, sự thay đổi trong cán cân quyền lực tại khu vực 

cũng đã đặt ra những thách thức đối với các liên minh quân sự truyền thống của Mỹ, 

bao gồm liên minh QUAD (gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, và Australia) và liên minh 

quân sự Mỹ - Hàn, Mỹ - Nhật. Các quốc gia đồng minh của Mỹ tại khu vực đã phải 

đối mặt với những thách thức mới trong việc duy trì quan hệ với Mỹ, đồng thời đối 

phó với sự gia tăng ảnh hư ng của Trung Quốc và Nga. Trong bối cảnh đó, Mỹ đã 

phải điều chỉnh chiến  ược của mình tại khu vực, bao gồm việc tăng cường sự hiện 

diện quân sự, thúc đẩy các liên minh mới và tái khẳng định cam kết của mình đối 

với an ninh khu vực. Tuy nhiên, sự cạnh tranh với Trung Quốc và Nga đã tạo ra một 

môi trường an ninh phức tạp hơn, đòi hỏi Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với 

nhiều thách thức mới trong việc duy trì ổn định và an ninh tại khu vực châu Á – 

Thái   nh Dương [E  ri ge A      y & A  Wess Mitche  ,  0 0]  

4.1.3.3. Đối  ới  iệt  am 

Trong phạm vi của luận án, phần đánh giá tác động tập trung vào ảnh hư ng 

của quan hệ Trung - Nga tới Việt Nam tr ng giai đ ạn 2012 - 2024, với tư cách  à 

một cấu tr c s ng phương c  tác động chiến  ược. Luận án không tách riêng tác 

động từ Trung Quốc hoặc từ Nga, cũng  hông phân t ch độc lập ảnh hư ng từ cục 

diện tam giác Mỹ - Trung Nga, mà tiếp cận the  hướng: các yếu tố này là bối cảnh 

trung gian,  àm thay đổi tính chất hoặc mức độ ảnh hư ng của quan hệ Trung - Nga 

đối với Việt Nam. Việc lựa chọn tiếp cận này nhằm đảm bảo tính nhất quán với 

mục tiêu nghiên cứu, đồng thời giữ trọng tâm vào cấu h nh s ng phương Trung -

Nga như một biến số phân tích có khả năng đ   ường. Các diễn biến khu vực và 

quốc tế có liên quan vẫn được đưa và  phân t ch   các điểm cần thiết, nhưng  hông 

cấu thành trục nội  ung độc lập nhằm tránh m  rộng vượt phạm vi đề tài.  

* Th  nh t, tác động tích cực: 

Thúc đẩy Việt Nam đã t n dụng không gian chiến lược do quan hệ Trung - 

Nga tạo ra để nâng cao v  thế t  n t ường quốc tế. Sự chuyển dịch trong quan hệ 

Trung - Nga, đặc biệt sau các biến động địa chính trị toàn cầu, đã m  ra những không 

gian chiến  ược mới, tạo điều kiện thuận lợi để các quốc gia có vị tr  trung gian như 
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Việt Nam tái định vị vai tr  trên trường quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn 

ngày càng gay gắt tại khu vực châu Á - Thái   nh Dương,  iệt Nam với tư cách  à 

một quốc gia có vị trí địa chiến  ược tại Đông Nam Á đã chủ động tận dụng sự dịch 

chuyển trong cấu trúc quyền lực để m  rộng ảnh hư ng và bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Thông qua việc tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, 

ARF, EAS và Liên Hợp Quốc, Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò là một thành 

viên trách nhiệm, mà còn đóng góp vào việc định hình các sáng kiến hợp tác trong 

các lĩnh vực an ninh, phát triển và liên kết kinh tế khu vực. Đồng thời, việc duy trì 

quan hệ ổn định, đối thoại xây dựng với cả Trung Quốc và Nga giúp Việt Nam giữ 

được thế cân bằng chiến  ược, tránh bị cuốn vào xung đột lợi ích giữa các cường quốc. 

Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, gi p nước ta 

không chỉ gia tăng ảnh hư ng mềm, mà còn nâng cao năng lực đàm phán và hoạch 

định chính sách đối ngoại tr ng môi trường khu vực đang biến động mạnh m . 

Thúc đẩy Việt Nam tăng  ường hợp tác kinh tế với cả Trung Quốc và Nga. 

Quan hệ Trung Quốc – Nga cũng đã m  ra những cơ hội mới cho Việt Nam trong 

việc tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với cả hai cường quốc này. Sự phụ 

thuộc lẫn nhau giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực kinh tế đã tạo ra một môi 

trường thuận lợi để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư từ cả hai nước. 

Trung Quốc, với vai trò là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại 

lớn nhất của Việt Nam, đã đầu tư mạnh m  vào các dự án cơ s  hạ tầng và phát triển 

kinh tế tại Việt Nam. Các dự án này không chỉ giúp cải thiện cơ s  hạ tầng của Việt 

Nam mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trư ng kinh tế. Việt Nam 

đã tr  thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Trung Quốc, 

đặc biệt là trong các lĩnh vực như sản xuất, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Bên 

cạnh đó, Nga cũng đã tăng cường đầu tư và   iệt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh 

vực năng  ượng và khai thác tài nguyên. Các công ty dầu khí của Nga như Gazpr m 

và Rosneft đã đầu tư và  các  ự án khai thác dầu khí tại Biển Đông, góp phần quan 

trọng vào việc đảm bảo an ninh năng  ượng của Việt Nam. Sự hợp tác này không 

chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên mà còn củng cố quan hệ đối tác chiến 

 ược giữa Việt Nam và Nga. 
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Việt Nam đã  hé   é  tận dụng các chiến  ược lớn như “  ay trục sang châu 

Á  của Mỹ, “ ành đai -   n đường  của Trung Quốc và “Hướng Đông  của Nga 

để m  rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế chiến  ược. Các chính sách này 

tuy mang tính cạnh tranh, nhưng  ại tạo ra nhiều cơ hội song song cho Việt Nam 

trong hợp tác kinh tế, quốc ph ng và đầu tư hạ tầng. Việt Nam duy trì quan hệ tích 

cực với cả  a cường quốc,  ua đ  gia tăng  hả năng đàm phán và cân  ằng ảnh 

hư ng trong khu vực. Sự hiện diện của Mỹ giúp Việt Nam tiếp cận các cơ chế kinh 

tế - an ninh mới  Tr ng  hi đ , Trung  uốc và Nga vẫn  à đối tác quan trọng về đầu 

tư, năng  ượng và kết nối khu vực. Việc ứng xử linh hoạt, giữ thế trung lập tích cực 

giúp Việt Nam tranh thủ được lợi ích từ nhiều phía. Đây  à  ết quả của chính sách 

đối ngoại đa phương h a, đa  ạng h a đầy hiệu quả của Việt Nam. 

* Th  hai, tác động tiêu cực: 

Quan hệ đối tác chiến  ược ngày càng chặt ch  giữa Trung Quốc và Liên 

bang Nga trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2024 không chỉ mang lại những cơ hội 

mà còn tạo ra một số thách thức và tác động tiêu cực đối với Việt Nam. Với vị trí 

địa chính trị quan trọng và là một quốc gia có nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại 

Biển Đông, Việt Nam đã phải đối mặt với một loạt thách thức từ mối quan hệ này 

trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế, và chính trị. 

Quan hệ Trung - Nga khiến Việt Nam ch u áp lực gia tăng từ tranh ch p tại 

Biển Đông. Trung Quốc, với sự hỗ trợ quân sự và công nghệ từ Nga, đã tăng cường 

sức mạnh quân sự và sự hiện diện tại khu vực này, làm phức tạp thêm tình hình an 

ninh và tạo ra những thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ. Sự hợp tác quân sự chặt ch  giữa Trung Quốc và Nga đã giúp Trung Quốc 

tăng cường năng lực quốc phòng, bao gồm việc triển khai các hệ thống vũ khí hiện 

đại như tên  ửa đạn đạo, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tiên tiến. Việc 

Trung Quốc sử dụng các công nghệ và thiết bị quân sự tiên tiến do Nga cung cấp đã 

làm thay đổi cân bằng quyền lực trong khu vực, gây khó khăn cho Việt Nam trong 

việc duy trì an ninh và bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông. Ngoài ra, các cuộc tập trận 

quân sự chung giữa Trung Quốc và Nga tại Biển Đông cũng đã gửi đi thông điệp 

mạnh m  về sự đoàn kết và sẵn sàng của hai cường quốc này trong việc bảo vệ lợi 

ích của mình tại khu vực. Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Biển 
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Đông mà còn làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao của Việt Nam trong việc tìm 

kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp. Áp lực quân sự từ Trung Quốc đã buộc 

Việt Nam phải tăng cường đầu tư và   uốc phòng, điều này tạo ra gánh nặng lớn 

đối với ngân sách quốc gia và ảnh hư ng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Việc duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực đã tr  nên khó khăn hơn  hi  iệt 

Nam phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng mạnh m  và tự tin hơn tr ng việc 

bảo vệ lợi ích của mình. 

Quan hệ Trung - Nga khiến Việt Nam ch u sự cạnh tranh kinh tế gia tăng hơn  

Quan hệ kinh tế ngày càng chặt ch  giữa Trung Quốc và Nga cũng đã tạo ra những 

thách thức đáng kể đối với nền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc, với tư cách  à đối 

tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đã gia tăng sự cạnh tranh với các doanh 

nghiệp Việt Nam trên cả thị trường tr ng nước và quốc tế. Sự gia tăng đầu tư từ 

Trung Quốc vào các lĩnh vực cơ s  hạ tầng và sản xuất tại Nga đã tạo ra những thay 

đổi trong dòng chảy thương mại khu vực, gây ra sự cạnh tranh gay gắt cho các doanh 

nghiệp Việt Nam. Các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là nông sản và hàng công 

nghiệp, đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm tương tự của 

Trung Quốc trên thị trường quốc tế, dẫn đến sự sụt giảm thị phần và lợi nhuận. Ngoài 

ra, sự phụ thuộc vào nguyên liệu và hàng hóa từ Trung Quốc cũng đã tạo ra những rủi 

ro cho nền kinh tế Việt Nam. Khi quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga ngày càng 

sâu sắc, Việt Nam c  nguy cơ  ị lấn át và chịu tác động tiêu cực từ các biến động 

kinh tế toàn cầu do sự thay đổi trong dòng chảy thương mại và đầu tư  Sự phụ thuộc 

này đã làm tăng nguy cơ tổn thương ch  nền kinh tế Việt Nam khi phải đối mặt với 

các ch nh sách thương mại không công bằng hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế từ 

các cường quốc  Hơn nữa, việc Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác kinh tế và 

thúc đẩy các dự án cơ s  hạ tầng lớn thông qua Sáng kiến BRI đã làm thay đổi môi 

trường đầu tư tại khu vực. Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực 

công nghệ cao và sản xuất, đã gặp phải sự cạnh tranh mạnh m  từ các doanh nghiệp 

Trung Quốc được hỗ trợ b i các khoản vay ưu đãi và đầu tư  ớn từ chính phủ Trung 

Quốc. Điều này đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, 

đồng thời tạo ra những rủi ro về sự phụ thuộc vào các dự án do Trung Quốc đầu tư  
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Quan hệ Trung - Nga khiến Việt Nam điều chỉnh chính sách đối ngoại để 

phù hợp với tình hình mới. Với tư cách  à một quốc gia có quan hệ truyền thống 

tốt đẹp với cả Trung Quốc và Nga, Việt Nam đã phải đối mặt với những áp lực 

lớn trong việc duy trì sự cân bằng trong quan hệ với các cường quốc này. Một 

trong những thách thức lớn nhất đối với Việt Nam là việc phải duy trì một mối 

quan hệ đối ngoại độc lập và đa phương tr ng  ối cảnh Trung Quốc và Nga ngày 

càng thắt chặt hợp tác chiến  ược. Việc phải cân bằng lợi ích quốc gia với việc duy 

trì quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Nga đã tạo ra những khó khăn trong việc 

xây dựng chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong bối cảnh quan hệ giữa Trung 

Quốc và Nga ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực lớn trong việc 

duy trì quan hệ chiến  ược với Mỹ và các đồng minh khác, đặc biệt là trong các vấn 

đề an ninh và quốc phòng. Sự gia tăng ảnh hư ng của Trung Quốc và Nga trong 

khu vực đã làm phức tạp thêm các nỗ lực của Việt Nam trong việc đối phó với các 

thách thức an ninh, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia tại Biển Đông. Ngoài ra, việc 

Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị cũng đã làm giảm 

khả năng của Việt Nam trong việc duy trì một mối quan hệ độc lập với Nga. Nga có 

thể phải cân nhắc kỹ  ưỡng trong việc duy trì quan hệ với Việt Nam để không làm 

mất lòng Trung Quốc, điều này có thể ảnh hư ng đến sự hợp tác song phương tr ng 

các lĩnh vực quan trọng như  uốc phòng và năng  ượng. 

Quan hệ Trung - Nga ngày càng sâu sắc khiến Việt Nam đối mặt với nhiều 

thách thức chiến  ược, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông  Sự hỗ trợ quân sự và 

chuyển gia  vũ  h  hiện đại từ Nga giúp Trung Quốc gia tăng hiện diện và sức 

mạnh tại khu vực này,  àm thay đổi cán cân lực  ượng và gây sức ép trực tiếp lên 

Việt Nam  Tr ng  hi đ ,  iệt Nam lại khó tiếp cận các công nghệ quân sự tiên tiến 

tương đương,  hiến năng  ực phòng thủ bị hạn chế. Ngoài ra, việc Nga ngày càng 

nghiêng về Trung Quốc khiến Việt Nam khó duy trì quan hệ cân bằng, độc lập với 

Nga như trước  Đồng thời, mối quan hệ chặt ch  Trung - Nga cũng gây  h   hăn 

cho Việt Nam trong việc m  rộng hợp tác với Mỹ và phương Tây, đây các đối tác 

then chốt về kinh tế và công nghệ  Điều này  àm gia tăng áp  ực trong việc hoạch 

định ch nh sách đối ngoại và đảm bảo lợi ích quốc gia lâu dài của Việt Nam. 
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4.2. Triển v ng quan hệ quan hệ       ớc đến năm 2030 

4.2.1.  ơ sở d  báo 

Dự  á  tr ng chương này được triển  hai trên cơ s  3 nội dung nền tảng gồm: 

xu thế vận động của tình hình thế giới đến năm  0 0, triển vọng điều chỉnh chiến 

 ược của Trung Quốc và chuyển động nội tại của Nga đến năm  0 0   ác cơ s  này 

được sử dụng như nền tảng giả định, đặt tr ng tương  uan với các phân tích nhân tố 

đã tr nh  ày   trên, từ đ  h nh thành các  ịch bản dự báo phù hợp về xu hướng quan 

hệ Trung–Nga đến năm  0 0. 

* Tình hình thế giới từ nay đến năm 2030 

Từ nay đến năm 20 0, m i t ường chính tr  quốc tế dự kiến sẽ trải qua một 

giai đoạn tái đ nh hình c u trúc quyền lực với m c độ b t đ nh cao, xu t phát từ sự 

tương tá   h c hợp gi a các yếu tố chính tr , an ninh, kinh tế và công nghệ. Quá 

trình này diễn ra trong bối cảnh các thể chế quản trị toàn cầu hiện hữu, như  iên 

Hợp Quốc, WTO hay WHO, gặp phải những giới hạn ngày càng rõ rệt trong việc 

dung hòa lợi ích giữa các nhóm quốc gia có định hướng phát triển, mô hình quản trị 

và hệ giá trị khác biệt. Sự phân cực về chính trị - ý thức hệ, cùng với cạnh tranh lợi 

ích chiến  ược, khiến khả năng đạt được đồng thuận trong các vấn đề toàn cầu như 

biến đổi khí hậu, an ninh năng  ượng, hay quản trị không gian mạng tr  nên khó 

khăn hơn [Samuel Brannen, 2020].  

Một xu hướng đáng chú ý là sự nổi lên của các liên minh linh hoạt - những 

nhóm quốc gia liên kết không dựa trên nguyên tắc cố định về địa - chính trị hay ý 

thức hệ, mà xoay quanh các vấn đề, lợi ích hoặc lĩnh vực hợp tác cụ thể, chẳng hạn 

như  iến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng chiến  ược hoặc an ninh mạng. 

Mô hình này phản ánh tính toán thực dụng của các quốc gia, đặc biệt  à các nước 

vừa và nhỏ, nhằm tối đa hóa lợi ích và m  rộng không gian chiến  ược trong bối 

cảnh cạnh tranh giữa các siêu cường gia tăng. Điều này đồng thời cho thấy sự dịch 

chuyển từ các liên minh ràng buộc lâu dài sang hợp tác theo từng vấn đề, cho phép 

các quốc gia linh hoạt tham gia hoặc rút lui tùy theo lợi ích chiến  ược tại từng thời 

điểm. Hệ quả là cấu trúc chính trị toàn cầu đến năm 2030 có thể s  mang đặc trưng 

“đa cực m  , tr ng đó các trung tâm quyền lực lớn không chỉ cạnh tranh để định 
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hình luật chơi  uốc tế, mà còn phải thích ứng với sự gia tăng vai trò của các liên 

minh linh hoạt và các chủ thể phi nhà nước có ảnh hư ng đáng kể đến quá trình 

hoạch định chính sách toàn cầu [Konstantin V. Bogdanov, 2019]. 

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giai đoạn từ nay đến năm 2030 nhiều 

khả năng s  tiếp tục chứng kiến cạnh tranh chiến  ược   cường độ cao giữa các 

trung tâm quyền lực lớn, đặc biệt là giữa Mỹ, Trung Quốc và Liên bang Nga, với 

những tác động lan tỏa đến toàn bộ hệ thống quốc tế   u hướng này được phản ánh 

rõ nét qua sự gia tăng liên tục của ngân sách quốc phòng toàn cầu, vốn đã đạt mức 

kỷ lục trong thập niên 2020 và dự kiến tiếp tục tăng, không chỉ   các cường quốc 

mà còn   nhiều quốc gia tầm trung nhằm đáp ứng nhu cầu tự chủ chiến  ược. Bên 

cạnh đó, hiện đại hóa vũ khí chiến  ược s  là trọng tâm trong kế hoạch phòng thủ 

của nhiều quốc gia, bao gồm phát triển thế hệ mới của vũ khí hạt nhân, hệ thống 

phòng thủ tên lửa, phương tiện siêu vượt âm và nền tảng tác chiến tích hợp trí tuệ 

nhân tạo. Cùng với đó, năng lực tác chiến trong không gian vũ trụ và không gian 

mạng s  tr  thành yếu tố then chốt để bảo đảm ưu thế chiến  ược, thể hiện qua việc 

đầu tư và  vệ tinh quân sự, hệ thống cảnh báo sớm, các biện pháp bảo vệ hạ tầng 

thông tin trọng yếu và khả năng tấn công mạng tầm xa [IISS, 2025]. 

Nguy cơ xung đột cục bộ và chiến tranh ủy nhiệm vẫn hiện hữu, đặc biệt tại 

các khu vực có tranh chấp phức tạp về lãnh thổ hoặc lợi ích địa chiến  ược như 

Đông Âu, Trung Đông, Đông Á và châu Phi. Song song, các hình thức “xung đột 

phi tuyến  bao gồm tấn công mạng quy mô lớn, thao túng thông tin, chiến tranh 

nhận thức và các hoạt động gây bất ổn thông qua lực  ượng phi nhà nước ngày càng 

tr  nên nổi bật. Những hình thức này không chỉ làm xói mòn niềm tin giữa các quốc 

gia, mà còn làm mờ ranh giới giữa thời bình và thời chiến, khiến môi trường an 

ninh quốc tế tr  nên khó dự báo và dễ bị tác động b i các yếu tố phi truyền thống 

[Peter Bergen, Candace Rondeaux, Daniel Rothenberg, David Sterman, 2023]. 

Ở lĩnh vực kinh tế, từ nay đến năm 2030, kinh tế toàn cầu dự kiến vận hành 

trong trạng thái chuyển đổi cấu trúc sâu rộng, chịu tác động đồng thời của xu hướng 

đa cực hóa, biến động chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng  ượng,  ương thực và 

cách mạng công nghệ thế hệ mới. Tốc độ tăng trư ng kinh tế thế giới nhiều khả 
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năng duy trì   mức trung   nh, nhưng mức độ phân hóa giữa các khu vực s  gia 

tăng: trong khi châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á tiếp tục là động lực 

chính của tăng trư ng toàn cầu, nhiều nền kinh tế phát triển c  nguy cơ đối mặt với 

tình trạng tăng trư ng trì trệ do dân số già hóa và năng suất lao động chậm cải thiện 

[Pierre-Olivier Gourinchas, 2025]. 

Cạnh tranh kinh tế và công nghệ giữa các siêu cường, đặc biệt là Mỹ và 

Trung Quốc s  tiếp tục định hình cấu tr c thương mại và đầu tư  uốc tế. Các biện 

pháp hạn chế tiếp cận công nghệ lõi, kiểm soát xuất khẩu, tái cấu trúc chuỗi cung 

ứng the  hướng “giảm phụ thuộc chiến  ược   ự kiến s  lan rộng, kéo theo sự hình 

thành các khối kinh tế bán khép kín dựa trên liên minh địa chiến  ược. Đồng thời, 

các nền kinh tế mới nổi s  tìm cách tận dụng quá trình dịch chuyển sản xuất toàn 

cầu để nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị, nhưng s  phải đối diện với áp lực thích 

ứng tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi năng  ượng và yêu cầu công nghệ cao. Bối cảnh 

kinh tế quốc tế cũng s  bị chi phối mạnh m  b i quá trình chuyển đổi số và chuyển 

đổi năng  ượng. Các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng 

 ượng tái tạo và hạ tầng số được dự báo tr  thành động lực tăng trư ng mới, đồng 

thời tạo ra những thay đổi sâu sắc về cấu trúc việc làm và mô hình sản xuất. Tuy 

nhiên, quá trình này cũng tiềm ẩn rủi ro bất bình đẳng gia tăng giữa các quốc gia 

nắm giữ công nghệ và các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu, từ đó có thể làm sâu sắc 

thêm phân cực kinh tế toàn cầu [World Economic forum, 2024].  

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, giai đoạn đến năm 2030 được dự báo s  

chứng kiến sự bứt phá mạnh m  của các công nghệ nền tảng thế hệ mới, bao gồm trí 

tuệ nhân tạo (AI), điện t án  ượng tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng 

 ượng sạch. Những tiến bộ này không chỉ tạo ra động lực tăng trư ng mới cho kinh 

tế toàn cầu, mà còn tái định h nh phương thức sản xuất, quản trị xã hội và chiến 

 ược quốc phòng. Công nghệ AI thế hệ nâng cao cùng với các hệ thống tự động hóa 

tiên tiến s  tr  thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt trong 

các lĩnh vực như an ninh mạng, phân tích dữ liệu lớn và thiết kế vũ khí thông minh. 

Cạnh tranh công nghệ chiến  ược s  gia tăng,  hi các siêu cường áp dụng cơ chế 

kiểm soát chặt ch  đối với nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ nhạy 
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cảm   u hướng “tách rời công nghệ  giữa các khối kinh tế s  thúc đẩy hình thành 

các hệ sinh thái công nghệ song song, mỗi hệ sinh thái s  hữu tiêu chuẩn, giao thức 

và chuỗi cung ứng riêng. Điều này vừa m  ra cơ hội cho các quốc gia đang phát 

triển tham gia các liên minh công nghệ mới, vừa tiềm ẩn nguy cơ  ị loại khỏi các 

chuỗi giá trị công nghệ cao nếu không đáp ứng được yêu cầu đổi mới sáng tạo 

[Adarsh R., 2025].  

* Tình hình Trung Quốc từ nay đến năm 2030 

Từ nay đến năm 2030, Trung Quốc nhiều khả năng s  tiếp tục theo đuổi 

chiến  ược phát triển toàn diện nhằm duy trì ổn định chính trị - xã hội, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc tế và củng cố vị thế cường quốc. Về chính trị, dự báo hệ 

thống lãnh đạo tập trung do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng đầu vẫn 

giữ vai trò tuyệt đối, với sự quán triệt tư tư ng Tập Cận Bình về “chủ nghĩa xã hội 

đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới   àm định hướng chiến  ược trung và dài hạn. 

Cải cách thể chế quản trị s  tập trung vào tăng hiệu quả điều hành, quản lý rủi ro xã 

hội và duy trì tính chính danh thông qua nâng cao chất  ượng đời sống người dân 

[Hongjia Yang, 2023]. 

Về an ninh - quốc phòng, Trung Quốc s  đẩy mạnh hiện đại hóa Quân Giải 

phóng Nhân dân (PLA) với mục tiêu “xây  ựng quân đội đẳng cấp thế giới  và  

giữa thế kỷ XXI, trong đó chú trọng phát triển tác chiến thông tin, không gian, 

không gian mạng và năng lực răn đe chiến  ược  Môi trường an ninh khu vực Đông 

Á được dự báo tiếp tục tiềm ẩn bất ổn, nhất là tại eo biển Đài Loan, Biển Đông và 

bán đảo Triều Tiên, buộc Trung Quốc phải duy trì trạng thái sẵn sàng phòng ngừa 

và ứng phó với xung đột cục bộ [RAND, 2020].  

Về kinh tế, Trung Quốc dự kiến theo đuổi mô h nh “tuần h àn  ép ,  ết hợp 

thúc đẩy tiêu dùng nội địa với m  rộng thị trường quốc tế, giảm phụ thuộc vào 

chuỗi cung ứng bên ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng  ượng. 

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại - công nghệ với phương Tây gia tăng, Trung 

Quốc s  ưu tiên tự chủ đổi mới sáng tạo, đồng thời m  rộng hợp tác kinh tế với các 

nước đang phát triển thông qua Sáng kiến “ ành đai và Con đường  và các cơ chế 

đa phương như  RI S, S O, R E  [Earl Carr, 2022].  
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Về khoa học - công nghệ, Trung Quốc đặt mục tiêu tr  thành quốc gia dẫn đầu 

trong các lĩnh vực then chốt như tr  tuệ nhân tạo, công nghệ  ượng tử, sinh học, năng 

 ượng sạch và công nghệ vũ trụ. Đầu tư ch  nghiên cứu - phát triển (R&D) s  được 

tăng cường nhằm giảm khoảng cách công nghệ với Mỹ và phương Tây, đồng thời tạo 

lợi thế chiến  ược mới trong cả kinh tế và quốc phòng [Namrata Goswami, 2023]. 

Tổng thể, đến năm 2030, Trung Quốc được dự báo s  tiếp tục là một cực 

quyền lực chủ chốt trong hệ thống quốc tế đa cực, kết hợp hài hòa giữa củng cố sức 

mạnh nội lực và m  rộng ảnh hư ng toàn cầu, nhưng cũng phải đối mặt với thách 

thức từ cạnh tranh chiến  ược, rủi ro kinh tế và biến động địa chính trị. 

* Tình hình Liên bang Nga từ nay đến năm 2030 

Dự báo tình hình Liên bang Nga đến năm 2030 cho thấy quốc gia này s  tiếp 

tục vận hành trong bối cảnh môi trường chiến  ược phức tạp, với sự đan xen giữa 

các yếu tố chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế và khoa học - công nghệ. 

Về chính trị, Nga nhiều khả năng duy trì mô hình quản trị tập trung quyền 

lực, với vai trò trung tâm của Tổng thống và các thiết chế an ninh – chính trị chủ 

chốt. Các văn kiện chiến  ược như  hiến  ược An ninh Quốc gia 2021 và Khái niệm 

Chính sách Đối ngoại 2023 định hướng bảo vệ chủ quyền, củng cố bản sắc “ uốc 

gia – nền văn minh  và th c đẩy trật tự quốc tế đa cực. Đến 2030, Nga được dự báo 

s  tiếp tục m  rộng mạng  ưới đối tác chiến  ược ng ài phương Tây, đặc biệt với 

Trung Quốc, Ấn Độ, và các nước BRICS m  rộng, đồng thời sử dụng ngoại giao 

năng  ượng và hợp tác an ninh như công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia [Dr Aleksander 

O ech,  e n  ińcza , 2021].  

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, căng thẳng với NATO và Mỹ nhiều khả 

năng vẫn   mức cao, duy trì động lực cho hiện đại hóa quân đội, phát triển vũ khí 

chiến  ược, năng lực tác chiến không gian và mạng. Nga s  tiếp tục ưu tiên  hả năng 

răn đe hạt nhân, củng cố phòng thủ tại các hướng chiến  ược như Tây,  ắc Cực và 

Viễn Đông, đồng thời gia tăng hiện diện quân sự trong các khu vực then chốt. Các 

hình thức xung đột phi tuyến, tấn công mạng, chiến tranh thông tin s  tr  thành công 

cụ chiến  ược nhằm cân bằng bất đối xứng với đối thủ [Pavel K. Baev, 2019].   
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Về kinh tế, Nga được dự báo s  đẩy mạnh chiến  ược phát triển có chủ quyền, 

giảm phụ thuộc vào thị trường và hệ thống thanh t án phương Tây, đồng thời m  

rộng thương mại với châu Á, Trung Đông, và châu Phi. Sự chuyển hướng này s  

gắn liền với  hai thác hành  ang thương mại Bắc - Nam và Tuyến hàng hải Bắc Cực, 

cũng như gia tăng xuất khẩu năng  ượng sang các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, 

thách thức về công nghệ, vốn đầu tư, và tác động từ các lệnh trừng phạt kéo dài s  

tiếp tục tạo sức ép cho tăng trư ng dài hạn [Leon Cao, 2025].  

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Nga đặt mục tiêu tự chủ về công nghệ 

lõi, nhất là quốc phòng, năng  ượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không 

gian. Đến 2030, khả năng thành công của chiến  ược này s  phụ thuộc vào mức độ 

huy động được nguồn lực nội địa và hợp tác công nghệ với các đối tác ngoài 

phương Tây, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ [Tâm Hằng, 2024].  

Tổng thể, đến năm 2030, Liên bang Nga nhiều khả năng s  định vị m nh như 

một trung tâm quyền lực độc lập trong hệ thống quốc tế đa cực, sử dụng kết hợp sức 

mạnh cứng và mềm, nhằm duy trì ảnh hư ng toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh 

chiến  ược ngày càng gay gắt. 

 a cơ s  dự báo trên không chỉ mang tính mô tả bối cảnh, mà c n được sử 

dụng để diễn giải xu hướng vận động của các nhân tố chi phối quan hệ Trung - Nga, 

đặc biệt  à tương  uan giữa động lực hợp tác và các giới hạn nội tại. Việc dự báo 

quan hệ Trung - Nga được dựa vào các chuỗi điều kiện chính trị - kinh tế có thể 

theo dõi qua các số liệu  Điều này cho phép luận án xây dựng các kịch bản có tính 

khách quan, gắn chặt với logic phân tích   các chương trước. 

4.2.2. Các k ch bản 

Việc xác lập các kịch bản trong phần này được triển khai trên giả định trung 

tâm: nếu tình hình thế giới duy trì bất ổn cục bộ, Trung Quốc tiếp tục ưu tiên phát 

triển toàn diện, trong khi Nga giữ định hướng x ay sang hướng Đông để vượt qua 

trừng phạt, thì quan hệ Trung - Nga nhiều khả năng tiếp tục duy trì cấu trúc hợp tác 

linh hoạt, không liên minh ràng buộc. Dựa trên cơ s  dự báo đã nêu trên, tác giả đưa 

ra ba kịch bản chính cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Nga từ nay cho 

đến năm  0 0 như sau: 
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*  K ch bản th  nh t: Quan hệ Trung - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ  

Trong kịch bản này, quan hệ Trung Quốc - Nga s  tiếp tục phát triển theo 

hướng hợp tác chặt ch  hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và chính trị. 

Cả hai nước s  duy trì và tăng cường sự gắn kết trong các diễn đàn quốc tế như  iên 

Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS và các tổ chức khu vực 

khác để đối phó với áp lực từ phương Tây  The  đó:  

Th  nh t, trên lĩnh vực chính tr  và ngoại giao, Trung Quốc và Nga sẽ tiếp 

tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế. Hai nước s  sử dụng quyền phủ 

quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn các nghị quyết mà họ cho 

là đi ngược lại lợi ích của mình, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong SCO và BRICS 

để thúc đẩy các sáng kiến chung về an ninh và phát triển kinh tế. 

Th  hai, kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột chính của mối quan hệ Trung Quốc - 

Nga. Các dự án lớn về năng  ượng và cơ s  hạ tầng, chẳng hạn như các tuyến đường 

ống khí đốt và các tuyến đường sắt nối Trung Quốc với châu Âu qua Nga, s  tiếp 

tục được phát triển và m  rộng. Trung Quốc s  tăng cường đầu tư và  các  ự án này, 

không chỉ để đảm bảo nguồn cung năng  ượng ổn định từ Nga mà còn để m  rộng 

ảnh hư ng kinh tế của mình tại khu vực Á - Âu. Các dự án như đường ống khí đốt 

"Sức mạnh Siberia 2" s  được ưu tiên triển khai, giúp kết nối các mỏ khí đốt   Tây 

Siberia của Nga với thị trường tiêu thụ lớn tại Trung Quốc. Điều này không chỉ giúp 

Nga đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng  ượng ngoài châu Âu mà còn giúp 

Trung Quốc tăng cường an ninh năng  ượng, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung 

từ Trung Đông và các khu vực khác. Ngoài ra, Trung Quốc s  tiếp tục đầu tư mạnh 

m  vào các dự án cơ s  hạ tầng tại Nga, đặc biệt là   các khu vực như  iễn Đông - 

nơi Trung  uốc có lợi ích kinh tế chiến  ược. Các dự án đường sắt, đường bộ, cảng 

biển và các khu công nghiệp s  giúp tăng cường sự kết nối kinh tế giữa hai nước, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang 

châu Âu và các thị trường khác thông qua Nga.  

Thứ ba, về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai nước s  tiếp tục thực hiện các 

cuộc tập trận chung và hợp tác trong phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến. Sự 

hợp tác này không chỉ giúp Nga duy trì sức mạnh quân sự mà còn giúp Trung 
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Quốc phát triển các công nghệ quân sự cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trong 

khu vực và trên toàn cầu. Các cuộc tập trận như   st   và Sáng  iến Biển Đông 

s  tiếp tục được tổ chức, với quy mô và mức độ phối hợp ngày càng cao. Những 

cuộc tập trận này s  không chỉ giúp tăng cường khả năng tác chiến phối hợp giữa 

quân đội hai nước mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  tới các quốc gia khác, đặc 

biệt là Mỹ và các đồng minh rằng Trung Quốc và Nga sẵn sàng hợp tác để đối phó 

với các thách thức an ninh chung. Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc 

phòng cũng s  được đẩy mạnh. Trung Quốc và Nga s  chia sẻ kinh nghiệm và 

công nghệ trong việc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm các loại tên 

lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không. Sự hợp tác này s  giúp 

hai nước tăng cường năng lực quân sự và đảm bảo khả năng đối phó với các mối 

đe dọa từ bên ngoài.  

Kịch bản này s  tạo ra một môi trường ổn định và hợp tác mạnh m  giữa hai 

cường quốc, giúp họ đối phó với các thách thức từ phương Tây và củng cố vị thế 

của m nh trên trường quốc tế. Tr ng đ , the   ịch  ản hợp này,  uan hệ Trung - 

Nga ch  thấy xu hướng ngày càng hỗ trợ và  ổ sung ch  nhau tr ng  ĩnh vực  inh tế  

Trung  uốc với tiềm  ực tài ch nh mạnh m  đ ng vai tr   à nhà đầu tư  ớn, tr ng 

 hi Nga cung cấp nguồn năng  ượng và tài nguyên chiến  ược  Sự tương hỗ này 

gi p cả hai  uốc gia giảm phụ thuộc và  thị trường phương Tây và củng cố chuỗi 

cung ứng s ng phương   ác  ự án  ết nối hạ tầng xuyên Á và phát triển  hu vực 

 iễn Đông Nga ch  thấy  ợi  ch  inh tế s ng hành  Nhờ đ ,  uan hệ  inh tế Trung – 

Nga ngày càng mang t nh  ổ trợ  ài hạn và chiến  ược hơn Tuy nhiên, kịch bản này 

cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với Nga khi chịu sự phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc 

có thể làm suy yếu vị thế độc lập của Nga trong quan hệ quốc tế, đồng thời tạo ra sự 

mất cân bằng trong mối quan hệ giữa hai nước. 

* K ch bản th  hai: Quan hệ Trung - Nga cạnh tranh  

Trong kịch bản này, mối quan hệ Trung Quốc - Nga có thể chuyển từ hợp tác 

sang cạnh tranh và đối đầu, đặc biệt là trong các khu vực có lợi ích chiến  ược 

chung như Trung Á và  iễn Đông. Sự cạnh tranh về ảnh hư ng và quyền lực trong 

các khu vực này có thể dẫn đến xung đột lợi ích và làm suy yếu mối quan hệ song 

phương  The  đó:  
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Th  nh t, hai nước sẽ cạnh tranh gay gắt tại khu vực Trung Á. Trung Á là 

khu vực có tầm quan trọng chiến  ược đối với cả Trung Quốc và Nga. Đối với 

Trung Quốc, Trung Á là một phần quan trọng của Sáng kiến "Vành đai và Con 

đường", gi p nước này kết nối với châu Âu và m  rộng ảnh hư ng kinh tế. Đối với 

Nga, Trung Á là "sân sau" truyền thống, nơi Nga đã duy trì ảnh hư ng từ thời Liên 

Xô. Trong kịch bản này, Trung Quốc và Nga có thể cạnh tranh gay gắt trong việc 

giành quyền kiểm soát các dự án kinh tế và hạ tầng tại Trung Á. Sự gia tăng ảnh 

hư ng của Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư  ớn và  cơ s  hạ tầng và năng 

 ượng có thể khiến Nga lo ngại về việc mất kiểm soát đối với khu vực này. Nga có 

thể phản ứng bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự và chính trị của mình, 

thông  ua các cơ chế như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và liên minh 

Kinh tế Á-Âu (EAEU). Sự cạnh tranh này có thể dẫn đến căng thẳng và xung đột lợi 

ích giữa hai nước, làm suy yếu mối quan hệ s ng phương và tạo ra những thách 

thức mới cho cả hai bên trong việc duy trì ảnh hư ng của mình tại khu vực này.  

Th  hai, hai nước sẽ cạnh tranh tại khu vực Viễn Đông. Viễn Đông của Nga 

là một khu vực giàu tài nguyên và có vị trí địa lý chiến  ược, tiếp giáp với Đông Bắc 

Á, nơi mà Trung  uốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có lợi ích. Trong thập kỷ qua, 

Trung Quốc đã tr  thành đối tác kinh tế chính của Nga tại Viễn Đông, đặc biệt trong 

các lĩnh vực khai thác tài nguyên, nông nghiệp và phát triển cơ s  hạ tầng. Tuy 

nhiên, sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Viễn Đông có thể làm 

gia tăng sự cạnh tranh giữa hai nước. Nga có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự 

kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên và cơ s  hạ tầng khi Trung Quốc tiếp tục 

đầu tư mạnh m  vào khu vực này. Sự lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát của Nga có 

thể dẫn đến những biện pháp hạn chế sự xâm nhập của các doanh nghiệp Trung 

Quốc, từ đó làm gia tăng căng thẳng và xung đột lợi ích giữa hai nước.  

Th  ba, hai nước sẽ cạnh tranh trong bối cảnh đ a chính tr  toàn cầu. Kịch 

bản này cũng có thể được thúc đẩy b i sự thay đổi trong bối cảnh địa chính trị toàn 

cầu, đặc biệt là nếu phương Tây t m cách chia r  Trung Quốc và Nga thông qua các 

chính sách ngoại giao và kinh tế. Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nga trong các 

tổ chức khu vực và quốc tế có thể làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu sự hợp 
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tác giữa hai nước. Nếu phương Tây thành công tr ng việc chia r  Trung Quốc và 

Nga, mối quan hệ giữa hai nước có thể bị suy yếu, dẫn đến sự chuyển đổi từ hợp tác 

sang đối đầu. Điều này s  tạo ra một môi trường bất ổn và căng thẳng trong khu vực, 

đồng thời làm giảm khả năng của hai nước trong việc đối phó với các thách thức từ 

phương Tây  

Tr ng xu hướng cạnh tranh, Trung  uốc và Nga nhiều  hả năng s  gia tăng 

đối đầu  ợi  ch tại các  hu vực c  tầm  uan trọng chiến  ược như  ắc  ực và Trung Á  

Tại  ắc  ực, Trung  uốc với tham vọng tr  thành “ uốc gia cận  ắc  ực  s  th c 

đẩy các h ạt động nghiên cứu,  hai thác tuyến hàng hải và tiếp cận nguồn tài nguyên, 

điều này c  thể va chạm trực tiếp với  ợi  ch chủ  uyền và chiến  ược của Nga  Ở 

Trung Á, cạnh tranh về đầu tư hạ tầng, năng  ượng và ảnh hư ng ch nh trị s  ngày 

càng mạnh  hi Trung  uốc m  rộng  RI c n Nga t m cách  uy tr  vai tr  “người  ả  

trợ truyền thống  của  hu vực  Hai nước cũng c  nguy cơ cạnh tranh tr ng các cơ chế 

 hu vực như S O và EAEU,  hi cả hai đều muốn  ẫn  ắt các sáng  iến hợp tác  

Tổng thể, những  hu vực gia  th a  ợi  ch này s  tr  thành điểm n ng,  ễ th c đẩy xu 

hướng cạnh tranh giữa Trung  uốc và Nga nếu  hông được  iểm s át tốt  

*  K ch bản th  ba: Quan hệ Trung - Nga duy trì sự  n đ nh nhưng th n trọng 

Kịch bản thứ ba là Trung Quốc và Nga s  duy trì một mối quan hệ ổn định 

nhưng thận trọng, trong đó cả hai nước s  tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế 

và quân sự nhưng s  cố gắng tránh các xung đột và căng thẳng có thể làm suy yếu 

mối quan hệ. Theo đó:  

Th  nh t, hai nước hợp tác chính tr  và ngoại giao có điều kiện. Trên mặt 

trận chính trị và ngoại giao, Trung Quốc và Nga s  tiếp tục phối hợp trong các diễn 

đàn quốc tế, nhưng s  duy trì khoảng cách nhất định trong các vấn đề nhạy cảm để 

tránh gây ra xung đột không cần thiết. Họ s  tiếp tục sử dụng quyền phủ quyết tại 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ lợi ích của m nh, nhưng s  thận trọng 

trong việc đối phó với các vấn đề quốc tế mà có thể gây ra sự chia r  giữa hai nước. 

Trong tổ chức SCO và BRICS, Trung Quốc và Nga s  tiếp tục thúc đẩy các sáng 

kiến hợp tác kinh tế và an ninh, nhưng s  tránh các đề xuất có thể làm gia tăng căng 

thẳng và cạnh tranh trong nội bộ tổ chức. Điều này s  giúp duy trì sự ổn định trong 
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quan hệ s ng phương, đồng thời đảm bảo rằng cả hai nước có thể đối phó hiệu quả 

với các thách thức từ phương Tây  

Th  hai, hai nước sẽ hợp tác kinh tế th n trọng. Trong kịch bản này, Trung 

Quốc và Nga s  tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác lớn, nhưng s  đảm bảo rằng các 

dự án này không làm suy yếu vị thế độc lập của mỗi bên. Trung Quốc có thể tiếp 

tục đầu tư và  các  ự án cơ s  hạ tầng tại Nga, nhưng s  hạn chế sự can thiệp vào 

các khu vực nhạy cảm như  iễn Đông. Trong khi đó, Nga s  duy trì sự kiểm soát 

đối với các nguồn tài nguyên và cơ s  hạ tầng quan trọng, đồng thời tìm kiếm sự đa 

dạng hóa đối tác kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.  

Th  ba, hai nước hợp tác quân sự có chọn lọc. Trong lĩnh vực quân sự, cả 

hai nước s  tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận chung và hợp tác trong phát triển 

công nghệ quốc ph ng, nhưng s  cố gắng tránh các hành động có thể làm gia tăng 

căng thẳng trong khu vực. Sự hợp tác quân sự s  tập trung vào việc đối phó với các 

mối đe dọa chung từ bên ngoài, thay vì cạnh tranh về ảnh hư ng trong khu vực. Các 

cuộc tập trận chung s  được tổ chức với quy mô nhỏ hơn và mục tiêu cụ thể hơn, 

nhằm tránh gây ra sự lo ngại từ các nước láng giềng và làm gia tăng căng thẳng 

trong khu vực. Sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng cũng s  được thực 

hiện một cách thận trọng, với sự cân nhắc kỹ  ưỡng về lợi ích và rủi ro của mỗi bên.  

Tóm lại, tác giả cho rằng, mỗi kịch bản đều có những thuận lợi và  h   hăn 

riêng, và việc hiện thực hóa bất kỳ kịch bản nào s  phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao 

gồm cả tình hình nội bộ của mỗi nước, cũng như  ối cảnh quốc tế và khu vực. Kịch 

bản tiếp tục hợp tác chặt ch  có thể là một lựa chọn hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng 

tiềm ẩn những rủi ro về sự phụ thuộc và mất cân bằng. Kịch bản cạnh tranh nhau có 

thể tr  thành hiện thực nếu sự cạnh tranh về ảnh hư ng trong các khu vực chiến 

 ược tr  nên gay gắt hơn, nhưng n  cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ sự ổn định 

trong quan hệ s ng phương. Kịch bản duy trì quan hệ ổn định nhưng thận trọng có 

thể là lựa chọn bền vững nhất, gi p hai nước tiếp tục hợp tác mà  hông  àm gia tăng 

căng thẳng và xung đột không cần thiết  The  đ , tr ng  ối cảnh địa chính trị toàn 

cầu ngày càng phức tạp, việc duy trì một mối quan hệ ổn định nhưng thận trọng có 

thể là chiến  ược hợp lý nhất cho cả Trung Quốc và Nga  Điều này s  gi p hai nước 
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đối phó hiệu quả với các thách thức từ phương Tây, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc 

gia của mình mà không làm suy yếu mối quan hệ s ng phương  

4.3. Khuyến nghị cho   ệ  N    

4.3.1. Trong quan h  vớ  nước lớn t  ng đ  c  q  n h  Trung Qu c - Liên bang Nga 

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến  ược giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga ngày 

càng gia tăng, cục diện quốc tế đang c  nhiều biến động  h   ường. Sự điều chỉnh 

trong quan hệ giữa các cường quốc không chỉ ảnh hư ng đến bản thân họ mà còn tạo 

ra những hệ lụy sâu rộng đối với các quốc gia vừa và nhỏ, tr ng đ  c   iệt Nam. 

Việc nhận diện ch nh xác xu hướng cạnh tranh, hợp tác giữa các nước lớn c    nghĩa 

then chốt giúp Việt Nam chủ động thích ứng, giảm thiểu rủi ro và tối ưu h a  ợi ích 

quốc gia. Từ đ , đ i hỏi Việt Nam cần c  ch nh sách đối ngoại linh hoạt, khôn khéo 

và thực dụng hơn  a  giờ hết để giữ vững vị thế, đảm bảo ổn định và phát triển trong 

một môi trường khu vực và toàn cầu đầy biến động. The  đ ,  iệt Nam cần:  

D y t    hính sá h đối ngoại độc l p, tự chủ, linh hoạt trong một thế giới đa 

cực. Trong bối cảnh quan hệ Trung - Nga ngày càng siết chặt, đi  èm với cạnh tranh 

chiến  ược Mỹ - Trung và sự biến động của hệ thống quốc tế, Việt Nam cần kiên 

định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương h a, đa  ạng hóa quan hệ 

quốc tế. Sự tự chủ không chỉ là nguyên tắc đối ngoại, mà còn là yếu tố sống c n để 

tránh bị cuốn vào cạnh tranh giữa các nước lớn. Chính sách linh hoạt s  giúp Việt 

Nam giữ thế cân bằng chiến  ược,  hông để bất kỳ nước lớn nà  áp đặt lợi ích. 

Đồng thời, Việt Nam cần chủ động định hình không gian an ninh và phát triển, 

thông qua hợp tác thực chất với cả các cường quốc và các quốc gia trung bình, vừa 

tận dụng cơ hội vừa hóa giải rủi ro từ các mối quan hệ đối đầu. 

Củng cố năng lực phân tích chiến lược và dự báo chính sách của các 

nước lớn t ong đó  ó q an hệ Trung Quốc - Liên bang Nga. Thực tiễn từ quan 

hệ Trung - Nga cho thấy: các nước lớn có thể hợp tác sâu sắc trong một giai 

đ ạn, nhưng cũng c  thể cạnh tranh hoặc mâu thuẫn nếu lợi  ch thay đổi  D  đ , 

Việt Nam cần xây dựng một hệ thống nghiên cứu và dự báo chiến  ược đủ 

mạnh, có khả năng the   õi, phân t ch và đánh giá động thái của các nước lớn 

một cách chuyên sâu, liên ngành và chủ động   ơ chế cảnh báo sớm và tư vấn 
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chính sách phải được kết nối chặt ch  giữa giới học thuật và các cơ  uan h ạch 

định ch nh sách để giúp Việt Nam không bị động trước những thay đổi bất ngờ 

trong quan hệ quốc tế  Đồng thời, cần khuyến khích các nghiên cứu mang tính 

so sánh, dự báo và các bài học kinh nghiệm từ mô hình quan hệ Trung - Nga và 

các quan hệ nước lớn khác. 

 ăng  ường hợp tác thực ch t với  á  nước lớn, t ong đó  ó q an hệ Trung 

Quốc - Liên bang Nga dựa trên lợi ích cụ thể và kiểm soát rủi ro phụ thuộc. Việt 

Nam có quan hệ đối tác chiến  ược toàn diện với cả Trung Quốc và Liên bang Nga, 

nhưng cũng cần thận trọng trong việc duy trì sự cân bằng, tránh phụ thuộc vào bất 

kỳ một cường quốc nào. Chính sách cần nhấn mạnh yếu tố "hợp tác nhưng  hông  ệ 

thuộc", thông qua việc xây dựng các  ĩnh vực hợp tác mang tính bổ sung, kiểm soát 

rủi ro từ đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng. Với Trung Quốc, cần vừa m  rộng 

hợp tác kinh tế, vừa tăng cường năng  ực phòng vệ chiến  ược, nhất là   Biển Đông  

Với Nga, cần tận dụng thế mạnh về năng  ượng, giáo dục, quốc ph ng, nhưng s ng 

song với việc đa phương h a các nguồn cung và công nghệ, nhất là trong bối cảnh 

Nga bị bao vây cấm vận từ phương Tây.  

Chủ động thú  đẩy vai trò trung gian, hòa giải và tạo dựng hình ảnh "đối tác 

tin c y" trong quan hệ quốc tế. Việt Nam nên phát huy vị thế địa chiến  ược và 

ch nh sách đối ngoại độc lập để đ ng vai tr  trung gian h a giải trong những xung 

đột, mâu thuẫn giữa các nước lớn, điển h nh như tam giác Mỹ - Trung - Nga  Điều 

này không chỉ giúp nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, mà còn tạo ra khoảng 

đệm chiến  ược giúp tránh bị cuốn và  các v ng x áy đối đầu. Trên nền tảng của 

các cơ chế đa phương như ASEAN, A EC hay Liên Hợp Quốc, Việt Nam cần thể 

hiện vai trò tích cực, đ ng g p xây  ựng trật tự khu vực ổn định và dựa trên luật lệ. 

Việc khẳng định hình ảnh  à "đối tác tin cậy", "trung gian tích cực" s  giúp Việt 

Nam tăng cường an ninh mềm và  ư địa chiến  ược trong một thế giới đầy cạnh 

tranh và bất định. 

Việt Nam cần  iên định tuân thủ phương châm chiến  ược là cân bằng quan 

hệ với các nước lớn, kết hợp đa phương h a và đa  ạng h a đối tác trong môi 

trường quốc tế nhiều biến động. Chính sách “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” s  giúp 
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Việt Nam bảo vệ lợi ích cốt lõi mà vẫn  uy tr  được quan hệ ổn định với các cường 

quốc. Việc ứng xử linh hoạt giữa các trục quan hệ đối lập, như Trung - Nga và Mỹ -

phương Tây, đ i hỏi bản  ĩnh ng ại giao tỉnh táo và thực tế  Đây  à nền tảng giúp 

Việt Nam tránh bị cuốn và  xung đột, đồng thời m  rộng  ư địa chiến  ược trong 

khu vực. Trong mọi tình huống, sự chủ động, khéo léo và giữ vững nguyên tắc s  là 

yếu tố quyết định để Việt Nam duy trì ổn định và phát triển bền vững. 

4.3.2.   ước quan h  Trung Qu c - Liên bang Nga 

Trong bối cảnh cấu trúc quyền lực toàn cầu đang định hình lại the  hướng đa 

cực, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên bang Nga ngày càng tr  nên  hăng  h t, 

thể hiện qua sự tăng cường phối hợp trên nhiều  ĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến 

quốc ph ng và văn h a  Sự xích lại gần nhau giữa hai cường quốc này không chỉ là 

phản ứng đối với sức ép từ phương Tây, mà c n  à một chiến  ược nhằm m  rộng 

ảnh hư ng tại khu vực Á - Âu và toàn cầu  Đối với Việt Nam, mối quan hệ này vừa 

tiềm ẩn những tác động bất lợi nếu bị gạt ra bên lề, vừa m  ra cơ hội nếu biết tận 

dụng không gian giao thoa lợi  ch để th c đẩy hợp tác the  hướng đa phương h á  

D  đ , ng ài việc tăng cường quan hệ s ng phương độc lập với từng nước, Việt 

Nam cần chủ động thiết kế và triển khai các sáng kiến hợp tác ba bên, góp phần xây 

dựng thế đứng trung lập, ổn định và c  vai tr  điều phối trong khu vực. 

  ước hết, Việt Nam có thể đề xu t  á   hương t  nh hợp tác ba bên trong 

 á  lĩnh  ực ít nhạy cảm như logisti s, n ng nghiệ , năng lượng tái tạo, hoặc 

chuyển đ i số. Trong bối cảnh cả Trung Quốc và Nga đều t m cách tăng cường liên 

kết khu vực qua các hành lang kinh tế Á - Âu (chẳng hạn như Sáng  iến  ành đai - 

  n đường và Liên minh Kinh tế Á - Âu), Việt Nam hoàn toàn có thể tr  thành 

điểm trung chuyển chiến  ược nối liền Nga - Trung với Đông Nam Á   iệc xây 

dựng các trung tâm logistics tại miền Bắc Việt Nam hoặc các khu hợp tác công 

nghệ - nông nghiệp ứng dụng cao tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc s  tạo ra 

không gian hợp tác thực chất, nơi cả  a  ên đều có lợi ích cụ thể và không gây xung 

đột lợi ích chiến  ược. 

Th  hai, t ong lĩnh  ự   ăn hóa - giáo dục, Việt Nam có thể chủ động đóng 

vai trò trung gian kết nối  á   hương t  nh học thu t  à giao lư  thanh ni n gi a 
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Trung Quốc và Nga. Tổ chức các diễn đàn  a  ên về văn h a Á - Âu, hội thảo quốc 

tế về lịch sử quan hệ, hoặc chương tr nh thực tập - học bổng phối hợp giữa ba quốc 

gia s  không chỉ giúp Việt Nam nâng ca  năng  ực nguồn nhân lực, mà c n đ ng 

góp vào việc xây dựng hình ảnh Việt Nam  à đối tác tin cậy và cầu nối văn h a giữa 

hai  hông gian văn minh  ớn  Đây cũng  à  ước đi c  t nh chiến  ược lâu dài trong 

việc đà  tạ  đội ngũ chuyên gia  hu vực học, ngôn ngữ học. 

Th  ba, Việt Nam có thể đề xu t  ơ  hế tham v n chiến lược ba bên về an 

ninh phi truyền thống, đặc biệt t ong  á  lĩnh  ự  như biến đ i khí h u, an ninh 

mạng, an toàn hạt nhân và y tế cộng đồng. Đây  à những vấn đề toàn cầu mang 

tính trung lập, không bị ràng buộc b i các cạnh tranh quyền lực truyền thống, 

nhưng  ại có khả năng th c đẩy hợp tác thực chất và lâu dài. Việt Nam có thể tổ 

chức các hội nghị cấp chuyên viên hoặc nh m công tác chuyên đề trong khuôn 

khổ các cơ chế như Hội nghị ARF, SCO m  rộng, hoặc các sáng kiến độc lập do 

Việt Nam kh i xướng. 

Cuối cùng, Việt Nam nên t n dụng  ai t    à  y tín t ong ASEA  để kết nối 

lợi ích của Trung Quốc và Nga vào không gian khu vự , th ng q a  á   ơ  hế như 

ASEAN+1, ASEAN+3 hoặc ASEAN - EAEU. Việc làm nổi bật vai trò "cửa ngõ" vào 

Đông Nam Á s  cho phép Việt Nam nâng cao giá trị địa chiến  ược và gia tăng sức 

mặc cả tr ng các tương tác ch nh trị - kinh tế với hai cường quốc này. 

Như vậy, thay v  đứng ngoài quan hệ Trung - Nga, Việt Nam cần chủ động 

và  hé   é  định vị lại m nh như một đối tác trung gian, đ ng vai trò tích cực trong 

các cấu trúc hợp tác đa phương mới,  ua đ  gia tăng  hông gian chiến  ược và bảo 

đảm lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn đang ngày càng phức tạp. 

4.3.3. Trong quan h  với Trung Qu c và Nga 

4.3.3.1. Đối  ới    ng   ố  

Trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga có nhiều  ước phát 

triển mạnh m  từ năm  0   đến 2024, Việt Nam cần có cách tiếp cận tổng thể, linh 

hoạt và thực tiễn trong việc xử lý quan hệ với Trung Quốc - một đối tác chiến  ược 

toàn diện vừa là láng giềng gần gũi, vừa là quốc gia có nhiều vấn đề nhạy cảm về 

lịch sử và chủ quyền. Quan hệ Trung - Nga không chỉ  àm gia tăng vị thế chiến  ược 
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của Trung Quốc trên trường quốc tế mà còn m  rộng ảnh hư ng của nước này trong 

khu vực, tạo ra những tác động đa chiều tới Việt Nam  Trên cơ s  đ , một số kiến 

nghị cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc gồm: 

  ong lĩnh  ực chính tr  - ngoại giao, Việt Nam cần tăng  ường đối thoại 

chiến lược, gi  v ng nguyên tắ  độc l p, tự chủ và tôn trọng lẫn nhau trong quan 

hệ song  hương  Sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga không chỉ tạo ra 

một thế đối trọng đáng  ể với Mỹ và phương Tây mà c n  àm tăng ảnh hư ng địa 

chính trị của Trung Quốc trong các vấn đề khu vực, tr ng đ  có vấn đề Biển Đông - 

nơi Trung  uốc ngày càng tỏ rõ lập trường cứng rắn. Trong bối cảnh đ ,  iệt Nam 

cần tiếp tục  uy tr  các  ênh đối thoại cấp cao với Trung Quốc, cả s ng phương và 

trong các khuôn khổ đa phương như ASEAN - Trung Quốc, nhằm bả  đảm lợi ích 

quốc gia và kiểm soát bất đồng. Bên cạnh đ , cần kiên trì nguyên tắc đối ngoại độc 

lập, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp công việc nội bộ, tránh để Trung 

Quốc gây sức ép về chính trị hay định hướng  ư  uận. Các sáng kiến của Trung 

Quốc trong khu vực như “ ộng đồng chung vận mệnh , “Sáng  iến An ninh Toàn 

cầu  cần được Việt Nam đánh giá một cách thận trọng, trên nguyên tắc bảo vệ lợi 

ích quốc gia và chủ quyền lãnh thổ  Đồng thời, cần tận dụng hiệu quả vai trò của 

Việt Nam trong các diễn đàn  hu vực và quốc tế để góp phần hình thành một môi 

trường khu vực hoà bình, ổn định, dựa trên luật lệ. 

  ong lĩnh  ực kinh tế, Việt Nam cần thú  đẩy chiến lược tự chủ kinh tế, đa 

dạng hóa quan hệ thương mại và kiểm soát rủi ro phụ thuộc vào Trung Quốc. Sự 

gắn kết kinh tế giữa Trung Quốc và Nga tr ng  ĩnh vực năng  ượng, hạ tầng và 

chuỗi cung ứng có thể  àm gia tăng  ợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trên thị 

trường khu vực và toàn cầu, đồng thời tạo ra thế mạnh về thương mại và đầu tư c  

thể chi phối các đối tác nhỏ hơn, tr ng đ  c   iệt Nam. Trong bối cảnh đ ,  iệt 

Nam cần đẩy mạnh ch nh sách đa  ạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, từng  ước 

giảm dần phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu, máy móc thiết bị từ Trung Quốc. 

Ngoài ra, việc nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất  ượng hàng hóa và 

phòng ngừa gian lận thương mại cũng  à những yếu tố then chốt nhằm bả  đảm sự 

an toàn và minh bạch của thị trường nội địa  Đối với các dự án có vốn đầu tư từ 
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Trung Quốc, Việt Nam cần gia tăng yêu cầu về minh bạch, đánh giá tác động dài 

hạn và gắn chặt với tiêu chuẩn quốc tế để tránh rơi và  t nh trạng “ ẫy nợ  hay phụ 

thuộc chiến  ược. Song song với đ , cần tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia 

khác trong khu vực và trên thế giới để m  rộng không gian phát triển và bả  đảm sự 

linh hoạt tr ng điều kiện cạnh tranh chiến  ược ngày càng gia tăng  

  ong lĩnh  ực quốc phòng - an ninh, Việt Nam cần củng cố năng lực 

phòng vệ chiến lược, nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh và duy trì nguyên tắc 

hòa bình, kiên quyết, nhưng  h ng để xảy  a x ng đột. Sự hợp tác quân sự giữa 

Trung Quốc và Nga trong thời gian qua, bao gồm diễn tập chung, chuyển giao 

công nghệ và phối hợp trong các diễn đàn an ninh  hu vực, đã g p phần nâng cao 

năng  ực quân sự của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang đẩy 

mạnh chiến  ược hiện đại hóa quốc ph ng  Điều này đặt ra thách thức lớn cho Việt 

Nam, nhất là trong việc kiểm s át xung đột và bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông     

vậy, Việt Nam cần tiếp tục hiện đại h a  uân đội the  hướng tinh gọn, chính quy, 

vững mạnh, có khả năng ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp  Đồng thời, 

cần phát triển các cơ chế phối hợp đa ngành, từ biên phòng, cảnh sát biển, đến an 

ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh năng  ượng. Trong xử lý tranh 

chấp với Trung Quốc, Việt Nam cần  iên định lập trường dựa trên  ông ước Luật 

biển quốc tế (UNCLOS 1982), vận dụng linh hoạt các cơ chế giải quyết hòa bình 

tranh chấp, đồng thời không ngừng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận   ng  ân để tạo thành nền tảng vững chắc cho chiến  ược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới. 

  ong lĩnh  ự   ăn hóa - giáo dục - du l ch, Việt Nam cần chủ động thúc 

đẩy hợp tác có chọn lọ , đồng thời tăng  ường bản lĩnh  ăn hóa  à  iểm soát ảnh 

hưởng “mềm” từ Trung Quốc. Quan hệ Trung - Nga tr ng giai đ ạn vừa qua 

không chỉ dừng lại   cấp độ chính trị, kinh tế mà còn có sự đẩy mạnh gia   ưu văn 

hóa, truyền thông, giáo dục, tạ  điều kiện cho Trung Quốc m  rộng ảnh hư ng 

văn h a ra  hu vực và thế giới. Trong bối cảnh đ ,  iệt Nam cần tiếp tục khai thác 

các cơ hội hợp tác văn h a và giá   ục với Trung Quốc trên tinh thần cùng có lợi, 

tôn trọng bản sắc và luật pháp mỗi bên. Tuy nhiên, cần đặc biệt  ưu   đến việc 



 

235 

kiểm s át các chương tr nh gia   ưu, học bổng, phim ảnh, sách  á … để tránh 

nguy cơ  ị ảnh hư ng về tư tư ng, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông xuyên 

biên giới phát triển mạnh. Với  ĩnh vực du lịch, cần tận dụng nguồn khách lớn từ 

Trung Quốc để th c đẩy tăng trư ng kinh tế dịch vụ, song phải nâng cao chất 

 ượng điểm đến, quản lý tốt hành vi du khách, bảo vệ môi trường và di sản  Đồng 

thời, Việt Nam cần xây dựng một chiến  ược quảng  á văn h a  uốc gia toàn diện, 

có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, từ đ  nâng ca  vị thế 

văn h a  iệt Nam trong khu vực, tăng  hả năng chủ động tr ng tương tác với văn 

hóa Trung Quốc. 

Để bả  đảm lợi ích quốc gia và duy trì ổn định lâu dài, Việt Nam cần từng 

 ước xây dựng lòng tin chiến  ược với Trung Quốc trên cơ s  tôn trọng lẫn nhau và 

không can thiệp công việc nội bộ. Việc củng cố   ng tin  hông đồng nghĩa với 

nhượng bộ, mà là tạo dựng một nền tảng đối thoại bền vững để kiểm soát bất đồng 

và th c đẩy hợp tác cùng có lợi. Lòng tin chiến  ược s  giúp giảm thiểu nguy cơ 

hiểu lầm, xung đột và tạ   ư địa cho Việt Nam xử lý các vấn đề nhạy cảm như  iển 

Đông một cách linh hoạt hơn  Đồng thời, đây cũng  à cơ s  để m  rộng các  ĩnh vực 

hợp tác kinh tế, văn h a,  uốc phòng một cách chủ động và có chọn lọc. Quan hệ ổn 

định, tin cậy với Trung Quốc s  góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu 

vực và trên trường quốc tế. 

4.3.3.2. Đối  ới  i n bang  ga  

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và  iên  ang Nga tr ng giai đ ạn 2012 - 2024 

đã tạo ra một thế liên kết mang tính chiến  ược, với nhiều tác động đa chiều đến cấu 

trúc khu vực Á - Âu và trật tự quốc tế. Trong xu thế đ , việc Việt Nam giữ vững và 

phát huy quan hệ với Liên bang Nga là hết sức cần thiết, đặc biệt khi cả hai nước đã 

thiết lập khuôn khổ đối tác chiến  ược toàn diện  Tuy nhiên, để thích ứng hiệu quả 

trước những thay đổi trong bối cảnh quan hệ Trung - Nga, Việt Nam cần xây dựng 

ch nh sách đối với Liên bang Nga một cách thực tế, cân bằng và dài hạn, được triển 

 hai đồng bộ, cụ thể: 

  ong lĩnh  ực chính tr  - ngoại giao, Việt Nam cần củng cố quan hệ truyền 

thống với Nga bằng hình th c tiếp c n chủ động, linh hoạt, tách biệt khỏi nh ng ảnh 
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hưởng từ liên kết Nga - Trung. Mặc dù quan hệ Nga - Trung tr ng giai đ ạn vừa qua 

có chiều hướng tăng cường, đặc biệt trên mặt trận chính trị và đối trọng phương Tây, 

Việt Nam vẫn cần duy trì đường lối ngoại gia  độc lập với từng  ên,  hông để mối 

quan hệ tam giác bị chi phối b i sự lệ thuộc hay nghi ngờ từ bất kỳ phía nào. Với Nga, 

Việt Nam cần đẩy mạnh các cơ chế tra  đổi chính trị định kỳ, đặc biệt là tại cấp cao, 

nhằm  uy tr  động lực hợp tác ổn định trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô  ập. Bên 

cạnh đ , cần tiếp tục phát huy vai tr  tr ng các cơ chế s ng phương như Ủy ban liên 

Chính phủ Việt Nam - Nga, đồng thời m  rộng hợp tác   các diễn đàn đa phương mà 

hai  ên c ng tham gia như ASEAN - Nga, SCO (với tư cách đối tác) hay Liên hợp 

quốc. Trong chiến  ược ngoại giao lâu dài, Việt Nam cần thể hiện rõ vai trò là một đối 

tác đáng tin cậy, ổn định và tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ, góp 

phần làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị mang tính kế thừa và hiện đại. 

  ong lĩnh  ực kinh tế, Việt Nam cần chủ động tái c u trúc hợp tác với Nga, 

ư  ti n thực ch t hóa các thỏa thu n đã  ý  à mở rộng  ào lĩnh  ực công nghệ cao, 

nông nghiệ   à năng lượng sạch. Tr ng giai đ ạn 2012 - 2024, hợp tác kinh tế Nga - 

Trung c   ước phát triển mạnh, đặc biệt tr ng  ĩnh vực năng  ượng, khoáng sản và cơ 

s  hạ tầng. Sự tập trung nguồn lực này khiến Nga c  xu hướng lệ thuộc kinh tế vào 

Trung Quốc, điều có thể ảnh hư ng gián tiếp đến các ưu tiên của Nga tại khu vực 

Đông Nam Á     vậy, Việt Nam cần xác định rõ các  ĩnh vực hợp tác kinh tế mang 

tính chiến  ược với Nga, trên cơ s  nhu cầu thực tiễn và năng  ực tiếp nhận   ác  ĩnh 

vực như xuất khẩu nông - thủy sản, hợp tác dầu khí tại thềm lục địa, chuyển giao 

công nghệ quốc phòng dân dụng, đà  tạo kỹ thuật viên và đặc biệt  à năng  ượng tái 

tạo có thể tr  thành trọng tâm mới trong hợp tác kinh tế s ng phương  Đồng thời, cần 

cải thiện cơ chế điều phối giữa các bộ ngành, địa phương và   anh nghiệp hai nước 

để bả  đảm tính khả thi của các dự án. Bên cạnh đ , trong bối cảnh Nga chịu lệnh 

trừng phạt từ phương Tây,  iệt Nam cũng cần thận trọng trong lựa chọn các dự án, 

bả  đảm tuân thủ luật pháp quốc tế, tránh rơi và  rủi ro pháp lý và tài chính. 

  ong lĩnh  ực quốc phòng - an ninh, Việt Nam cần duy trì hợp tác kỹ thu t 

quân sự với Nga trên tinh thần phòng vệ và hiện đại hóa, đồng thời mở rộng kênh 

phối hợp trong an ninh phi truyền thống. Nga vẫn  à đối tác chủ lực của Việt Nam 
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trong việc cung cấp vũ  h ,  h  tài và hỗ trợ huấn luyện trong nhiều thập niên qua. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga gia tăng  uan hệ với Trung Quốc - quốc gia có tranh 

chấp chủ quyền với Việt Nam, cần đặt ra yêu cầu kiểm soát mức độ phụ thuộc vào 

một nguồn cung duy nhất. Thay vì m  rộng số  ượng hợp đồng mới, Việt Nam nên 

tập trung hiện đại hóa các hệ thống vũ  h  đã c ,  ết hợp nội địa hóa công nghệ và 

phát triển năng  ực công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đ , hợp tác quốc phòng với 

Nga nên được m  rộng sang các  ĩnh vực phi truyền thống như an ninh mạng, chống 

khủng bố, cứu trợ thảm họa, ứng phó sự cố hạt nhân - sinh học. Những  ĩnh vực này 

không nhạy cảm về chính trị, ít bị tác động b i cấm vận, nhưng  ại có giá trị thực 

tiễn cao trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng  Ngoài ra, 

cần  uy tr   ênh tra  đổi học thuật - chiến  ược để tiếp cận tư  uy  uân sự mới của 

Nga, đồng thời tăng cường hợp tác đa phương tại các diễn đàn an ninh châu Á - 

Thái   nh Dương mà Nga c  hiện diện. 

  ong lĩnh  ự   ăn hóa - giáo dục - du l ch, Việt Nam cần tăng  ường kết 

nối xã hội với  ga, ư  ti n đào tạo chuyên gia tiếng Nga và phát triển du l ch ch t 

lượng cao. Trong bối cảnh Nga ngày càng hướng Đông để tìm kiếm thị trường 

thay thế phương Tây, hợp tác giáo dục và văn h a với các nước châu Á, trong đ  

có Việt Nam, được kỳ vọng tr  thành  ênh gia   ưu hiệu quả. Việt Nam cần tăng 

cường cử sinh viên đi học tại Nga the  các  ĩnh vực ưu tiên như y học, công nghệ 

thông tin, năng  ượng, công nghệ quốc phòng - an ninh, đồng thời chú trọng đà  

tạo chuyên gia ngôn ngữ và văn h a Nga tại các cơ s  tr ng nước. Bên cạnh đ , 

ngành du lịch cần xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Nga - 

vốn ưa chuộng khí hậu nhiệt đới, nghỉ  ưỡng biển và dịch vụ chăm s c sức khỏe. 

Tuy nhiên, cần  ưu   đến việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và an t àn để giữ chân 

nh m  u  hách trung  ưu, tránh chạy theo số  ượng  Tr ng  ĩnh vực văn h a, cần 

tăng cường tra  đổi đ àn nghệ thuật, xuất bản, truyền h nh… trên tinh thần hợp 

tác   nh đẳng, bảo vệ giá trị văn h a  ân tộc, đồng thời khai thác di sản văn h a 

chung giữa hai nước để tạo chiều sâu cho quan hệ đối tác. Việc củng cố quan hệ 

nhân dân với Nga s  góp phần giữ ổn định nền tảng xã hội cho quan hệ song 

phương tr ng trung và  ài hạn. 
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Tiểu kế         4 

 hương   của luận án đã đi sâu phân t ch những tác động đa chiều từ quan 

hệ Trung Quốc -  iên  ang Nga tr ng giai đ ạn 2012 -  0   đối với môi trường 

chiến  ược của Việt Nam, đồng thời trên cơ s  đ  xây  ựng hệ thống khuyến nghị 

chính sách cho Việt Nam nhằm đối phó hiệu quả với các biến chuyển địa chính trị 

và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh khu vực và thế giới đang chuyển động 

nhanh chóng và phức tạp  Tr ng  hi các chương trước tập trung làm rõ tiến trình, 

động lực và cấu trúc quan hệ Trung - Nga, th  chương   chuyển hướng từ phân tích 

mô tả sang đánh giá chiến  ược và xây dựng khuyến nghị thực tiễn cho Việt Nam - 

một quốc gia chịu ảnh hư ng trực tiếp từ quan hệ này do vị tr  địa chính trị, quan hệ 

lịch sử và lợi ích an ninh - phát triển có liên hệ chặt ch  với cả hai cường quốc. 

Tổng thể chương   đã  àm rõ rằng: quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga 

không chỉ đơn thuần là mối liên kết s ng phương giữa hai cường quốc, mà còn là 

một trục ảnh hư ng chiến  ược có khả năng tái cấu trúc trật tự khu vực Á - Âu, tác 

động đến các cân bằng quyền lực hiện hữu, đặc biệt là tại Đông Nam Á - nơi  iệt 

Nam đang giữ vai trò trung tâm của ASEAN. Quan hệ này mang tính vừa hợp tác, 

vừa đối trọng với phương Tây, nhưng  ại c  xu hướng củng cố vai trò của Trung 

Quốc trong các vấn đề khu vực, đồng thời thu hẹp  ư địa chiến  ược của các quốc 

gia vừa và nhỏ nếu không có sự chuẩn bị kỹ  ưỡng về chính sách. Trong bối cảnh đ , 

Việt Nam đối diện với cả những cơ hội chiến  ược như: m  rộng hợp tác, tận dụng 

cạnh tranh nước lớn và những thách thức an ninh - chính trị - kinh tế mang tính dài 

hạn như: gia tăng áp  ực từ Trung Quốc, lệ thuộc về thị trường, rủi ro trong hợp tác 

quốc phòng với Nga. 

Trên cơ s  đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực nêu trên, chương   đã 

xây dựng một hệ thống khuyến nghị chính sách chia thành ba cấp độ: (i) định hướng 

chung đối với các mối quan hệ với nước lớn; (ii) khuyến nghị cụ thể cho quan hệ với 

Trung Quốc và với Liên bang Nga; và (iii) khuyến nghị m  rộng the  hướng hợp tác 

đa phương  a  ên   ách tiếp cận này vừa đảm bảo tính phân tầng logic trong hoạch 

định chính sách, vừa tạ  điều kiện cho Việt Nam xây dựng các chính sách linh hoạt 

phù hợp với từng cấp độ và từng hoàn cảnh cụ thể. Ở cấp độ tổng thể, luận án khẳng 
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định Việt Nam cần tiếp tục  iên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 

h a, đa  ạng hóa, không liên kết với  ên nà  để chống  ên  ia, nhưng cũng  hông để 

bị lệ thuộc hoặc bị chi phối b i lợi ích của nước lớn. Việc tăng cường năng  ực dự 

báo chiến  ược, xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên sâu về Trung Quốc học và Nga 

học, cùng với việc chủ động nắm bắt xu hướng điều chỉnh của các nước lớn  à điều 

kiện cần để nâng cao tính chủ động trong ứng xử chính sách. 

Trong quan hệ s ng phương, đối với Trung Quốc, Việt Nam cần có một 

chiến  ược kiểm soát rủi ro tổng thể, vừa hợp tác thực chất trên các  ĩnh vực như 

kinh tế, gia   ưu nhân  ân, vừa kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt  õi, đặc biệt là chủ 

quyền lãnh thổ trên biển. Quan hệ Trung - Nga tr ng giai đ ạn vừa  ua đã gi p 

Trung Quốc củng cố thêm thế mạnh chiến  ược,    đ   iệt Nam cần duy trì các 

 ênh đối thoại chính trị - quốc ph ng thường xuyên, tận dụng các cơ chế hợp tác 

kinh tế hiệu quả nhưng đồng thời phải kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro phụ thuộc. 

Tr ng  hi đ , với Liên bang Nga - một đối tác truyền thống và thân thiện, Việt Nam 

cần chuyển hướng hợp tác sang các  ĩnh vực thực tiễn hơn như năng  ượng sạch, 

giáo dục kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao và an ninh phi truyền thống, đồng 

thời từng  ước nâng cao tính cân bằng trong hợp tác quốc phòng, tránh lệ thuộc 

tuyệt đối vào một nguồn cung. 

Đặc biệt đáng ch    tr ng chương này  à phần khuyến nghị m  rộng theo 

hướng hợp tác đa phương  Thay v  giới hạn mình trong hai trục quan hệ song 

phương tách  iệt, Việt Nam được khuyến nghị nên chủ động đề xuất và tham gia 

các cơ chế hợp tác ba bên Việt Nam - Trung Quốc - Liên bang Nga trong những 

 ĩnh vực có tiềm năng và  t nhạy cảm như   gistics, giá   ục, biến đổi khí hậu và y 

tế cộng đồng. Các sáng kiến như  iễn đàn học thuật  a  ên, chương tr nh tra  đổi 

sinh viên kỹ thuật, trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực hoặc cơ chế đối thoại 

chiến  ược về an ninh phi truyền thống đều là các mô hình khả thi có thể giúp Việt 

Nam giữ vai tr  trung gian điều phối  Đồng thời, Việt Nam cần vận dụng tối đa vai 

trò trong ASEAN để kết nối Nga và Trung Quốc vào các không gian hợp tác khu 

vực the  hướng có kiểm soát, góp phần cân bằng quyền lực và nâng cao vị thế Việt 

Nam như một cầu nối chiến  ược tại Đông Nam Á  
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Tóm lại, tr ng môi trường cạnh tranh nước lớn ngày càng gia tăng, việc xây 

dựng một chiến  ược ứng xử chủ động, linh hoạt, nhiều tầng nấc là yếu tố then chốt 

để bảo vệ lợi ích quốc gia. Việt Nam không thể bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn, 

nhưng cũng  hông thể đứng ngoài sự dịch chuyển địa chính trị toàn cầu. Những 

khuyến nghị tr ng chương   ch nh  à sự kết hợp giữa tư  uy hiện thực chiến  ược 

với nguyên tắc độc lập - tự chủ, thể hiện tầm nhìn dài hạn và vai trò kiến tạo chính 

sách của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới. Phần phân tích và kiến nghị tại 

chương này  hông chỉ có giá trị học thuật mà còn mang tính thực tiễn cao, góp phần 

định hướng cho các nhà hoạch định chính sách trong xử lý quan hệ với các cường 

quốc, đặc biệt là trong tam giác Trung Quốc - Nga - Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 

Quan hệ chính tr  gi a Trung Quố   à  ga t ong giai đoạn 2012 -2024 đánh 

d u một bước phát triển mạnh mẽ và  n đ nh, thể hiện qua hàng loạt các thỏa thu n 

và tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước. Nổi bật tr ng giai đ ạn này là việc Trung 

Quốc và Nga chính thức nâng cấp mối quan hệ s ng phương  ên tầm đối tác chiến 

 ược toàn diện, không chỉ đơn thuần là hợp tác trên các  ĩnh vực cụ thể mà còn thể 

hiện sự phối hợp chặt ch  về chiến  ược và tầm nhìn. Mối quan hệ này được thúc 

đẩy chủ yếu b i sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực quốc tế, khi cả Trung Quốc và 

Nga đều cảm nhận áp lực từ các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Cả hai nước đã 

tìm thấy điểm chung trong việc đối phó với các thách thức từ phương Tây, từ các 

biện pháp trừng phạt đối với Nga  iên  uan đến xung đột U raine, đến cuộc chiến 

thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ  Trước sức ép từ các nước phương Tây, đặc 

biệt là từ NATO và các đồng minh, sự hợp tác chặt ch  giữa Trung Quốc và Nga tr  

thành một yếu tố then chốt tr ng ch nh sách đối ngoại của cả hai quốc gia. Về mặt 

ngoại giao, các cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng 

thống Nga Vladimir Putin diễn ra liên tục và thường xuyên. Từ năm  0   đến 2024, 

hai nhà  ãnh đạ  đã gặp nhau hơn  0  ần. Những cuộc gặp này đã g p phần củng cố 

mối quan hệ đối tác chiến  ược và tăng cường sự tin tư ng lẫn nhau. Ngoài ra, sự 

hợp tác giữa hai nước cũng được m  rộng trong các tổ chức quốc tế như  iên Hợp 

Quốc, nơi Trung  uốc và Nga thường đứng về cùng một phía trong các vấn đề liên 

 uan đến an ninh toàn cầu  Điển hình là việc hai nước thường xuyên sử dụng quyền 

phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ lợi ích chiến  ược của 

nhau, đặc biệt trong các vấn đề như Syria và U raine  

Quan hệ kinh tế Trung Quốc -  ga t ong giai đoạn 2012 - 2024 đã  ó nh ng 

bước tiến đáng  ể, đặc biệt trong bối cảnh hai quố  gia đề  đang t m  iếm sự đa 

dạng hóa đối tác kinh tế để giảm sự phụ thuộ   ào  hương  ây  Trung Quốc và Nga 

đã  hông chỉ đạt được những thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư mà c n tiến 

hành hợp tác sâu rộng trong  ĩnh vực năng  ượng, đặc biệt là dầu mỏ và  h  đốt. Một 

trong những động lực lớn nhất th c đẩy hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Nga là 
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lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng 

U raine năm  0    Điều này buộc Nga phải hướng sang các đối tác   châu Á, với 

Trung Quốc tr  thành đối tác quan trọng nhất  Năm  0  , hai nước đã     ết một 

thỏa thuận cung cấp  h  đốt trị giá 400 tỷ USD, đánh  ấu một  ước ngoặt lớn trong 

quan hệ kinh tế. Dự án "Sức mạnh Siberia" là biểu tượng cho sự hợp tác này, với 

mục tiêu cung cấp  h  đốt từ Nga cho Trung Quốc tr ng v ng  0 năm  Ng ài hợp 

tác về năng  ượng, thương mại s ng phương cũng đã phát triển mạnh m . Từ năm 

 0   đến 2024, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga tăng trư ng đều 

đặn  Năm  0  ,  im ngạch thương mại đạt mốc 240,1 tỷ USD và mục tiêu đạt 300 

tỷ USD và  năm  0   tr  nên khả thi khi hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong 

nhiều  ĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, và sản xuất. Hợp tác về đầu tư cũng  à 

một yếu tố quan trọng trong quan hệ kinh tế s ng phương  Trung  uốc đã tr  thành 

một trong những nhà đầu tư  ớn nhất vào các dự án cơ s  hạ tầng và năng  ượng của 

Nga, bao gồm cả các dự án về khai thác dầu khí, xây dựng đường sắt và cảng biển. 

Tr ng  hi đ , Nga cũng  ắt đầu đầu tư và  các  ự án công nghệ và công nghiệp   

Trung Quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn 

còn tồn tại một số thách thức. Trung Quốc, với quy mô kinh tế lớn hơn rất nhiều, 

đang  ần tr  thành đối tác chi phối trong mối quan hệ này, điều này tạo ra sự không 

cân bằng về mặt lợi  ch  Ng ài ra, cơ cấu kinh tế khác biệt giữa hai nước cũng  hiến 

việc phối hợp trong một số  ĩnh vực tr  nên  h   hăn  Tr ng  hi Trung  uốc chủ 

yếu tập trung vào sản xuất và công nghệ cao, Nga vẫn dựa vào xuất khẩu nguyên 

liệu thô, điều này dẫn đến sự phụ thuộc của Nga vào nhu cầu của Trung Quốc. 

Quan hệ an ninh và quốc phòng Trung Quốc -  ga t ong giai đoạn 2012 - 

2024 đã đạt được nhiề  bước tiến quan trọng, đánh d u một sự hợp tác sâu rộng và 

chặt chẽ hơn gi a hai quốc gia. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn với sự gia 

tăng căng thẳng giữa các cường quốc, Trung Quốc và Nga đã nỗ lực củng cố quan 

hệ quốc ph ng để đối phó với những thách thức an ninh từ phương Tây và các  hu 

vực khác. Một trong những điểm nổi bật của hợp tác an ninh giữa hai nước là việc 

tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung. Các cuộc tập trận này không chỉ dừng lại   

quy mô khu vực mà đã phát triển lên tầm chiến  ược với sự tham gia của các lực 
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 ượng hải quân, không quân và bộ  inh  Điển hình là các cuộc tập trận chung như 

"  st  " và "J int Sea" tr ng các năm  ua, thể hiện sự phối hợp chiến thuật và 

chiến  ược giữa hai  uân đội. Những cuộc tập trận này không chỉ c    nghĩa về mặt 

quân sự mà còn gửi đi thông điệp mạnh m  tới các cường quốc phương Tây về sự 

liên minh và quyết tâm của Trung Quốc và Nga trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Ngoài tập trận chung, Nga và Trung Quốc còn hợp tác chặt ch  tr ng  ĩnh vực mua 

bán và sản xuất vũ  h   Nga  à một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho 

Trung Quốc, cung cấp các hệ thống vũ  h  hiện đại như máy  ay chiến đấu Su-35, 

hệ thống tên lửa phòng không S-400. Việc hợp tác trong sản xuất vũ  h , đặc biệt là 

các dự án  iên  uan đến công nghệ quân sự tiên tiến, đã gi p tăng cường khả năng 

quốc phòng của cả hai quốc gia, đồng thời tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kỹ 

thuật quân sự. Hợp tác an ninh giữa hai nước không chỉ dừng lại    ĩnh vực quốc 

phòng mà còn m  rộng sang các  ĩnh vực  hác như an ninh mạng và chống khủng 

bố. Trung Quốc và Nga đã     ết nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong 

việc bảo vệ không gian mạng và chia sẻ thông tin tình báo. Cả hai nước đều phải 

đối mặt với các mối đe  ọa về khủng bố và ly khai, và việc hợp tác trong các vấn đề 

này đã gi p cải thiện an ninh nội bộ của cả hai quốc gia  Tuy nhiên, cũng cần  ưu   

rằng, dù hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Nga phát triển mạnh m , vẫn tồn tại 

những yếu tố cạnh tranh ngầm. Cả hai quốc gia đều có tham vọng m  rộng ảnh 

hư ng của mình trong khu vực Trung Á, một khu vực quan trọng về chiến  ược địa 

chính trị và an ninh  Điều này có thể tạo ra mâu thuẫn tiềm tàng tr ng tương  ai  hi 

cả Trung Quốc và Nga đều muốn củng cố vị thế của mình tại khu vực này. 

Quan hệ Trung Quốc -  ga t ong giai đoạn 2012 - 2024 đã  ó nh ng tác 

động quan trọng không chỉ đối với khu vực châu Á mà còn ảnh hưởng đến c u trúc 

quyền lực toàn cầu. Sự hợp tác chiến  ược giữa hai cường quốc này đ ng vai tr  

quan trọng trong việc tái định hình trật tự thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và 

các nước phương Tây gia tăng sức ép đối với cả Trung Quốc và Nga. Tại khu vực 

châu Á, quan hệ Trung - Nga đã ảnh hư ng lớn đến sự ổn định và cân bằng quyền 

lực. Cả hai nước đều là thành viên quan trọng của các tổ chức đa phương như Tổ 

chức Hợp tác SCO và BRICS, thông  ua đ  họ tăng cường hợp tác với các nước 
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láng giềng và các cường quốc khu vực. Quan hệ Trung - Nga giúp tạo ra một đối 

trọng mạnh m  với ảnh hư ng của Mỹ tại khu vực, đồng thời củng cố vai trò của họ 

trong việc duy trì hòa bình và an ninh   châu Á  Đặc biệt, trong các cuộc khủng 

hoảng khu vực như t nh h nh tại  án đảo Triều Tiên, Trung Quốc và Nga thường thể 

hiện lập trường chung và kêu gọi đối thoại thay vì sử dụng vũ  ực. Ngoài ra, sự phát 

triển của Sáng kiến “ ành đai,   n đường  ( RI) của Trung Quốc cũng gắn liền 

với hợp tác chiến  ược với Nga, đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giữa châu Á và 

châu Âu  Nga đ ng vai tr  cầu nối quan trọng trong chiến  ược này khi hạ tầng vận 

tải và năng  ượng của họ góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu của 

Trung Quốc về m  rộng ảnh hư ng toàn cầu. Trên phạm vi toàn cầu, quan hệ Trung 

- Nga đã tạo ra một khối quyền lực đối trọng với các quốc gia phương Tây, đặc biệt 

là Mỹ và các đồng minh NATO. Trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt 

kinh tế đối với Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine và cuộc chiến thương mại với 

Trung Quốc, hai quốc gia này đã tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị, củng cố vị 

thế của m nh trên trường quốc tế. Trung Quốc và Nga đã thường xuyên ủng hộ lẫn 

nhau trong các diễn đàn  uốc tế như  iên Hợp Quốc, nơi họ thường sử dụng quyền 

phủ quyết để bảo vệ lợi ích của nhau  Tuy nhiên, cũng cần  ưu   rằng quan hệ Trung 

- Nga không chỉ đơn thuần là một sự hợp tác hoàn hảo. Mặc dù họ chia sẻ các mục 

tiêu chiến  ược chung, nhưng vẫn tồn tại những yếu tố cạnh tranh, đặc biệt trong 

việc giành ảnh hư ng tại các khu vực như Trung Á,  ắc Cực và Viễn Đông  Những 

mâu thuẫn này có thể tạo ra những thách thức trong việc duy trì sự cân bằng quyền 

lực giữa hai nước. 

Quan hệ gi a Trung Quốc và Nga trong giai đoạn 2012 -2024 t y đã đạt 

được nhiều thành tựu, song vẫn còn tồn tại một số thách th c và hạn chế cần được 

xem xét. Những vấn đề này xuất phát từ sự khác biệt trong lợi ích quốc gia, đặc 

điểm kinh tế và chính trị, cũng như sự cạnh tranh ngầm trong việc m  rộng ảnh 

hư ng khu vực. Một trong những thách thức lớn nhất là sự bất cân xứng về kinh tế 

giữa hai quốc gia. Trung Quốc, với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và tốc độ phát 

triển nhanh ch ng, đã tr  thành đối tác kinh tế chi phối trong mối quan hệ song 

phương  Nga,     à một cường quốc quân sự và s  hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên, 
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vẫn phụ thuộc vào việc xuất khẩu năng  ượng, đặc biệt là dầu mỏ và  h  đốt sang 

Trung Quốc  Điều này tạo ra sự không cân bằng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, 

khiến Nga dễ bị phụ thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc. Sự bất cân xứng này có thể 

dẫn đến tình trạng Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn tr ng việc thương  ượng các 

thỏa thuận kinh tế và chính trị s ng phương  Ng ài ra, cả hai nước đều có tham 

vọng m  rộng ảnh hư ng của mình tại khu vực Trung Á, nơi mà Nga và Trung 

Quốc đều coi là khu vực có tầm quan trọng chiến  ược. Trong khi Nga coi Trung Á 

là "sân sau" của mình với sự ảnh hư ng lịch sử từ thời Liên Xô, Trung Quốc đã 

nhanh chóng m  rộng đầu tư và ảnh hư ng kinh tế thông qua Sáng kiến  RI  Điều 

này tạo ra sự cạnh tranh ngầm giữa hai quốc gia trong việc giành quyền kiểm soát 

ảnh hư ng tại khu vực này. Sự cạnh tranh này không chỉ giới hạn tr ng  ĩnh vực 

kinh tế mà c n  iên  uan đến các khía cạnh an ninh và địa chính trị. Về mặt chính tr , 

mặc    hai nước có sự hợp tác chặt ch  trong các tổ chức quốc tế như  iên Hợp 

Quốc và Tổ chức SCO, họ vẫn giữ lập trường độc lập về một số vấn đề quốc tế 

quan trọng. Chẳng hạn, trong khi Trung Quốc tập trung vào việc m  rộng ảnh 

hư ng toàn cầu thông qua các sáng kiến kinh tế, Nga lại ưu tiên củng cố ảnh hư ng 

quân sự và chính trị tại các khu vực chiến  ược  Điều này có thể dẫn đến sự bất đồng 

về phương hướng chiến  ược, khiến mối quan hệ không luôn suôn sẻ. Cuối cùng, sự 

thiếu niềm tin hoàn toàn giữa hai  ên cũng  à một thách thức tiềm tàng. Mặc dù 

Trung Quốc và Nga đã thể hiện sự ủng hộ mạnh m  lẫn nhau trong các vấn đề quốc 

tế, vẫn có sự hoài nghi về động cơ thực sự của đối phương  Điều này bắt nguồn từ 

lịch sử phức tạp và mối quan hệ cạnh tranh giữa hai cường quốc, nhất là trong các 

vấn đề  iên  uan đến địa chính trị. 

Quan hệ Trung Quốc -  ga t ong giai đoạn 2012 - 2024 đã t ải qua nhiều 

biến động quan trọng và triển vọng phát triển của mối quan hệ này t ong tương lai 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả t ong  à ngoài nước. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể 

cho thấy mối quan hệ đối tác chiến  ược này s  tiếp tục được củng cố, đặc biệt trong 

bối cảnh các thách thức toàn cầu và khu vực ngày càng phức tạp. Một trong những 

yếu tố quan trọng định h nh tương lai của quan hệ Trung - Nga là sự gia tăng sức ép 

từ các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Cả hai nước đều đối mặt với các biện 
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pháp trừng phạt kinh tế, cũng như sự cạnh tranh về ảnh hư ng chính trị và quân sự 

từ phương Tây   h nh điều này đã và đang tạ  ra động lực để Trung Quốc và Nga 

tiếp tục hợp tác chặt ch  hơn nhằm đối phó với các thách thức chung, đặc biệt là 

trong các diễn đàn  uốc tế như  iên Hợp Quốc và Tổ chức SCO. Triển vọng hợp 

tác này được dự đ án s  m  rộng ra các  ĩnh vực mới như an ninh mạng, công nghệ 

quân sự và năng  ượng tái tạo. Bên cạnh đ , sự phát triển của sáng kiến " ành đai, 

  n đường" (BRI) của Trung Quốc và mối liên kết với Nga thông qua các dự án cơ 

s  hạ tầng s   à động lực mạnh m  cho mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Nga 

đ ng vai tr   à đối tác quan trọng trong việc kết nối Trung Quốc với châu Âu và các 

quốc gia   Trung Á. Việc hoàn thiện các dự án chung như "Sức mạnh Siberia" s  

không chỉ th c đẩy hợp tác kinh tế mà còn củng cố vai trò của cả hai nước trong cấu 

trúc quyền lực khu vực. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố không chắc chắn có thể 

ảnh hư ng đến quan hệ s ng phương  Một trong số đ   à sự khác biệt về tầm nhìn 

chiến  ược dài hạn của hai nước. Trung Quốc, với tham vọng tr  thành cường quốc 

toàn cầu, có thể tiếp tục m  rộng ảnh hư ng của mình ra khắp thế giới, trong khi 

Nga vẫn tập trung vào củng cố vai trò   khu vực Á - Âu  Điều này có thể dẫn đến 

mâu thuẫn về lợi  ch, đặc biệt là tại các khu vực như Trung Á, nơi cả Trung Quốc 

và Nga đều có lợi  ch địa chiến  ược. Ngoài ra, sự bất ổn trong chính trị nội bộ của 

cả hai quốc gia cũng c  thể tác động đến mối quan hệ. Trung Quốc đang đối mặt 

với những thách thức kinh tế tr ng nước, tr ng  hi Nga cũng phải giải quyết các 

vấn đề  iên  uan đến sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng  ượng và tình hình chính trị 

tr ng nước. Nếu không giải quyết được các thách thức này, quan hệ s ng phương c  

thể gặp  h   hăn, đặc biệt là khi các yếu tố cạnh tranh ngầm về quyền lực và ảnh 

hư ng vẫn còn tồn tại. 

Quan hệ Trung Quốc -  ga t ong giai đoạn 2012 - 2024 không chỉ tá  động 

đến khu vực châu Á và thế giới mà còn có ảnh hưởng nh t đ nh đến Việt Nam. Là 

quốc gia có vị trí chiến  ược tại Đông Nam Á và  uy tr   uan hệ đối tác toàn diện với 

cả Trung Quốc và Nga, Việt Nam phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức khi quan 

sát sự hợp tác chiến  ược giữa hai cường quốc này  Trước hết, về mặt kinh tế, sự phát 

triển trong quan hệ Trung - Nga, đặc biệt  à tr ng các  ĩnh vực thương mại và năng 
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 ượng, có thể m  ra các cơ hội hợp tác kinh tế cho Việt Nam. Trung Quốc và Nga là 

hai thị trường lớn mà Việt Nam có thể khai thác, không chỉ thông qua xuất khẩu hàng 

hóa mà còn thông qua hợp tác đầu tư và  các  ĩnh vực như năng  ượng, công nghệ và 

cơ s  hạ tầng  Đặc biệt, trong bối cảnh Nga bị phương Tây trừng phạt kinh tế, Việt 

Nam có thể tận dụng quan hệ thương mại với Nga để m  rộng hợp tác kinh tế, nhất là 

tr ng  ĩnh vực năng  ượng và nông sản. Về mặt chính tr  và ngoại giao, Việt Nam 

phải đối mặt với thách thức lớn trong việc duy trì quan hệ cân bằng với cả hai quốc 

gia. Cả Trung Quốc và Nga đều là những đối tác quan trọng trong chiến  ược đối 

ngoại của Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ Trung - Nga phát triển mạnh m  có thể tạo 

ra áp lực đối với Việt Nam trong việc điều chỉnh các chính sách ngoại gia  để đảm 

bảo lợi ích quốc gia không bị ảnh hư ng b i các mối quan hệ cường quốc. Việc giữ 

vững chính sách ngoại gia  độc lập, tự chủ, và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả 

Trung Quốc, Nga và các đối tác  hác như Mỹ, s  là yếu tố quyết định sự thành công 

của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi. Về mặt an ninh, hợp tác quân sự 

giữa Trung Quốc và Nga có thể ảnh hư ng đến cân bằng quyền lực trong khu vực 

Đông Nam Á  Trung  uốc và Nga đã tăng cường các hoạt động quân sự chung, từ đ  

 àm gia tăng sự lo ngại về an ninh khu vực. Trong bối cảnh Biển Đông vẫn là một vấn 

đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam cần theo dõi sát 

sao sự phát triển của mối quan hệ này để có thể đưa ra các ch nh sách đối ngoại và 

quốc phòng phù hợp  Đồng thời, hợp tác quốc phòng với Nga có thể giúp Việt Nam 

củng cố khả năng  uân sự và đảm bảo an ninh quốc gia. Quan hệ Trung - Nga có tác 

động không nhỏ đến Việt Nam, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức  Để tận dụng được 

các cơ hội và đối phó với thách thức, Việt Nam cần duy trì chính sách ngoại giao linh 

hoạt, tăng cường hợp tác kinh tế với cả hai quốc gia, đồng thời giữ vững độc lập, tự 

chủ trong chiến  ược an ninh và đối ngoại. 
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PHỤ LỤC 1:  

Một s  chuyế    ă    p cao Trung Qu c - Liên bang Nga (2012 - 2024) 

STT Thời 

gian 

Phía             

Trung Qu c 

Phía                  

Liên bang Nga 

Ghi chú 

1.  3/2013 Chủ tịch             

Tập Cận Bình 

 Cuộc gặp đầu tiên sau khi ông 

Tập Cận Bình tr  thành Chủ tịch 

Trung Quốc 

2.  5/2014  Tổng thống 

Putin 

Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận 

cung cấp  h  đốt trị giá 400 tỷ 

USD tr ng  0 năm  Đây  à thỏa 

thuận lớn nhất của Nga với Trung 

Quốc tr ng  ĩnh vực năng  ượng. 

3.  7/2015 Chủ tịch            

Tập Cận Bình 

 Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và 

SCO 

4.  6/2016  Tổng thống 

Putin 

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác về 

kế hoạch phát triển kinh tế Á-Âu, 

kết nối giữa Sáng kiến  ành đai 

và   n đường của Trung Quốc 

với Liên minh Kinh tế Á-Âu do 

Nga dẫn dắt. 

5.  7/2017 Chủ tịch Tập Cận Bình gặp             

Tổng thống Putin 

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 

G20 tại Ham urg, Đức 

6.  9/2018 Chủ tịch            

Tập Cận Bình 

 Diễn đàn Kinh tế  hương Đông 

tại Vladivostok, Nga 

7.  6/2019 Chủ tịch                

Tập Cận Bình 

 Kỷ niệm  0 Năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao Nga-Trung 

8.  2/2022  Tổng thống 

Putin 

Sự kiện O ympic M a đông  ắc 

Kinh 
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9.  3/2023 Chủ tịch Tập 

Cận Bình 

 Hai nhà  ãnh đạ  cũng nhấn mạnh 

cam kết duy trì sự hợp tác chiến 

 ược trong bối cảnh quốc tế đầy 

biến động, đặc biệt tr ng các  ĩnh 

vực năng  ượng và công nghệ 

10.  10/202

3 

 Tổng thống 

Putin 

Diễn đàn  ành đai và   n đường 

11.  5/2024  Tổng thống 

Putin 

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng 

thống  utin sau  hi tái đắc cử và 

cũng chuẩn bị Kế hoạch kỷ niệm 

 5 Năm Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại gia  s ng phương  

Nguồn: Tác giả t ng hợp theo nguồn từ trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc và 

Liên bang Nga 
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PHỤ LỤC 2:   

Tuyên b  chung c a Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga v  việc 

làm sâu sắ            ệ Đ i tác Chiế     c Toàn diện trong thờ  đ i mới nhân 

dịp kỷ niệ   5  ă     ết lập quan hệ ngo i giao giữ        ớ  (      ă ) 

 

(Tuyên bố được đưa ra tr ng chuyến thăm Trung  uốc của Tổng thống Liên Bang 

Nga Putin từ ngày 16 – 17/5/2024). 

 

中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交 75 周年之际关于深化新时代全面战略协作

伙伴关系的联合声明（全文） 

https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202405/t20240516_11305860.shtml 

2024-05-16 22:39 

   

应中华人民共和国主席习近平邀请，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京于 2024

年 5 月 16 日至 17 日对中华人民共和国进行国事访问。两国元首在北京举行正式会

谈，并共同出席 2024－2025 年中俄文化年开幕式暨中俄建交 75 周年专场音乐会。

中华人民共和国国务院总理李强同俄罗斯总统普京举行会见 

俄罗斯总统普京并赴哈尔滨出席第八届中俄博览会开幕式。 

中华人民共和国和俄罗斯联邦（以下称“双方 ），声明如下： 

一 

2024 年，中俄隆重庆祝两国建交 75 周年。75 年来，中俄关系走过不平凡的

发展历程。苏联是世界上第一个承认并与中华人民共和国建立外交关系的国家。苏

联解体后，中华人民共和国承认俄罗斯联邦是苏联的合法继承国，并重申愿在平等、

相互尊重、互利合作的基础上发展中俄关系。2001 年 7 月 16 日签署的《中华人民共

和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》为持续全面加强中俄关系奠定坚实基础，双

边关系定位不断提升，达到新时代全面战略协作伙伴关系这一历史最高水平。在双

方不懈努力下，中俄关系遵循两国国家利益，秉持永久睦邻友好精神，保持健康稳

定发展。 

双方指出，当前的中俄关系超越冷战时期的军事政治同盟模式，具有不结盟、

不对抗、不针对第三方的性质。面对动荡变革的世界格局，中俄关系经受住国际风
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云变幻考验，凸显出稳定、坚韧的特质，正处于历史最好水平。双方强调，发展中

俄新时代全面战略协作伙伴关系符合两国和两国人民的根本利益，并非权宜之计，

不受一时一事影响，具有强大的内生动力和独立价值。双方坚决捍卫自身合法权益，

反对任何阻挠两国关系正常发展，干涉两国内部事务，限制两国经济、技术、国际

空间的企图。 

双方重申，中俄始终视彼此为优先合作伙伴，始终坚持相互尊重，平等相待，

合作共赢，始终恪守《联合国宪章》、国际法和国际关系基本准则，成为当今世界

大国和互为最大邻国关系的典范。双方愿进一步深化全面战略协作，在涉及彼此主

权、领土完整、安全和发展等核心利益问题上相互坚定支持，合理有效发挥各自优

势，着眼维护各自国家安全稳定，促进发展振兴。双方将遵循 2001 年 7 月 16 日签

署的《中俄睦邻友好合作条约》以及其他双边文件和声明确定的原则，在广泛领域

开展高质量、高水平的互利合作。 

中方对 2024 年 3 月成功举行的俄罗斯联邦总统大选表示欢迎，认为本次选举

组织程度高，公开、客观且具有全民性，其结果充分彰显俄罗斯政府所奉行的国家

政策获得广泛拥护，而发展同中华人民共和国的友好关系是俄罗斯外交政策的重要

组成部分。 

中方对 2024 年 3 月 22 日莫斯科州惨无人道恐袭的所有组织者、实施者和策

划者表示强烈谴责，认为对平民的袭击完全不可接受，支持俄方坚决打击恐怖势力

和极端势力，维护国家和平稳定。 

俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，

反对任何形式的“台独 ，坚定支持中方维护国家主权和领土完整、实现国家统一的

举措。中方支持俄方维护本国安全稳定、发展繁荣、主权和领土完整，反对外部势

力干涉俄罗斯内政。 

双方指出，世界大变局加速演进，“全球南方 国家和地区新兴大国地位和实力不断

增强，世界多极化加速显现。这些客观因素加速了发展潜力、资源、机遇等的重新

分配，朝着有利于新兴市场和发展中国家方向发展，促进了国际关系民主化和国际

公平正义。而抱守霸权主义和强权政治的国家与此背道而驰，企图用“基于规则的秩

序 取代和颠覆公认的以国际法为基础的国际秩序。双方强调，中方提出的构建人类

命运共同体理念和一系列全球倡议具有重要积极意义。 
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作为建立多极世界进程中的独立力量，中俄将全面挖掘两国关系潜力，推动

实现平等有序的世界多极化和国际关系民主化，凝聚力量构建公正合理的多极世界。 

双方认为，各国均有权根据本国国情和人民意愿，自主选择发展模式和政治、

经济、社会制度，反对干涉主权国家内政，反对没有国际法依据、未经安理会授权

的单边制裁和“长臂管辖 ，反对以意识形态划线。双方指出，新殖民主义和霸权主义

完全违背了当今时代潮流，呼吁开展平等对话、发展伙伴关系，推动文明交流互鉴。 

双方将继续坚定捍卫第二次世界大战胜利成果以及载入《联合国宪章》的战

后世界秩序，反对否定、歪曲和篡改二战历史。双方指出，必须进行正确的历史观

教育，保护好世界反法西斯纪念设施，保护其免遭亵渎或破坏，严厉谴责美化甚至

妄图复活纳粹主义和军国主义行径。双方计划于 2025 年隆重庆祝中国人民抗日战争

和苏联卫国战争胜利 80 周年，共同弘扬正确的二战史观。 

二 

双方将以元首外交为引领，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系全方位发

展。双方将全面贯彻落实两国元首达成的重要共识，继续保持密切高层交往，确保

政府、地方及民间交往机制顺畅运行，积极研究创建新的合作渠道。 

双方将继续开展两国立法机构领导人交往，深化两国议会合作委员会、联合

工作组以及专门委员会、议员友好小组间合作，保持中共中央办公厅和俄罗斯联邦

总统办公厅机构之间的交流合作，在战略安全磋商和执法安全合作机制框架下开展

互信对话，促进两国政党以及民间、学术界交流。 

双方高兴地指出，两国在高水平战略互信基础上稳步开展防务合作，有效维

护地区和全球安全。双方将进一步深化军事互信与协作，扩大联合演训活动规模，

定期组织海上、空中联合巡航，加强双边及多边框架下协调与合作，不断提高双方

共同应对风险挑战的能力和水平。 

双方高度重视执法安全领域合作，愿在双边以及联合国、上海合作组织、金

砖国家等框架下加强打击恐怖主义、分裂主义、极端主义、跨国有组织犯罪合作。

双方致力于加强两国地方执法部门开展边境地区合作。 

双方指出，利用多边或国家司法，或向外国司法机构或多边法律机制提供协

助，借以干涉各国主权事务的做法不可接受，对国际刑事司法日益政治化以及对人

权和主权豁免的侵犯深表关切。双方认为，任何国家或集团采取此类措施的行为都

是非法的，违反公认的国际法准则，并将损害国际社会打击犯罪的能力。 
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双方相信，根据各国主权平等的国际法基本原则，必须严格遵守有关国家及

其财产（包括主权储备）享有豁免的国际义务。双方谴责没收外国资产和财产的企

图，强调受害国有权依据国际法采取反制措施。双方决心对彼此在本国的国家财产

提供保护，并保证对方国家财产在临时运至本国期间的安全、不可侵犯和及时返回。 

双方计划完善 1992 年 6 月 19 日签订的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于

民事和刑事司法协助的条约》中所规定的法律判决认可和执行机制。 

 

双方将继续在应急管理领域内加强务实合作，在空间监测、航空救援技术等防灾减

灾救灾、安全生产领域内开展合作，组织救援联合演习及培训。 

三 

双方认为，中俄务实合作是促进两国经济社会发展和共同繁荣，保障技术进

步和国家经济主权，实现国家现代化，增进人民福祉，维护世界经济稳定性和可持

续性的重要因素。双方愿促进普惠包容的经济全球化。双方满意地看到，中俄各领

域务实合作持续推进并取得积极成果。双方愿继续按照互利共赢原则深化各领域合

作，密切配合，共同克服外部挑战和不利因素，提升双方合作效率，实现合作稳定、

高质量发展。为此，双方商定： 

 

——根据《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于 2030 年前中俄经济合

作重点方向发展规划的联合声明》，大力推动各领域合作实现高质量发展。 

——持续扩大双边贸易规模、优化贸易结构，深化服务贸易、电子商务、数

字经济、可持续发展领域合作，共同维护产业链供应链稳定安全。 

——欢迎在中国哈尔滨举办第八届中俄博览会，支持中俄各界代表参与在两

国举办的重要论坛和展会。 

——不断提升两国投资合作水平，共同促进重大合作项目实施，保障投资者

权益，为投资创造公平公正的条件。积极发挥两国间投资领域协调机制作用。尽快

升级《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于促进和相互保护投资协定》。 

——加快制定并于 2024 年批准新版《中俄投资合作规划纲要》，全力促进

《纲要》落实，提升双边投资合作成效。 
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——持续巩固中俄能源战略合作并实现高水平发展，保障两国经济和能源安

全。努力确保国际能源市场稳定且可持续，维护全球能源产业链供应链的稳定和韧

性。根据市场原则开展石油、天然气、液化天然气、煤炭、电力等领域合作，确保

相关跨境基础设施稳定运营，确保能源运输畅通无阻。共同推进中俄两国企业落实

大型能源项目，并在可再生能源、氢能和碳市场等前景领域深化合作。 

——在已成功落地和正在实施的项目经验基础上，按照互利共赢、利益均衡

原则深化民用核能领域合作，包括热核聚变、快中子反应堆、核燃料闭式循环，探

讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。 

——提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额。完善两国金融基础设

施，畅通两国间经营主体结算渠道。加强中俄银行业保险业监管合作，促进双方在对

方境内开设的银行和保险机构稳健发展，鼓励双向投资，在遵循市场化原则的前提下

在对方国家金融市场发行债券。支持在保险、再保险以及在提升支付便利性领域开展

进一步合作，为双方游客量增长创造良好条件。在中俄双方会计准则（在债券发行领

域）、审计准则及审计监管等效互认的基础上，积极推动务实领域互利合作。 

——开展中俄金融情报合作，共同防范洗钱和恐怖主义融资等风险，继续加

强在反洗钱多边框架下协作。 

——提升工业和创新领域合作水平，共同发展先进产业，加强技术和生产合

作，包括民用航空制造业、造船业、汽车制造业、设备制造业、电子工业、冶金业、

铁矿开采业、化工业和森林工业。为双方实施优先领域前景项目创造良好条件，扩

大工业产品贸易往来并提高其在双边贸易中占比，助推两国工业现代化进程。 

 

——在信息通信技术领域开展互利合作，包括人工智能、通信、软件、物联网、

开源、网络和数据安全、电子游戏、无线电频率协调、职业教育和专业科学研究。 

——巩固双方航天领域长期伙伴关系，实施符合中俄共同利益的国家航天计

划大项目，推动包括国际月球科研站建设在内的月球及深空探测领域合作，加强北

斗和格洛纳斯卫星导航系统应用合作。 

——释放农业领域合作巨大潜力，扩大两国农产品相互市场准入，提高大豆

及其加工品、猪肉、水产品、谷物、油脂、果蔬及坚果，以及其他农食产品贸易水

平。深化农业投资合作，继续研究在俄罗斯远东及其他地区建立中俄农业合作试验

示范区。 
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——深化交通物流和口岸合作，建设稳定、畅通、可持续发展的交通物流走

廊，发展两国间直达或中转的运输线路。同步加强边境口岸基础设施建设，加强口

岸规范化管理，提高口岸查验效率和通关能力，保障客运、货物双向往来平稳顺畅。

提高过境俄罗斯的中欧班列通关能力和运输能力，共同保障货物运输安全高效。从

中俄伙伴关系的战略意义出发，积极促进航空运输发展，鼓励双方航空公司以规范

方式增加更多航线航班，覆盖更多地区。 

——加强海关领域合作，重点推进国际贸易“单一窗口 交流合作，应用现代

化监管机制和自动化管理流程，进一步促进贸易往来，提高进出口业务透明度，有

效打击海关违法行为。 

——加强知识产权保护和运用方面的经验交流与实践分享，充分发挥知识产

权在促进科技创新和经济社会发展方面的重要作用。 

——加强竞争政策领域互利合作，包括在商品市场（含数字商品市场）开展

执法和保护竞争规则合作，为双方经贸合作创造有利条件。 

——进一步推动工业、基础设施、住房和城市发展合作。 

——在中俄总理定期会晤委员会机制框架下成立中俄北极航道合作分委会，

开展北极开发和利用互利合作，保护北极地区生态系统，推动将北极航道打造成为

重要的国际运输走廊，鼓励两国企业在提升北极航道运量和建设北极航道物流基础

设施等方面加强合作。深化极地船舶技术和建造合作。 

——积极支持地方合作和边境合作，扩大两国地方间全面交流。在俄罗斯远

东地区优惠制度框架下按照市场化、商业化原则加强投资合作，开展工业、高科技

产业合作生产。遵循睦邻友好、尊重国家主权的原则共同开发黑瞎子岛（大乌苏里

岛）。加快协商《中俄船只在黑瞎子岛（塔拉巴罗夫岛和博利绍伊乌苏里斯基岛）

地区周围水域航行的政府间协定（草案）》文本。双方将同朝鲜民主主义人民共和

国就中国船只经图们江下游出海航行事宜开展建设性对话。 

——深化环保合作，在跨界水体保护、环境污染应急联络、生物多样性保护

及固体废物处理等领域加强合作。 

——继续密切协作，改善两国边境地区环境质量。 

——继续加强协作，落实 2018 年 5 月 17 日签署的《中华人民共和国与欧亚

经济联盟经贸合作协定》，推动共建“一带一路 与欧亚经济联盟建设对接合作，深

化亚欧地区全方位合作和互联互通。 
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——继续落实两国元首关于共建“一带一路 和“大欧亚伙伴关系 建设并行不

悖、协调发展的共识，为亚欧各国经济社会独立自主稳步发展创造条件。 

——以《中俄蒙发展三方合作中期路线图》以及《建设中蒙俄经济走廊规划

纲要》等文件为遵循，继续开展中俄蒙三方合作。 

四 

双方认为，人文交流对增进相互理解、弘扬睦邻友好传统、赓续两国人民世

代友好、夯实双边关系社会基础具有极其重要而深远的意义。双方愿共同努力，积

极拓展两国人文合作，提升合作水平，扩大合作成果。为此，双方商定： 

 

——持续深化教育合作，完善立法基础。推动双向留学扩大规模、提升质量，

推进在俄中文教学和在华俄文教学，鼓励教育机构扩大交流、合作办学、开展高水

平人才联合培养和科研联合攻关，支持高校间基础研究领域合作，支持同类大学联

盟和中学联盟开展活动，深化职业和数字教育合作。 

——深化科技交流。发挥基础研究和应用研究领域合作潜力，拓展大科学装

置框架下合作，支持共建现代化实验室与先进科研中心，维护两国科技发展主动权，

促进人员交流，开展跨学科气候变化研究。 

——充分利用 2024－2025 年中俄文化年契机，在文艺演出、博物馆、图书馆、

文化遗产保护、艺术教育和创意产业等领域全面开展交流。拓宽文化交流地域，积

极推动中俄地方青年与文化工作者参与其中。继续举办文化节、图书馆论坛和中俄

文化大集。鼓励研究举办“国际流行歌曲大赛 等新倡议。双方认为文化和文明多样

性、独特性是多极化世界的基础，将基于此开展交流、合作、互鉴，反对将文化政

治化，反对歧视性、排他性“文明优越论 ，反对部分国家和民族实施“取消文化 以

及损毁拆除纪念设施、宗教设施，推动更多国家认同传统道德观念。 

——就保护、研究、修缮、利用历史宗教设施、烈士纪念设施和历史文化遗

产开展对话。 

——推动电影领域合作，包括中方支持俄方组建欧亚电影艺术学院并设立“欧

亚电影公开奖 ，将积极考虑选送影片参加相关评奖活动。 

——持续推进灾害医学、传染病学、肿瘤学和核医学、眼科学、药理学、妇

幼健康等卫生领域合作。运用现代医疗技术领域先进经验，促进高等医学人才培养。 
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——开展传染病防治、本土及跨境传播卫生领域合作，拓展生物灾害预警和

应对合作，维护两国生物领域国家主权，高度重视中俄边境地区开展有关合作。 

——高度评价 2022－2023 年中俄体育交流年成果，继续务实推进体育领域合

作，深化各项目交流。中方高度评价俄方 2024 年在喀山市举办的首届“未来运动会 ，

支持俄方举办金砖国家运动会。双方反对将体育政治化，反对任何以国籍、语言、

宗教、政治或其他信仰、种族以及社会出身为由将体育作为歧视运动员的工具，呼

吁国际社会按照奥林匹克精神和原则开展平等的国际体育合作。 

——扩大旅游领域合作，为提升中俄游客互访量创造良好条件，推动跨境旅

游发展，共同落实 2000 年 2 月 29 日签署的《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政

府关于互免团体旅游签证的协定》，加快协定修订谈判。 

——加强两国媒体交流，推动各层级人员互访，支持务实专业对话，积极开

展高质量内容合作，深挖新媒体、新技术在大众传媒领域合作潜力，客观全面报道

全球重大事件，在国际舆论场传播真实信息。继续推动两国图书翻译出版机构知识

经验交流与合作，促进电视频道节目相互播出。 

——支持档案部门开展合作，包括交流先进工作经验和档案信息，以及共同

筹备档案出版物，实施有关中俄历史和两国关系史的展览项目。 

——支持中俄友好、和平与发展委员会开展工作，鼓励通过友协和其他民间

友好团体渠道开展合作，促进中俄两国民间交流和相互理解，加强两国专家智库间

交流。 

——加强青年领域合作，开展理想信念、正确价值观和爱国主义教育，支持

青年创新创业、志愿服务、提升创造力。为巩固并丰富世界青年联欢节和世界青年

发展论坛成果，继续深化各层次青年交流，在多边青年平台开展协作，推动共同的

国际合作主张。 

五 

双方重申致力于构建更加公正稳定的多极化国际格局，无条件全面尊重并遵

守《联合国宪章》宗旨和原则，维护真正的多边主义。双方强调应进一步加强“捍卫

《联合国宪章》之友小组 的工作。 

双方愿深化在联合国大会及安理会在内的联合国框架下的双边合作，应在联

合国各机构内讨论重要国际问题时加强协作。 
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双方愿继续共同努力，推动各方在多边人权领域开展建设性对话与合作，倡

导全人类共同价值，反对将人权政治化、双重标准以及利用人权问题干涉他国内政，

共同推动国际人权议程各个方面的健康发展。 

为提高全人类健康水平，双方继续就全球卫生问题开展密切协作，包括支持

世界卫生组织发挥作用及反对将其工作政治化。 

双方坚决推动以世界贸易组织规则为基础的开放、透明、包容、非歧视的多

边贸易体制。双方愿加强在世贸组织框架下的合作，推进包括恢复争端解决机制正

常运转在内的世贸组织改革，推动世贸组织第 13 届部长级会议成果落实。双方反对

将包括贸易、金融、能源和交通运输领域多边组织工作在内的国际经济关系政治化，

这将导致全球贸易碎片化、保护主义及恶性竞争。 

双方谴责绕过联合国安理会，违反《联合国宪章》等国际法、泯灭正义良知

的单边行动以及违反世贸组织规则的单边措施。违反世贸组织规则的限制措施阻碍

自由贸易的发展，对全球产业链供应链带来消极影响。中俄双方对此坚决反对。 

此外，双方强调愿加强在专业领域多边平台的协作，推动共同立场，反对将

国际组织工作政治化。 

六 

双方认为，在上海合作组织框架内开展合作是加强两国全面战略协作伙伴关

系的重要方向。双方将继续协作努力，把上海合作组织打造成具有权威性和影响力

的多边组织，使其在构建新的公正稳定的多极化国际格局中发挥更大作用。 

双方将同上海合作组织其他成员国协作，完善组织工作，挖掘政治、安全、经

济和人文领域合作潜力，使欧亚地区成为和平、稳定、互信、发展繁荣的共同家园。 

中方全力支持俄方担任 2024 年金砖国家主席国工作，办好金砖国家领导人第

十六次会晤。 

双方愿同金砖国家其他成员落实历次金砖国家领导人会晤共识，推动新成员

融入现有金砖合作机制，探讨金砖伙伴国合作模式。双方继续秉持金砖精神，提升

金砖国家机制在国际事务、国际议程设置上的话语权，积极开展“金砖+ 合作和金砖

外围对话。 

双方将推动提升金砖国家在国际舞台上的协作水平，包括加强金砖国家间贸

易、数字经济、公共卫生领域的合作，同时有效推动金砖国家间贸易业务使用本币

结算、支付工具和平台的对话。 
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双方认为，应进一步加强联合国教科文组织作为政府间人文交流普遍性平台

的作用，推动该平台上相互尊重的专业对话，促进成员国高效沟通，达成共识，增

进团结。 

双方高度评价中俄在二十国集团中的建设性合作，重申愿继续加强该机制下

协作，推动构建普惠包容的经济全球化，采取平衡且具有共识的行动应对突出的经

济金融挑战，推动全球治理体系朝着更加公正的方向发展，提升“全球南方 国家在

全球经济治理体系中的代表性。双方欢迎非洲联盟成为二十国集团正式成员，并愿

为新兴市场和发展中国家利益共同作出建设性努力。 

双方将继续在亚太经济合作组织框架下开展紧密的互利合作，推动全面平衡

落实布特拉加亚愿景，推动构建亚太共同体。为此，双方愿进一步推动共同的原则

立场，推动构建开放型世界经济，推进亚太区域经济一体化进程、促进贸易和投资

自由化便利化、保障跨境产业链供应链稳定畅通、推动亚太地区数字化绿色化转型

和可持续发展，造福该地区人民。 

俄方高度评价全球发展倡议，将继续参与“全球发展倡议之友小组 工作。双

方将继续推动国际社会聚焦发展问题，增加发展投入，深化务实合作，加快落实联

合国 2030 年可持续发展议程。 

七 

双方注意到，当前，地区和全球性冲突不断，国际安全环境不稳定，包括核

武器国家在内的国家间对抗加剧导致战略风险不断加大。双方对国际安全形势表示

关切。 

双方重申恪守 2022 年 1 月 3 日发表的《五个核武器国家领导人关于防止核战

争与避免军备竞赛的联合声明》，特别是核战争打不赢也打不得理念，再次呼吁联

合声明所有参与国切实遵循该声明。 

双方认为所有核武器国家都应秉持维护全球战略稳定、安全平等且不可分割

的原则，不应通过扩张军事联盟和同盟，以及在抵近其他核武器国家边境地区建立

军事基地，特别是预先部署核武器及其运载工具和其他军事战略性设施等方式侵犯

彼此的切身利益。必须采取全面措施防止核武器国家之间发生直接军事对抗，重点

是消除安全领域的根源性矛盾。 

中俄支持《不扩散核武器条约》审议进程取得成功，同时反对企图将《不扩

散核武器条约》及其审议进程用于与条约内容无关的政治目的。 
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双方再次对美国为维持自身绝对军事优势而破坏战略稳定的企图表示严重关

切，主要包括美国建设全球反导体系并在世界各地和太空部署反导系统，强化高精

度非核武器解除对方组织军事行动的能力和“斩首 打击能力，强化北约在欧洲“核共

享 安排和对个别盟友提供“延伸威慑 ，在《南太平洋无核区条约》缔约国澳大利亚

建造可能用于保障美国、英国核力量实施行动的基础设施，开展美英澳核潜艇合作，

实施在亚太和欧洲地区部署并向其盟友提供陆基中短程导弹的计划。 

美国借口同其盟友开展明显针对中俄的联合演习，着手采取行动在亚太地区

部署陆基中导系统，双方对此表示严重关切。美方并声称将持续推进上述做法，最

终实现在世界各地常态化部署导弹的意图。双方对上述极端破坏地区稳定、对中俄

构成直接安全威胁的举措表示最强烈谴责，并将加强协调配合，应对美国对中俄非

建设性、敌对的所谓“双遏制 政策。 

双方重申《禁止生物武器公约》应得到充分遵守和不断加强，并使其制度化，

达成包含有效核查机制、具有法律约束力的议定书。双方要求美国不得在其境内外

从事任何威胁别国及有关地区安全的生物军事活动。 

双方反对个别国家将外空用于武装对抗的企图，反对开展旨在取得军事优势

和将外空界定并用于“作战疆域 的安全政策和活动。双方主张在中俄《防止在外空

放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约》草案基础上，尽快启动具有法律

约束力的多边文书谈判，为防止外空军备竞赛、外空武器化及防止对外空物体或借

助外空物体使用或威胁使用武力提供根本和可靠的保障。为维护世界和平，保障各

国安全平等且不可分割，提高各国探索与和平利用外空的可预测性和可持续性，双

方赞同在全球范围内推行不首先在外空部署武器的国际倡议/政治承诺。 

双方致力于实现无化武世界的目标，对禁止化学武器组织政治化深表关切。

双方指出，《禁止化学武器公约》作为裁军和防扩散领域的重要机制，应得到全面

遵守。双方敦促日本全面、完整、准确落实《2022 年以后中华人民共和国境内日本

遗弃化学武器销毁计划》，尽快销毁遗弃在华化学武器。 

双方将继续在化武裁军和防扩散问题上协调行动，致力于恢复禁止化学武器

组织的权威性，推动其工作回归非政治化的技术性轨道。 

双方重申遵守《不扩散核武器条约》、《禁止生物武器公约》以及《禁止化

学武器公约》规定的出口管制义务，反对以虚伪政治目的取代防扩散初心，将防扩

散出口管制政治化、武器化，服务本国短视利益和实施非法单边限制措施。 
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双方重申致力于推动“在国际安全领域促进和平利用国际合作 联大决议全面

有效落实。 

双方愿深化在打击国际恐怖主义和极端主义方面的协作，对包括“东伊运 在

内的“三股势力 采取“零容忍 态度；同时愿进一步加强在打击跨国有组织犯罪，腐

败，非法贩运毒品、精神药品及其前体方面的合作，共同应对其他新挑战和新威胁。 

双方高度重视人工智能问题，愿就人工智能的发展、安全和治理加强交流与

合作。俄方欢迎中方提出《全球人工智能治理倡议》，中方欢迎俄方在人工智能领

域提出治理准则。双方同意建立并用好定期磋商机制加强人工智能和开源技术合作，

在国际平台上审议人工智能监管问题时协调立场，支持对方举办的人工智能相关国

际会议。 

双方重申在维护信息通信技术领域安全问题上的一致立场，同意协作应对包

括与人工智能相关的各类网络安全风险。双方鼓励全球共同推动人工智能健康发展，

共享人工智能红利，加强人工智能能力建设国际合作，妥善应对人工智能军事应用

问题，支持在联合国、国际电信联盟、金砖国家、上海合作组织、国际标准化组织

等机制平台开展人工智能交流合作。反对利用技术垄断、单边强制措施恶意阻挠他

国人工智能发展、阻断全球人工智能供应链。 

双方肯定联合国在制定国际信息安全领域共同规则中发挥主导作用，支持联

合国 2021－2025 年信息安全开放式工作组作为该领域无可替代的全球谈判平台并开

展经常性工作。双方指出，应制定信息空间新的、负责任的国家行为准则，特别是

制定普遍性法律文书可为建立旨在防止国家间冲突的信息空间国际法律调解机制奠

定基础，有利于构建和平、开放、安全、稳定、互通、可及的信息通信技术环境。

双方认为应履行联合国大会第 74/247 号决议，在联合国特设委员会框架内完成制定

打击以犯罪为目的使用信息和通信技术的全面国际公约。 

双方支持在确保各国网络体系安全稳定的前提下打造多边、民主、透明的全

球互联网治理体系。 

双方愿在上海合作组织、金砖国家及其他多边机制下加强协作。双方主管部

门愿在现行法律条约框架下，深化国际信息安全领域双边合作。 
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八 

双方为应对气候变化采取措施，重申恪守《联合国气候变化框架公约》及其

《巴黎协定》目标、原则和制度框架，特别是共同但有区别的责任原则。双方强调，

发达国家为发展中国家提供的资金支持对减缓全球平均气温增长、适应全球气候变

化负面影响至关重要。双方反对以应对气候变化为由设置贸易壁垒和将气候议题同

国际和平安全威胁挂钩。 

双方赞赏中方主持的联合国《生物多样性公约》第 15 次缔约方大会上通过的

“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架 ，愿推动人与自然和谐发展，助力全球可持

续发展。 

双方决心在尊重各国国情和主权的基础上，加大塑料垃圾污染治理力度，并

同各方一道制定具有法律约束力的文书以应对塑料垃圾造成的环境污染（包括海洋

污染）。 

双方对日本向海洋排放福岛核污染水表示严重关切，要求日本以负责任方式

安全处置福岛核污染水，接受严格国际监测，尊重有关国家开展独立监测的要求。 

九 

俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场，赞同必须在充分完整遵

守《联合国宪章》的基础上解决危机的观点。 

俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥建设性作用。 

双方指出，必须停止一切促使战事延宕、冲突进一步升级的举动，呼吁避免

危机失控。双方强调，对话是解决乌克兰危机的良好途径。 

双方认为，为稳步解决乌克兰危机，必须消除危机根源，恪守安全不可分割

原则，兼顾各国合理安全利益和关切。 

 

十 

双方认为，各国人民命运与共，任何国家不应以牺牲他国安全为代价谋求自

身安全。双方对国际和地区安全现实挑战表示关切并指出，在当前地缘政治背景下，

有必要基于安全平等且不可分割原则，探讨在欧亚空间建立可持续安全体系。 

双方呼吁有关国家及组织停止采取对抗性政策和干涉他国内政，破坏现有安

全架构，在国家间构筑“小院高墙 ，挑动地区紧张局势，鼓吹阵营对抗。 
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双方反对在亚洲和太平洋地区拼凑封闭排他的集团架构，特别是针对任何第

三方的军事同盟。双方指出，美国“印太战略 以及北约图谋在亚太地区采取的破坏

性动向，对该地区和平稳定造成消极影响。 

双方对美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）各领域对亚太地区战略稳定造成

的后果表示严重关切。 

双方将就深化同东盟合作加强协调，继续一道努力推动巩固东盟在亚太地区

多边架构中的中心地位，提升东亚峰会、东盟地区论坛等东盟主导机制效能。 

俄方支持中国和东盟国家共同维护南海和平稳定。双方认为，南海问题应由

直接当事国通过谈判协商解决，坚决反对域外势力插手介入南海问题。俄方支持中

方和东盟国家全面有效落实《南海各方行为宣言》，欢迎早日达成“南海行为准则 。 

双方反对美国通过扩大军事力量和拼凑军事集团改变东北亚地区力量平衡的

霸权行径。美国抱守冷战思维和阵营对抗模式，将“小集团 安全凌驾于地区安全稳

定之上，危害地区所有国家安全。美国应当停止此类行为。 

双方反对美国及其盟友在军事领域的威慑行径、挑动同朝鲜民主主义人民共

和国对抗及可能引发的武装冲突而加剧朝鲜半岛局势紧张。双方敦促美国采取有效

措施缓解军事紧张局势并塑造有利条件，摒弃恐吓、制裁和打压手段，推动朝鲜及

其他有关国家在相互尊重和兼顾彼此安全关切的原则上重启谈判进程。双方重申政

治外交手段是解决半岛所有问题的唯一出路，呼吁国际社会支持中俄具有建设性的

共同倡议。 

双方主张维护中东地区和平稳定，反对干涉地区国家内政。双方支持在以“两

国方案 为关键要素的公认国际法基础上全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题，期待

看到建立以 1967 年边界为基础，东耶路撒冷为首都，与以色列和平安全共存的独立

的巴勒斯坦国。 

双方支持叙利亚和利比亚国家的主权、独立、统一和领土完整，推动由这两

个国家人民自己主导、自己所有的政治解决进程。 

双方将积极合作巩固海湾地区安全，推动地区国家增进互信、实现可持续发展。 

双方愿在双边层面和多边机制下就阿富汗事务加强协作，推动阿富汗成为独

立、中立、统一、和平的国家，免受恐怖主义及毒品的危害，同所有邻国和睦相处。

双方高度重视并支持阿富汗邻国外长会、阿富汗问题“莫斯科模式 磋商、中国－俄
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罗斯－巴基斯坦－伊朗四国机制、上海合作组织等地区平台在政治解决阿富汗问题

上所发挥的积极和建设性作用。 

双方强调，美国和北约作为侵略占领阿富汗 20 年的责任方，不应再次企图将

军事设施部署到阿富汗及其周边地区，而应为阿富汗当前经济民生困局负主要责任，

承担阿富汗重建的主要支出，并采取一切必要措施解除对阿富汗国家资产的冻结。 

双方认为，集体安全条约组织和独立国家联合体对维护地区稳定，打击国际

恐怖主义、非法制毒贩毒及有组织犯罪等其他跨境威胁挑战发挥重要作用。双方强

调，中国同集体安全条约组织在维护欧亚地区和平安全、共同应对外部挑战等领域

具有合作潜力。 

为同周边国家发展友善、稳定、繁荣的关系，双方将继续同中亚地区国家一

道开展互利合作，加强在上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议和联合国等

国际组织和多边机制内协作。 

双方一致认为，非洲国家和平、稳定和获得真正的独立自主是非洲大陆发展

与繁荣的基础。双方呼吁维护国际对非合作的良好健康氛围，为此双方将继续就非

洲事务加强沟通协作，为支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题作出贡献。 

双方将继续就拉美和加勒比地区事务加强战略协作。双方希与拉美和加勒比

地区有关国家及机制加强各领域合作，包括但不限于拉美和加勒比国家共同体

（CELAC）、南方共同市场（MERCOSUR）、太平洋联盟（AP）、安第斯共同体

（CAN）、美洲玻利瓦尔联盟（ALBA）、中美洲一体化体系（SICA）、加勒比共

同体（CARICOM）等地区组织，以及联合国、二十国集团和金砖国家等国际组织。 

双方主张北极应继续成为和平、稳定、建设性对话和互利合作之地，不应给

该地区造成军事政治紧张局势。 

 

中华人民共和国主席                                                    俄罗斯联邦总统 

习近平                                                                                 弗·弗·普京 

二〇二四年五月十六日于北京 
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PHỤ LỤC 3:   

Tuyên b  chung c a Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga v  s  

ổ  định chiế     c toàn cầu 

(Tuyên bố được đưa ra tr ng chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 

Bình từ ngày 07 – 10/5/2025). 

https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202505/t20250509_11617805.shtml 

 

中华人民共和国和俄罗斯联邦关于全球战略稳定的联合声明 

在第二次世界大战胜利和联合国成立 80 周年之际，中华人民共和国和俄罗斯

联邦（以下称“双方 ）强调维护和巩固全球战略稳定极其重要。鉴于当前国际社会

在国际和地区安全领域面临严峻挑战，双方遵循两国元首重要共识，重申就全球战

略稳定已签署的联合文件精神和其中所阐述的原则立场，并进一步声明如下： 

双方坚信，各国人民命运与共，各国及各组织不能以牺牲他国安全来保障自

身安全。双方呼吁各国坚持全球和地区安全平等且不可分割原则，全力消弭国家间

的冲突，共同在全球构建全面、综合、可持续安全。 

双方强调维持建设性大国关系对解决全球战略性问题的重要性。核武器国家

对国际安全和全球战略稳定负有特殊责任，应摒弃冷战思维和零和博弈，并放弃采

取引发战略风险的举措。应通过平等对话和相互尊重的磋商解决关切，增进信任水

平，避免危险误判。 

遗憾的是，并非所有核武器国家都奉行上述立场。双方关切地指出，核武器

国家紧张关系升级，甚至到了面临直接军事冲突的地步，战略领域的问题和挑战层

出不穷，发生核冲突的风险上升。 

新老军事联盟和同盟的破坏性、扩张性极强，某些核武器国家在其他核武器

国家周边敏感地区建立或扩大常设军事基地，炫耀军事实力，进行武力施压，或实

施威胁他国核心安全利益的敌对行为，成为最亟待消除的战略风险之 

一。 

与此同时，军事设施和先进攻击性、防御性武器的前沿部署不断增强，在加

强反导拦截能力的同时，还可用来执行战略任务特别是“斩首行动 ，这一动向引发

严重关切。 

https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202505/t20250509_11617805.shtml
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某些核武器国家在境外部署陆基中短程导弹的计划和行动令人关切。相关导

弹飞行时间短、覆盖面广，且针对其他核武器国家境内目标。与此同时，某些军事

联盟和同盟内的核武器国家以及非核武器国家以寻求“深度精确打击 、“杀伤链 、

“提升反击能力 等为借口，加速研发、采购、部署远程导弹及类似系统。双方对此

种破坏地区稳定与全球安全的挑衅行为表示强烈谴责。 

日前宣布实施的“美国金穹（曾为‘铁穹’） 计划旨在构建不受任何约束的全球

性、多层次、多领域导弹防御系统，抵御包括“势均力敌 对手的各类导弹威胁，这

同样对战略稳定造成严重破坏。该计划全盘、彻底否定了战略进攻性武器与战略防

御性武器之间不可分割这一维护全球战略稳定的核心原则。此外，该计划还为研发

动能和非动能手段提供进一步助力，以对导弹及其配套设施实施打击，实现“主动抑

制发射 。 

“美国金穹 计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截

系统，将外空武器化并使之成为武装对抗场所，导致局势雪上加霜。 

双方反对个别国家将外空用于武装对抗的企图，反对开展旨在取得军事优势

和将外空界定并用于“作战疆域 的安全政策和活动。双方主张在中俄《防止在外空

放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约》草案基础上，尽快启动具有法律

约束力的多边文书谈判，为防止外空军备竞赛、外空武器化及防止对外空物体或借

助外空物体使用或威胁使用武力提供根本和可靠保障。为维护世界和平，保障各国

安全平等且不可分割，提高各国探索与和平利用外空的可预测性和可持续性，双方

赞同在全球范围内推行不首先在外空部署武器的国际倡议/政治承诺。 

 

双方谴责将商业航天系统用于干涉主权国家内政、介入他国武装冲突的行为。 

某些核武器国家采取挑衅行径，对其他核武器国家造成安全威胁，尤其是在

有关军事联盟和同盟框架下进一步推进所谓“延伸威慑 和“核共享 安排，同无核武

器国家盟友开展所谓“联合 行动，使用前沿部署的核武器和（或）其他核武器，启

用其盟友境内基地、盟友接管的两用装备平台和（或）盟友自有的常规力量和装备，

包括更加先进的导弹和反导武器，这极易引发地区和全球军备竞赛，推高紧张局势。 

双方特别指出，根据其所有者所作公开宣布，以及根据性能作出的判断，上

述进攻性能力包括常规精确打击武器和核武器与非核武器结合的系统，旨在实施“预
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防性 和“先发制人 打击任务。其本质是利用防空/反导系统的防御性优势来实施第一

轮打击，以谋求战略优势。与此同时，将打击能力和反导能力相结合的冒险战略直

接反映在相关军事学说中，突出体现了对“导弹防御及挫败 能力的全面支持。 

个别核武器国家在其盟友支持下，全面实施上述设想和军事技术理念，显然

是要削弱其他核武器国家战略威慑力的可靠性和有效性，揭示出其谋求压倒性军事

优势、“战略坚不可摧 ，最终达到“绝对战略安全 的企图。这从根本上违背维持战

略平衡的基本逻辑，与平等且不可分割的安全原则背道而驰。其结果是，核武器国

家乃至整个国际社会面临全球战略稳定遭到直接破坏、军备竞赛和冲突风险加剧的

多重威胁。此外，这样的政策还将严重影响核导领域维持可预测性的努力，并使核

军控和核裁军倡议的推进举步维艰。 

双方一贯反对此类破坏全球战略安全与稳定的政策。双方重申恪守 2022 年 1

月 3 日发表的《五个核武器国家领导人关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声

明》，特别是有关“核战争打不赢也打不得 的原则。双方呼吁上述声明参加国采取

实际行动，认真履行各项条款。为此，应坚决避免核武器国家间发生任何军事对抗，

在相互承认和尊重彼此安全利益与关切的基础上寻找现有分歧的政治外交解决之道。 

双方强调，防范核武器国家间爆发武装冲突、持续稳妥地减少核武器国家间

累积的冲突风险——这些优先任务应以一揽子方式平等推进实施，重点是消除其基

本矛盾产生的根源，通盘考虑影响全球战略稳定的一切主要因素。双方坚信，针对

危机和冲突采取预防性措施理应优先于“管控 对抗及对抗升级。只有消除某些核武

器国家对其他核武器国家核心安全利益的侵害，核武器国家降低战略风险的共同努

力才能够持久和真正有效。 

双方重申军备控制是加强国际安全与稳定的重要手段，破坏国际安全与稳定

的行为同时也阻碍了军控领域的努力。双方致力于践行真正的多边主义，支持联合

国及其相关多边机制在军控进程中发挥中心作用。双方认为，为降低全球冲突风险、

保障全球战略稳定，应作出通盘努力，军控是其中一个方面。 

双方认为，《不扩散核武器条约》是国际核不扩散体系的基石，对于全球安

全架构至关重要。双方高度重视确保条约的完整性、有效性和普遍性，将在审议工

作中继续积极协作，推动 2026 年审议大会取得成功，共同防止条约被用于与其内容

无关的政治目的。 
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双方指出，美国、英国、澳大利亚通过三边安全伙伴关系，企图将两个核武

器国家用于保障其核力量的军事设施建立在一个《南太平洋无核区条约》缔约国境

内，破坏了地区战略稳定，并挑起地区军备竞赛。 

双方还指出，要在“致命性自主武器系统 政府专家组等双多边框架内，就人

工智能技术军事应用问题进一步开展合作。 

在国际社会纪念《禁止生物武器公约》生效 50 周年之际，双方重申公约应得

到充分遵守，敦促缔约国不断加强公约并使其制度化，特别是达成包含有效核查机

制、具有法律约束力的议定书。双方对美国及其盟友从事生物军事活动表示关切，

要求其停止在境内外从事任何威胁别国及有关地区安全的此类活动。 

双方重申致力于建立无化学武器世界，呼吁《禁止化学武器公约》缔约国采

取一切必要措施以实现上述目标，同时恢复禁止化学武器组织权威性，推动其工作

回归非政治化的技术性轨道。双方指出要开展多边努力以防范化学恐怖主义，倡导

在日内瓦裁军谈判会议上制定“打击生化恐怖主义行为国际公约 。双方敦促日本忠

实履行义务，尽快全面彻底销毁遗弃在华化学武器。中方支持俄方竞选禁化武组织

执理会成员。 

双方重申遵守《不扩散核武器条约》、《禁止生物武器公约》以及《禁止化

学武器公约》规定的出口管制义务，反对个别国家出于一己私利，将有关机制用于

对他国的技术和经济遏压，以及实施非法单边限制措施。双方致力于推动落实“在国

际安全领域促进和平利用国际合作 联大决议。 

双方坚信，推动上述工作将极大改善国际安全环境，为营造有利于军控裁军

进程的良好氛围带来重大助力，军控裁军进程必须遵循“维护全球战略稳定 和“各国

安全不受减损 原则。 

双方愿继续积极密切协调，深化务实合作，维护和加强全球战略稳定，携手

应对这一领域的共同挑战和威胁。 

2025 年 5 月 8 日于莫斯科 


